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NGHIÊN CỨU

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM Ô NHIỄM As, Pb, Cu, Zn TRONG NƯỚC  
Ở LÀNG NGHỀ ĐÔNG MAI (HƯNG YÊN) BẰNG CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
ĐỖ THỊ THỦY TIÊN1, ĐOÀN ANH TUẤN1, LÊ QUANG ĐẠO1,
ĐÔNG THU VÂN1, PHẠM LAN HOA1

1Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt:
Ô nhiễm môi trường nước đang có xu hướng gia tăng và là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam cũng như thế 
giới. Quá trình công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu cùng các hoạt động sản xuất làng nghề đã và đang tạo ra 
nhiều chất gây ô nhiễm nước ở Việt Nam. Nghiên cứu trình bày sự phân bố As, Pb, Cu, Zn trong môi trường 
nước và đánh giá đặc điểm ô nhiễm kim loại nặng tại làng nghề Đông Mai; sử dụng phép phân tích thống kê 
đa biến để đánh giá các đặc điểm ô nhiễm As, Cu, Zn, Pb trong môi trường nước tại làng nghề bằng việc sử 
dụng các chỉ số đánh giá như chỉ số kim loại (MI), hệ số làm giàu (EF), yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn (ERF) 
và hệ số rủi ro sinh thái (ERI). Nghiên cứu cho thấy phép phân tích thống kê đa biến này có ý nghĩa quan 
trọng trong việc xác định nguồn và xuất xứ ô nhiễm. Đáng chú ý là tải lượng lớn của các nguyên tố (As, Cu, 
Zn) và Pb trong nước được phản ánh bởi hai thành phần chính PC1 và PC2 (theo phương pháp phân tích 
thành phần chính) cùng với những biến động theo mùa cho thấy cả hai nguồn ô nhiễm địa sinh và nhân sinh 
là nguồn gốc phát sinh chủ yếu đối với chỉ số kim loại (MI) và hệ số làm giàu (EF). Mặc dù yếu tố rủi ro sinh 
thái tiềm ẩn và chỉ số rủi ro sinh thái của nước mặt cũng như trong nước ngầm lần lượt tương ứng đều đạt ở 
mức thấp (ERF < 40 và ERI < 150) và (ERF < 40), nhưng do đặc tính khó phân hủy và khả năng tích lũy cao 
nên vẫn luôn tồn tại các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Trên cơ sở đó, nhóm tác 
giả kiến nghị cần thực hiện một chương trình nghiên cứu toàn diện và chi tiết về hàm lượng kim loại nặng 
trong nước ở một khu vực rộng hơn để xác định tổng thể, chi tiết vấn đề liên quan đến ô nhiễm kim loại nặng, 
nhằm xây dựng kế hoạch khắc phục và các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm hiệu quả hơn.
Từ khóa: Kim loại nặng, tái chế ắc quy (chì), hệ số làm giàu, yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn, hệ số rủi ro sinh thái.
Ngày nhận bài: 10/8/2024; Ngày sửa chữa: 8/9/2024; Ngày duyệt đăng: 21/10/2024.

Assessment of Pollution Characteristics of "As, Pb, Cu, Zn"  
in Water in Đông Mai Craft Village (Hưng Yên)  
Using Evaluation Indices
Abstract: 
Water pollution is on the rise and an alarming problem in Vietnam as well as all over ther world. The process of 
industrialization, climate change and craft village production activities have been creating many water polltants 
in Vietnam. This topic has presented the distribution of As, Pb, Cu, Zn in the water environment and evaluated the 
characteristics of heavy metal pollution in the Dong Mai craft village. We used the multivariate statistical analysis 
to evaluate the characteristics of As, Cu, Zn, Pb contamination in this village’s water environment by using the 
evaluation indices such as Metal index (MI), Enrichment factor (EF), the potential ecological risk factor (ERF) and 
the potential ecological risk index (ERI). This study has shown that the classical multivariate statistical analysis 
is significant to identify contamination sources and origin. It was notabled that the high loading of (As, Cu, Zn) 
and Pb in water, which reflected by the two main components PC1 & PC2 (according to the principal component 
analysis method), along with the seasonal variations was indicative of both geogenic and anthropogenic pollution 
as primary sources in terms of MI and EF. In this study, although the potential ecological risk factor and ecological 
risk index of surface water as well as ground water were at low level (ERF < 40 and ERI < 150) and (ERF < 40), 
respectively, but due to its properties’ difficulty in degrading and high accumulation ability, there has been always 
the potential risks that negatively impacted the ecosystem. Therefore, the authors recommended that the need for 
a comprehensive and detailed research program on heavy metal content in water in a wider area to identify the 
magnitude and detailed issues related to heavy metal pollution for the development of more effective remediation 
plans and pollution prevention solutions.
Keywords: Heavy metal, Pb battery-recycling, enrichment factor, the potential ecological risk factor, the potential ecological risk index.
JEL Classifications: K32, Q53, Q51.
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1. GIỚI THIỆU

Các nguyên tố vi lượng trong nước rất khó phân 
hủy và có độc tính cao, đặc biệt là sự tích tụ quá mức 
các nguyên tố vi lượng độc hại không chỉ đe dọa đến 
sự an toàn của động vật không xương sống và các loài 
cá trong hệ sinh thái mà còn gây ra những ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe con người (Alexakis et al., 
2021; Liu et al., 2021). Một số nguyên tố vi lượng cực 
kỳ độc hại ngay cả khi đạt hàm lượng thấp, chẳng hạn 
như As và Pb (Carlin et al., 2016). Tiếp xúc với Pb có 
thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thận, gan, hệ 
thần kinh Trung ương, hệ thống máu (Huang et al., 
2012) và Pb đã trở thành một trong số 67 nguyên tố 
gây nguy hại hàng đầu trên toàn cầu dẫn đến nhiều 
căn bệnh (Lim et al., 2010).

Việt Nam được ghi nhận đạt mức tăng trưởng 
kinh tế cao thứ tám ở châu Á (International Monetary 
Fund, 2011) và có nhu cầu sử dụng tài nguyên khá 
cao. Ở Việt Nam, “làng nghề” được định nghĩa là các 
làng nông thôn có các hoạt động thủ công và phi nông 
nghiệp thu hút sự tham gia của ít nhất 30% tổng số 
hộ gia đình và tạo ra ít nhất 50% tổng thu nhập của 
ngôi làng đó. Người ta ước tính rằng có 90 làng nghề 
thủ công tái chế rác thải phân bố trên toàn quốc, chủ 
yếu ở phía Bắc (URENCO Environment, Vietnam, 
2007). Tuy nhiên, ở hầu hết các làng nghề, hoạt động 
sản xuất phát triển tự phát, quy mô hộ gia đình, công 
nghệ sản xuất lạc hậu, gây ra vấn đề ô nhiễm môi 
trường, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Làng 
nghề tái chế ắc quy lấy chì ở thôn Đông Mai cũng 
không phải là ngoại lệ.

Đông Mai là một ngôi làng ở phía Bắc Việt Nam, 
đã và đang tái chế ắc quy lấy chì trong nhiều năm. 
Một báo cáo tại địa phương cho biết, trong tổng số 
715 hộ gia đình thì có ít nhất 61 hộ tham gia vào hoạt 
động tái chế chì, tổng số hơn 500 công nhân (UBND 
xã Chỉ Đạo, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 
2015). Báo cáo của Tổng cục Môi trường năm 2008 
đưa ra lời cảnh báo là người dân làng nghề Đông Mai 
có thể mất tới 10 năm tuổi thọ do chịu ảnh hưởng 
của ô nhiễm môi trường. Hàm lượng kim loại trong 
nước và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại làng 
nghề tái chế ắc quy lấy chì Đông Mai chưa từng được 
nghiên cứu và báo cáo đầy đủ. Nhận định tình hình 
tại Đông Mai và đánh giá đặc điểm tình trạng phơi 
nhiễm của người dân làng nghề nơi đây là cần thiết.

Các chỉ số chất lượng nước đóng vai trò then chốt 
trong việc đánh giá mức độ ô nhiễm và rủi ro tiềm 
ẩn liên quan đến kim loại nặng trong nguồn nước. 
Trong số này có chỉ số kim loại (MI), một thông số 
xem xét nồng độ của các kim loại nặng riêng biệt 
trong các mẫu nước. MI trực tiếp đo lường mức 

độ nghiêm trọng của ô nhiễm bằng cách đánh giá 
nồng độ kim loại liên quan đến giá trị nồng độ tối đa 
cho phép (MAC) của chúng. Tóm lại, MI vượt trội 
trong việc xác định các kim loại vượt quá giới hạn 
quy định. Mặt khác, MI cung cấp thước đo trực tiếp 
về mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm, đặc biệt hiệu 
quả trong việc xác định các kim loại có nguy cơ cao 
đối với sức khỏe. Hệ số làm giàu (EF), một thước đo 
được sử dụng rộng rãi để định lượng tác động tới 
môi trường của hoạt động nhân tạo và cũng cung cấp 
những quan điểm địa hóa có giá trị của riêng chúng. 
Hệ số làm giàu (EF), nhờ công thức tổng quát và phổ 
biến của nó, trở thành công cụ tương đối đơn giản và 
dễ dàng để đánh giá mức độ làm giàu và so sánh mức 
độ ô nhiễm của các môi trường khác nhau. Yếu tố rủi 
ro sinh thái tiềm ẩn (ERF) và hệ số rủi ro sinh thái 
(ERI) được tính toán để đánh giá nguy cơ sinh thái 
tiềm năng của kim loại nặng. Đồng thời, việc tính 
toán ERF và ERI của các nghiên cứu kim loại sẽ cung 
cấp các dữ liệu khoa học trợ giúp cho việc định nghĩa 
các chính sách và xây dựng các biện pháp kỹ thuật 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng trên các lưu 
vực sông hay ao, hồ… Những yếu tố này phản ánh 
tầm quan trọng tương đối của từng kim loại trong 
việc góp phần gây ô nhiễm tổng thể và những tác 
động có hại của nó đối với sức khỏe con người cũng 
như môi trường. Chính vì vậy, việc sử dụng các chỉ 
số chất lượng nước đáng tin cậy và các phương pháp 
đánh giá rủi ro sinh thái là rất cần thiết để hiểu được 
những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe liên quan đến 
nồng độ kim loại nặng hiện diện trong môi trường 
nước làng nghề Đông Mai. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá sự 
phân bố As, Pb, Cu, Zn trong môi trường nước và 
đặc điểm ô nhiễm kim loại nặng tại làng nghề Đông 
Mai để đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình ô 
nhiễm cũng như giúp các nhà hoạch định chính 
sách thực hiện các chính sách cải thiện môi trường 
tốt hơn, nâng cao nhận thức của người dân về môi 
trường trong quá trình sản xuất cũng như sinh hoạt 
tại địa phương. Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu 
cấp cơ sở, làng nghề Đông Mai là một trong số các 
khu vực được nghiên cứu, các kim loại nặng trong 
nước là đối tượng nghiên cứu, với nỗ lực sử dụng 
các chỉ số chất lượng kim loại để xác định nguồn 
gốc kim loại nặng, đặc điểm phân bố hàm lượng 
của chúng. Kết quả đánh giá sẽ hỗ trợ đưa ra quyết 
định về các chương trình nghiên cứu toàn diện và 
chi tiết hơn nữa về hàm lượng kim loại nặng trong 
các nguồn nước khác nhau tại các làng nghề nói 
riêng cũng như các khu vực ô nhiễm kim loại nặng 
khác của Việt Nam nói chung.
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2. KHU VỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Khu vực nghiên cứu
Khu vực tái chế chì nằm ở làng Đông Mai, xã Chỉ 

Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, miền Bắc Việt 
Nam. Từ những năm 1970, làng nghề truyền thống 
Đông Mai đã và đang phát triển một chu trình tái 
chế chì chuyên nghiệp, bao gồm xử lý pin cũ, luyện 
chì và sàng xỉ. Ban đầu, luyện chì được thực hiện bởi 
các hộ gia đình riêng lẻ trong khu vực nhà và vườn. 
Năm 2000, làng bắt đầu sử dụng hệ thống hút bụi 
chì tự chế gồm hàng trăm túi lớn. Công suất hút của 
hệ thống này là 7 tấn bụi chì mỗi đêm cho mỗi lò 
luyện. Công nghệ đột phá này rất hiệu quả trong việc 
giảm thiểu lượng chì thải ra không khí. Từ năm 2015, 
luyện chì đã diễn ra tại 2 hệ thống lò luyện mới do 
hai công ty vận hành, nằm cách khu dân cư tại làng 
Đông Mai khoảng 1 km vì các lò luyện cũ đã đóng 
cửa (UBND xã Chỉ Đạo, Báo cáo hàng năm, 2015).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp lấy mẫu và phân tích
Việc lấy mẫu tại Đông Mai được thực hiện vào 

mùa mưa (HPS) và mùa khô (LPS) năm 2015. Các 
dòng nước thải có thể chảy ra các nhánh sông, kênh 
tưới, vị trí thượng nguồn và khu vực khác có tương 
tác giao thoa giữa sinh thái và con người đã được 
tính đến khi lựa chọn các địa điểm lấy mẫu. Mẫu 
nước được thu thập 2 lần/ngày (8 - 9 giờ sáng, 16 - 17 
giờ chiều) để theo dõi xu hướng thay đổi nồng độ 
kim loại nặng giữa ngày và đêm (24 giờ). Lượng mẫu 
nước trung bình là 500 ml và được đổ đầy đến miệng 
chai mẫu để loại bỏ không khí có thể còn sót lại trong 
chai, tránh các phản ứng hóa học như oxy hóa để 
đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy của mẫu. Thông tin 
chung bao gồm độ sâu giếng và dung tích của mỗi 
giếng đã được chủ giếng cung cấp. Các mẫu được đo 
độ pH bằng máy đo pH (Horiba U52) cũng như độ 
dẫn điện EC, thế oxy hóa khử Eh tại hiện trường (các 
giá trị đo được đã được ghi lại trong nhật ký thực địa) 
và sau đó được bảo quản bằng HNO3 (0,2%) để đảm 
bảo giữ lại các ion kim loại trong nước. Trong phòng 
thí nghiệm, các mẫu được lắc đều và lọc bằng giấy lọc 
nước chuyên dụng. Các mẫu đã lọc được xử lý bằng 
axit HNO3 1% trong lọ định mức 100 ml.

Các nguyên tố kim loại nặng được phân tích bằng 
máy quang phổ khối plasma cảm ứng trên thiết bị 
Varian Ultramass 700 ICP-MS. Phổ khối plasma cảm 

ứng (ICP) (MS) (ICP-MS) là một kỹ thuật đa nguyên 
tố sử dụng nguồn plasma ICP để phân tách chất mẫu 
thành các nguyên tử hoặc ion cấu thành. Giới hạn 
phát hiện phân tích của máy phân tích bốn cực là từ 
100ppt (phần nghìn tỉ) đối với Fe; đến 0,1ppt, đối với 
Cd và Pb. Độ chính xác ngắn hạn (đo trong khoảng 
thời gian 5 - 10 phút) là 0.5 - 2% và độ chính xác 
dài hạn (đo trong khoảng thời gian vài giờ) là 2 - 4% 
(Thermo Elemental, 2001).

2.2.2. Phân tích số liệu bằng chỉ số chất lượng  
kim loại (MQI) trong nước

Chỉ số kim loại (MI)
Chỉ số kim loại (MI) được áp dụng để phân 

tích chất lượng nước uống (Ojekunle et al., 2016), 
nước kênh mương (Goher et al., 2014) và nước sông 
(Bakan et al., 2010). Theo Tamasi và Cini, 2004, chỉ 
số kim loại MI được tính toán theo công thức sau:

MI = ∑ [Ci / (MAC)i]
Trong đó: Ci là nồng độ của từng kim loại nặng 

trong mỗi mẫu;
 MAC là nồng độ tối đa cho phép dựa trên các 

tiêu chuẩn của Việt Nam. 
MI được xem như là xu hướng tổng hợp đương 

đại về tình trạng chất lượng (Goher et al., 2014), cung 
cấp hiểu biết tổng thể về chất lượng nước cho các nhà 
hoạch định chính sách cũng như cộng đồng. Hàm 
lượng của một kim loại so với giá trị MAC tương ứng 
của nó càng cao thì chất lượng nước càng kém. MI > 
1 là một mức ngưỡng cảnh báo (Bakan et al., 2010), 
ngay cả khi giá trị Ci có thể nhỏ hơn giá trị (MAC)i 
đối với một số kim loại cụ thể nào đó (Tamasi et al., 
2004). Bảng 1 đưa ra các tiêu chí phân loại chất lượng 
nước của MI.

Sự làm giàu các nguyên tố (EF)
Để hiểu về trạng thái làm giàu của các nguyên tố 

kim loại trong một khu vực nghiên cứu, hệ số làm 
giàu (EF) đã được sử dụng để phân tích. Chỉ số làm 
giàu là tỉ số giữa hàm lượng nguyên tố kim loại trong 
môi trường nước của khu vực nghiên cứu và hàm 
lượng trung bình nguyên tố của các sông trên thế giới 
(Gaillardet et al., 2014). Hệ số làm giàu (EF) là thước 
đo được sử dụng rộng rãi để xác định mức độ hiện 
diện của một nguyên tố trong môi trường lấy mẫu 
đã tăng lên bao nhiêu so với độ phong phú tự nhiên 
trung bình do hoạt động của con người. Việc tính 
toán các giá trị EF tiêu biểu nhất rất hữu ích trong 

Bảng 1. Phân loại chất lượng nước dựa trên chỉ số kim loại (MI) 
MI Xếp loại Chất lượng nước MI Xếp loại Chất lượng nước

< 0.3 I Rất trong (sạch) 2.0 - 4.0 IV Chịu tác động trung bình
0.3 - 1.0 II Trong (sạch) 4.0 - 6.0 V Chịu tác động mạnh

1.0 - 2.0 III Chịu tác động nhẹ > 6.0 VI Chịu tác động nghiêm 
trọng
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việc đánh giá mức độ làm giàu bằng con số, dù là việc 
làm giàu đó do con người hay tự nhiên. Dựa theo chỉ 
số làm giàu, các điều kiện làm giàu có thể được chia 
thành 6 mức: khi EF > 100, môi trường làm giàu dị 
thường; 10 < EF < 100, môi trường làm giàu cực tốt; 
5 < EF < 10, môi trường làm giàu đáng kể; 1.5 < EF < 
5, môi trường làm giàu ít; 0.5 < EF < 1.5, môi trường 
không làm giàu. Nếu EF < 0.5, điều này chỉ ra có một 
sự mất mát (Jie et al., 2017).

Yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn (ERF)
Yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn (ERF) của một kim 

loại nặng đơn lẻ biết trước nào đó được tính theo 
phương pháp của Håkanson, 1980 như sau:

Ei
r = Ti

r x Ci
f = Ti

r x (Ci
0/ C

i
r)

Trong đó: Ei
r là yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn của 

một chất “i”; 
Ti

r là nhân tố phản ứng độ độc của một chất “i” 
(trong đó, bằng 10 đối với As, bằng 5 đối với Cu và Pb 
và bằng 1 đối với Zn (Håkanson, 1980); 

Ci
f là nhân tố nhiễm bẩn của một chất “i”; 

Ci
0 là hàm lượng đo được trong nước của một 

chất “i”;
Ci

r là hàm lượng tham khảo nền của một chất 
“i” (QCVN 08:2023/BTNMT và QCVN 09:2023/
BTNMT) được chấp nhận áp dụng cho Ci

r trong 
nghiên cứu này As = 0.01 (mg/l), Cu = 0.1 (mg/l), Zn 
= 0.5 (mg/l) và Pb = 0.02 (mg/l) đối với nước mặt; As 
= 0.05 (mg/l), Cu = 1 (mg/l), Zn = 3 (mg/l) và Pb = 
0.01 (mg/l) đối với nước ngầm. 

Chỉ số ERF được tính toán đối với mỗi mẫu lặp 
lại, sau đó lấy giá trị tối thiểu, giá trị tối đa và giá 
trị trung bình để tổng hợp kết quả. Theo Håkanson, 
1980, rủi ro sinh thái được chia thành 5 mức dựa trên 
các giá trị ERF: (1) ERF < 40, rủi ro sinh thái tiềm 
ẩn thấp; (2) 40 ≤ ERF < 80, rủi ro sinh thái tiềm ẩn 
trung bình; (3) 80 ≤ ERF < 160, rủi ro sinh thái tiềm 
ẩn đáng kể; (4) 160 ≤ ERF < 320, rủi ro sinh thái tiềm 
ẩn cao và ERF ≥ 320, rủi ro sinh thái rất cao.

Hệ số rủi ro sinh thái (ERI)
Hệ số rủi ro sinh thái (ERI) được giới thiệu bởi 

Håkanson, 1980 đã được sử dụng rộng rãi để đánh 
giá rủi ro sinh thái tiềm ẩn của các kim loại nặng 
trong các hệ thống thủy sinh (Yi et al, 2011). Trong 
nghiên cứu này, hệ số ERI được sử dụng để đánh giá 
rủi ro sinh thái của các kim loại nặng trong nước mặt 
của làng nghề Đông Mai. Hệ số ERI được tính toán 
theo phương trình dưới đây: 

ERI = ∑ [(ERF)i]
Trong đó: i là số lượng các nguyên tố được nghiên 

cứu. 
Dựa vào các giá trị của hệ số ERI, rủi ro sinh thái 

tiềm ẩn được chia thành 4 mức: ERI < 150, rủi ro 

sinh thái thấp; 150 ≤ ERI < 300, rủi ro sinh thái trung 
bình; 300 ≤ ERI < 600, rủi ro sinh thái đáng kể và ERI 
≥ 600, rủi ro sinh thái rất cao. 

2.2.3. Phân tích thống kê
Phân tích thành phần chính (PCA), cùng với 

phân tích tương quan (CA) và phân tích cụm phân 
cấp, đã được chứng minh là một phương pháp (kỹ 
thuật) phân tích thống kê đa biến hữu ích cho việc 
tiết lộ nguồn gốc ô nhiễm kim loại nặng (Qu et al., 
2020). Trong nghiên cứu này, phân tích tương quan 
Spearman được thực hiện để phân tích tương quan 
giữa các biến, dấu của giá trị hệ số tương quan chỉ ra 
liệu mối quan hệ là tương quan thuận hay nghịch, 
trong khi giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan chỉ 
ra độ bền của quan hệ tuyến tính này. PCA thường 
xuyên được sử dụng trong việc nén dữ liệu để xác 
định các yếu tố chung (các thành phần chính và PCs) 
mà việc này giải thích hầu hết phương sai quan sát 
được trong một số lượng lớn các biến biểu hiện. Bộ 
PCs trực giao mới, đã được thu nhỏ bởi PCA được 
sắp xếp theo thứ tự giảm dần. PCA được thực hiện 
với phép xoay “varimax” của các tải lượng thành 
phần được tiêu chuẩn hóa để tối đa hóa sự biến thiên 
giữa các biến theo từng yếu tố (Abdi et al., 2010). Giá 
trị đặc trưng của từng yếu tố này thể hiện cường độ 
phương sai của các biến diễn giải và duy nhất các giá 
trị đặc trưng ≥ 1.0 được xem xét đến trong nghiên 
cứu này. Phép phân tích cụm phân cấp (HCA) có thể 
được sử dụng trong việc nhóm dữ liệu thành các phân 
lớp theo đặc điểm, nguồn gốc và tính năng tương tự 
hoặc khác nhau. Phép phân tích HCA có thể đạt được 
bằng cách thực hiện phương pháp phân tích cụm dữ 
liệu được sử dụng rộng rãi nhất và ứng dụng phương 
pháp liên kết của Ward. “Dendrogram” là cách thể 
hiện hình ảnh các kết quả của phép phân tích HCA 
dựa trên các thông số được phân tích hoặc các vị trí 
lấy mẫu (Ủy ban nhân dân xã Chỉ Đạo, 2015). Dựa 
vào hình ảnh thể hiện “dendrogram”, trong nghiên 
cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng nhóm dữ liệu nằm 
trong khoảng cách cụm (> 0) và (≤ 10) để phân biệt, 
sắp xếp tất cả các thông số có cùng nguồn gốc, đặc 
tính và đặc điểm vào trong cùng một nhóm. Ba phép 
phân tích trên đây đều được thực hiện khi sử dụng 
phần mềm SPSS, phiên bản 20.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá môi trường nước mặt của làng nghề 

bằng việc sử dụng các chỉ số chất lượng kim loại 
(MQI) trong nước

3.1.1. Chỉ số kim loại (MI)
Dựa vào chỉ số kim loại MI, thứ tự các kim loại 

được sắp xếp như sau: chỉ số kim loại MI trung 
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bình [As (0.978) > Pb (0.908) > Cu (0.086) > Zn 
(0.037) vào mùa khô và Pb (0.626) > As (0.606) 
> Cu (0.060) > Zn (0.033) vào mùa mưa] trong 
nước mặt tại làng Đông Mai. Dựa trên tỉ lệ phần 
trăm các mẫu có chỉ số kim loại MI > 1, các vị 
trí được lựa chọn lấy mẫu xung quanh làng nghề 
Đông Mai là ở mức ô nhiễm nhẹ tới mức trung 
bình bởi sự ô nhiễm của các nguyên tố As và Pb 
đối với đời sống sinh vật thủy sinh (MI > 1). Hình 
1 đã thể hiện chỉ số MI vào buổi sáng và buổi tối 
đối với cả hai mùa.

Nhìn chung, hàm lượng các nguyên tố Cu, Zn, 
As và Pb trong môi trường nước của làng Đông Mai 
vào mùa khô thường cao hơn vào mùa mưa, chủ yếu 
là do lượng nước vào mùa mưa thường nhiều hơn và 
các nguyên tố trong nước bị pha loãng. Nồng độ kim 
loại vào mùa khô cao hơn vào mùa mưa, chính là do 
có mối liên quan tới tác động pha loãng của lượng 
mưa rơi xuống vào mùa mưa. Độ dẫn điện (EC) là 
một phép đo khả năng truyền dòng điện của nước. 
Độ dẫn điện nằm trong khoảng 264 đến 662 (µS/cm) 
vào mùa khô và 182 đến 532 (µS/cm) vào mùa mưa.

 V Hình 1. Biến động theo mùa của giá trị chỉ số kim loại (MI) trong mẫu nước mặt 

Các kết quả của phép phân tích thành phần 
chính và phân tích tương quan được thể hiện trong 
Bảng 2. Để kiểm chứng cho phép phân tích thành 
phần chính, các kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) và Bartlett đã được thực hiện với số liệu 
hàm lượng các kim loại nặng. Nói chung, giá trị hệ 
số KMO > 0.5 khi giá trị có ý nghĩa thống kê theo 
kiểm định Bartlett là p < 0.05, đã chỉ ra rằng phép 
phân tích thành phần chính có hiệu quả (Chetelat, 
2008). Các giá trị kiểm tra p theo kiểm định KMO 
và Bartlett (p) của nước mặt Đông Mai lần lượt là 
0.529 và 0.00, cho thấy rằng phép phân tích thành 

phần chính là hiệu quả đối với số liệu của nhóm 
tác giả. Phép phân tích thành phần chính (PCA) là 
các biến không tương quan, đã thu được bằng cách 
nhân các biến tương quan ban đầu với các giá trị 
riêng. Mẫu nước mặt thể hiện 77.33% tổng phương 
sai mẫu, được phản ánh bởi hai thành phần chính 
PC1 và PC2, với các giá trị đặc trưng lần lượt > 
1 (Bảng 2), cho thấy mô hình yếu tố thành phần 
chính có thể giải thích sự biến đổi của hầu hết các 
biến. Nhìn chung, các giá trị tải lượng tuyệt đối > 
0.75, 0.75 - 0.5 và 0.5 - 0.3 lần lượt được coi là tải 
lượng mạnh, trung bình và yếu (Gaillardet, 2003).

Bảng 2. Giá trị tải lượng thành phần chính đã xoay của các chỉ số MI, pH, Eh và EC trong mẫu nước 
mặt thôn Đông Mai

Các chỉ số PC1 PC2 Các chỉ số PC1 PC2
Eh 0.783 MI3 0.852
pH - 0.753 MI4 - 0.962
EC 0.639 0.594 Giá trị riêng 3.68 1.73

MI1 0.907 Giá trị phương sai (%) 52.56 24.77

MI2 0.803 0.415 Giá trị lũy kế (%) 52.56 77.33

 V Lưu ý: Các giá trị tải lượng > 0.50 hoặc < - 0.5 được hiển thị bằng chữ in nghiêng đậm. MI1, MI2, MI3, MI4 lần 
lượt là chỉ số kim loại của nguyên tố Cu, Zn, As, Pb.
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 V Hình 2a. Sơ đồ cụm phân cấp của nhóm các chỉ số 
pH, Eh, EC và chỉ số kim loại (MI) trong mẫu nước 
mặt thôn Đông Mai bằng phép phân tích cụm

 V Hình 2b. Sơ đồ cụm phân cấp của nhóm các chỉ số pH, 
Eh, EC và hệ số làm giàu (EF) của các nguyên tố trong 
mẫu nước mặt Đông Mai bằng phép phân tích cụm

Đối với mẫu nước mặt ở làng nghề Đông Mai, 
thành phần chính PC1 đã giải nghĩa với 52,56% 
phương sai và cho thấy mối quan hệ tải lượng thuận 
từ trung bình tới mạnh đối với EC, Eh, MI2 và mối 
quan hệ tải lượng nghịch có liên quan tới MI4. Độ 
dẫn điện EC đại diện cho cấp độ của hàm lượng các 
ion có trong môi trường nước mặt, phản ánh sự kết 
hợp giữa hiện tượng phong hóa đá và các hoạt động 
trong sản xuất cũng như sinh hoạt của con người 
(gọi tắt là các hoạt động của con người) trong môi 
trường nước. Giá trị của EC là tương quan thuận 
với MI2 (r = 0.790) là đại diện cho chỉ số kim loại 
của nguyên tố Zn. Kẽm thường được tin tưởng là 
bắt nguồn từ rác thải đô thị (Gao et al., 2015), sự đốt 
cháy các sản phẩm trong nông nghiệp hoặc thuốc 
diệt nấm (Devíc et al., 2016, Liu et al., 2003) và nó 
cũng có thể đến từ quá trình phong hóa đá (Islam, 
2015, Qu et al., 2020). Mối quan hệ nghịch đảo giữa 
tải lượng của (Eh, EC, MI2) và MI4 cũng như mối 
tương quan nghịch có ý nghĩa giữa [(Eh, MI4), (r = 
- 0.525), (EC, MI4), (r = - 0.713), (MI2, MI4), (r = - 
0.509), theo thứ tự lần lượt] chỉ ra rằng Zn và Pb có 
nguồn gốc phát sinh khác nhau. Cụm phân cấp EC 
và MI2 có khoảng cách cụm ngắn nhất (< 5) (Hình 
2a) biểu thị mối liên kết chặt chẽ với khoảng cách 
cụm tối thiểu cho thấy các thông số đó có sức ảnh 
hưởng mạnh mẽ trong suốt quá trình biến động 
theo mùa. Do đó, thành phần chính PC1 chỉ ra rằng 
chỉ số kim loại của nguyên tố Pb (MI4) xuất phát từ 
các hoạt động tái chế chì ở làng Đông Mai nhưng 
chỉ số kim loại của nguyên tố Zn (MI2) có thể xuất 
phát từ quá trình phong hóa đá ở đây.

PC2 đã giải nghĩa 24.54% giá trị phương sai và 
đưa ra mối quan hệ tải lượng thuận yếu tới mạnh 

đối với MI2, EC, MI3, MI1 và mối quan hệ tải lượng 
nghịch mạnh đối với pH (Bảng 2). Đối với nước mặt 
thôn Đông Mai, pH và Eh và MI1 và MI3 tạo nên 
một cụm với khoảng cách cụm phân cấp ngắn nhất 
(< 5) (Hình 2a) đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ 
với khoảng cách tối thiểu, chính điều này đã chỉ ra 
rằng các thông số đó có sức ảnh hưởng trong suốt 
quá trình biến động theo mùa. Chỉ số kim loại của 
nguyên tố Cu (MI1) và As (MI3) được phân cụm vào 
một nhóm chính với khoảng cách cụm là ngắn nhất 
(< 5); đồng thời, chúng có mối tương quan thuận 
có ý nghĩa (r = 0.722), chỉ ra rằng chúng có cùng xu 
hướng và nguồn gốc phát sinh tương tự nhau trong 
môi trường nước mặt thôn Đông Mai. Các kim loại 
nặng Cu, Zn và As được tập hợp lại thành nhóm với 
khoảng cách cụm ngắn hơn có một sự thu hút nhiều 
hơn với hành vi tương tự giống nhau và cũng có thể 
tác động lẫn nhau trong suốt quá trình biến động. 
Nhóm cụm [MI1, MI3] cùng với MI4 cũng tạo ra 
một cụm có liên kết chặt chẽ (> 5, < 10), cho thấy 
mối quan hệ vừa phải nhưng đóng góp lớn vào nước 
mặt và tác động đáng kể đến nhau. Hơn nữa, chúng 
có một mối tương quan nghịch giữa pH và chỉ số kim 
loại của nguyên tố Cu, As (MI1, MI3), (r = - 0.557 và 
r = - 0.478, tương ứng) và có một mối tương quan 
thuận có ý nghĩa giữa [EC và (MI1, MI2, MI3)] (theo 
thứ tự lần lượt là 0.639, 0.790, 0.525) cũng như mối 
tương quan thuận giữa [(MI1, MI2) và (MI1, MI3)] 
(lần lượt tương ứng là 0.691, 0.722), cho thấy rằng chỉ 
số kim loại của nguyên tố Cu, Zn, As có cùng nguồn 
gốc từ quá trình phong hóa đá. Do đó, thành phần 
chính PC2 chỉ ra rằng chỉ số kim loại của nguyên 
tố Cu, Zn, As (MI1, MI2, MI3) cùng xuất phát từ sự 
phong hóa đá của môi trường nước mặt nơi đây.
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Bằng cách quan sát số liệu thô (trước khi tính toán các giá trị trung bình), các dao động đáng chú ý đối với 
nồng độ của một số kim loại nặng giữa buổi sáng và buổi tối đã được xác định. Hình 3 tóm tắt những thay đổi 
theo ngày cũng như theo mùa tại các địa điểm mẫu đã chọn, nơi có những thay đổi đáng kể được quan sát.

 V Hình 3. Xu hướng theo chu kỳ ngày đêm của nồng độ kim loại nặng tại các điểm mẫu

3.1.2. Sự làm giàu của các nguyên tố (EF)
Dựa vào hệ số làm giàu EF, sự sắp xếp theo 

trình tự dưới đây đã được quan sát thấy: giá trị 
EF trung bình [Pb (229.873) > Zn (31.033) > As 
(15.774) > Cu (5.791) vào mùa khô và Pb (158.378) 
> Zn (27.416) > As (9.779) > Cu (4.033) vào mùa 
mưa] trong mẫu nước mặt thôn Đông Mai. Hình 4 
đã thể hiện giá trị hệ số EF vào buổi sáng và buổi 
tối trong cả hai mùa.

Các giá trị kiểm tra p theo kiểm định KMO và 
Bartlett (p) của nước mặt Đông Mai lần lượt là 0.545 

 V Hình 4. Giá trị hệ số làm giàu (EF) của các nguyên 
tố có mặt trong nước mặt

Bảng 3. Tải lượng thành phần chính đã xoay 
của hệ số làm giàu (EF), pH, Eh và EC trong mẫu 
nước mặt thôn Đông Mai 

Thông số PC1 PC2 Thông số PC1 PC2
Eh 0.783 EF1 0.907
pH - 0.753 EF3 0.852
EC 0.639 0.594 Giá trị riêng 3.680 1.735
EF2 0.806 0.412 Giá trị 

phương sai 
(%)

52.58 24.79

EF4 - 0.961 Cumulative % 52.58 77.37
 V Lưu ý: Các giá trị tải lượng > 0.50 hoặc < - 0.5 được 

hiển thị bằng chữ in nghiêng đậm. EF1, EF2, EF3, EF4 
lần lượt là hệ số làm giàu của nguyên tố Cu, Zn, As, Pb.

và 0.00, cho thấy rằng phép phân tích thành phần 
chính giữa pH, Eh, EC và hệ số làm giàu (EF) của các 
nguyên tố là có hiệu quả đối với số liệu của nhóm tác 
giả. Các mẫu nước mặt đã đạt tới 77.37% trong tổng 
phương sai các mẫu, được phản ánh bởi hai thành 
phần chính PC1 và PC2, với các giá trị đặc trưng > 1 
theo thứ tự lần lượt.

Trong trường hợp môi trường nước mặt của Đông 
Mai, thành phần chính PC1 đã giải nghĩa đến 52,58% 
của phương sai mẫu và cho thấy tải lượng thuận từ 
trung bình đến mạnh đối với các hệ số EC, Eh, EF2 và 
tải lượng nghịch mạnh liên quan tới hệ số EF4 (Bảng 
3). Hơn nữa, [EC, EF2] tạo thành một nhóm cụm 
với khoảng cách cụm ngắn nhất (< 5) (Hình 2b) đã 
thể hiện mối liên quan chặt chẽ với khoảng cách tối 
thiểu đã cho thấy những thông số này có sức mạnh 
ảnh hưởng trong suốt quá trình biến động theo mùa. 
Nhóm cụm của [(pH và Eh) cùng với EC] cũng tạo 
ra một cụm phân cấp có quan hệ ít chặt chẽ (> 5, < 
10) hơn nhóm cụm [pH và Eh] (< 5), đã đóng góp 
đáng kể tới môi trường, mà các thông số này có mối 
tương quan thuận có ý nghĩa giữa EC và EF2 thể hiện 

được rằng hệ số làm giàu của nguyên tố Zn có mối 
quan hệ tuyến tính với EC (0.796), do đó hệ số EF2 
được bắt nguồn từ quá trình phong hóa đá.

Thành phần chính PC2 đã giải nghĩa đến 24.79% 
của tổng phương sai và chỉ ra tải lượng thuận từ 
yếu, trung bình đến mạnh đối với các hệ số EF2, 
EC, EF3, EF1 cũng như mức tải lượng nghịch mạnh 
mẽ đối với pH và đồng thời trong thành phần PC2 
này, có mối tương quan thuận giữa (EC, EF1), (EC, 
EF2) và (EC, EF3) (tương ứng lần lượt là r = 0.638, 
0.706, 0.528) và các thông số (pH và Eh), [EC, EF2], 
[EF1, EF3] đã tạo ra một cụm phân cấp với khoảng 
cách ngắn nhất (< 5) đã thể hiện mối quan hệ chặt 
chẽ với khoảng cách tối thiểu cho thấy rằng những 
thông số đó có sức mạnh ảnh hưởng tới môi trường 
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nước mặt trong suốt quá trình biến động theo mùa 
(Hình 2b). Các kim loại nặng bao gồm Cu, Zn, As 
được kết hợp với nhau trong một khoảng cách ngắn 
hơn thì có sự thu hút nhiều hơn với hành vi tương 
tự giống nhau và cũng có thể tác động lẫn nhau 
trong suốt quá trình biến động. Nhóm cụm [(pH 
và Eh) cùng với EC] cũng tạo ra một cụm có quan 
hệ ít chặt chẽ hơn (> 5, < 10) so với nhóm cụm [pH 
và Eh] (< 5), nhưng đã đóng góp đáng kể tới môi 
trường nước mặt này. Chúng tôi có thể tạm đưa ra 
kết luận rằng hệ số làm giàu của Cu, Zn và As có 
chung một nguồn gốc phát sinh. Nhóm cụm [(EF1, 
EF3) cùng với EF4] cũng đã tạo ra một cụm có mối 
quan hệ ít chặt chẽ hơn (> 5, < 10) so với nhóm cụm 

[pH, Eh, EC], mà nhóm cụm này có một mối tương 
quan thuận có ý nghĩa giữa các thông số (EF1, EF2), 
(EF1, EF3) (lần lượt tương ứng là r = 0.705, 0.714) 
cũng như có mối tương quan nghịc giữa (EF2, EF4) 
(r = - 0.512), điều này đã cho thấy thành phần chính 
PC2 thể hiện sự kết hợp của quá trình phong hóa 
đá đối với các nguyên tố Cu, Zn, As và hệ số làm 
giàu của nguyên tố Pb có nguồn gốc phát sinh từ 
các hoạt động của con người.

3.1.3. Yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn (ERF)
Yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn của các nguyên 

tố Cu, Zn, As và Pb trong nước mặt của làng Đông 
Mai. Giá trị ERF của nước mặt Đông Mai ở mức thấp 
(ERF < 40) được biểu thị ở Hình 5.

 V Hình 5. Yếu tố nguy cơ sinh thái tiềm ẩn của As, Cu, Zn, Pb trong nước mặt

3.1.4. Chỉ số rủi ro sinh thái (ERI)
Trong nghiên cứu này, chỉ số rủi ro sinh thái ERI 

được sử dụng để đánh giá rủi ro sinh thái của kim 

loại nặng trong nước mặt. Các chỉ số rủi ro sinh thái 
của kim loại nặng trong nước mặt đều ở mức thấp 
(Hình 6).

 V Hình 6. Chỉ số rủi ro sinh thái (ERI) của kim loại nặng trong nước mặt
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3.2. Đánh giá môi trường nước ngầm của làng 
nghề bằng việc sử dụng các chỉ số chất lượng kim loại 
(MQI) trong nước

3.2.1. Chỉ số kim loại (MI)
Dựa vào chỉ số MI, trình tự sắp xếp theo thứ 

tự được quan sát thấy là: giá trị MI trung bình [Cu 
(0.0034) < Zn (0.0107) < As (0.1453) < Pb (0.1964) 

vào mùa khô và Cu (0.0028) < Zn (0.0094) < As 
(0.1183) < Pb (0.1359) vào mùa mưa] trong môi 
trường nước ngầm. Các vị trí được lựa chọn xung 
quanh làng Đông Mai thì chất lượng nước ngầm từ 
rất trong tới trong đối với nguyên tố As và Pb. Hình 
7 đã thể hiện giá trị hệ số MI đối với cả hai mùa. 

 V Hình 7. Những biến động theo mùa của chỉ số kim loại (MI) của nước ngầm

Đối với nước ngầm làng nghề Đông 
Mai, một mối tương quan nghịch có ý 
nghĩa ở mức yếu giữa (pH, EC) (r = - 0.546, 
p < 0.05), (pH, Eh) (r = - 0.477, p < 0.05) 
và (MI1, MI3) (r = - 0.462, p < 0.05), có 
nghĩa là sự gia tăng mức độ của pH có thể 
dẫn đến sự suy giảm của đại lượng EC và 
Eh cũng như sự gia tăng mức độ của chỉ 
số kim loại của nguyên tố Cu (MI1) có thể 
dẫn đến sự suy giảm mức độ chỉ số kim 
loại của nguyên tố As (MI3). Chỉ số kim 
loại của nguyên tố Zn (MI2) và nguyên tố 
Pb (MI4) được phân cụm trong một nhóm 
chính với khoảng cách cụm ngắn nhất (< 
5) (Hình 8a); cùng lúc đó, chúng cũng có 
một mối tương quan thuận có ý nghĩa (r 
= 0.469, p < 0.05), cho thấy chúng có cùng 
xu hướng và nguồn gốc phát sinh trong 
nước ngầm nơi đây. Phân cụm của [(MI2, 
MI4) cùng với MI1] cũng đã tạo ra một 
cụm phân cấp có liên kết chặt chẽ (> 5, < 
10), nhưng cũng đóng góp đáng kể tới môi 
trường nước ngầm, hơn nữa, chỉ số kim 
loại của nguyên tố Cu (MI1) và chỉ số kim 
loại của nguyên tố Zn (MI2) cũng có cùng 
một nguồn gốc phát sinh từ phong hóa đá 
và hoạt động của con người trong cuộc 
sống (r = 0.605, p < 0.01).

 V Hình 8a. Sơ đồ cụm phân cấp của nhóm các chỉ số pH, Eh, 
EC và chỉ số kim loại (MI) trong mẫu nước ngầm bằng phép 
phân tích cụm 

 V Hình 8b. Sơ đồ cụm phân cấp của nhóm các chỉ số pH, Eh, 
EC và chỉ số kim loại (MI) trong mẫu nước thải bằng phép phân 
tích cụm
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3.2.2. Yếu tố rủi ro sinh thái (ERF)
Hình 9 thể hiện yếu tố rủi ro sinh thái tiềm ẩn của các nguyên tố Cu, Zn, As và Pb trong nước ngầm của 

thôn Đông Mai. Giá trị ERF của Cu, Zn, As và Pb trong nước ngầm nơi đây đều ở mức thấp (ERF < 40).

 V Hình 9. Yếu tố rủi ro sinh thái của As, Cu, Zn, Pb trong nước ngầm

3.3. Đánh giá môi trường nước thải của làng nghề 
bằng việc sử dụng các chỉ số chất lượng kim loại 
(MQI) trong nước

Chỉ số kim loại (MI)
Dựa vào chỉ số MI, trình tự sắp xếp theo thứ tự 

được quan sát thấy là: giá trị trung bình chỉ số MI [As 
(0.014) < Cu (0.076) < Zn (0.244) < Pb (3.075) vào 
mùa mưa và As (0.073) < Cu (0.136) < Zn (0.369) < 
Pb (4.096) vào mùa khô] trong nước thải làng nghề 

Đông Mai. Các vị trí được lựa chọn xung quanh làng 
nghề này đạt ở mức rất trong, rất trong tới trong, rất 
trong, rất trong tới chịu tác động nghiêm trọng bởi 
lần lượt các nguyên tố Cu, Zn, As và Pb (vào mùa 
mưa). Vào mùa khô, các vị trí được lựa chọn đạt ở 
mức rất trong tới trong, rất trong tới trong, rất trong, 
trong tới chịu tác động nghiêm trọng bởi lần lượt các 
nguyên tố Cu, Zn, As và Pb. Hình 10 mô tả giá trị hệ 
số MI trong cả hai mùa. 

 V Hình 10. Giá trị chỉ số kim loại (MI) của nước thải làng Đông Mai

Đối với nước thải làng nghề này, chỉ số kim loại 
của nguyên tố Cu (MI1) và nguyên tố Zn (MI2) được 
phân cụm trong một nhóm chính với khoảng cách 
cụm ngắn nhất (< 5) (Hình 8b) và đồng thời, chúng 
có mối tương quan thuận có ý nghĩa mức độ mạnh 

(r = 0.976, p < 0.01), cho thấy rằng chúng có cùng xu 
hướng và nguồn gốc phát sinh tương tự nhau trong 
nước thải làng Đông Mai. Mối tương quan thuận 
mạnh mẽ giữa (pH, MI1) (r = 0.802, p < 0.05), (pH, 
MI2) (r = 0.731, p < 0.05), một sự gia tăng mức độ 
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của pH có thể dẫn đến sự gia tăng mức độ của chỉ 
số kim loại của nguyên tố Cu và Zn. Nhóm cụm 
của [MI3, MI4] cũng tạo ra một phân cụm có mối 
liên kết chặt chẽ (< 5) và mối tương quan nghịch 
mạnh mẽ giữa pH và chỉ số kim loại của nguyên tố 
Pb (MI4) (r = - 0.898), do đó, chỉ số kim loại của 
nguyên tố As (MI3) và chỉ số kim loại của nguyên 
tố Pb (MI4) cùng có chung nguồn gốc phát sinh 
nhưng cũng có đóng góp đáng kể tới môi trường 
nước thải, một sự gia tăng mức độ của pH có thể 
dẫn tới sự suy giảm mức độ của chỉ số kim loại của 
nguyên tố Pb (MI4) và ngược lại.

4. KẾT LUẬN
Với nghiên cứu này, đặc điểm ô nhiễm các 

nguyên tố kim loại As, Cu, Zn, Pb trong môi 
trường nước của làng nghề Đông Mai (Hưng 
Yên) đã được đánh giá chi tiết. Các kết luận chính 
của nghiên cứu thu được như sau:

- Phép phân tích thành phần chính (PCA) 
được thực hiện riêng lẻ cho mỗi loại hình môi 
trường nước của làng nghề. PCA có giá trị riêng > 
1 tập trung vào 2 thành phần. PCA gợi ý rằng sự 
đóng góp của kim loại trong nước đều xuất phát 
từ hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của 
con người bên cạnh các nguồn gốc khoáng vật. 
Tải lượng lớn của nguyên tố Pb trong nước mặt 
đến từ các hoạt động tái chế chì ở làng nghề này, 
nhưng các nguyên tố Zn, Cu, As có thể phát sinh 
từ quá trình phong hóa đá khi xét tới chỉ số kim 
loại (MI) và chỉ số làm giàu (EF). Yếu tố rủi ro sinh 
thái tiềm ẩn và chỉ số rủi ro sinh thái của nước mặt 
thôn Đông Mai đạt ở mức thấp (ERF < 40 và ERI 
< 150).

- Đối với nước ngầm, Cu và As, Zn và Pb, Cu 
và Zn có cùng xu hướng và nguồn gốc phát sinh 
bởi quá trình phong hóa đá và các hoạt động của 
con người bởi việc gia tăng mức độ của pH có thể 
dẫn tới sự suy giảm mức độ của đại lượng EC và 
Eh cũng như sự gia tăng mức độ của một trong số 
các kim loại nặng có thể dẫn tới sự suy giảm của 
mỗi một kim loại khác còn lại và ngược lại khi xét 
tới chỉ số kim loại (MI). Yếu tố rủi ro sinh thái của 
các nguyên tố Cu, Zn, As, Pb có mặt trong nước 
ngầm đều ở mức thấp (ERF < 40).

- Cu và Zn, As và Pb cũng có chung nguồn 
gốc phát sinh, nhưng đóng góp phần lớn vào 
trong nước thải và có một sự gia tăng mức độ pH 
có thể dẫn đến sự suy giảm mức độ của nguyên 
tố Pb và ngược lại đối với chỉ số kim loại (MI).

Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra nguy 
cơ sinh thái của nồng độ kim loại nặng trong 

nước mặt cũng như nước ngầm tại làng nghề 
Đông Mai, vì vậy cần tiến hành một chu trình 
lấy mẫu và phân tích nước toàn diện hơn về Cu, 
Zn, As, Pb và các kim loại nặng khác cho làng 
Đông Mai nói riêng và trên diện rộng hơn ở 
tỉnh Hưng Yên nói chungn

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ từ kinh 
phí của đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Viện Địa 
chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Tác giả cũng xin cảm ơn đến các cán bộ của 
Phòng Địa niên đại, Trung tâm Môi trường cũng 
như Viện Địa chất đã tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN VEN BỜ  
TỈNH QUẢNG TRỊ 
LÊ VĂN PHƯỚC1, BÙI THỊ HỒNG CẨM1, NGUYỄN THỊ CẨM TÚ1,
NGÔ XUÂN HUY2, NGUYỄN PHÚ BẢO3*

1 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên - Môi trường biển khu vực phía Nam
2 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
3 Viện Nhiệt đới môi trường
Tóm tắt: 
Vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi và nuôi trồng 
thủy sản trên địa bàn 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Do vùng gần bờ có tỷ lệ 
trao đổi nước thấp (R: 58,89 %) và phải tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm khá cao, dẫn đến nồng độ một 
số thông số trong nước biển vượt quá giá trị giới hạn. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định giới 
hạn sức chịu tải môi trường đối với chất ô nhiễm trong vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị. Các phương pháp 
được sử dụng trong nghiên cứu gồm: Khảo sát, đo đạc thực tế và kế thừa số liệu, mô hình mô phỏng và lan 
truyền chất ô nhiễm, tính toán sức tải chịu tải môi trường. Ở vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị, nồng độ 
một số thông số chất ô nhiễm thay đổi không đáng kể giữa các vị trí và tỷ lệ nước vào/ra khá thấp, khoảng 
49,9% - 50,1%. Kết quả tính toán sức chịu tải đến năm 2030 cho thấy khả năng tiếp nhận nước thải đã 
quá tải đối với nhóm chất dinh dưỡng như ammonia (0,3 - 32,5 lần), phosphate (3,9 - 93,0 lần) và nitrite 
(lớn hơn vài trăm lần ở khu vực biển gần bờ huyện Hải Lăng). Trên cơ sở tính toán sức chịu tải môi trường 
vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị, một số giải pháp BVMT vùng biển gần bờ đã được đề xuất gồm: (i) 
Quản lý ô nhiễm; (ii) Phân phối lại lưu thông nước biển; (iii) Sự tham gia của cộng đồng.
Từ khóa: Chất lượng nước biển ven bờ, mô phỏng, khả năng chịu tải môi trường, tỉnh Quảng Trị. 

Ngày nhận bài: 5/8/2024; Ngày sửa chữa: 15/9/2024; Ngày duyệt đăng: 15/10/2024. 

Assessment of the Environmental Carrying Capacity  
of the Coastal Area of Quảng Trị Province
Abstract: 
The coastal waters of Quang Tri province is receiving domestic wastewater, livestock wastewater and 
aquaculture water from sources in Vinh Linh, Gio Linh, Trieu Phong and Hai Lang districts. Because water 
exchange rate in the nearshore area has is low (R: 58.89 %) and has to receive a fairly high load of pollutants, 
leading to the concentration of some parameters in seawater exceeding the limit values of QCVN. This study 
was conducted to determine the environmental carrying capacity limit for pollutants in the coastal waters of 
Quang Tri province. The methods used in the study include: Survey, actual measurement and data inheritance, 
simulation model and pollutant spread, calculation of environmental carrying capacity. In the coastal waters 
of Quang Tri province, the variation of pollutants concentrations are not significantly between locations and 
the inlet/outlet water ratio is quite low, about 49.9% - 50.1%. The results of the calculation of the carrying 
capacity by 2030 show that the wastewater reception capacity is overloading for groups of nutrients such as 
ammonia (0.3 - 32.5 times), phosphate (3.9 - 93.0 times) and nitrite (several hundred times larger in the coastal 
waters of Hai Lang district). Based on the research results of environmenta carrying capacity in the coastal 
waters of Quang Tri province, Some solutions for environmental protection in near-shore areas are proposed 
such: (i) Pollution management; (ii) Redistribution of of sea water circulation; (iii) Engagement of community.
Keywords: Coastal water quality, simulation, environmental carrying capacity, Quang Tri province.
JEL Classifications: 044, Q53, Q56, R11.
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1. MỞ ĐẦU

Vùng biển gần bờ và cửa sông là nơi tiếp nhận rất 
nhiều loại chất thải từ đất liền và bị “ô nhiễm”. Khái 
niệm về ô nhiễm biển được đưa ra bởi nhóm chuyên 
gia về khoa học ô nhiễm biển (GESAMP 1986): “Ô 
nhiễm bờ biển là việc đưa các chất hoặc bất kỳ dạng 
năng lượng nào vào môi trường ven biển, dẫn đến 
hoặc có khả năng dẫn đến những tác động bất lợi 
đến hệ sinh thái do những thay đổi về đặc tính vật 
lý, hóa học và/hoặc sinh học của nó”. Vấn đề ô nhiễm 
môi trường biển gần bờ gây sức ép lên chất lượng 
nước biển, làm giảm khả năng chịu tải của các vùng 
biển gần bờ và cửa sông. Sức chịu tải môi trường 
(Environmental Carrying Capacity - ECC) được 
định nghĩa là “một mức ngưỡng áp lực con người mà 
môi trường có thể cân bằng và chịu đựng mà không 
gây tác động không thể chấp nhận được” (Céline et 
al., 2008).

Có nhiều phương pháp luận được áp dụng để 
đánh giá sức chịu tải môi trường như: Tiếp cận phát 
triển bền vững (PTBV) (Madeira, et al., 2018); đánh 
giá toàn diện sức chịu tải tài nguyên môi trường 
(Zeng et al., 2023); đánh giá theo 3 trụ cột PTBV 
được áp dụng ở vùng ven biển Giang Tô, miền Đông 
Trung Quốc (Liu, et al., 2020); phương pháp TOPSIS 
hoặc hệ thống thông tin địa lý - GIS (Xu, et al., 
2021)… và được sử dụng phổ thông nhất là phương 
pháp của nhóm chuyên gia về khoa học ô nhiễm biển 
(GESAMP 1986). Ở Việt Nam, hầu hết các nghiên 
cứu đánh giá về sức chịu tải vùng biển đều sử dụng 
phương pháp này (GESAMP 1986), điển hình như 
đánh giá sức tải môi trường ở vịnh Hạ Long - Bái Tử 
Long (Thạnh và cs., 2012); nghiên cứu về sức chịu 
tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ ở Việt 
Nam (Diệu và cs., 2016); nghiên cứu về đánh giá sức 
chịu tải môi trường vùng ven biển quy mô nhỏ cấp 

địa phương ở vùng ven biển đảo Cát Bà, Hải Phòng 
(Trang và Hoa, 2009)… 

Tỉnh Quảng Trị có vị trí thuận lợi để đẩy mạnh 
phát triển kinh tế biển, nhưng đồng thời cũng sẽ gây 
áp lực lớn đến TN&MT vùng ven biển, tạo sức ép 
đối với sức tải môi trường vùng biển gần bờ của địa 
phương. Sức chịu tải môi trường của vùng biển gần 
bờ là hữu hạn và đánh giá sức chịu tải là một phần của 
chiến lược quản lý môi trường vùng ven biển (UNEP 
1995). Chính vì vậy, để kiểm soát ô nhiễm môi trường 
biển trên địa bàn tỉnh hiệu quả, việc đánh giá khả năng 
chịu tải môi trường phục vụ công tác quản lý TN&MT 
biển là quan trọng và cần thiết. Nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm đánh giá sức chịu tải môi trường vật 
lý, nghĩa là xác định giới hạn chịu tải chất ô nhiễm 
trong vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị, không xét đến 
các nguyên nhân, cơ chế phát thải. Vùng biển gần bờ là 
khu vực có các hoạt động dân sinh và sản xuất mật độ 
cao, tiếp nhận nhiều nguồn thải từ trong đất liền thải 
vào nên có mức độ ô nhiễm cao hơn trong tổng thể 
vùng biển ven bờ. Ngoài ra, sự lưu thông nước, tỷ lệ 
trao đổi nước cũng thay đổi theo từng khu vực và chất 
lượng nước có tính liên vùng, chịu tác động qua lại bởi 
các yếu tố tự nhiên và nhân sinh. Do đó nhóm tác giả 
đã nghiên cứu về sự thay đổi nồng độ chất ô nhiễm, tỷ 
lệ trao đổi nước và sức chịu tải môi trường ở từng khu 
vực trong tổng thể vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị.

2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phạm vi nghiên cứu
Vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị được phân chia 

thành 1.631 ô. Diện tích, độ sâu các ô bờ được sử 
dụng cho tính toán thể tích (V) vùng biển gần bờ. Số 
lượng các ô bờ được phân chia theo từng xã/thị trấn 
như được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Số lượng ô bờ được phân chia theo địa phương
Huyện ven biển Xã, thị trấn ven biển Số ô bờ Số thứ tự ô bờ

Huyện Vĩnh Linh
Xã Vĩnh Thái 291 1 - 291
Xã Kim Thạch 217 292 - 508

Thị trấn Cửa Tùng 141 509 - 649

Huyện Gio Linh
Xã Trung Giang 175 650 - 824

Xã Gio Hải 128 825 - 952
Thị trấn Cửa Việt 75 953 - 1.027

    5 1.028 - 1.032

Huyện Triệu Phong
Xã Triệu An 126 1.033 - 1.158
Xã Triệu Vân 124 1.159 - 1.282
Xã Triệu Lăng 101 1.283 - 1.383

Huyện Hải Lăng
Xã Hải An 128 1.384 - 1.511
Xã Hải Khê 120 1.512 - 1.631

Tổng   1.631  
Nguồn: Phước, 2023
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Phạm vi nghiên cứu là vùng nước biển 
gần bờ được xác định theo hướng dẫn của 
Bộ TN&MT (Bộ TN&MT, 2016) “Nằm 
trong phạm vi từ đường mực nước triều 
cao trung bình nhiều năm đến đường 
mép nước biển thấp nhất trung bình 
trong nhiều năm”, kéo dài 75 km, từ xã 
Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, phía Bắc) 
đến xã Hải Khê (huyện Hải Lăng, phía 
Nam), được thể hiện trong Hình 1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá khả năng chịu tải môi 

trường nước biển gần bờ tỉnh Quảng Trị, 
các phương pháp nghiên cứu đã được sử 
dụng gồm:

2.2.1. Phương pháp khảo sát, đo đạc 
thực tế và kế thừa

a) Số liệu mực nước triều, dòng chảy: 
Các yếu tố sóng, dòng chảy được đo bằng 
thiết bị AWAC AST; độ sâu được đo bằng 
thiết bị đo mực nước tự động. Máy được 
thiết lập với tần suất đo mực nước, đo 
sóng theo từng giờ và đo tự động, liên tục 
trong suốt khoảng thời gian đo đạc (Bảng 
2 và Hình 2).  V Hình 1. Khu vực nghiên cứu  

Nguồn: Phước, 2023

Bảng 2. Vị trí các trạm đo sóng, dòng chảy và mực nước

TT Tên trạm Hệ tọa độ WGS 1984 Ghi chúLat (độ) Long (độ)
1 Trạm S1: Trạm đo sóng và dòng chảy 17° 1'32.13"N 107° 7'33.89"E Khu vực Cửa Tùng

2 Trạm S2: Trạm đo sóng và dòng chảy 16°54'50.00"N 107°12'47.20"E Khu vực Cửa Việt

3 Trạm Cửa Việt: Trạm đo mực nước 16053’N 107010’E Trạm thủy văn

4 Trạm Cồn Cỏ: Trạm đo mực nước 17° 9'20.69"N 107°20'49.99"E Trạm quốc gia

5 Trạm Hiền Lương: Trạm đo mực nước 17000’N 107005’E Trạm thủy văn
Nguồn: Phước, 2023

Thời gian khảo sát trạm S1: Từ 11h00 ngày 
20/6/2023 - 11h00 ngày 27/6/2023, thực hiện đo vận 
tốc dòng chảy và hướng dòng theo các tầng độ sâu. 
Tần suất đo đạc là 1 giờ/lần.

Thời gian khảo sát trạm S2: Từ 11h30 ngày 
12/6/2023 - 12h30 ngày 19/6/2023, thực hiện đo vận 
tốc dòng chảy và hướng dòng theo các tầng độ sâu. 
Tần suất đo đạc là 1 giờ/lần.

Các số liệu mực nước triều: Dự báo bởi mô hình 
triều toàn cầu FES2014 do AVISO cung cấp, cũng 
được sử dụng để tạo biên mô hình, hiệu chỉnh và 
kiểm định mô hình.

b) Số liệu kế thừa: Cơ sở dữ liệu về mực nước kế 
thừa từ kết quả quan trắc của các trạm thủy hải văn, 
được thu thập, bổ sung, cập nhật đến tháng 12/2021 

(Cồn Cỏ); tháng 12/2022 (trạm Cửa Việt) và tháng 
8/2023 (trạm Hiền Lương).

Chất lượng nước biển gần bờ như các thông số 
hóa lý, ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm dinh dưỡng… được 
trích dẫn từ kết quả quan trắc của Sở TN&MT tỉnh 
Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2023 (Sở TN&MT tỉnh 
Quảng Trị, 2023). 

2.2.2. Phương pháp mô hình thủy động lực  
và lan truyền, biến đổi chất ô nhiễm

a) Mô hình mô phỏng thủy động lực: Mô hình 
MIKE21/3 Coupled FM với các module HD, SW được 
sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực. Mô hình 
MIKE21/3 Coupled FM và mô hình MIKE 21 Ecolab 
được sử dụng cho nhóm mô hình chi tiết. Các dữ liệu 
được sử dụng cho mô hình mô phỏng bao gồm:
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 V Hình 2. Số liệu quan trắc mực nước tại các trạm quan trắc  Nguồn: Phước, 2023

Số liệu về địa hình: Sử dụng bản đồ địa hình đáy 
biển, tỷ lệ 1/50.000, 1/10.000 (2002 - 2007) ở vùng ven 
bờ tỉnh Quảng Trị, địa hình biển Đông từ SRTM15_
PLUS V1.0 của Viện Hải dương học Scripps thuộc 
Đại học California (Mỹ).

Số liệu về mực nước và dòng chảy: Đo trực tiếp tại 
các trạm thủy hải văn (Bảng 2) và kế thừa cơ sở dữ 
liệu của các trạm thủy hải văn Cửa Việt (đến tháng 
12/2022); Hiền Lương (đến tháng 8/2023) và Cồn Cỏ 
(đến tháng 12/2021).

Số liệu về sóng: Thực hiện khảo sát, đo sóng tại 
khu vực biển Quảng Trị - Trạm S1, S2 năm 2023 
(Bảng 2).

Số liệu về gió và áp khí nền: Kế thừa, trích dẫn 
từ kết quả mô hình khí hậu toàn cầu CFSR (Climate 
Forecast System Reanalysis) của Trung tâm dự báo 
môi trường thuộc Cơ quan quản lý đại dương và khí 
quyển Mỹ (NCEP/NOAA).

Số liệu về bão, áp thấp nhiệt đới: Được thu thập 
từ cơ quan khí tượng Nhật Bản (http://agora.ex.nii.
ac.jp/digital-typhoon/).

Nhóm mô hình 1: Mô hình toàn biển Đông được 
sử dụng để mô phỏng quá trình thủy triều cũng như 
sóng và nước dâng do bão truyền từ ngoài khơi vào 
khu vực gần bờ.

Nhóm mô hình 2 (mô hình chi tiết - Hình 3): Mô 
hình 2D được nghiên cứu về chế độ thủy động lực và 
quá trình lan truyền chất khu vực biển gần bờ tỉnh 
Quảng Trị. 

b) Mô hình mô phỏng lan truyền chất lượng nước: 
Sử dụng phần mềm MIKE ECOLAB được phát triển 
bởi DHI (Đan Mạch), có thể tích hợp với modul thủy 
động lực MIKE 21 FM, MIKE SW.

Số liệu nền về hiệu chỉnh mô hình: Sử dụng kết 
quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh 
Quảng Trị 5 năm liên tục (Sở TN&MT, 2023).

Các thông số mô phỏng: BOD5, COD, NH4
+, PO4

3-

, chất rắn lơ lửng (TSS) được lựa chọn để mô phỏng 
vì đây là những hợp chất có tính chất liên quan đến 
quá trình quang hợp, phân hủy, lắng đọng, khuyếch 
tán và trao đổi nước. Thông số NO2

- được tính theo 
hệ số 0,076 đối với ammonia (NH4

+) (Thạnh và cs 
2012). 

Kịch bản mô phỏng chất lượng nước biển gần bờ: 
Dựa vào số liệu hiện trạng theo gió mùa, độ sâu đến 
năm 2030 và dựa vào kịch bản năm khí hậu đặc trưng 
(năm 2014 - 2015) của tỉnh Quảng Trị (Kịch bản: Gió 
mùa Đông Bắc). Chất lượng nước biển gần bở tỉnh 
Quảng Trị được mô phỏng theo tình trạng hiện tại và 
đến năm 2030.
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 VHình 3. Mô hình toàn biển Đông (trái) và mô phỏng mô hình 2D ven biển chi tiết khu vực biển tỉnh Quảng Trị (phải)  
 Nguồn: Phước, 2023

Bảng 3. Sai số mô phỏng chất lượng nước biển gần bờ tỉnh Quảng Trị
Thông số DO NH4

+ NO2
- PO4

3- TSS
Sai số mô phỏng - hiện trạng (%) 1,17 4,09 4,09 1,90 0,47
Sai số mô phỏng - năm 2030 (%) 1,14 8,93 8,93 4,23 0,48

Nguồn: Phước, 2023

2.2.3. Phương pháp tính toán tải lượng và sức tải 
môi trường

a) Tính tải lượng các chất ô nhiễm:
Tải lượng các chất ô nhiễm được tính theo công 

thức (1) (Economopoulos, 1993): 
L = S x N (1)
Trong đó:
- L: Tải lượng chất ô nhiễm (kg/năm).
- S: Hệ số phát thải của nước thải sinh hoạt 

(Economopoulos, 1993); nuôi trồng thủy sản (Thạnh 
và cs., 2012) và chăn nuôi (Polprasert, 2007) (kg/năm).

N: Số lượng các nguồn phát sinh nước thải từ 
sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (đơn vị/
năm), được tham khảo từ Báo cáo phân vùng rủi 
ro ô nhiễm biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị (Phước, 
2023). 

b) Tính sức tải môi trường:
Sức tải môi trường được tính theo công thức (2) 

(GESAMP, 1986):
EC = (CQCVN - Cnăm2030) * (1 + R) * V (2)
Trong đó:
- EC: Năng lực môi trường (tấn)
- CQCVN: Nồng độ giới hạn thông số chất lượng 

nước biển vùng ven bờ theo QCVN 10-MT:2015/
BTNMT (g/m3).

- Cnăm2030: Nồng độ thông số chất lượng nước biển 
gần bờ (g/m3).

- R: Tỷ lệ trao đổi nước của vùng biển được 
nghiên cứu (%), được tính từ tỷ lệ nước vào (ra) so 
với thể tích toàn bộ vùng biển gần bờ.

- V: Thể tích nước trung bình của vùng biển được 
nghiên cứu (m3), được tính từ tổng thể tích của mỗi 
ô bờ theo công thức (3):

Trong đó:
- Si1, Si2, Si3, Si4 : Tổng diện tích ô bờ, tương ứng với từng ô lưới ở vùng biển gần bờ các huyện Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng (Hình 1).
- H1, H2, H3, H4: Độ sâu trung bình vùng biển gần bờ, tương ứng các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu 

Phong và Hải Lăng.

(3)
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô phỏng chất lượng nước biển gần bờ  
tỉnh Quảng Trị

Kịch bản chất lượng nước theo hiện trạng được 
lấy mốc trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2015, 
là năm không có biến động đáng kể về yếu tố khí hậu 
của sóng biển đến vùng nghiên cứu, đặc biệt, thời 
gian này vùng nghiên cứu không chịu ảnh hưởng bất 
lợi nào bởi thời tiết cực đoan.

Chất lượng nước biển gần bờ tỉnh Quảng Trị 
được mô phỏng và cho thấy nồng độ các thông số 
trong nước biển thay đổi không đồng đều giữa các 
vị trí, điều này được lý giải do ảnh hưởng của dòng 
chảy ven bờ và tác động của sóng biển đến khu vực 
nghiên cứu. Kết quả tính toán mô phỏng chất lượng 
nước biển gần bờ tỉnh Quảng Trị được trình bày 
trong Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả mô mô phỏng chất lượng nước biển gần bờ tỉnh Quảng Trị
Thông số BOD5 COD NH4

+ NO2
- PO4

3- TSS

Mô phỏng theo hiện trạng

Địa phương

Vĩnh Linh 2,54 4,45 0,16 0,012 0,062 5,46

Gio Linh 3,89 7,66 0,40 0,031 0,147 8,18

Triệu Phong 2,98 8,28 0,26 0,020 0,100 7,01

Hải Lăng 1,35 7,18 0,16 0,012 0,068 5,84

Mô phỏng năm 2030

Địa phương

Vĩnh Linh 1,03 5,30 0,38 0,029 0,136 5,29

Gio Linh 2,37 9,83 0,66 0,050 0,213 7,70

Triệu Phong 2,60 7,46 0,44 0,034 0,205 8,03

Hải Lăng 1,97 4,57 0,67 0,051 0,284 5,66

Nguồn: Phước, 2023

 V Hình 4. Điển hình mô phỏng nồng độ BOD5 trong nước biển gần bờ tỉnh Quảng Trị theo hiện trạng  
(hình bên trái) và năm 2030 (hình bên phải)  
 Nguồn: Phước, 2023

Kịch bản theo hiện trạng: Nồng độ BOD5 dao 
động từ 1,35 - 3,89 mg/L; COD dao động từ 4,85 - 
8,28 mg/L, đều đạt QCVN 08-MT/BTNMT. Nồng độ 

ammonia trong nước biển gần bờ nằm trong khoảng 
từ 0,16 mg/L (huyện Vĩnh Linh) - 0,40 mg/L (huyện 
Gio Linh), đều vượt quá giá trị giới hạn của QCVN 



22 Số 10/2024

NGHIÊN CỨU

10-MT/BTNMT (quy định tối đa là 0,1 mg/L). Nồng 
độ các chất ô nhiễm khác trong nước biển gần bờ 
là thấp, như nitrite (0,012 - 0,031 mg/L); phosphate 
(0,062 - 0,147 mg/L); TSS (5,5 - 8,2 mg/L), đều đạt 
QCVN tương ứng. So với các giá trị giới hạn theo 
quy định của Việt Nam thì nước biển gần bờ tỉnh 
Quảng Trị được phân loại là bị ô nhiễm thấp. Kết quả 
mô phỏng cho thấy, mức độ ô nhiễm cao hơn ở khu 
vực 2 huyện Gio Linh, Triệu Phong, nguyên nhân có 
thể do nơi tiếp nhận nước từ trong đất liền đổ vào 
biển qua Cửa Tùng (huyện Gio Linh) và Cửa Việt 
(huyện Triệu Phong).

Kịch bản năm 2030: Năm 2030, ô nhiễm hữu cơ 
có xu hướng giảm, nồng độ BOD5 giảm dần về phía 
Bắc của tỉnh Quảng Trị với mức giảm 10%, 40%, 
50%, tương ứng với các huyện Triệu Phong, Gio 
Linh, Vĩnh Linh. Riêng huyện Hải Lăng, nồng độ 
BOD5 tăng 50%. Xét trong tổng thể vùng biển gần 
bờ tỉnh Quảng Trị, mức độ ô nhiễm cao nhất ở vùng 
biển gần bờ huyện Gio Linh; giảm dần về hướng 
Bắc và hướng Nam; mức độ ô nhiễm thấp nhất là 
ở khu vực huyện Hải Lăng (Bảng 4). So với kết quả 
mô phỏng hiện trạng, chỉ có mức độ ô nhiễm dinh 
dưỡng (ammonia, nitrite, phosphate) là tăng đáng 
kể, khoảng 1,6 - 6,6 lần (ammonia và nitrite); tăng 
khoảng 1,5 - 4,2 lần (phosphate). Các thông số khác 
biến động không đáng kể như nồng độ COD tăng ở 
huyện Vĩnh Linh nhưng có xu hướng giảm về phía 
Nam (giảm 50% ở huyện Hải Lăng). Ngược lại, nồng 
độ TSS có xu hướng tăng nhẹ về phía Nam và mức 
tăng cao nhất khoảng 10% tại khu vực biển gần bờ 
huyện Triệu Phong. Một số đặc điểm đáng chú ý về 
mức độ ô nhiễm vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị 
năm 2030 là:

i) Nồng độ BOD5 trong thời kỳ gió mùa Đông 
Bắc đạt giá trị lớn nhất trong năm, dao động khoảng 
4 - 10 mg/L tại các vị trí (Hình 4, bên phải). Trong 
những tháng gió chuyển tiếp từ Đông Bắc sang Tây 
Nam và ngược lại, nồng độ BOD5 tại các vị trí thay 
đổi khá ổn định, tăng dần vào mùa gió từ Tây Nam 

sang Đông Bắc (tháng 9 - 10) và giảm dần vào mùa 
gió từ Đông Bắc sang Tây Nam (tháng 2 - 3).

ii) Nồng độ ammonia (NH4
+) có xu thế ít thay đổi 

trên toàn miền. Giá trị NH4
+ lớn nhất xuất hiện vào 

tháng 11 - Thời kỳ gió mùa Đông Bắc (xấp xỉ 0,607 
mg/L) tại cửa Việt và nhỏ nhất vào tháng 6,7 - Thời 
kỳ gió mùa Tây Nam (xấp xỉ 0,114 mg/L). Từ tháng 
1 - 4 (thời kỳ chuyển tiếp gió mùa Đông Bắc sang 
Tây Nam) và tháng 9 - 10 (thời kỳ chuyển tiếp từ Tây 
Nam sang Đông Bắc), nồng độ ammonia tương đối 
ổn định (0,10 - 0,25 g/L).

iii) Nồng độ phosphate có xu hướng tăng dần về 
hướng Nam của vùng biển Quảng Trị và vượt giới 
hạn của QCVN 10-MT:2015/BTNMT ở khu vực 
biển gần bờ các huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải 
Lăng; nồng độ nitrite tăng cao ở 2 huyện Gio Linh, 
Hải Lăng.

3.2. Sức chịu tải môi trường vùng biển gần bờ 
tỉnh Quảng Trị

3.2.1. Tính toán tỷ lệ trao đổi nước và thể tích  
vùng biển gần bờ

Kết quả mô phỏng cho thấy, độ sâu của vùng biển 
gần bờ tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm từ Bắc vào 
Nam, tương ứng độ sâu giảm từ 1,07 m (huyện Vĩnh 
Linh) xuống 0,78 m (huyện Hải Lăng). Hai yếu tố trực 
tiếp liên quan đến khả năng trao đổi nước là thể tích 
của vùng biển gần bờ (V) và lưu lượng nước vào - ra. 
Trong nghiên cứu này, thể tích V trong mô hình vùng 
biển gần bờ tỉnh Quảng Trị được tính theo công thức 
(3) và lưu lượng nước qua chảy qua vùng nghiên cứu 
(biển gần bờ) được tính bởi sự chênh lệch giữa thủy 
triều cao (Hmax) với thủy triều thấp (Hmin). 

Các kết quả tính toán (Bảng 5) cho thấy, tỷ lệ 
nước vào (hoặc ra) so với thể tích vùng biển gần 
bờ các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị dao động trong 
khoảng từ 49,9 -69,9%. Tại khu vực phía Nam (huyện 
Triệu Phong và Hải Lăng), tỷ lệ này cao hơn, khoảng 
61,8 - 68,9%. Trong khi đó, tỷ lệ nước vào (ra) so với 
tỷ lệ trung bình của toàn vùng là khá thấp, với giá trị 
biến đổi từ 49,9% - 50,1%.

Bảng 5. Lượng nước và tỷ lệ nước trao đổi tại vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị

Khu vực Diện tích  
(m2)

Thể tích 
(m3)

Lượng nước trao đổi
(m3) Tỷ lệ nước trao đổi (%)

Nước vào Nước ra Nước vào Nước ra

Vĩnh Linh 2.109.961 2.264.713 1.134.502 1.130.211  50,09  49,91 

Gio Linh 1.021.064 999.913 549.015 546.938  54,91  54,70 

Triệu Phong 1.044.632 905.229 561.687 559.562  62,05  61,81 

Hải Lăng 693.396 540.767 372.831 371.421  68,94  68,68 

Nguồn: Phước, 2023
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Bảng 6. Dự báo tải lượng chất ô nhiễm đưa vào vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị

Thông số
Tải lượng chất ô nhiễm ở vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị (tấn/ngày)

Vĩnh Linh Gio Linh Triệu Phong Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị

BOD5 0,180 0,132 0,138 0,086 0,536

COD 1,269 0,918 0,975 0,616 3,778

NH4
+ 0,100 0,076 0,077 0,046 0,298

NO2
- 0,008 0,006 0,006 0,004 0,023

PO4
3- 0,035 0,021 0,027 0,020 0,103

TSS 2,59 1,90 1,99 1,25 7,73
Nguồn: Phước, 2023

Như vậy, hàng ngày vùng biển gần bờ tỉnh Quảng 
Trị phải tiếp nhận một lượng chất thải rất lớn: 3,778 
tấn COD; 0,536 tấn BOD5; 0,298 tấn NH4

+; 0,023 tấn 
PO4

3-; 0,103 tấn PO4
3-; 7,7 tấn TSS (Bảng 6). Nhìn 

chung, tải lượng các chất ô nhiễm đưa vào vùng biển 
gần bờ tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm đáng kể về 
phía Nam và thấp nhất tại huyện Hải Lăng, với tải 

lượng các chất ô nhiễm chỉ bằng khoảng 15,5 - 19,0% 
giá trị trung bình toàn tỉnh Quảng Trị.

3.2.3. Tính toán sức chịu tải môi trường vùng biển 
gần bờ tỉnh Quảng Trị

Kết quả tính toán sức tải môi trường và khả năng 
đạt tải theo các thông số gây ô nhiễm của vùng biển 
gần bờ tỉnh Quảng Trị được thể hiện trong Bảng 7.

Bảng 7. Sức tải môi trường vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị năm 2030
Huyện Vĩnh Linh

BOD5 COD NH4
+ NO2

- PO4
3- TSS

Nồng độnăm 2030 (g/m3) 1,03 5,30 0,380 0,029 0,136 5,29

1 + R (%) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

V (triệu m3) 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265

EC (tấn/ngày) 0,046 0,090 -0,003 0,000 0,001 0,416

Tải lượng (tấn/ngày) 0,180 1,269 0,100 0,008 0,035 2,591

Tỷ lệ đạt thải (%) 3,88 14,06 -38,20 38,71 59,29 6,23

Huyện Gio Linh

Nồng độnăm 2030 (g/m3) 2,37 9,83 0,660 0,049 0,213 7,7

1 + R (%) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

V (triệu m3) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

EC (tấn/ngày) 0,015 0,022 -0,002 0,000 0,000 0,179

Tải lượng (tấn/ngày) 0,132 0,918 0,076 0,006 0,021 1,895

Tỷ lệ đạt thải (%) 8,55 41,89 -31,80 1353,45 -389,29 10,56

3.2.2. Tải lượng ô nhiễm vùng biển gần bờ  
tỉnh Quảng Trị

Các chất gây ô nhiễm phát sinh từ những nguồn 
thải được đưa vào vùng biển gần bờ tỉnh Quảng 
Trị phụ thuộc vào tỷ lệ rửa trôi của từng thông số ô 
nhiễm. Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán 
dựa vào hệ số (hoặc tỷ lệ rửa trôi) của từng thông số 
trong mỗi nguồn thải, vì vậy, tải lượng chất ô nhiễm 

sẽ được giảm một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ này được tính 
toán bởi Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và 
công bố trong báo cáo về sức tải môi trường vùng ven 
biển (Thạnh và cs., 2012) như hệ số rửa trôi của COD 
khoảng 0,5 - 0,7 (nước thải sinh hoạt) hoặc 0,2 - 0,5 
(nước thải chăn nuôi); hệ số rửa trôi của ammonia 
khoảng 0,8 - 0,9 (nước thải sinh hoạt) hoặc khoảng 
0,6 - 0,8 (nước thải chăn nuôi)…
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Kết quả tính toán đến năm 2030 cho thấy, mỗi 
ngày vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị phải tiếp nhận 
một tải lượng rất lớn chất ô nhiễm, tùy thuộc vào 
từng địa phương và điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội như: BOD5 khoảng từ 0,086 tấn/ngày (Hải Lăng) 
đến 0,180 tấn/ngày (Vĩnh Linh); ammonia khoảng từ 
0,046 tấn/ngày (Hải Lăng) đến 0,100 tấn/ngày (Vĩnh 
Linh); TSS khoảng từ 1,246 tấn/ngày (Hải Lăng) đến 
2,591 tấn/ngày (Vĩnh Linh)…

Kết quả tính toán sức tải môi trường của vùng 
biển tỉnh gần bờ Quảng Trị đến năm 2030 cho thấy 
khả năng tiếp nhận nước thải đã quá tải đối với nhóm 
chất dinh dưỡng như với ammonia (0,3 - 32,5 lần), 
phosphate (3,9 - 93,0 lần) ở tất cả các khu vực biển 
gần bờ và nitrite (lớn hơn vài trăm lần) ở khu vực 
biển gần bờ huyện Hải Lăng. Điều này dẫn đến khả 
năng nồng độ các chỉ thị cho ô nhiễm dinh dưỡng sẽ 
vượt giá trị giới hạn của quy chuẩn môi trường nếu 
như không có giải pháp quản lý hiệu quả và khả thi. 

Khuyến nghị giải pháp tăng cường khả năng chịu 
tải môi trường vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị: Trên 
cơ sở tính toán của sức chịu tải vùng biển gần bờ tỉnh 
Quảng Trị, một số giải pháp BVMT bùng biển gần bờ 
được đề xuất như sau:

(i) Thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp quản lý 
lý hành chính về giám sát nguồn thải đổ vào vùng 
biển gần bờ. Đi đôi với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu về 
các nguồn nước thải đổ vào vùng biển gần bờ để đạt 
hiệu quả trong công tác kiểm soát nguồn thải. Các 
nguồn thải từ sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản là phải được thu thập, thống kê, lưu trữ và quản 

lý theo hệ thống nhằm phục vụ cho công tác quản lý 
và xử lý hiệu quả hơn.

(ii) Tăng cường sự lưu thông giữa các vùng 
nước và biển, nhằm tăng cường khả năng tự làm 
sạch của nước biển gần bờ như loại bỏ vật cản trở 
sự trao đổi nước (giảm lồng nuôi thủy sản, giảm 
mật độ tàu thuyền…). Thực hiện các giải pháp kỹ 
thuật như trồng đảo thực vật nổi, thực hiện bơm 
tuần hoàn nước theo dòng chảy nước gần bờ và 
xây dựng quy định cụ thể về mật độ hoạt động của 
tàu thuyền và lồng nuôi trồng thủy sản cho mỗi 
khu vực tương ứng.

(iii) Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng 4 huyện 
ven biển (Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải 
Lăng) chấp hành đúng và tốt các quy định về bảo vệ 
tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các 
quy định BVMT ở địa phương. Ngoài ra, có thể áp 
dụng các giải pháp không xuất phát từ nghiên cứu 
này như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng 
đồng, sử dụng công nghệ sản xuất sạch hơn… 

4. KẾT LUẬN
Kết quả mô phỏng chất lượng nước vùng biển 

ven bờ tỉnh Quảng Trị và đánh giá sức chịu tải môi 
trường cho thấy, nếu không thực hiện các biện pháp 
BVMT hiệu quả mà giữ hiện trạng phát triển như 
hiện nay, chất lượng nước ở vùng biển gần bờ tỉnh 
Quảng Trị sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng vào năm 
2030. Kết quả nghiên cứu cho thấy, do vùng biển ven 
bờ tỉnh Quảng Trị có độ sâu thấp (0,78 - 1,07 m), tỷ 
lệ trao đổi nước nhỏ (R: 58,89 %), nên khả năng tự 

Huyện Triệu Phong

Nồng độnăm 2030 (g/m3) 2,60 7,46 0,440 0,034 0,205 8,03

1 + R (%) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

V (triệu m3) 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905

EC (tấn/ngày) 0,014 0,030 -0,001 0,000 0,000 0,169

Tải lượng (tấn/ngày) 0,138 0,975 0,077 0,006 0,027 1,993

Tỷ lệ đạt thải (%) 10,12 32,19 -56,28 90,89 -1328,58 11,82

Huyện Hải Lăng

Nồng độnăm 2030 (g/m3) 1,97 4,57 0,670 0,051 0,284 5,66

1 + R (%) 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

V (triệu m3) 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541

EC (tấn/ngày) 0,010 0,026 -0,001 0,000 0,000 0,111

Tải lượng (tấn/ngày) 0,086 0,616 0,046 0,004 0,020 1,246

Tỷ lệ đạt thải (%) 855,77 2361,68 -3246,24 -140627,17 -9304,58 1123,81

Nguồn: Phước, 2023
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làm sạch kém hiệu quả và sẽ bị ô nhiễm nếu tải lượng 
ô nhiễm đưa vào vùng biển gần bờ vượt sức chịu tải 
môi trường của vùng biển (kết quả tính toán Bảng 7).

Dựa vào kết quả nghiên cứu về sức chịu tải môi 
trường vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị, một số 
giải pháp đã được đề xuất để BVMT vùng biển gần 
bờ, gồm: (i) Thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp 
quản lý lý hành chính về giám sát nguồn thải đổ 
vào vùng biển gần bờ. Đi đôi với đó là xây dựng cơ 
sở dữ liệu về các nguồn nước thải đổ vào vùng biển 
gần bờ để đạt hiệu quả trong công tác kiểm soát 
nguồn thải. (ii) Tăng cường sự lưu thông giữa các 
vùng nước và biển, nhằm tăng cường khả năng tự 
làm sạch của nước biển gần bờ như loại bỏ vật cản 
trở sự trao đổi nước (giảm lồng nuôi thủy sản, giảm 
mật độ tàu thuyền…). (iii) Thúc đẩy sự tham gia của 
cộng đồng 4 huyện ven biển (Vĩnh Linh, Gio Linh, 
Triệu Phong và Hải Lăng). Ngoài ra, có thể áp dụng 
các giải pháp không xuất phát từ nghiên cứu này 
như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, 
sử dụng công nghệ sản xuất sạch hơn… Trong đó 
đặc biệt chú ý đến giải pháp quản lý ô nhiễm và sự 
tham gia của cộng đồng.

Mặc dù vậy, nghiên cứu cũng còn một số hạn chế 
nhất định là chưa tính toán được các sự đóng góp về 
chất ô nhiễm từ tự nhiên, sự giải hấp chất ô nhiễm từ 
trầm tích đến sự ô nhiễm vùng nước biển gần bờ và 
khả năng tự làm sạch của nước biển trong khu vực để 
từ đó có thể tính toán sức chịu tải môi trường vùng 
biển gần bờ tỉnh Quảng Trị được chi tiết và chính 
xác hơn. Do đó, các nghiên cứu kế tiếp nên có định 
hướng nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố tự nhiên tác 
động đến sức chịu tải môi trường nếu có điều kiện về 
kinh phí và kỹ thuật tương xứngn
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ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH  
TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TỈNH HÀ TĨNH 

NGUYỄN XUÂN TÙNG1, NGUYỄN MẠNH HÀ2, TRẦN NGỌC TOÀN3,
HỒ THỊ THỦY4, PHẠM THẾ LINH2

1Trung tâm Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và phát triển
3Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh
4Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hà Tĩnh
Tóm tắt: 
Trong hệ sinh thái rừng ngập mặn (HST RNM), các loài sinh vật gây hại chính có thể làm suy giảm 
chất lượng rừng, thậm chí gây chết rừng. Nhằm xác định loài gây hại chính và mức độ gây hại HST 
RNM, nghiên cứu đã tiến hành điều tra “Thành phần loài sinh vật gây hại chính trong HST RNM tỉnh 
Hà Tĩnh”. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu gồm: Điều tra thành phần loài sinh vật gây hại; 
định loại tên loài; xác định loài sinh vật gây hại chính; xử lý và phân tích số liệu. Kết quả bước đầu 
nghiên cứu đã ghi nhận cấu trúc thành phần loài sinh vật gây hại, theo đó có 18 loài sinh vật gây hại 
thuộc 15 giống, 13 họ trong 7 bộ, trong đó bộ cánh vảy (Lepidoptera) là đa dạng nhất với 6 loài (chiếm 
33,3% tổng số loài), thuộc 6 giống và nằm trong 5 họ (chiếm 38,5% tổng số họ). Nghiên cứu cũng xác 
định được 5 loài giáp xác gây hại chính thuộc 3 giống (Balanus; Metopograpsus; Sphaeroma), 3 họ 
(Balanidae; Grapsidae; Sphaeromatidae) và 3 bộ (bộ giáp xác chân tơ (Cirripedia), bộ giáp xác mười 
chân (Decapoda), bộ chân đều (Isopoda)). Trên cơ sở đó làm cơ sở khoa học cho việc phòng - trừ, ngăn 
chặn sự suy giảm về diện tích và chất lượng RNM.
Từ khóa: Sinh vật gây hại, RNM, sphaeroma terebrans Bate, 1886. 
Ngày nhận bài: 9/9/2024; Ngày sửa chữa: 27/9/2024; Ngày duyệt đăng: 18/10/2024.

Investigation of Major Harmful Crustacean Species in the 
Mangrove Ecosystem of Hà Tĩnh Province
Abstract: 
In the mangrove ecosystem, the major pests can degrade forest quality, even cause forest death. In order to 
determine the major pests and the level of damage to the mangrove ecosystem, the study conducted an 
investigation on the "Composition of major pests in the mangrove ecosystem of Ha Tinh province". The 
methods used in the study include: Investigation of the composition of major pests; identification of species 
names; identification of major pests; data processing and analysis. The initial results of the study recorded the 
composition of major pests, according to which there are 18 major pests belonging to 15 genera, 13 families in 
7 orders, of which the Lepidoptera is the most diverse with 6 species (accounting for 33.3% of the total number 
of species), belonging to 6 genera and in 5 families (accounting for 38.5% of the total number of families). 
The study also identified 5 main harmful crustacean species belonging to 3 genera (Balanus; Metopograpsus; 
Sphaeroma), 3 families (Balanidae; Grapsidae; Sphaeromatidae) and 3 orders (Cirripedia, Decapoda, 
Isopoda). On that basis, it forms a scientific basis for preventing and controlling the decline in area and quality 
of mangrove forests.
Keywords: Major pest, Mangroves, sphaeroma terebrans Bate, 1886.
JEL Classifications: P48, Q56, Q57.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tỉnh Hà Tĩnh có đường bờ biển dài hơn 137 km 
từ Cửa Hội đến Đèo Ngang. Dọc theo bờ biển có 4 
cửa sông lớn là: Cửa Hội (huyện Nghi Xuân), Cửa 
Sót (huyện Thạch Hà, Lộc Hà, TP. Hà Tĩnh), Cửa 
Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) và Cửa Khẩu (thị xã Kỳ 
Anh). Theo số liệu kiểm kê rừng của Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, diện tích RNM toàn 
tỉnh là 687,9 ha, tập trung tại 4 cửa sông và chủ yếu là 
rừng trồng từ những năm 1996 - 2005.

Ngày 18/8/2020, Chi cục Kiểm lâm vùng II phối 
hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật rừng vùng Khu 
vực IV, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Sở 
NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án trồng 
RNM tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại hiện 
trường, lấy mẫu sinh vật hại tại nhiều địa điểm 
khác nhau tại Công trình trồng RNM (cụ thể cây 
Bần chua - Sonneratia caseolaris) ở các xã: Thạch 
Môn, Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh với diện tích 25 ha 
bần chua, bước dầu đã xác định được cây trồng bị 
loài giáp xác chân đều Sphaeroma terebrans (thuộc 
họ Sphaeromatidae bộ chân đều Isopoda, lớp 
Malacostraca) tấn công gây chết cây ngập mặn (Chi 
cục Kiểm lâm vùng II, 2020).

Khả năng lây lan, sức tàn phá của các loài sinh vật 
gây hại là rất lớn và gây hậu quả nghiêm trọng, đây 
là một thách thức lớn trong công cuộc bảo vệ, phát 
triển rừng ngập mặn ở nước ta cũng như trên thế 
giới. Hiện nay, tại tỉnh Hà Tĩnh chưa có công trình 
nghiên cứu nào xác định thành phần loài sinh vật gây 
hại lên HST RNM. Do đó, tiến hành: Điều tra thành 
phần loài sinh vật gây hại là việc làm cấp thiết nhằm 
xác định thành phần loài gây hại chính, từ đó cung 
cấp sở khoa học cho việc phòng, trừ hữu hiệu, ngăn 

chặn sự suy giảm về diện tích và chất lượng RNM tại 
tỉnh Hà Tĩnh.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Loài sinh vật gây hại chính lên HST RNM (tập 

trung vào các loài giáp xác gây hại chính lên HST 
RNM).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
* Thời gian: Điều tra thu mẫu từ tháng 3 đến 

tháng 8/2024.
* Địa điểm: Thu mẫu sinh vật gây hại theo sinh 

cảnh trong 4 HST RNM: Cửa Hội, huyện Nghi 
Xuân; cửa Sót huyện Lộc Hà, Thạch Hà và TP. Hà 
Tĩnh; cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên; cửa Khẩu, 
thị xã Kỳ Anh. Các sinh cảnh trong HST RNM được 
phân chia gồm: Sinh cảnh RNM cửa Hội (SCCH); 
sinh cảnh cửa Sót (SCCS); sinh cảnh cửa Nhượng 
(SCCN); sinh cảnh cửa Khẩu (SCCK). Các trạng 
thái phân bố loài cây ngập mặn: Rừng thuần bần 
chua: (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.): SCCH1; 
SCCS1; SCCCK1; rừng thuần bần không cánh 
(Sonneratia apetala Buch-Ham): SCCH3; rừng 
thuần trang (Kandelia obovata Sheue Liu &Yong): 
SCCS4; SCCN3; SCCK3; rừng hỗn giao: bần chua 
(S. caseolaris) - trang (K. Obovata) - sú (Aegiceras 
corniculatum (L.) Blanco): SCCH2; (S. caseolaris) - 
trang (K. Obovata) - mắm biển (Avicennia marina 
(Forsk.) Veirh) - đước (Rhizophora stylosa Griff.) - 
sú (Ae. corniculatum): SCCS2; SCCN1; mắm biển 
(A. marina) - trang (K. obovata) - đước (Rh. Stylosa): 
SCCN2; trang (K. obovata) - mắm biển (A. marina) - 
đước (Rh. Stylosa) - sú (Ae. Corniculatum): SCCK2; 
RNM phân bố bờ đầm và cửa cống đầm nuôi trồng 
thủy sản (SCBĐ-CC); 

Cửa Hội - Nghi Xuân Cửa Sót- Lộc Hà, 
Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh

Cửa Hội-Nghi Xuân

Cửa Nhượng-Cẩm Xuyên Cửa Khẩu-Kỳ Anh
 V Hình 1. Địa điểm nghiên cứu, tuyến điều tra và vị trí các ô tiêu chuẩn (OTC)
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* Phương pháp điều tra thành phần loài sinh vật 
gây hại

Thu thập, điều tra mẫu: Mẫu sinh vật gây hại 
được thu theo Sổ tay hướng dẫn giám sát điều tra 
đa dạng sinh học (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên 
nhiên - WWF chương trình Đông Dương, Hà Nội, 
Việt Nam, 2003): Phần phương pháp nghiên cứu 
sinh vật đáy: Sử dụng khung định lượng 1 m2 (1m x 
1m) để thu mẫu ở vùng triều cạn và sử dụng cào đáy 
để thu mẫu ở vùng ngập nước dưới triều; Điều tra và 
giám sát côn trùng: Sử dụng vợt (đường kính 30 cm 
và túi lưới làm bằng sợi tổng hợp (dacron). Lưới ni 
lông, túi vợt có dạng chóp, chiều dài miếng lưới 50 
cm; lướt thu sinh vật nổi No 57 micromet), khua đập, 
hút, bẫy, chiết lọc. Lấy mẫu 2 bộ trong điều kiện sạch 
và tốt, nghĩa là đầy đủ các phần phụ như: Râu, cánh 
và chân. Sử dụng đồ đựng kháng cồn, không rò rỉ, 
như hộp nhựa, lọ thủy tinh có nắp đậy hoặc lọ đựng 
bằng nhựa có nắp xoáy để giữ mẫu. Thu thập mẫu 
ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời có thể trợ 
giúp cho việc định tên loài gây hại. 

Bảo quản mẫu trong dung dịch cồn 70º, các vị trí 
có mẫu được phân biệt với nhau bằng các nhãn mang 
về phòng thí nghiệm để phân tích thành phần loài. 

Định loại tên loài: Các mẫu sinh vật gây hại được 
nhặt và phân tích dưới kính lúp và kinh hiển vi soi 
nổi 3 mắt Reiife M3T camera 4K. Định loại động 
vật không xương sống theo: Đặng Ngọc Thanh, 
Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên (1980), Thái Trần 
Bá; Nhóm cua (Brachyura): Dai Ai-Yun và Yang Si-
Liang,1994; Jocelyn Crane, 1975; Nhóm thân mềm 
hai mảnh vỏ (Bivalvia): Kent E. Carpenter và Volker 
H. Niem, 1998; Han Raven, Jap Jan Vermeulen, 
2006; Nhóm côn trùng (Insects): Tiplehorn. C. A., 
Johnson. N.F., (2005), Chujo M.,(1968), P. Bouchard. 
et all., (2011), Kurosawa. Y, Hisamatsu. H and Sasaji. 
H (Eds)., (1985).

* Phương pháp điều tra rừng ngập mặn
Các sinh cảnh trong HST RNM đã chọn đại diện 

cho các yếu tố (tuổi cây, lập địa, phương thức trồng 
rừng, loại rừng, thành phần loài...). Bố trí 63 ô tiêu 
chuẩn (OTC-kích thước: 10 m x 10 m) và 8 tuyến 
khảo sát với 2 tuyến khảo sát cho mỗi hệ thống RNM 
cửa sông ở 4 khu vực: 16 OTC trên 2 tuyến khảo 
sát ở RNM cửa Hội (18°43'56.44"N; 105°45'0.48"E), 
huyện Nghi Xuân; 16 OTC trên 2 tuyến khảo ở 
RNM cửa Sót (18°24'32.02"N; 105°54'23.01"E) huyện 
Lộc Hà, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh; 16 OTC trên 2 
tuyến khảo sát ở RNM cửa Nhượng (18°14'57.40"N; 
106° 5'41.57"E) huyện Cẩm Xuyên; 15 OTC trên 2 
tuyến khảo sát ở RNM cửa Khẩu (18° 6'39.76"N; 
106°18'30.62"E), thị xã Kỳ Anh.

Tại mỗi khu vực RNM tiến hành điều tra trong 
các OTC theo sinh cảnh, mỗi OTC quan sát kỹ toàn 
bộ 30 cây theo đường zic zắc để phát hiện và thu thập 
loài sinh vật gây hại đồng thời xác định vị trị và mức 
độ gây hại lên cây RNM. Trong trường hợp OTC 
không đủ 30 cây, tiếp tục mở rộng OTC để đảm bảo 
điều tra đủ n = 30 cây.

* Phương pháp xác định loài sinh vật gây hại chính
Căn cứ theo TCVN 8928-2013 và TCVN 8927: 

2013, để xác định loài sinh vật gây hại chính cần dựa 
vào độ phong phú n’(%), tỷ lệ bị hại P(%), mức độ 
bị hại R(%), chỉ số tổn thất, độ tương đồng (S), độ 
đa dạng loài H’. Các chỉ tiêu này được xác định theo 
công thức sau:

- Độ phong phú: n' (%) = x100ni
N

Trong đó: ni: Số lượng cá thể của loài i tại khu vực 
nghiên cứu; N: số lượng cá thể của tất cả các loài tại 
khu vực nghiên cứu.

- Mức độ bị bệnh: Là trị số trung bình được tính 
bằng phần trăm của tổng số cây bị bệnh ở mỗi cấp 
bệnh ở mỗi cấp bị bệnh tương ứng so với tổng số cây 
điều tra và số cấp bị hại được tính bằng công thức sau:

R (%)=

Trong đó: R(%) là mức độ bị bệnh; ni là số cây bị 
hại ở cấp i; vi là trị số của cấp hại i, có giá trị từ 0-4; N 
là tổng số cây điều tra; V là trị số cấp bị hại cao nhất 
(V = 4).

Căn cứ vào trị số R(%) mức độ bị bệnh được chia 
các cấp sau:

Không bị hại: Cây khỏe có trị số R(%) nhỏ hơn 
10%.

Hại nhẹ có trị số R(%) từ 10 đến 25%.
Hại vừa có trị số R(%) từ 25 đến 50%.
Hại nặng có trị số R(%) từ 50 đến 75%.
Hại rất nặng có trị số R(%) lớn hơn 75%.
- Diện tích bị nhiễm bệnh: Là diện tích rừng được 

tính bằng hacta (ha) bị bệnh gây hại, có mức độ từ bị 
hại nhẹ trở lên (R lớn hơn 10%). Diện tích nhiễm 
bệnh được tính toán trực tiếp thông qua đo diện tích 
đo diện tích trên bản đồ phân bố của bệnh hoặc được 
tính quá công thức sau:

S(ha) = x An
N

Trong đó: S: Là diện tích nhiễm bệnh; n là số ô 
tiêu chuẩn nhiễm bệnh; N là tổng số OTC; A: Diện 
tích khu điều tra.
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P(%) = x 100n
N

S = x A2c
A+B

- Tỷ lệ bị hại: Là tỷ lệ phần trăm số mẫu bị bệnh 
trên tổng số mẫu điều tra.

Trong đó: P (%) là tỷ lệ bị hại; n số cây bị hại;  
N tổng số cây điều tra.

- Chỉ số tổn thất: Được tính bằng tích của tỷ lệ bị 
bệnh và mưc độ bị bệnh.

DI = P(%) x R(%)
Trong đó: DI chỉ số tổn thất; P(%) tỷ lệ bị hại; R 

(mức độ bị hại).
 - Độ tương đồng loài: 
 + Sử dụng chỉ số tương đồng loài Sorensen 

(Krebc, 1999).

Trong đó: A là số loài trong vùng RNM A, B là số 
loài trong vùng RNM B và C là số loài chung giữa 2 
RNM so sánh; S là chỉ số tương đồng loài Sorensen.

+ Sử dụng chỉ số ĐDSH hay chỉ số Shannon (H’):

H’ = ∑ (ni/N) log2 (ni/N)n

i=1

Trong đó, H’ là chỉ số đa dạng loài hay chỉ số 
Shannon-Wiener; ni là số lượng cá thể của loài thứ i 
và N là tổng số số lượng cá thể của tất cả các loài tại 
vị trí nghiên cứu.

* Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu được tính toán 
bằng phần mềm thống kê SPSS V.20 và Microsoft 
office Excell 2019.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu trúc thành phần loài sinh vật gây hại
Cấu trúc thành phần loài sinh vật gây hại được 

thu thập tại 4 HST: RNM cửa Hội, RNM cửa Sót, 
RNM cửa Nhượng và RNM cửa Khẩu. Theo đó 
ghi nhận 18 loài sinh vật gây hại thuộc 15 giống, 
13 họ trong 7 bộ (Bảng 1). Trong các loài sinh vật 
gây hại thu thập được, bộ cánh vảy (Lepidoptera) là 
đa dạng nhất với 6 loài (chiếm 33,3% tổng số loài 
thu thập được trong đợt khảo sát), thuộc 6 giống và 
nằm trong 5 họ (chiếm 38,5% tổng số họ). Khi sắp 
xếp theo thứ tự giảm dần số lượng loài, giống và 
họ thuộc các bộ thì có sự thay đổi ở vị trí bộ cánh 
vảy (Lepidotera), bộ cánh thẳng (Orthoptera) và bộ 
cánh nửa (Hemiptera). Cụ thể:

- Thứ tự sắp xếp các bộ theo số lượng họ giảm dần 
là: Bộ cánh vảy (Lepidoptera): 5 họ (chiếm 38,5%), 
đến bộ cánh thẳng (Orthoptera) và bộ cánh nửa 
(Hemiptera) (cùng có 2 họ, 15,4%), sau đó là 4 bộ còn 
lại (1 họ, 7,7%): Bộ hàu (Ostreida); Bộ giáp xác chân 
tơ (Cirripedia); Bộ giáp xác mười chân (Decapoda); 
Bộ chân đều (Isopoda). 

- Thứ tự sắp xếp các bộ theo số lượng loài giảm 
dần: Bộ cánh vảy 6 loài, chiếm 33,3%, tiếp đó là 
bộ cánh thẳng (Orthoptera) và bộ giáp xác mười 
chân có (Decapoda) 3 loài, chiếm 18,8%, sau đó 
là bộ cánh nửa (Hemiptera) và bộ hàu (Ostreida) 
2 loài, chiếm 12,5%, cuối cùng là các bộ chân đều 
(Isopoda), bộ giáp xác chân tơ (Cirripedia), có 1 
loài, chiếm 6,3%.

Bảng 1. Cấu trúc thành phần loài sinh vật gây hại

TT Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Họ Giống Loài

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

1 Ostreida Bộ Hàu 1 7,7 1 6,7 2 11,1

2 Cirripedia Bộ Giáp xác chân tơ 1 7,7 1 6,7 1 5,6

3 Decapoda Bộ Giáp xác mười 
chân 1 7,7 1 6,7 3 16,7

4 Isopoda Bộ Chân đều 1 7,7 1 6,7 1 5,6

5 Lepidoptera Bộ Cánh vảy 5 38,5 6 40,0 6 33,3

6 Orthoptera Bộ Cánh thẳng 2 15,4 3 20,0 3 16,7

7 Hemiptera Bộ cánh nửa 2 15,4 2 13,3 2 11,1

Tổng số 13 100 15 100 18 100

Thành phần loài sinh vật gây hại ở các HST 
RNM. Trong tổng số 18 loài thu thập được ở khu vực 
nghiên cứu, HST RNM cửa Sót ghi nhận 15 loài sinh 
vật gây hại, chiếm 83,3% tổng số loài, tiếp đến là HST 
RNM cửa Hội ghi nhận 13 loài chiếm tỷ lệ 72,2%; 

HST RNM cửa Nhượng và HST RNM cửa Khẩu ghi 
nhận 11 loài, chiếm 61,1%. 

Theo O.K. Remadevi và cộng sự (2019), phát 
hiện 3 loài sâu kèn gồm Brachycyttarus sp., Pteroma 
plagiophleps, Metisa sp. gây hại chính trên cây đâng 
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 V Hình 2. Cấu trúc số lượng loài sinh vật gây hại

Rhizophora mucronata dọc theo bờ biển Tây Ấn Độ 
và chỉ tập trung vào nhóm sinh vật gây hại trong 
nhóm côn trùng. Theo Phạm Quang Thu và cộng sự 
(2006, 2008) có 16 loài sâu bệnh, 12 loài sâu và 4 loài 
bệnh trên cây ngập mặn trong HST RNM Cần Giờ. 
Trong đó có 3 loài gây hại chính là loài sâu trắng gây 
u bướu thân, cành, Xyleutes sp, sâu nâu đục dọc thân 

Zeuzera conferta và xén tóc Trirachys bilobulartus 
chuyên đục thân, mức độ gây thiệt hại trung bình. 

Kết quả nghiên cứu không cho thấy sự khác biệt 
về thành phần loài sinh vật gây hại tại 4 HST RNM, 
chỉ số tương đồng về loài sinh vật gây hại cao tại các 
HST RNM gồm: Cửa Hội - cửa Sót: S = 0,80; cửa Sót 
- cửa Nhượng: S = 0,79 và chỉ số tương đồng thấp 

 V Hình 3. Số loài sinh vật gây hại trong HST RNM và các sinh cảnh RNM
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nhất là HST RNM cửa Sót - cửa Khẩu: S = 0,71 có 
sự tương đồng thấp hơn. Chỉ số đa dạng sinh học 
sinh vật gây hại trong các HST RNM nghiên cứu 
thấp, chỉ số H’ cao nhất ở cửa Nhượng H’ = 1,92; 
RNM cửa Khẩu H’ = 1,90; RNM cửa Hội H’ = 1,41; 
và thấp nhất ở RNM cửa Sót H’ = 1,3; sinh cảnh 
SCBĐ-CC có chỉ số đa dạng sinh học cao H’ = 2,51, 
đây là sinh cảnh có sự giao thoa, chuyển tiếp giữa 
HST RNM và HST nông nghiệp. Do đó, bắt gặp các 
loài sinh vật gây hại chỉ xuất hiện ở sinh cảnh SCBD-
CC (Spodoptera litura F,. 1775; Halyomorpha halys 
Stal, 1855; Actratomorpha lata Motschulsky, 1886; 

Pseudoxya diminuta Walker, 1871) mà không xuất 
hiện ở các sinh cảnh đặc trưng khác của HST RNM; 
Có 5/18 đến 9/18 loài có phân bố rộng, mức độ gây 
hại phổ biến hơn. Số lượng loài có xu hướng tăng 
ở các sinh cảnh có cấu trúc đa dạng loài cây ngập 
mặn hơn. Sinh cảnh SCBD-CC có số loài cao nhất 
(16 loài). SCCN1; SCCS4 có số loài ít nhất (5 loài). 
Phân tích sự khác biệt về số loài sinh vật gây hại 
theo các HST bằng phân tích Two-Way ANOVA 
cho thấy, số loài ko có sự khác biệt lớn giữa các HST 
(p = 0,575 > 0,05) nhưng có sự khác biệt theo sinh 
cảnh (p < 0,05).

Bảng 2. Thành phần loài sinh vật gây hại, độ phong phú, bộ phận bị hại và phân cấp gây hại

TT Tên khoa học Tên Việt Nam
Cửa 
Hội

(n’%)

 Cửa 
Sót

(n’%)

Cửa 
Nhượng

(n’%)

Cửa 
Khẩu
(n’%)

SCBĐ-
CC

(n’%)

Bộ 
phận 
bị hại

Phân cấp gây 
hại

  MOLLUSCA NGÀNH THÂN 
MỀM              

  BIVALVIA Lớp Hai mảnh vỏ              

  OSTREIDA Bộ Hàu              

  Ostreidae Họ Ostreidae              

  Ostrea Giống Ostrea              

1 Ostrea lurida Carpenter, 
1864 Hàu 2 mảnh lớn 3,5 1,1 1,1 4,7 8,3 Thân Hại nhẹ

2 Ostrea edulis L., 1758 Hàu đá 16,4 9,0 8,0 5,4 9,7 Thân, 
rễ

Hại nhẹ/ 
Hại vừa

  ARTHROPODA NGÀNH CHÂN 
KHỚP              

  THEOCOSTRACA Lớp Thecostraca              

  CIRRIPEDIA Bộ giáp xác chân tơ              

  Balanidae Họ Hà sun            

  Balanus Giống Balanus              

3 Balanus amphitrite 
Darwin, 1854 Hà sun 30,4 27,9 43,5 51,6 35,7 Thân, 

rễ, lá
Hại nặng/hại rất 

nặng

  MALACOSTRACA Lớp giáp xác lớn              

  DECAPODA Bộ giáp xác mười 
chân              

  Grapsidae Họ cua mai vuông              

  Metopograpsus Giống 
Metopograpsus              

4 Metopograpsus latifrons 
White, 1847 Cáy 5,7 6,6 8,1 7,8 5,0 thân, 

rễ Hại nhẹ

5
Metopograpsus 

quadridentatus Stimpson, 
1858

  3,2 4,4 0,9 0,7   thân, 
rễ Hại nhẹ

6 Metopograpsus thukuhar 
Owen, 1839   3,8 0,2 1,2 1,4   thân, 

rễ Hại nhẹ
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam
Cửa 
Hội

(n’%)

 Cửa 
Sót

(n’%)

Cửa 
Nhượng

(n’%)

Cửa 
Khẩu
(n’%)

SCBĐ-
CC

(n’%)

Bộ 
phận 
bị hại

Phân cấp gây 
hại

  ISOPODA Bộ giáp xác chân đều              

  Sphaeromatidae Họ Sphaeromatidae              

  Sphaeroma Giống Sphaeroma              

7 Sphaeroma terebrans 
Bate,1866 Giáp xác chân đều 35,4 48,9 34,2 27,1 25,7 Thân, 

rễ
Hại nặng/hại rất 

nặng

  INSECTA Lớp côn trùng              

  LEPIDOPTERA Bộ cánh vảy              

  Gracillariidae Họ Gracillariidae              

  Phyllocnistis Giống Phyllocnistis              

8 Phyllocnistis citrella 
Stainton, 1856 Sâu vẽ bùa         0,9 Lá Hại nhẹ

  Noctuide Họ Bướm đêm 
(ngày)            

  Agrotis Giống Agrotis            

9 Agrotis ipsilon Hufnagel, 
1776 Sâu xám 0,6   0,9   2,1 Lá Hại nhẹ

  Spodoptera Giống Spodoptera            

10 Spodoptera litura F,. 1775 Sâu keo, sâu khoang         2,4 Lá Hại nhẹ

  Hyblaeidae Họ hyblaeidae            

  Hyplaea Giống Hyplaea            

11 Hyplaea puera Cramer, 
1777 Sâu xanh   0,8   0,3 2,4 Lá Hại nhẹ

  Cossidae Họ Cossidae            

  Zeuzare Giống Zeuzare            

12 Zeuzare conferta Walker, 
1856

Sâu nâu đục dọc 
thân   0,8 1,1 0,7 0,9 Thân Hại nhẹ

  Lasiocampidae Họ Lasiocampidae            

  Trabala Giống Trabala            

13 Trabala vishnou Lefèbvre, 
1827 Sâu róm 0,5 0,3 1,0 0,3 1,2 Lá Hại nhẹ

  Orthoptera Bộ Cánh thẳng            

  Acrididae Họ Châu chấu            

  Oxya Giống Oxya            

14 Oxya velox F., 1787 Châu chấu lúa         0,9 Lá Hại nhẹ

  Pseudoxya Giống Pseudoxya            

15 Pseudoxya diminuta 
Walker, 1871

Châu chấu cánh 
ngắn         1,8 Lá Hại nhẹ

  Pyrgomorphidae Họ Cào cào            
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam
Cửa 
Hội

(n’%)

 Cửa 
Sót

(n’%)

Cửa 
Nhượng

(n’%)

Cửa 
Khẩu
(n’%)

SCBĐ-
CC

(n’%)

Bộ 
phận 
bị hại

Phân cấp gây 
hại

  Actratomorpha Giống 
Actratomorpha            

16 Actratomorpha lata 
Motschulsky, 1886 Cà cào xanh nhỏ         1,5 Lá Hại nhẹ

  Hemiptera Bộ Cánh nửa            

  Pentatomidae Họ Bọ xít 5 cạnh            

  Halyomorpha Giống 
Halyomorpha            

17 Halyomorpha halys Stal, 
1855 Bọ xít nâu         1,2 Thân, 

lá Hại nhẹ

  Erthesina Giống Erthesina            

18 Erthesina fullo Thunberg, 
1783 Bọ xít đốm vàng         0,6 Thân, 

lá Hại nhẹ

  Tổng số   99,5 100,0 100,0 100,0 100,0    

3.2. Thành phần loài sinh vật gây hại chính
Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ phong phú và khả 

năng tấn công vào cây RNM cao tập trung ở một số 
loài: Có 6 loài giáp xác tấn công vào thân, rễ (chiếm 
33,3%), sử dụng thân, rễ làm thức ăn (Metopograpsus 
latifrons White, 1847. n’ = 6,63%; Metopograpsus 
quadridentatus  Stimpson, 1858. n’ = 1,81%; 
Metopograpsus thukuhar Owen, 1839. n’ = 1,34%, 
hoặc thân làm giá thể (Ostrea lurida Carpenter, 1864. 
n’ = 3,73%; Ostrea edulis L., 1758. n’ = 9,72%; Balanus 
amphitrite Darwin, 1854. n’ = 37,83%;) nơi cư trú 
(Sphaeroma terebrans Bate,1866. n’ = 34,23%), 3 loài 
tấn công vào thân, lá (chiếm 16,7%) sử dụng thân và 
lá làm thức ăn, 11 loài tấn công vào lá (chiếm 61,1%) 
chiếm hơn một nửa tổng số loài và chủ yếu sử dụng 
lá làm nguồn thức ăn, trong số này cũng bao gồm 
các loài ở giai đoạn sâu hại của bộ cánh vảy. Nhóm 
sinh vật gây hại ăn lá sẽ có khả năng thay đổi cấu 
trúc, chức năng của RNM, ảnh hưởng đến mức tăng 
trưởng RNM và tỷ lệ sống sót của cây.

Elisha Mrabu Jenoh et al 2016, xác định mức 
độ xâm nhiễm phá hại của côn trùng trong 2 khu 
vực RNM (Gazi và Mida) dọc theo toàn bộ bờ biển 
Kenya. Hai loài côn trùng ăn gỗ đã được xác định: 
Một loài bướm đêm Metarbelid (Lepidoptera, 
Cossoidea) thuộc chi không được mô tả và bọ cánh 
cứng Bottegia rubra (Cerambycidae, Lamiinae) B. 
rubra xuất hiện với mật độ thấp ở Gazi và mật độ cao 
ở Mida, Kilifi và Ngomeni, với mật độ giảm dần về 
phía Bắc. Mức độ côn trùng phá hoại đạt 18% ở Gazi 
và 25% g ở Mida. 

Đánh giá khả năng gây hại từ nhẹ đến gây chết 
cây thì nhóm sinh vật gây hại bằng đục thân, gốc 

(cây bần chua, bần không cánh, mắm, trang, đước) 
và rễ thở (bần chua, bần không cánh, đước, bạnh vè 
trang) là nguy hại nhất, vì thường gây chết cả cây 
hoặc toàn bộ phận của cây tính từ vị trí gây hại. Đại 
điện nguy hại nhất của nhóm này là giáp xác chân 
đều Sphaeroma terebrans Bate,1866. n’ = 34,23%, 
độ phong phú cao, bắt gặp ở tất cả các sinh cảnh 
RNM, đục thân cây để làm tổ và gây hại cho tất cả 
các loài cây ngập mặn tại vị trí thân cây gần mặt đất 
làm cây chết từ từ, nhưng yêu thích nhất là loài bần 
chua, bần không cánh và trang. Một số nhóm thuộc 
bộ cánh vảy cũng có giai đoạn sâu đục thân, nhóm 
này thường gây hại ở vị trí cao hơn độ ngập triều, vị 
trí gãy nhỏ và ít nguy hiểm hơn. Nhóm loài cây gây 
hại ở phần vỏ bên ngoài gây ảnh hưởng lớn đến sinh 
trưởng của cây trưởng thành và gây chết với cây con 
và cây tái sinh: Đại diện nhóm này là loài hà sun 
(Balanus amphitrite Darwin, 1854.) với độ phong 
phú trung bình cao: n’ = 37,83%; hàu hai mảnh lớn 
(Ostrea lurida Carpenter, 1864) và hàu đá (Ostrea 
edulis L., 1758); Loài cáy (Metopograpsus latifrons 
White, 1847) có độ phong phú n’ = 6,63% gây hại 
ở vị trí thân gốc, tuy nhiên chúng thường gây hại 
với cây non, cây RNM mới trồng và khi môi trường 
khan hiếm thức ăn thì chúng sẽ tấn công cây.

Tỷ lệ bị bệnh P(%) (bị gây hại): Tỷ lệ cây bị giáp 
xác gây hại cao ở RNM cửa Sót (P = 14,5%), RNM 
cửa Hội (P = 13,4%) và tỷ lệ ít cây bị gây hại ở 
RNM cửa Nhượng (P = 9,6%), RNM cửa Khẩu (P 
= 7,7%).

Mức độ bị bệnh R(%) (bị gây hại): Cho biết số 
cấp bị hại và tổng của số cây bị hại, RNM cửa Sót 
có mức độ cây bị hại nặng nhất: R = 40,2%; RNM 
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cửa Hội: R = 32,8% và mức độ bị hại nhẹ hơn hơn 
ở RNM cửa Nhượng: R = 7,1% và RNM cửa Khẩu: 
R = 2,7%.

Diện tích bị gây hại S(ha) và Chỉ số tổn thất (DI): 
Diện tích bị gây hại cao nhất ở RNM cửa Sót: S = 
142,8/253,78 ha với mức độ gây hại nặng (DI = 4,9); 
RNM cửa Khẩu bị gây hại S = 80,7/320,75 ha với mức 
độ gây hại vừa (DI = 1); RNM cửa Hội có diện tích 
bị gây hại S = 33,7/53,9 ha với mức độ gây hại nặng 
(DI = 4,4); RNM cửa Nhượng diện tích bị gây hại S = 
29,8/59,54 ha với độ gây hại vừa (DI = 1,6). 

Phân tích các chỉ số cho thấy 5 loài giáp xác gây 
hại chính lên cây RNM với phổ sinh thái rộng, độ 
phong phú cao và phân bố trong các sinh cảnh ưa 
thích (Bảng 4).

Từ kết quả trên, các biện pháp cần được thực 
hiện khẩn cấp áp dụng cho các HST RNM cửa Hội, 
cửa Sót, RNM cửa Nhượng, cửa Khẩu là phòng và 
trừ sinh vật gây hại gồm: 

Thử nghiệm các giải pháp lâm sinh: Chọn loài 
cây giống trong việc trồng mới và phục hồi RNM, 
kỹ thuật lâm sinh áp dụng đối với cây ngập mặn, đặc 
biệt là những nghiên cứu đối với đặc điểm sinh học, 
sinh thái của cây ngập mặn thích nghi trong điều 

kiện kiện thổ nhưỡng, khí hậu thủy văn khu vực ven 
biển tỉnh Hà Tĩnh.

Thử nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý sinh vật gây 
hại (đặc biệt là loài giáp xác gây hại) bằng các biện 
pháp: Dùng cọc nhử (sử dụng cọc để sinh vật gây hại 
bám vào); rào cản vật lý (lớp vật liệu cuốn quanh bảo 
vệ thân); phương pháp bẫy sinh vật gây hại trong môi 
trường ngập triều của RNM (sử dụng hộp, lưới bẫy); 
biện pháp xua đuổi hạn chế sự đeo bám của sinh vật 
gây hại bằng các chế phẩm sinh học, biện pháp sinh 
học đối với diện tích RNM đang bị tấn công bởi sinh 
vật gây hại.

4. KẾT LUẬN 
Thành phần loài sinh vật gây hại chính được 

thu thập tại khu vực nghiên cứu nhận được có 18 
loài sinh vật gây hại thuộc 15 giống, 13 họ trong 7 
bộ. Trong các loài sinh vật gây hại thu thập được, 
bộ cánh vảy (Lepidoptera) là đa dạng nhất với 6 
loài (chiếm 33,3% tổng số loài thu thập được trong 
đợt khảo sát), thuộc 6 giống và nằm trong 5 họ 
(chiếm 38,5% tổng số họ). Khi sắp xếp theo thứ 
tự giảm dần số lượng loài, số lượng giống và số 
lượng họ thuộc các bộ thì có kết quả là bộ cánh 

Bảng 4. Loài giáp xác gây hại chính lên các sinh cảnh đặc trưng HST RNM

TT Tên khoa học Tên  
Việt Nam

Cửa 
Hội

(n’%)

 Cửa Sót
(n’%)

Cửa 
Nhượng

(n’%)

Cửa 
Khẩu
(n’%)

Bộ phận bị 
hại Sinh cảnh ưa thích

1 Ostrea lurida Carpenter, 
1864

Hàu 2 
mảnh lớn 3,5 1,1 1,1 4,7 Thân SCCN2; SCCS2; SCCN1

2 Ostrea edulis L., 1758 Hàu đá 16,4 9,0 8,0 5,4 Thân, rễ SCCN2; SCCS2; SCCN1

3 Balanus amphitrite 
Darwin, 1854 Hà sun 30,4 27,9 43,5 51,6  Thân, rễ, lá SCCH3; SCCS4; SCCN3; 

SCCK3

4 Metopograpsus latifrons 
White, 1847 Cáy 5,7 6,6 8,1 7,8 thân, rễ SCCH1; SCCS1; SCCCK1; 

SCCS4; SCCN3; SCCK3

5 Sphaeroma terebrans 
Bate,1866

Giáp xác 
chân đều 35,4 48,9 34,2 27,1 Thân, rễ SCCH3; SCCS4; SCCN3; 

SCCK3

Bảng 3. Các chỉ số phân tích đánh giá tỷ lệ, mức độ, chỉ số tổn thất
Khu vực Diện tích (ha) R(%) P(%) S(ha) DI Mức độ gây hại Biệp pháp xử lý

RNM Cửa Hội 53,9 32,8 13,4 33,7 4,4 Hại nặng Phòng - Trừ

RNM Cửa Sót 253,78 40,2 14,5 142,8 4,9 Hại nặng Phòng - Trừ

RNM Cửa 
Nhượng 59,54 17,1 9,6 29,8 1,6 Hại vừa Phòng

RNM Cửa Khẩu 320,75 12,7 7,7 180,7 1 Hại vừa Phòng

Tổng 687,79     387      
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vảy (Lepidotera), bộ cánh thẳng (Orthoptera) và 
bộ cánh nửa (Hemiptera). Tỷ lệ cây bị sinh vật gây 
hại cao ở RNM cửa Sót (P = 14,5%), RNM cửa 
Hội (P = 13,4%), tỷ lệ ít cây bị gây hại ở RNM cửa 
Nhượng (P = 9,6%), RNM cửa Khẩu (P = 7,7%), 
mức độ bị hại lên RNM cửa Sót và RNM cửa Hội 
là nhiều và nghiêm trọng hơn RNM cửa Nhượng 
và RNM cửa Khẩu. Diện tích bị sinh vật gây hại 
chiếm hơn 50% diện tích RNM tỉnh Hà Tĩnh, 
trong đó mức độ gây hại nặng (DI = 4,9 RNM cửa 
Sót; DI = 4,4 RNM cửa Hội) và gây hại vừa ở 2 
HST cửa Nhượng và cửa Khẩu. Nghiên cứu cũng 
xác định được 5 loài giáp xác gây hại chính thuộc 
3 giống (Balanus; Metopograpsus; Sphaeroma), 3 
họ (Balanidae; Grapsidae; Sphaeromatidae) và 3 
bộ (bộ giáp xác chân tơ (Cirripedia), bộ giáp xác 
mười chân (Decapoda), bộ chân đều (Isopoda)). 
Do đó, các biện pháp cần được xử lý khẩn cấp áp 
dụng cho các HST RNM cửa Hội, cửa Sót là phòng 
và trừ sinh vật gây hại; RNM cửa Nhượng, cửa 
Khẩu cần có biện pháp phòng ngừa sinh vật gây 
hại tiếp tục làm nguy hại đến cây RNM.

Do thời gian nghiên cứu ngắn, trong nghiên cứu 
này chưa nghiên cứu được tập tính dinh dưỡng, sinh 
sản của của 5 loài giáp xác gây hại chính lên cây ngập 
mặn, do đó, cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu các 
đặc điểm sinh học này làm cơ sở khoa học cho việc 
phòng - trừ loài giáp xác gây hại chínhn
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PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ CÁC XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG BIỂN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGUYỄN XUÂN YÊM1, LƯU VĂN VINH2

1Viện An ninh phi truyền thống, 
Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
2Nguyên Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hải Phòng

Tóm tắt: 
Thế giới đang đứng trước nhiều vấn đề về an ninh môi trường (ANMT) mang tính quy mô toàn cầu. Ở 
Việt Nam, ANMT, trong đó có ANMT biển đang đứng trước những thách thức như xung đột môi trường 
(XĐMT), ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn; ô nhiễm đất, nguồn nước tại các khu vực sản xuất công 
nghiệp; suy thoái về tài nguyên, đa dạng sinh học; vấn đề biến đổi khí hậu và thiên tai, bệnh dịch ngày 
càng nghiêm trọng; tình hình vi phạm và tội phạm về môi trường diễn ra phổ biến, hết sức phức tạp, đe 
dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nước ta. Riêng tại TP. Hải Phòng, một thành phố biển lớn 
của cả nước, các XĐMT biển - một thành tố quan trọng của ANMT biển đã và đang có chiều hướng gia 
tăng trên nhiều lĩnh vực, với tính chất ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và sự phát 
triển bền vững của thành phố. Nhằm đánh giá hoạt động phòng ngừa, ứng phó các XĐMT biển trên địa 
bàn TP. Hải Phòng, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra - khảo sát; sử dụng mô hình SWOT, 
phương trình quản trị an ninh phi truyền thống. Kết quả cho thấy, TP. Hải Phòng đã và đang phải đối 
diện với các nguy cơ đe dọa về XĐMT biển như sự cố môi trường biển; xử lý chất thải rắn, chất thải nguy 
hại biển không đúng quy trình kỹ thuật; ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng liên quan đến rác thải 
biển; bảo tồn đa dạng sinh học... Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn XĐMT biển trên địa bàn thành phố.
Từ khóa: Xung đột xã hội, xung đột môi trường biển, phòng ngừa, ứng phó.
Ngày nhận bài: 10/8/2024; Ngày sửa chữa: 12/9/2024; Ngày duyệt đăng: 20/10/2024.

Prevention and Response to Marine Environmental Conflicts 
in Hải Phòng City
Abstract: 
The world is facing many environmental security (ES) issues of global scale. In Vietnam, ES, including marine 
ES, is facing challenges such as environmental conflicts, air pollution in large cities; soil and water pollution 
in industrial production areas; degradation of resources and biodiversity; increasingly serious climate change 
(CC) and natural disasters and epidemics; environmental violations and crimes are widespread and extremely 
complicated, directly threatening the sustainable development of our country. Particularly in Hai Phong City, a 
large coastal city in the country, marine environmental conflicts - an important component of marine ES have 
been increasing in many areas, with increasingly complex nature, affecting national security and the sustainable 
development of the city. In order to assess the prevention and response activities to marine ES in the city. Hai 
Phong, the study used the investigation - survey method; used the SWOT model, non-traditional security 
management equation. The results showed that Hai Phong City has been facing threats to marine environmental 
degradation such as marine environmental incidents; improper treatment of solid waste, marine hazardous 
waste; serious marine environmental pollution related to marine waste; biodiversity conservation... On that 
basis, the authors proposed a number of solutions to prevent and stop marine environmental degradation in 
Hai Phong City.
Keywords: Social conflict, marine environmental conflict, prevention, response.
JEL Classifications: K32, 044, Q56, Q58.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ những thập niên 1950 - 1960, vấn đề ANMT 
đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm do tác 
động, ảnh hưởng giữa vấn đề môi trường và phát 
triển kinh tế. 

Ở Việt Nam, vấn đề bảo đảm ANMT nhằm phát 
triển bền vững về kinh tế đã sớm được Đảng, Nhà 
nước quan tâm, cụ thể hóa trong các chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật như: Chỉ thị số 36-
CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị “Về tăng 
cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 41-NQ/
TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị “Về BVMT 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về 
chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài 
nguyên và BVMT”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 
đề cập toàn diện và cụ thể hơn, chi tiết hơn về vấn 
đề BVMT, theo đó “lấy BVMT sống và sức khỏe của 
nhân dân là mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ 
những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất 
lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và 
hệ sinh thái”. 

Từ những quan điểm, nhận định của Đảng về 
BVMT và ANMT, Nhà nước ta đã cụ thể hóa và hoàn 
thiện hệ thống chính sách pháp luật về môi trường. 
Thuật ngữ “ANMT” được sử dụng trong Luật BVMT 
năm 2014. Điều 3 của Luật quy định: “ANMT là việc 
bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến 
sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của 
quốc gia” (Quốc hội, 2014). Sau này, Luật BVMT 
năm 2020 cũng quy định “Hoạt động BVMT bảo 
đảm không gây phương hại chủ quyền, an ninh và 
lợi ích quốc gia, gắn liền với BVMT khu vực và toàn 
cầu” (Khoản 28 Điều 3). Thuật ngữ “ANMT” cũng 
được quy định trong Luật Công an nhân dân năm 
2018, theo đó, lực lượng Công an nhân dân có nhiệm 
vụ “Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và 
thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn các cơ quan, 
tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị 
nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa, 
an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an 
ninh xã hội, ANMT” (Mục 12 Điều 16) (Quốc hội, 
2018). Nhiệm vụ bảo vệ ANMT cũng được quy định 
trong Luật An ninh quốc gia năm 2004: “Bảo vệ an 
ninh trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối 
ngoại và các lợi ích khác của quốc gia” (Mục 3 Điều 
14) (Quốc hội, 2004).

Trên cơ sở đó, có thể hiểu ANMT là trạng thái 
một hệ thống môi trường lành mạnh, có khả năng 

bảo đảm điều kiện sống an toàn cho con người không 
bị đe dọa, không bị uy hiếp, không gây phương hại 
chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia (Nguyễn Đình 
Hòe, Nguyễn Ngọc Sinh, 2012). Còn ANMT biển là 
trạng thái một hệ thống môi trường biển lành mạnh, 
có khả năng bảo đảm điều kiện sống an toàn cho con 
người không bị đe dọa, không bị uy hiếp, không gây 
phương hại chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia 
(Tô Lâm và cộng sự, 2017). Trong đó, XĐXH về môi 
trường hay thường gọi là XĐMT là một trong những 
nguy cơ đe doạ ANMT.

Hiện nay, có 2 quan niệm khác nhau khi bàn 
về XĐMT. Quan niệm thứ nhất của nhóm ENCOP 
(The Environment and Conflicts Project) dẫn đầu 
bởi Gunther Baechler, Libiszewski (1992) đưa ra 
quan điểm: XĐMT là xung đột chính trị, xã hội, kinh 
tế, tôn giáo lãnh thổ, tộc người hoặc là xung đột đối 
với các nguồn tài nguyên hay là các lợi ích quốc gia, 
hoặc là bất cứ loại xung đột nào. Đó là những xung 
đột mang tính truyền thống gây ra bởi sự suy thoái 
môi trường. Nhóm nghiên cứu thứ hai là Toronto, do 
Thomas Homer-Dixon dẫn đầu đưa ra quan điểm: 
XĐMT là những xung đột dữ dội do sự khan hiếm 
môi trường gây ra trong sự tương tác với nhiều yếu 
tố, xuất hiện qua ba hình thức: Khan hiếm do nhu 
cầu (nghĩa là sự khan hiếm nảy sinh do nhu cầu gia 
tăng, chẳng hạn do gia tăng dân số), khan hiếm do 
nguồn cung (nghĩa là sự khan hiếm gây ra do sự 
sụt giảm tổng thể những nguồn tài nguyên cụ thể, 
có sẵn do suy thoái hoặc cạn kiệt) và khan hiếm cấu 
trúc (nghĩa là sự khan hiếm nảy sinh từ việc phân bố 
không đồng đều các nguồn tài nguyên hoặc là từ việc 
tiếp cận đối với các nguồn tài nguyên).

Ở Việt Nam, cũng có một số công trình nghiên 
cứu về XĐMT như Vũ Cao Đàm cho rằng, XĐMT 
là một dạng XĐXH, là quá trình hình thành và phát 
triển mâu thuẫn giữa các nhóm xã hội trong sự liên 
quan đến các vấn đề môi trường” (Vũ Cao Đàm, 
2002). Theo Trần Phúc Thăng, Lê Thị Thanh Hà thì 
“XĐMT là xung đột về lợi ích giữa các nhóm trong 
xã hội trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường” (Trần Phúc Thăng, Lê Thị 
Thanh Hà, 2014). 

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nhiều công trình 
nghiên cứu về XĐMT biển trên phạm vi quốc gia và 
địa phương, trong đó có TP. Hải Phòng. Thực hiện 
nghiên cứu này sẽ góp phần hoàn thiện khung lý 
luận về XĐXH, ANMT. Về thực tiễn việc nghiên cứu, 
đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phòng 
ngừa, ứng phó các XĐMT biển sẽ góp phần đảm bảo 
ANMT biển, bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển 
bền vững TP. Hải Phòng.
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp điều tra - khảo sát: Trong năm 
2023 và 2024, nhóm nghiên cứu đã tổ chức khảo sát 
và thu thập các phiếu điều tra (720 phiếu) bao gồm 
600 phiếu người dân tại các quận, huyện liên quan 
đến biển và hải đảo, cảng biển; 60 phiếu các chủ 
doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất; 30 phiếu chuyên 
gia, nhà quản lý; 30 phiếu các Sở, ngành có liên 
quan đến ANMT. Địa bàn điều tra: Cơ quan trực 
thuộc TP. Hải Phòng (Các Sở TN&MT, NN&PTNT; 
Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Công an thành phố 
- Phòng Cảnh sát môi trường (nay là Phòng Cảnh 
sát Kinh tế); Hải quan; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát 
biển đóng tại Hải Phòng; Các quận, huyện: Đồ Sơn, 
Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ, 
Tiên Lãng… 

Mô hình SWOT: Nhóm nghiên cứu đã khảo 
sát, đánh giá, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, 
cơ hội, thách thức trong lập kế hoạch, thực hiện các 
giải pháp mà thành ủy, UBND thành phố, Công an 
TP. Hải Phòng và các Sở, ngành, huyện, quận, thị xã 
thuộc Hải Phòng đã tiến hành để phòng ngừa, ứng 
phó các XĐMT biển xảy ra trên địa bàn thành phố.

Phương trình quản trị an ninh phi truyền thống: 
Các tác giả đã sử dụng để đánh giá hiệu quả đảm bảo 
ANMT và XĐMT biển trên địa bàn TP. Hải Phòng. 
Quản trị ANMT của 1 chủ thể = (1. an toàn + 2. ổn 
định + 3. phát triển bền vững) - (1. chi phí và hoạt 
động quản trị rủi ro + 2. chí phí và hoạt động quản trị 
khủng hoảng + 3. chi phí và hoạt động quản trị khắc 
phục hậu quả sau khủng hoảng).

Bên cạnh đó, nhóm tác giả còn sử dụng các số 
liệu thống kê, các kết quả thực hiện trong phòng 
ngừa, ứng phó các XĐMT biển xảy ra trên địa 
bàn thành phố trong các báo cáo, thống kê chính 
thức của UBND TP. Hải Phòng, Công an TP. Hải 
Phòng, Sở TN&MT, NN&PTNT, Cảng vụ Hàng 
hải Hải Phòng... 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu của Viện An ninh phi truyền 

thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Công an TP. Hải 
Phòng cho thấy, ANMT biển trên địa bàn TP. Hải 
Phòng đang bị đe dọa bởi 8 nhóm nguy cơ: Các nguy 
cơ đe doạ ANMT biển liên quan đến XĐMT biển, 
hải đảo và cảng biển như kiến nghị, phản đối của 
nhân dân, gây rối trật tự công cộng...; Các nguy cơ đe 
dọa ANMT biển liên quan đến các sự cố môi trường 
biển vượt tầm kiểm soát như các sự cố tràn dầu, sự 
cố hóa chất và tai nạn hàng hải trên biển; Các nguy 
cơ đe dọa ANMT biển liên quan đến xử lý chất thải 
rắn, chất thải nguy hại biển không đúng quy trình kỹ 
thuật, quy định của pháp luật BVMT trong nạo vét, 
duy tu luồng và công trình hàng hải; Các nguy cơ đe 
dọa ANMT biển liên quan đến ô nhiễm môi trường 
biển nghiêm trọng như rác thải biển (liên quan đến 
các khu công nghiệp ven biển, các khu dân cư ven 
biển, khai thác, nuôi trồng thủy/hải sản và du lịch 
biển) và rác thải nhập lậu ở cảng biển; Các nguy cơ đe 
dọa ANMT biển liên quan đến ô nhiễm môi trường 
biển nghiêm trọng trong bảo tồn và duy trì đa dạng 
sinh học; Các nguy cơ đe dọa ANMT biển liên quan 
đến BĐKH và các thảm họa thiên tai biển; Các nguy 
cơ đe dọa ANMT biển liên quan đến vi phạm pháp 
luật và tội phạm về môi trường biển. Các XĐMT biển 
trên địa bàn TP. Hải Phòng xảy ra gắn liền với các 
nguy cơ đe dọa ANMT biển này.

Từ năm 2015 - 2023, trên địa bàn thành phố đã 
xảy ra 127 vụ XĐMT biển; trên khu vực biển đã có 
75 vụ việc về an ninh trật tự liên quan đến nuôi ngao, 
trong đó có 12 vụ xô xát, cố ý gây thương tích giữa 
những người nuôi ngao với nhau và với ngư dân khai 
thác thủy sản truyền thống; 6 vụ cưỡng đoạt, hủy hoại 
tài sản liên quan đến nuôi ngao, cùng nhiều vụ ngăn 
cản, chống người thi hành công vụ. Các trường hợp 
nuôi ngao trái phép bị chính quyền xử lý đã cố tình 
tổ chức thành các đoàn đi khiếu kiện đông người ở 
nhiều nơi, gây phức tạp về trật tự an ninh.

Bảng 1. Các dạng XĐMT biển trên địa bàn TP. Hải Phòng (2015 - 2023)  
 (Nguồn: Nhóm tác giả)

STT Các dạng XĐMT biển Tỷ lệ (vụ /%)

1
Xung đột giữa người dân với các doanh nghiệp, chủ sản xuất dẫn tới người dân tụ tập đông người kiến 
nghị, khiếu kiện, tố cáo lên chính quyền về ANMT biển do các sự cố môi trường biển vượt tầm kiểm 
soát liên quan đến các sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và tai nạn hàng hải trên biển

9/127 (7%)

2

Xung đột giữa người dân với các doanh nghiệp, chủ sản xuất dẫn tới người dân tụ tập đông người kiến 
nghị, khiếu kiện, tố cáo lên chính quyền về ANMT biển liên quan đến xử lý chất thải rắn, chất thải nguy 
hại biển không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật BVMT liên quan đến nạo vét, duy tu 
luồng và công trình hàng hải

10/127 (7,8%)

3

Xung đột giữa người dân với các doanh nghiệp, chủ sản xuất dẫn tới người dân tụ tập đông người kiến 
nghị, khiếu kiện, tố cáo lên chính quyền về ANMT biển do ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng liên 
quan đến rác thải biển (liên quan đến các khu công nghiệp ven biển, các khu dân cư ven biển, khai thác, 
nuôi trồng thủy/hải sản, du lịch biển) và rác thải nhập lậu ở cảng biển

75/127 (59%)
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4
Xung đột giữa người dân với các doanh nghiệp, chủ sản xuất dẫn tới người dân tụ tập đông người kiến 
nghị, khiếu kiện, tố cáo lên chính quyền về ANMT biển liên quan đến ô nhiễm môi trường biển nghiêm 
trọng xâm hại bảo tồn và duy trì đa dạng sinh học

7/127 (5,5%)

5
Xung đột giữa người dân với các doanh nghiệp, chủ sản xuất dẫn tới người dân tụ tập đông người kiến 
nghị, khiếu kiện, tố cáo lên chính quyền về ANMT biển liên quan đến BĐKH, nước biển dâng và các 
thảm hoạ thiên tai biển

8/127 (6,2%)

6
Xung đột giữa người dân với các doanh nghiệp, chủ sản xuất dẫn tới người dân tụ tập đông người kiến 
nghị, khiếu kiện, tố cáo lên chính quyền về ANMT biển liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm 
về môi trường biển.

18/127 (14,1%)

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đối với các chuyên gia, nhà quản lý cho thấy, XĐXH biển (khiếu 
kiện, tranh chấp, gây rối trật tự công cộng, biểu tình, chống người thi hành công vụ, phá hủy tài sản, cản trở và 
gây mất an toàn giao thông...) có tỷ lệ bình chọn rất nghiêm trọng chiếm cao nhất là 74,5%, xếp vị trí thứ hai 
với tỷ lệ bình chọn ở mức nghiêm trọng chiếm 25%, đối với mức bình chọn không nghiêm trọng chỉ chiếm 
rất nhỏ 0,5%.

Bảng 2. Các hình thức XĐMT biển trên địa bàn thành phố
STT Các hình thức XĐMT biển Tỷ lệ (vụ/%)

1 Tập trung đông người khiếu kiện lên chính quyền 32 vụ (25,2%)

2 Lập hội, nhóm đi khiếu kiện trong đó có khiếu kiện vượt cấp lên chính quyền các cấp 5 vụ (3,9%)

3 Tranh chấp ngư trường, hải trường 20 vụ (15,7%)

4 Đình công, lãn công tại doanh nghiệp 4 vụ (3,1%)

5 Không chấp hành quyết định của chính quyền 11 vụ (8,6%)

6 Gây rối trật tự công cộng 15 vụ (11,8%)

7 Cản trở và gây mất an toàn giao thông 15 vụ (11,8%)

8 Phá hủy tài sản 20 vụ ( 15,7%)

9 Biểu tình, chống người thi hành công vụ 5 vụ (3,9%)

Về hình thức XĐMT biển, kết quả khảo sát cho 
thấy, các cơ sở, doanh nghiệp có xảy ra các XĐMT 
biển (khiếu kiện, tranh chấp, gây rối, phá hủy tài sản, 
đình công, lãn công của công nhân) trên địa bàn 
thành phố chiếm 72,1%; cơ sở, doanh nghiệp không 
xảy ra các XĐMT biển chiếm 27,9%. Qua đây cho 
thấy, vấn đề doanh nghiệp có xảy ra các XĐMT biển 
đang chiếm tỉ trọng cao. Cơ sở/doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các XĐMT 
biển chiếm 62,4%; không ảnh hưởng chiếm 37,6%. 
Trong những cơ sở/doanh nghiệp bị ảnh hưởng, mức 
độ ảnh hưởng nghiêm trọng chiếm 44,8%. Như vậy, 
mức độ doanh nghiệp bị ảnh hưởng và ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi các XĐMT biển ở mức khá cao và 
khi ảnh hưởng thì mức độ nghiêm trọng với nhiều 
doanh nghiệp. Điều này cho thấy vấn đề mất ANMT 
biển đã đe dọa đến hoạt động sản xuất của doanh 
nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh 
tế TP. Hải Phòng. Điều đó đặt ra thách thức cho các 
cơ quan quản lý và chuyên gia, người dân trong việc 
chung tay bảo vệ ANMT biển. 

Nguyên nhân của những XĐMT biển kể trên 
xuất phát từ các thiếu sót trong quy hoạch sử dụng 
hợp lý tài nguyên, sử dụng đất và đất ngập nước. Hệ 

thống văn bản quy định về ANMT chưa được triển 
khai sâu rộng đến doanh nghiệp cảng biển. Công tác 
phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong phòng 
ngừa, ứng phó các XĐMT biển còn nhiều hạn chế...

Về biện pháp giải quyết, trong thời gian qua, các 
cấp ủy và chính quyền TP. Hải Phòng đã có nhiều 
biện pháp trong phòng ngừa, ứng phó các XĐMT 
biển như tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
bảo vệ an ninh quốc gia môi trường, pháp luật tài 
nguyên môi trường biển và hải đảo...; nắm tình hình 
các “điểm nóng” về môi trường và nhận diện kịp thời 
các nguy cơ đe dọa ANMT; xây dựng các phương án 
phòng ngừa, ứng phó với từng loại XĐMT biển; xử 
lý các đối tượng cầm đầu lợi dụng vấn đề môi trường, 
nguồn nước kích động, gây rối trật tự công cộng. 
Trong đó, đối thoại luôn là giải pháp được chính 
quyền TP. Hải Phòng và các quận, huyện lựa chọn để 
giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, tạo sự 
đồng thuận trong tổ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của thành phố. Từ năm 2015 đến nay, 
đã có hơn 30 cuộc đối thoại giải quyết XĐMT biển 
của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo 
thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện. Bên cạnh 
đó, Công an thành phố và các cơ quan chức năng của 
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thành phố với chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ 
chức triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện 
pháp và các hoạt động bảo đảm ANMT nói chung, 
phòng ngừa, ứng phó với các XĐMT biển nói riêng 
theo quy định của pháp luật. 

Trong công tác tham mưu, Công an thành phố 
đã tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành các 
văn bản chỉ đạo về bảo đảm ANMT biển, đồng thời 
hướng dẫn các cơ quan chức năng triển khai thực 
hiện tốt các văn bản chỉ đạo của thành phố; hướng 
dẫn các cơ quan, doanh nghiệp tại các khu kinh tế 
ven biển, các dự án trọng điểm trong lĩnh vực đầu tư 
phát triển kinh tế biển thực hiện tốt quy định pháp 
luật về BVMT; phối hợp giải quyết các vụ việc gây 
mất ANMT biển, ứng phó sự cố ô nhiễm môi trường, 
nước biển dâng...

Trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ 
ANMT biển phục vụ phát triển kinh tế biển, Công 
an thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng 
thẩm định các công trình quan trọng liên quan an 
ninh quốc gia. Hiện thành phố có 13.000 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp; có trên 4.600 cơ sở được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT, cam kết 
BVMT, kế hoạch BVMT.

Trong công tác phối hợp với các lực lượng trong 
và ngoài ngành, trong 10 năm qua (2013 - 2023), 
Công an thành phố đã phối hợp xác minh 200 
trường hợp, trao đổi 2.000 tin liên quan đến các 
doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp 
luật về BVMT trong quá trình tham gia phát triển 
các ngành kinh tế. Phối hợp tổ chức trên 300 lượt 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các tổ chức 
doanh nghiệp, cư dân thường xuyên có hoạt động 
kinh tế biển khu vực vùng biển duyên hải Bắc bộ. 
Phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, cấp ủy 
chính quyền địa phương thường xuyên tiến hành 
vận động quần chúng nhân dân và ngư dân chấp 
hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về 
BVMT, về phát triển kinh tế biển và các quy định về 
bảo đảm ANMT biển; vận động quần chúng, ngư 
dân, nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo 
đảm an ninh, an toàn, BVMT trong sản xuất, kinh 
doanh, chế biến, đánh bắt hải sản. Phối hợp với lực 
lượng thực thi pháp luật như Hải quan, Cảnh sát 
biển, Bộ đội Biên phòng kiểm tra, giám sát hàng hóa 
nhập khẩu, hệ thống logistics, đưa chất thải nguy hại 
vào lãnh thổ Việt Nam; thống nhất phương án xử lý 
khi phát hiện vi phạm pháp luật. Phối hợp với Cảnh 
sát biển tổ chức nắm tình hình, giám sát các hoạt 

động vi phạm pháp luật liên quan đến BVMT biển, 
triển khai các hoạt động bảo đảm ANMT biển, nhất 
là các vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài. Phối 
hợp với lực lượng Cảnh sát biển nắm tình hình, trao 
đổi hơn 9.000 tin liên quan đến hoạt động của các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân diễn ra tại khu vực 
cảng biển. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển 
khai nắm tình hình, phát hiện, giải quyết các hàng 
hóa tồn đọng tại Cảng Hải Phòng; phối hợp kiểm 
tra các hàng hóa vận chuyển trái phép, thống nhất 
phương án xử lý vi phạm. 

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật về môi trường, trong 10 năm qua, 
đã phát hiện 945 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm về 
BVMT biển. Trong đó, Công an TP. Hải Phòng đã xử 
lý hành chính 181 vụ việc, thu về ngân sách nhà nước 
trên 8,5 tỷ đồng; lập hồ sơ đề nghị truy tố 14 vụ việc 
vi phạm pháp luật là tội phạm hình sự; chuyển 750 
vụ việc cho cơ quan chức năng khác giải quyết theo 
thẩm quyền luật định. 

Trong công tác vận động quần chúng, phổ 
biến giáo dục pháp luật, đã tổ chức 1.300 lượt 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường 
tại cơ sở, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, các 
doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh; Tuyên 
truyền, vận động 22 cụm tàu an toàn, bè an toàn, 
310 cụm dân cư an toàn, 130 tổ an ninh nhân dân, 
tổ an ninh liên kết, mô hình tự quản, mô hình "Tổ 
tàu thuyền tự quản đoàn kết". Qua đó, quần chúng 
nhân dân đã tích cực ủng hộ các cấp chính quyền 
và tham gia bảo đảm ANMT biển trong phát triển 
kinh tế biển. Nhiều vụ việc phức tạp về tồn đọng, 
kéo dài nhiều năm như việc kiến nghị thắc mắc 
của 17 hộ dân thôn Duyên Hải, xã Tiên Hưng; 
tranh chấp khu vực khai thác thủy sản, đào đắp 
bờ trong rừng ngập mặn xã Vinh Quang... đã được 
giải quyết, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao 
trong quần chúng nhân dân. 

Bên cạnh những thành công, việc phòng ngừa, 
ứng phó các XĐMT biển trên địa bàn thành phố 
vẫn còn nhiều tồn tại: việc nhận diện các XĐMT 
biển chưa kịp thời; chưa coi trọng công tác hòa giải, 
vận động quần chúng trong giải quyết; một số thời 
điểm cấp lãnh đạo, nhất là cấp huyện, cấp doanh 
nghiệp chưa coi trọng đối thoại với nhân dân dẫn 
đến mâu thuẫn càng phức tạp hơn; việc tiến hành 
các biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan chức năng 
chưa kịp thời, nặng về sử dụng các biện pháp dân sự 
vì vậy các đối tượng cầm đầu không sợ pháp luật và 
chính quyền, dẫn tới mâu thuẫn, “điểm nóng môi 
trường” kéo dài nhiều năm không được giải quyết 
dứt điểm...
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4. KHUYẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP

Để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế giải quyết 
XĐMT biển vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa 
bàn, cần có nhiều giải pháp đồng bộ vừa mang tính 
cơ bản, lâu dài vừa cấp thiết trước mắt, kết hợp các 
giải pháp về giáo dục tư tưởng với các giải pháp về 
kinh tế, hành chính, nhóm nghiên cứu khuyến nghị 
một số giải pháp sau:

(1) Xây dựng ban hành cơ chế, chính sách chia 
sẻ nguồn lợi chung về tài nguyên, môi trường biển; 
xây dựng các chính sách về tài nguyên, môi trường 
biển trong đó xác định rõ hơn về quyền sở hữu với 
quyền sử dụng các nguồn tài nguyên, môi trường 
biển; xây dựng, hoàn thiện các chính sách tài chính 
về tài nguyên, môi trường biển, bảo đảm phát triển 
bền vững. 

(2) Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, 
giáo dục, xã hội hóa công tác quản lý, giải quyết 
XĐMT biển bằng hòa giải. Công tác tuyên truyền các 
chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về tài 
nguyên, môi trường biển cần được tăng cường đồng 
bộ hơn nữa, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. 
Cần lồng ghép các nội dung về bảo vệ tài nguyên, 
môi trường biển trong các phong trào như xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư, tại cộng đồng, công 
sở, trong việc xét, phong tặng danh hiệu thi đua của 
cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước. 

(3) Áp dụng đồng bộ các biện pháp để xử lý các 
XĐMT biển trên địa bàn, theo 4 bước: Nắm tình 

hình, nhận dạng mâu thuẫn, XĐMT biển; Giải quyết 
XĐMT biển; Khắc phục hậu quả khi XĐMT biển 
bị dập tắt; Rút kinh nghiệm, dự báo tình hình và áp 
dụng những giải pháp phòng ngừa để XĐMT biển 
không tái phát.

(4) Thành phố cần xây dựng các kịch bản 
khung nhằm ứng phó với một số tình huống gây 
mất ANMT biển, trong đó cần tập trung xây dựng 
một số kịch bản, phương án cụ thể. Việc xây dựng 
kịch bản phải được tiến hành cụ thể, chi tiết và có 
thể ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống 
phức tạp xảy ra. Theo đó, kịch bản cần phải đề 
cập các nội dung chủ yếu như: Thành lập ban chỉ 
đạo gồm các thành phần, bộ phận quan trọng; 
phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể trong xử 
lý tình huống; Xác định rõ nguyên nhân; Khắc 
phục nguyên nhân; Hạ nhiệt “điểm nóng”; Tổ 
chức vận động quần chúng; Phân hóa đối tượng; 
Xử lý đối tượng quá khích, phạm tội; Phối hợp 
với các cơ quan chức năng; Ổn định tình hình 
nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác dự báo nguy cơ 
xuất hiện XĐMT biển trên địa bàn thành phố để sớm 
giải quyết những mầm mống gây XĐMT biển dẫn tới 
tình trạng khẩn cấp, không để phát triển thành các 
khủng khoảng, "thảm họa môi trường" như các vụ 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) năm 
2015 và vụ Formosa năm 2016 - 2017 (Hà Tĩnh) hoặc 
các XĐMT liên quan đến các hộ nuôi ngao tại Hải 

 V Quang cảnh Tọa đàm “Vai trò của ANMT biển và hải đảo, cảng biển trong phát triển du lịch trên địa bàn  
huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, do Viện An ninh phi truyền thống phối hợp với Công an TP. Hải Phòng tổ chức, 
tháng 1/2024
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An và Kiến Thụy năm 2021 - 2022 trên địa bàn TP. 
Hải Phòng.

Kết quả phòng ngừa, ứng phó các XĐMT biển 
nói trên đã góp phần để TP. Hải Phòng phòng ngừa, 
ứng phó hiệu quả với các nguy cơ đe dọa ANMT 
biển, bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển bền vững, 
trở thành một trong những địa phương có tăng 
trưởng kinh tế - xã hội cao ở nước ta trong những 
năm gần đây.

Nghiên cứu này vẫn còn hạn chế khi chưa đánh 
giá định lượng được tác hại của các XĐMT biển đối 
với an ninh quốc gia và phát triển bền vững TP. Hải 
Phòng và chưa nghiên cứu sâu vấn đề này trên từng 
quận, huyện, trên địa bàn TP. Hải Phòng. Tuy nhiên, 
kết quả nghiên cứu cũng gợi mở các hướng nghiên 
cứu mới về ANMT, XĐXH gắn với bảo vệ an ninh 
quốc gia và phát triển bền vững quốc gia, địa phương. 

Lời cảm ơn: Bài báo được hoàn thành dựa trên 
kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp TP. Hải 
Phòng “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 
phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ đe dọa ANMT biển 
trên địa bàn TP. Hải Phòng” do Viện An ninh phi 
truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại 
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LỐI SỐNG XANH - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 
LÊ THỊ THU HÀ
Viện Nghiên cứu Con người

Tóm tắt: 
Lối sống xanh có vai trò và ý nghĩa lớn với sự phát triển bền vững, là lối sống hiện đại thể hiện thái độ, 
hành vi của con người, hướng tới giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực tới môi trường. Nghiên cứu 
tổng hợp, phân tích tài liệu nhằm khái quát một số vấn đề cơ bản về lối sống xanh, chỉ ra kinh nghiệm 
một số quốc gia trên thế giới trong thực hành lối sống xanh trên các khía cạnh tiêu dùng thực phẩm bền 
vững, sử dụng sản phẩm tái chế và tiết kiệm năng lượng, từ đó khuyến nghị một số bài học trong xây 
dựng và phát triển lối sống xanh ở Việt Nam. 
Từ khóa: Lối sống xanh, BVMT, tiêu dùng bền vững.
Ngày nhận bài: 30/8/2024; Ngày sửa chữa: 28/9/2024; Ngày duyệt đăng: 22/10/2024. 

Green Lifestyles - International Experiences and Lessons for Vietnam
Abstract: 
Green lifestyle which has an important role and significance in sustainable development, is a modern lifestyle 
that reflects people's attitudes and behaviors towards minimizing the negative impacts on the environment and 
improving their quality of life. By synthesizing and analyzing a number of documents, the article outlines some 
basic issues on green lifestyle, pointing out the experiences of some countries in the world in practicing green 
lifestyle in the aspects of sustainable food consumption, using recycled products and saving energy. The article 
also recommends some lessons in building and developing this lifestyle in Vietnam.
Keywords: Green lifestyle, environment protection, sustainable consumption.
JEL Classifications: O13, O44, Q56.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sống xanh (green living) là việc đưa ra những lựa 
chọn bền vững trong các hoạt động thường ngày của 
con người. Con người có thể thực hành sống xanh 
trong các hoạt động tại nơi làm việc và nơi sống. 
Những lựa chọn hàng ngày có thể tạo ra một lối sống 
bền vững. Do đó, lối sống xanh được hiểu là sự hiện 
thực hóa các giá trị sống xanh thông qua hoạt động 
sống của con người. 

Cho đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã 
phát triển lối sống lối sống xanh bởi nó góp phần 
nâng cao sức khỏe, BVMT và rộng hơn có vai trò và 
ý nghĩa to lớn với sự phát triển bền vững (PTBV). 
Ngày càng có nhiều người tiêu dùng nhận ra rằng 
hành vi tiêu dùng của họ có tác động đến môi 
trường và có xu hướng lựa chọn các sản phẩm thân 
thiện với môi trường, có trách nhiệm với xã hội 
hơn (Liina Häyrinen và cộng sự, 2016). Tác động 
của những thay đổi về lối sống và mô hình tiêu 
dùng đã được nhấn mạnh như một vấn đề nghiên 
cứu quan trọng liên quan đến thay đổi môi trường 
toàn cầu (Solecki et al., 2015; Creutzig et al., 2018; 
Koide et al., 2021, dẫn theo: Yu-Sheng Shen et al., 
2022). Chính sách của Chính phủ cũng là một trong 

những yếu tố tác động lớn đến thúc đẩy lối sống 
xanh (Jijian Zhang và Tianjiao Zheng, 2023).

Ở Việt Nam, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1658/
QĐ-TTg ngày 1/10/2021 đã nêu rõ mục tiêu xanh 
hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Cụ thể, 
xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp 
truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa 
hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng 
nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng 
xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững 
trong bối cảnh hội nhập với thế giới.

Thực hiện mục tiêu trên, lối sống xanh đã được 
hình thành ở một số phong trào như kích cầu tiêu 
dùng xanh, đặc biệt là nỗ lực chung tay giảm rác thải 
nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông. Nhiều cửa hàng trà 
sữa, cà phê đã sử dụng ống hút tre hoặc inox thay cho 
ống hút nhựa… Tuy nhiên, các phong trào này còn 
nhỏ lẻ, chưa trở thành lối sống rộng rãi trong cộng 
đồng. Do đó, nghiên cứu kinh nghiệm thực hành lối 
sống xanh của các nước trên trên thế giới để rút ra 
bài học cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện 
nay là rất cần thiết. Dựa trên tổng quan, phân tích 
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một số tài liệu trong nước và nước ngoài, nghiên cứu 
khái quát một số vấn đề cơ bản về lối sống xanh, chỉ 
ra kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới trong 
thực hành lối sống xanh trên các khía cạnh tiêu dùng 
thực phẩm bền vững, sử dụng sản phẩm tái chế và 
tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu cũng đề xuất bài 
học kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng và 
phát triển lối sống xanh.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Một số vấn đề lý luận chung về lối sống xanh
Khái niệm lối sống là đa chiều và có nhiều cách 

tiếp cận khác nhau, trong đó cách tiếp cận văn hóa 
và xã hội là hai cách được nhiều nhà nghiên cứu đề 
cập. Dưới góc độ văn hóa, lối sống của con người là 
quá trình hiện thực hóa các giá trị văn hóa thông qua 
hoạt động sống của con người trong những điều kiện 
sống xác định. Dưới góc độ xã hội học, lối sống được 
quan niệm là toàn bộ hành vi xã hội được khuôn 
mẫu hóa. Lối sống được coi là khuôn mẫu, thường 
xuyên, lặp đi, lặp lại, phổ biến hoặc “các hoạt động 
thường lệ” (Cohen và Felson, 1979). 

Tương tự vậy, lối sống xanh, dưới góc độ văn hóa, 
được hiểu như một nền văn hóa cam kết sử dụng các 
nguồn năng lượng thân thiện với môi trường để giảm 
thiểu phát thải khí nhà kính (Ji Won Ha et al., 2023). 
Thậm chí rộng hơn, nó không chỉ đề cập đến việc 
tiết kiệm tài nguyên và năng lượng mà còn đề cập 
đến việc theo đuổi một lối sống tổng thể thân thiện 
với môi trường (Myeong, 2012). Từ cách nhìn của 
xã hội học, lối sống xanh đề cập đến thái độ, hành vi 
và thực hành xanh, hành vi BVMT của các cá nhân 
trong cuộc sống hàng ngày của họ (Chuah, S.C. et al., 
2021; Qiaoqiao Zheng et al., 2023). 

Lối sống gần gũi, hài hòa với thiên nhiên, BVMT, 
bảo tồn tài nguyên, tiêu dùng xanh là những đặc điểm 

thiết yếu của lối sống xanh (Zhou và Fang, 2019: dẫn 
theo Qiaoqiao Zheng et al., 2023). Lối sống này được 
thể hiện qua các hành vi công dân xanh (mua sắm 
xanh, sử dụng sản phẩm xanh, tham gia các phong 
trào sống xanh…), được thực hiện thường xuyên, lặp 
đi lặp lại và có tính liên tục. Cách sinh hoạt, việc sản 
xuất và tiêu dùng của từng người dân có tác động 
trực tiếp, thậm chí là đáng kể đến vấn đề môi trường 
và sức khỏe. Việc thực hiện các hành vi công dân 
xanh giúp họ duy trì một cuộc sống lành mạnh, khỏe 
mạnh, giảm thiểu hoặc không gây tổn hại đến môi 
trường xung quanh. 

Lối sống xanh được hình thành do yêu cầu bức 
thiết của vấn đề môi trường (biến đổi khí hậu, sự 
nóng lên toàn cầu) cần giải quyết. Hoạt động của con 
người là động lực chính gây ra tình trạng lạm dụng 
tài nguyên, ô nhiễm môi trường, nóng lên toàn cầu 
và mất đa dạng sinh học (Albayrak et al., 2013; Arisal 
và Atalar, 2016: dẫn theo J. Hidalgo-Crespo và J.L. 
Amaya-Rivas, 2024). Để giải quyết vấn đề biến đổi 
khí hậu (BĐKH), cần phải thay đổi phương thức sản 
xuất và lối sống vì biến đổi khí hậu có liên quan chặt 
chẽ đến sản xuất và lối sống của con người (X. Cheng 
et al., 2019). 

Các yếu tố tác động đến lối sống xanh bao gồm: 
Giá trị sống xanh, nhận thức, mối quan tâm về môi 
trường và hành vi công dân xanh (Lin và Niu, 2018; 
Choon et al., 2019: dẫn theo: Qiaoqiao Zheng et al., 
2023; Choi et al., 2015); tôn giáo và chuẩn mực xã 
hội đều được công nhận là động lực thúc đẩy hành 
vi mua xanh hướng tới BVMT (J. Hidalgo-Crespo, 
J.L. Amaya-Rivas, 2024). Quy định pháp luật về môi 
trường gồm quy định chính thức và phi chính thức 
(X. Cheng et al., 2021; Qiaoqiao Zheng et al., 2023). 
Yếu tố công nghệ và mức độ đổi mới xanh phản ánh 
một cách khách quan sự thuận tiện cho người dân 

 V Sống xanh để 
giảm thiểu những tác 
động có hại đến môi 
trường
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khi áp dụng lối sống xanh. Việc áp dụng kỹ thuật số 
thực sự đã thúc đẩy thái độ và hành vi ủng hộ môi 
trường (Jiajia Li, Jun Li, Jian Zhang, 2024); sở thích, 
yếu tố thu nhập và cường độ tương tác cũng có tác 
động đối với việc ra quyết định của người dân về lối 
sống bền vững (Xiu Cheng et al., 2019; Seungwoo 
Han, Yookyung Lee, 2022).

2.2. Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới 
trong thực hành lối sống xanh

2.2.1. Thực hành lối sống tiêu dùng thực phẩm bền vững
a. Tiêu dùng thực phẩm bền vững 
Năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh Trái đất ở Rio 

lần đầu tiên thừa nhận tầm quan trọng của việc thay 
đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng để thúc đẩy tính 
bền vững. Năm 1994, Hội nghị chuyên đề Oslo về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững đã phát triển định nghĩa 
đầu tiên được công nhận trên toàn cầu về tiêu dùng 
bền vững “việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu cơ bản, mang lại chất lượng cuộc sống tốt 
hơn, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, vật liệu độc hại, phát thải chất thải và 
các chất gây ô nhiễm trong suốt vòng đời, để không 
gây nguy hiểm cho nhu cầu của các thế hệ tương lai”. 
Theo đó, tiêu dùng thực phẩm bền vững bao gồm 
một chu trình từ sản xuất, lựa chọn sử dụng và thải 
bỏ bền vững thực phẩm được các nước trên thế giới 
áp dụng rộng rãi.

Trong sản xuất thực phẩm tại Vương quốc Anh, 
mô hình canh tác nông nghiệp “chia sẻ đất đai” được 
triển khai thực hiện hướng tới đồng thời hai chức 
năng là sản xuất và duy trì động vật hoang dã (The 
Food Foundation, 2021). Tổ chức thực phẩm Vương 
quốc Anh cũng đã đề xuất một số giải pháp thúc đẩy 
việc sản xuất, khuyến khích sử dụng sản phẩm xanh 
(The Food Foundation, 2020). Ủy ban châu Âu đã 
ban hành Chiến lược từ nông trại đến bàn ăn (Farm 
to Fork - F2F), trong đó nêu các mục tiêu chuyển 
đổi xanh trong nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt 
động sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm.

Chế độ ăn uống lành mạnh, bảo vệ và tôn trọng 
đa dạng sinh học và hệ sinh thái, được chấp nhận 
về mặt văn hóa, dễ tiếp cận, công bằng về mặt kinh 
tế và giá cả phải chăng; đủ dinh dưỡng, an toàn và 
lành mạnh, đồng thời tối ưu hóa nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và con người (FAO, 2010). Chế độ ăn 
này thúc đẩy việc tiêu thụ nhiều rau, trái cây, ngũ 
cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch, chất béo 
không bão hòa, một lượng vừa phải hải sản và thịt 
gia cầm, không hoặc ít thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, ít 
thêm đường, muối. Một số ví dụ điển hình về chế độ 
ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe như: chế độ ăn uống 
cân bằng khu vực Địa Trung Hải; chế độ ăn DASH 

(chế độ ăn ngăn ngừa cao huyết áp); chế độ ăn truyền 
thống của người Nhật. 

Giảm lãng phí thực phẩm được định nghĩa là 
việc giảm lượng thực phẩm được sử dụng để tiêu 
thụ trong chuỗi cung ứng do mất mát, hư hỏng, 
thải bỏ hoặc chuyển sang mục đích sử dụng khác 
(FAO, 2014). Lãng phí thực phẩm gây thất thoát 
tài nguyên, và tạo ra nhiều gánh nặng kinh tế. Do 
đó, nhiều quốc gia đã ban hành chiến lược, chính 
sách để ứng phó cũng như giải quyết từng bước 
tình trạng này, trong đó có thể kể đến các nước Mỹ, 
Trung Quốc.

Năm 2024, Mỹ đã ban hành Chiến lược quốc gia 
nhằm giảm lãng phí thực phẩm (National Strategy 
for Reducing Food Loss and Waste and Recycling 
Organics) ở cấp độ người tiêu dùng nhằm thay đổi 
hành vi của người tiêu dùng, giải quyết thách thức 
giảm lãng phí thực phẩm ở cấp độ người tiêu dùng 
từ góc độ hệ thống, toàn diện liên quan đến chính 
quyền các cấp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức thương 
mại, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tình nguyện, tổ 
chức giáo dục ở mọi cấp độ và các Quỹ (National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 
2020). Ngoài ra, để khuyến khích phục hồi lương 
thực, giảm lãng phí thực phẩm, Mỹ cũng ban hành 
chính sách bảo vệ trách nhiệm pháp lý và ưu đãi thuế 
đối với các nhà tài trợ thực phẩm và các sáng kiến 
thúc đẩy hoạt động quyên góp lương thực. Chính 
phủ liên bang đã thông qua Đạo luật quyên góp thực 
phẩm cho người Samaritan nhân hậu Bill Emerson 
năm 1996 (gọi tắt là Đạo luật Emerson và được bổ 
sung sửa đổi thành Luật Cải thiện quyên góp thực 
phẩm (Food Donation Improvement Act - FDIA) 
vào năm 2023. 

Vấn đề lãng phí thực phẩm xuất hiện trong chính 
sách công của Trung Quốc vào đầu những năm 2000 
và bắt đầu nổi lên như một vấn đề chính sách vào 
năm 2002 khi thông tư của Hội đồng nhà nước nhằm 
tăng cường hơn nữa việc tiết kiệm ngũ cốc và giảm 
lãng phí thực phẩm đã xây dựng các biện pháp chi 
tiết về đánh giá thất thoát và giảm lãng phí lương 
thực ở Trung Quốc. Vấn đề này nhận được sự chú 
ý trên quy mô lớn trong thập kỷ qua, khi cách tiếp 
cận quản lý của Trung Quốc chuyển từ hạn chế đạo 
đức sang xử phạt lãng phí thực phẩm với sự ra đời 
của Luật chống lãng phí thực phẩm tháng 4/2021 (Y. 
Feng, C. Marek & J. Tosun, 2022). Đáng chú ý, không 
giống như các nước phương Tây, luật pháp Trung 
Quốc tập trung vào ngành cung cấp dịch vụ ăn uống 
thay vì hộ gia đình.

Việc quản lý, xử lý chất thải thực phẩm có ý nghĩa 
quan trọng đối với công tác BVMT. Đài Loan là quốc 



46 Số 10/2024

NGHIÊN CỨU

gia đi đầu trong việc quản lý chất thải thực phẩm, 
bằng cách ban hành Đạo luật quản lý chất thải (Waste 
Management Act - WMA). Năm 2001, Chính phủ 
Đài Loan đã ban hành các quy định quản lý việc định 
giá chất thải nhà bếp (bao gồm cả dầu ăn thải) từ chất 
thải phi công nghiệp (dân cư) và chất cặn có nguồn 
gốc từ thực phẩm từ các nguồn công nghiệp bằng 
cách chỉ định chúng là những vật phẩm có thể tái chế 
bắt buộc theo sự cho phép của cơ quan quản lý chất 
thải. Lượng chất thải thu gom đều phải báo cáo trực 
tuyến hàng tháng, nếu thực phẩm thu gom trong khu 
dân cư thì phải báo cho Bộ Môi trường (MOE) còn 
nếu có nguồn gốc liên quan đến ngành công nghiệp 
phải báo cáo cho cơ quan BVMT (Enviromental 
Protection Agency-EPA).

b. Tiêu dùng sản phẩm tái chế
Sử dụng sản phẩm tái chế là một hành động 

nhằm BVMT, xuất hiện cùng với lối sống không 
rác thải (Zero waste lifestyle). Ý tưởng về không 
chất thải lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2000, bắt 
đầu lan rộng trên toàn cầu vào năm 2013. Lối sống 
không rác thải được mô tả là việc tiêu dùng hàng 
hóa và dịch vụ một cách có tâm, thúc đẩy các cá 
nhân sống không rác thải nhất có thể, trong đó 
việc tái chế được sử dụng như giải pháp cuối cùng 
(Ramjaun, 2021).

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, lối sống này đã 
hình thành và thu hút sự tham gia của nhiều người 
đặc biệt là nhóm người thường xuyên sử dụng mạng 
xã hội. Nur Suhaila Zulkifli, Latifah Abd Manaf 
(2024) chỉ ra rằng các biện pháp thực hành không rác 
thải được chia sẻ giữa những người dùng trực tuyến 
cho thấy nỗ lực chung của từng cá nhân trong cộng 
đồng không rác thải trực tuyến bắt đầu ảnh hưởng 
đến sự thay đổi xã hội ở Malaixia.

Sự sẵn lòng chấp nhận và sử dụng sản phẩm tái 
chế của người dân góp phần quan trọng trong thúc 
đẩy lối sống không rác thải. Milja Räisänen, Sari 
Kauppi (2022) đã tiến hành một cuộc khảo sát ở 
Phần Lan cho thấy, 93% người tiêu dùng sản phẩm 
nhựa tái chế hài lòng với sản phẩm đã mua và sẽ mua 
lại sản phẩm. Việc sử dụng nhựa tái chế được cho là 
đã tác động tích cực đến quyết định mua hàng của 
86% người tiêu dùng. C. Herrmann et al., (2022) tiến 
hành một nghiên cứu tại Đức cho thấy, người tiêu 
dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về môi trường và 
có mức độ sẵn sàng chi trả tích cực cho các loại bao 
bì thay thế. Ở Canada, quốc gia Bắc Mỹ này không có 
tỷ lệ tái chế cao nhất thế giới, nhưng có nền văn hóa 
kinh tế tuần hoàn sâu xa khiến người Canada bán 
hoặc tặng những sản phẩm họ không còn sử dụng 
thay vì vứt bỏ chúng,..

Chính phủ các quốc gia thông qua chính sách 
được ban hành góp phần không nhỏ trong việc 
hình thành cũng như thúc đẩy lối sống xanh thông 
qua việc tái chế sản phẩm cũng như thúc đẩy tiêu 
dùng sản phẩm tái chế. Đáng chú ý, vào năm 2008, 
Ecuador đã đạt được một cột mốc quan trọng trong 
lý thuyết chính trị xanh khi trở thành quốc gia đầu 
tiên trên thế giới đưa tư duy sinh thái vào hiến pháp 
của mình và sau đó, vào năm 2020, Luật hữu cơ về 
hợp lý hóa, tái sử dụng và giảm thiểu nhựa dùng một 
lần đã được ban hành với mục đích điều chỉnh việc 
tạo ra rác thải nhựa thông qua việc sử dụng và tiêu 
thụ có trách nhiệm (Ecuador, CPEC, 2008: dẫn theo 
J. Hidalgo-Crespo et al., 2024).

Năm 2001, Chính phủ Đài Loan quyết định thực 
hiện Chương trình khuyến khích tái chế rác thải nhà 
bếp. Rác thải nhà bếp được tái chế để có thể sử dụng 
làm thức ăn cho gia súc và sản xuất phân vi sinh. Dựa 
trên các quy định trong Đạo luật quản lý chất thải, rác 
thải thực phẩm được xử lý nhằm thực hiện phương 
án bình ổn hóa chất thải có nguồn gốc thực phẩm từ 
các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp. Họ tập 
trung vào các biện pháp truyền thống, bao gồm xử lý 
tại chỗ (như phân bón hữu cơ), che phủ cây trồng/hạt 
giống, nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, vật liệu lót 
chuồng/đệm (chuồng chăn nuôi/gia cầm) và nhiên 
liệu sinh khối (Wen-Tien Tsai, Chi-Hung Tsai, 2024). 
Năm 2002, sau khi thực hiện thành công Chương 
trình tái chế rác thải tập trung vào rác thải nhà bếp, 
Cơ quan BVMT (EPA- Environmental Protection 
Agency) của quốc gia này đã bước đầu thực hiện đạo 
luật về tái chế, tái sử dụng tại nguồn các loại rác thải 
như: Túi ni lông, các loại cốc, đĩa, thìa, đũa dùng 1 
lần. Năm 2005, Đài Loan thực hiện chiến dịch phân 
bổ thùng phân loại rác thải. Đồng thời, ban hành cơ 
chế xử phạt các cá nhân không thực hiện phân loại 
rác (Lê Thanh Nga, 2014).

Tại Đức, khác với các chính sách tái chế nhựa ở 
nhiều nước châu Âu, Hệ thống kép (The Dual System) 
của Đức được thành lập vào đầu những năm 1990, 
nhằm mục đích cung cấp một hệ thống quản lý toàn 
diện cho việc tái chế nhựa sau tiêu dùng. Theo hệ 
thống này, các công ty không cần phải thu hồi bao bì 
đã trở thành rác thải của mình hoặc thu hồi từ khách 
hàng nếu họ ủy quyền cho Hệ thống kép làm việc 
đó. Đổi lại, họ trả phí giấy phép như một khoản thù 
lao. Sau đó, Hệ thống kép chịu trách nhiệm thu thập, 
phân loại và tái chế bao bì nhẹ từ khu vực sau tiêu 
dùng. Bao bì được Hệ thống kép thu thập và tái chế 
phải được dán nhãn là Dấu chấm xanh để phân biệt 
với các bao bì khác. Theo nhận định của Rothgang 
et al., (2017), Öko-Institut (2002, 2016, 2022), việc 
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áp dụng Hệ thống kép dần dẫn đến sự xuất hiện của 
một thị trường hoạt động để thu gom, phân loại và 
tái chế bao bì nhẹ sau tiêu dùng (Dẫn theo: Jochen 
Dehio et al., 2023). 

2.2.2. Tiết kiệm năng lượng 
Nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng trong bối 

cảnh tăng dân số và sự thịnh vượng giàu có hơn trên 
toàn thế giới. Nhiều quốc gia sử dụng công nghệ 
đốt rác phát điện (Waste-to-Energy - WtE) giúp 
chuyển đổi năng lượng từ rác thải thành điện, vừa 
đáp ứng nhu cầu về năng lượng vừa giúp giảm phát 
thải khí nhà kính (KNK) và giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu (BĐKH). Tại Thụy Điển, 96% rác 
thải được tái chế. Không đủ nguồn rác thải để tạo 
ra điện sưởi ẩm, quốc gia này còn nhập khẩu rác 
từ các nước “hàng xóm”. Hàng năm, hơn 30 lò đốt 
đặt trên lãnh thổ Thụy Điện đã xử lý 5,5 triệu tấn 
rác và chất thải trong đó 20% là nhập từ Nauy, Anh 
hoặc Italy. Tương tự, tại Singapo, 38% lượng rác thải 
được đốt để tạo ra điện, 60% được tái chế, chỉ có 
2% lượng rác thải rắn chôn lấp. Tính đến 2018, bốn 
Nhà máy điện từ rác thải của Singapo đáp ứng gần 
3% nhu cầu điện năng của cả nước và dự kiến sẽ xây 
dựng thêm Nhà máy để xử lý rác thải biến thành 
điện năng tiêu thụ (Trung tâm sáng kiến cộng đồng 
và môi trường-CE, 2018).

Ở Nhật Bản, mức tiêu thụ năng lượng giảm dần 
từ năm 2008. Yếu tố dẫn đến những chuyển biến 
tích cực này có thể kể đến việc chính phủ đã ban 
hành Luật Tiết kiệm năng lượng năm 1979. Cho 
đến nay vẫn là tiêu chuẩn về hiệu suất sử dụng đối 
với máy móc, thiết bị và các mặt hàng khác ở Nhật 
Bản. Thêm vào đó, Nghị định thư Kyoto ký kết năm 
1998 với các yêu cầu về mục tiêu giảm thiểu phát 
thải khí nhà kính đã làm cho quốc gia này có những 
bước tiến mạnh mẽ trong việc chống lại sự nóng 
lên toàn cầu. Nhật bản đã ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chiến lược năng lượng từ năm 2012, theo đó 
đã đề xuất giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt 
nhân đến mức có thể, đồng thời thúc đẩy hiệu quả 
sử dụng năng lượng, mở rộng năng lượng tái tạo 
và nâng cao hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện. 
Ngoài ra, Nhật Bản cũng triển khai một số Chương 
trình đặt tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng cho các 
sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng như đồ gia 
dụng và xe cơ giới (Top Runner); Chương trình dán 
nhãn năng lượng. 

Theo Yaozu Xue (2020), lượng khí thải các-bon 
của hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi 
của người dân liên quan đến tiêu thụ năng lượng. 
Do đó, để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên cũng 
như giảm lượng khí thải các-bon của hộ gia đình, 

chính quyền địa phương nên tập trung chặt chẽ vào 
hai khía cạnh: tăng cường nhận thức về tiết kiệm 
năng lượng và giảm phát thải của hộ gia đình và 
cải thiện xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng trong 
tương lai.

2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tại Việt Nam, một số cộng đồng, được thành 

lập do những người trẻ yêu môi trường với mục 
tiêu lan tỏa lối sống xanh. Chẳng hạn, cộng đồng 
Xanh Việt Nam, ra đời năm 2019, đã nhanh chóng 
phát triển thành tổ chức phi lợi nhuận hoạt động 
trên 63 tỉnh, thành phố và hình thành các điểm cầu 
quốc tế ở: Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan. Đến nay, 
cộng đồng này có gần 20.000 tình nguyện viên nhiệt 
huyết, đã tổ chức hàng trăm đợt ra quân, thu gom 
30.000 bao rác thải, biến hàng trăm bãi rác tự phát 
thành những không gian xanh - sạch - đẹp (Khánh 
Vân, 2024). Trong lĩnh vực tái chế, tổ chức “Liên 
minh Tái chế Bao bì Việt Nam” (PRO Việt Nam) 
được thành lập năm 2019, gồm 30 thành viên là các 
công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản 
xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu, có chung mong 
muốn góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp; 
“Việt Nam Tái Chế” là chương trình thu hồi rác thải 
điện tử miễn phí đầu tiên tại Việt Nam được thành 
lập và vận hành bởi Nền tảng Tái chế Việt Nam 
(VRP). Đây là nhóm liên minh của một số nhà sản 
xuất điện tử. Tất cả rác thải điện tử được thu hồi 
thông qua chương trình này sẽ được xử lý một cách 
chuyên nghiệp để đạt được tỷ lệ thu hồi tài nguyên 
tối đa và đảm bảo quy trình tái chế an toàn và thân 
thiện với môi trường. Ngoài ra, mô hình “Đổi rác 
lấy cây” được nhiều cơ sở Đoàn trên cả nước triển 
khai nhằm tuyên truyền ý thức BTMT, phân loại 
và tái chế rác thải. Tuy nhiên, trong báo cáo Co-
Creating Sustainable Ways of Living (Đồng sáng tạo 
lối sống bền vững), Atsushi Watabe et al. (2020) đã 
cho thấy, mặc dù tiêu dùng bền vững (sustainable 
consumption - SC), lối sống và mô hình Văn phòng 
xanh (Green Offices - GO) đã được thúc đẩy ở Việt 
Nam trong thập kỷ qua, mô hình SC vẫn được áp 
dụng ở mức độ thấp xét trên cách tiếp cận quy mô 
lớn hoặc có hệ thống.

Sống xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu 
của tương lai, đang ngày càng có sức ảnh hưởng và 
là lựa chọn của người tiêu dùng thông thái trong 
xã hội hiện đại. Không chỉ dừng lại ở trào lưu giảm 
đồ nhựa, trồng cây xanh trong nhà, tiết kiệm thực 
phẩm, tái chế đồ cũ, xu hướng sống xanh đang dần 
có những hình thức bền vững hơn. Từ kinh nghiệm 
của các nước trên thế giới sẽ giúp Việt Nam thực hiện 
lối sống xanh hiệu quả hơn, cụ thể:
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(1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây 
dựng và phát triển lối sống xanh

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với 
việc tránh thất thoát, lãng phí thực phẩm và tái chế 
sản phẩm từ bao bì nhựa, sản phẩm nhựa, và nhận 
thức về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Cụ 
thể, cần tăng cường dữ liệu công bố thông tin môi 
trường, cải thiện cường độ công bố thông tin môi 
trường và hướng dẫn người dân chú ý đến các vấn đề 
môi trường; Tuyên truyền, giáo dục để thúc đẩy hình 
thành lối sống xanh đặc biệt cho thế hệ trẻ bởi đây là 
thế hệ tương lai, thế hệ kế cận, là đối tượng dễ tiếp 
nhận để hình thành thói quen, lối sống. Do đó, việc 
tạo dựng lối sống xanh cho thế hệ trẻ nói chung sẽ 
đạt được hiệu quả cao hơn thông qua nội dung lồng 
ghép trong các môn học, cũng như những thực hành 
trải nghiệm hàng ngày.

Chính phủ có thể phát động các chiến dịch nâng 
cao nhận thức về lợi ích của việc giảm thiểu chất thải 
thực phẩm và tiềm năng sử dụng chất thải thực phẩm 
để tạo ra điện. Điều này có thể giúp khuyến khích các 
cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tham gia. Đồng thời, 
thúc đẩy vai trò và hoạt động của cộng đồng, các nhóm 
sinh thái và câu lạc bộ sinh thái bởi, cộng đồng có thể 
đóng một vai trò quan trọng trong việc tác động đến 
hành vi của các cá nhân khi thúc đẩy lối sống bền vững.

(2) Hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan chống 
lãng phí thực phẩm, sử dụng sản phẩm tái chế, sử dụng 
hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Về các văn bản quy định về chống lãng phí thực 
phẩm, hiện nay Việt Nam chưa có văn bản pháp luật 
riêng quy định về vấn đề này. Trong khi đó, nhiều quốc 
gia trên thế giới đã sớm ban hành các quy định cụ thể 
và chế tài xử phạt cho vấn đề này, chẳng hạn: Nhật Bản 
(Luật Tái chế thực phẩm năm 2000), Pháp (Luật Garot 
năm 2016), Italy (Luật chống lãng phí thực phẩm năm 
2016)...; Tăng cường các chính sách hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong sản xuất thực phẩm bền vững, các chính 
sách khuyến khích người tiêu dùng tận dụng tối đa 
nguồn thực phẩm, cũng như khuyến khích người dân 
sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. 

(3) Tăng cường vai trò xúc tác của đổi mới công nghệ
Tăng đầu tư nghiên cứu phát triển các công nghệ 

mới hướng tới chuyển đổi các mô hình sử dụng nhiều 
năng lượng sang mô hình xanh và ít các-bon ở cấp độ 
sản xuất; nghiên cứu để phát triển các công nghệ và 
phương pháp mới nhằm giảm lãng phí thực phẩm và 
tạo ra năng lượng sạch; cũng như đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc thu gom, vận chuyển và chế 
biến chất thải thực phẩm…, cần sự nỗ lực chung của 
các doanh nghiệp, Chính phủ, viện nghiên cứu khoa 
học để thực hiện.

3. KẾT LUẬN
Người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong 

việc giảm BĐKH, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn 
thông qua hành vi tiêu dùng bền vững trong tất cả 
các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt thông qua việc 
tiêu dùng thực phẩm bền vững, sử dụng sản phẩm 
tái chế và tiết kiệm năng lượng. Những hành vi 
này nếu thường xuyên được thực hiện sẽ góp phần 
hình thành lối sống xanh, thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của con người. 

Nghiên cứu tổng hợp, phân tích kinh nghiệm 
của một số quốc gia trên thế giới như Anh, Đức, 
Mỹ, Nhật bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài 
Loan đã thành công trong khuyến khích tiêu 
dùng xanh, thúc đẩy việc xây dựng lối sống xanh 
trong cộng đồng trên một số khía cạnh cụ thể. 
Từ kinh nghiệm các quốc gia này, có thể thấy, vai 
trò của Chính phủ trong việc ban hành các chính 
sách khuyến khích phát triển sản phẩm xanh, hạ 
giá thành sản phẩm xanh cũng như tuyên truyền 
để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân 
về sản phẩm bền vững và trách nhiệm với môi 
trường là vô cùng quan trọng, có tác động tới 
việc hình thành và phát triển lối sống xanh. Do 
đó, Chính phủ hoàn thiện hệ thống quy định và 
triển khai thực thi một cách sâu rộng, hiệu quả 
các chính sách thúc đẩy tiêu dùng xanh và xanh 
hóa lối sống, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh 
trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ xanh hay 
mở rộng thị trường phân phối cho sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng, thực phẩm hữu cơ và các sản 
phẩm xanh khácn
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Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - 
Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050
TRẦN THỊ THANH TÂM 
Cục Quản lý Tài nguyên nước
BÙI THỊ CẨM TÚ
Viện Địa lý nhân văn -  
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Lưu vực sông (LVS) Hồng - Thái Bình là LVS lớn 
nhất miền Bắc có diện tích 169.000 km2, trong 
đó phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam là 

88.680 km2, chiếm 51,3 % diện tích lưu vực, phần 
còn lại thuộc lãnh thổ Trung Quốc và Lào. Nguồn 
nước sông Hồng - Thái Bình là nguồn nước chính 
phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động 
kinh tế - xã hội (KT - XH) của 16 tỉnh Bắc bộ, một 
trong những vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam. 
Đây là LVS lớn nhất cả nước chảy qua 25 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương với hơn 30 triệu người 
dân đang sinh sống [1]. 

1. MỘT SỐ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGUỒN  
TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HỒNG - 
THÁI BÌNH 

Hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang phải đối 
mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do nhu cầu 
nước phục vụ cho phát triển KT - XH ngày càng 
tăng, làm cho vấn đề tài nguyên nước trên LVS ngày 
càng diễn biến phức tạp. Việc khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước ở phần thượng nguồn LVS sẽ gây ảnh 
hưởng không nhỏ tới chế độ nguồn nước; cùng với 
tác động của BĐKH đã tạo nên những thách thức 
trong việc xây dựng các phương án khai thác, sử 
dụng và điều hòa nguồn nước. Tình trạng thiếu nước 
trong mùa khô liên tục xảy ra ở vùng hạ du. Đặc biệt 
là trong những năm gần đây, mực nước tại một số vị 
trí quan trắc ở hạ du đã có thời điểm xuống tới mức 
thấp nhất trong lịch sử. Cùng với việc cạnh tranh 
trong sử dụng nước giữa các ngành, đặc biệt là giữa 
phát điện và sản xuất nông nghiệp. Nếu không phân 
bổ nguồn nước hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa 
các vùng, các tiểu lưu vực và các ngành dùng nước 
trên LVS thì việc khai thác, sử dụng nguồn nước sông 
Hồng - Thái Bình sẽ không bảo đảm hiệu quả tổng 
hợp về KT - XH và môi trường, sau đây là một số 
thách thức, cụ thể:

(i) Tài nguyên nước phân bố không đều theo 
không gian, thời gian, chịu tác động của khai thác ở 

thượng nguồn và ảnh hưởng của BĐKH. Hệ thống 
sông Hồng - Thái Bình được hình thành từ các 
sông nhánh lớn như sông Đà, sông Lô, sông Cầu, 
sông Thương và sông Lục Nam. Tổng lượng nước 
mặt có thể khai thác trên lưu vực sông Hồng - Thái 
Bình khoảng 127 tỷ m3, mùa lũ chiếm khoảng 75%, 
mùa kiệt chiếm khoảng 25% tổng lượng dòng chảy 
năm, nguồn nước dưới đất có thể khai thác ổn định 
trên LVS khoảng 7,1 tỷ m3. Lượng nước bình quân 
đầu người mùa cạn khoảng 1.600 m3/người. Do tài 
nguyên nước phân bố không đều theo không gian, 
thời gian, chịu tác động của khai thác ở thượng 
nguồn nên khả năng tiếp cận nguồn nước còn nhiều 
khó khăn, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao, vùng 
sâu, vùng xa dẫn đến thiếu nước cục bộ trên một số 
vùng trong mùa cạn. Ngoài ra, tác động của BĐKH 
và việc khai thác, sử dụng nước phía thượng nguồn 
ngoài biên giới LVS Hồng - Thái Bình làm cho diễn 
biến tài nguyên nước càng trở nên phức tạp hơn.

(ii) Chưa có quy hoạch tổng hợp LVS, trong khi 
quy hoạch tổng hợp LVS là nền tảng để xây dựng và 
thực hiện các quy hoạch có khai thác, sử dụng nước. 
Ngoài ra, một số quy hoạch có khai thác, sử dụng 
nước ở các địa phương đã và đang tổ chức thực hiện 
như quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cấp nước nông 
thôn, quy hoạch cấp nước đô thị, tuy nhiên các quy 
hoạch này còn nhiều bất cập, bị điều chỉnh và hết 
hiệu lực khi quy hoạch tỉnh được ban hành. 

(iii) Áp lực về phát triển KT - XH dẫn tới nhu cầu 
khai thác, sử dụng nước ngày càng gia tăng, dự báo 
đến năm 2050 tăng lên 1,2 lần so với hiện nay. Bên 
cạnh đó, các hoạt động phát triển KT - XH làm gia 
tăng xả nước thải vào nguồn nước, ô nhiễm nguồn 
nước, điển hình như sông Cầu, sông Đáy, sông 
Nhuệ… một số chỉ tiêu ô nhiễm đang vượt quá tiêu 
chuẩn cho phép từ 1,6 - 2,3 lần (COD, BOD5, NO2

-

…). Mặt khác, việc khai thác, sử dụng nước chưa có 
quy hoạch và chưa quy định chức năng nguồn nước, 
chưa quy định dòng chảy tối thiểu càng làm cho 
nguồn nước ngày càng bị suy thoái, ô nhiễm nghiêm 
trọng, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh nguồn nước 
trên LVS.

(iv) Khan hiếm nước trong mùa khô và thiếu 
nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng sâu, vùng 
xa đang diễn ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông. Điều 
kiện tiếp cận với nguồn nước của người dân ở những 
vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa rất khó khăn, nước 
phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất chủ yếu phụ thuộc 
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vào nguồn nước mưa,nước dưới đất. Đây là thách 
thức lớn nếu như không có giải pháp kịp thời để 
quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn 
nước trên lưu vực sông trong tương lai. Hiện nay, Bộ 
TN&MT đang phối hợp với các Bộ, địa phương điều 
tra, đánh giá, tìm kiếm nguồn nước để cấp nước sinh 
hoạt 147 vùng khan hiếm nước để xây dựng các công 
trình cấp nước phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của 
nhân dân trên vùng quy hoạch.

(v) Tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước lãng phí, kém hiệu quả vẫn đang xảy ra trên 
LVS. Nhiều công trình khai thác, sử dụng nước chưa 
được vận hành, khai thác theo đúng thiết kế nhất là 
các hồ chứa thủy lợi, một số hồ chứa vận hành, khai 
thác chỉ đạt khoảng từ 68% - 75% năng lực thiết kế 
công trình.

Từ những thách thức nêu trên, ngày 6/2/2023,Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/
QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch tổng hợp LVS Hồng 
- Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 
2050. Quy hoạch quy định cụ thể về mục tiêu, giải 
pháp, chức năng nguồn nước và quản lý, điều hòa, 
phân phối nguồn nước góp phần bảo đảm an ninh 
nguồn nước cho các mục đích khai thác, sử dụng 
và các mục tiêu phát triển KT - XH trong vùng quy 
hoạch; xây dựng các giải pháp, quy định trách nhiệm 
cụ thể đối với từng Bộ và địa phương có liên quan 
nhằm tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch bảo 
đảm hiệu quả [1].

2. BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC TRÊN LƯU 
VỰC SÔNG, TÍCH TRỮ, ĐIỀU HÒA, PHÂN BỔ TÀI 
NGUYÊN NƯỚC CÔNG BẰNG, HỢP LÝ

Quy hoạch tổng hợp LVS Hồng - Thái Bình 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 
ban hành dựa trên quan điểm tài nguyên nước 

được quản lý tổng hợp theo LVS, thống nhất về 
số lượng, chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới 
đất, giữa thượng lưu và hạ lưu, giữa các địa phương 
trong cùng lưu vực; bảo đảm phù hợp với các điều 
ước quốc tế, hợp tác song phương mà Việt Nam 
đã tham gia. Quy hoạch tổng hợp LVS được xây 
dựng trên cơ sở gắn kết hiện trạng, định hướng sử 
dụng tài nguyên nước với tài nguyên đất, cơ cấu sử 
dụng đất và các tài nguyên thiên nhiên khác. Làm 
cơ sở xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển 
KT - XH của địa phương và các ngành, lĩnh vực có 
khai thác, sử dụng nước trên lưu vực để bảo đảm 
đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch của các 
ngành có khai thác, sử dụng nước trên LVS… Bảo 
vệ tài nguyên nước trên cơ sở bảo vệ chức năng 
nguồn nước đáp ứng chất lượng nước cho các mục 
đích sử dụng, bảo vệ nguồn sinh thủy, phù hợp 
với điều kiện phát triển KT - XH trên LVS. Phòng, 
chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra 
với phương châm chủ động phòng ngừa là chính 
để giảm thiểu tối đa tổn thất, ổn định an sinh xã 
hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên LVS Hồng 
- Thái Bình.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch nhằm bảo 
đảm an ninh nguồn nước trên LVS, tích trữ, điều 
hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách công bằng, 
hợp lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn 
với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước 
nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát 
triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
BVMT. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy 
thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do 
nước gây ra, có lộ trình phục hồi nguồn nước bị 
suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu quản 
lý tổng hợp tài nguyên nước theo LVS và thích ứng 
với BĐKH.

 V Môt đoạn sông Hồng chảy qua TP. Hà Nội
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Đến năm 2030, tích trữ, điều hòa, phân bổ nguồn 
nước bảo đảm hài hòa lợi ích cho các địa phương, các 
đối tượng sử dụng nước trong vùng, giữa vùng trung du 
miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, khai 
thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao 
giá trị kinh tế của nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, 
thích ứng với BĐKH và phù hợp với các điều ước quốc 
tế liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam đã tham 
gia…Phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cơ bản của quy 
hoạch, gồm:100% các vị trí duy trì dòng chảy tối thiểu 
trên sông được giám sát, có lộ trình giám sát tự động, 
trực tuyến phù hợp; 100% các nguồn nước liên tỉnh 
được công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 
tải; 100% công trình khai thác, sử dụng nước, xả nước 
thải vào nguồn nước được giám sát vận hành và kết nối 
hệ thống theo quy định; 100% hồ, ao có chức năng điều 
hòa, có giá trị cao về đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa 
không được san lấp được công bố và quản lý chặt chẽ; 
70% nguồn nước thuộc đối tượng phải lập hành lang 
bảo vệ nguồn nước được cắm mốc hành lang bảo vệ; 
50% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 
20% từ các đô thị từ loại V trở lên được thu gom, xử lý 
đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi 
trường; 20% các nguồn nước quan trọng bị suy thoái, 
cạn kiệt, ô nhiễm, đặc biệt là các đoạn sông chảy qua 
khu vực dân cư tập trung, các nguồn nước có vai trò 
quan trọng cho cấp nước sinh hoạt, các hoạt động phát 
triển KT - XH được cải thiện, phục hồi.

Tầm nhìn đến năm 2050, duy trì, phát triển tài 
nguyên nước, điều hòa, phân bổ nguồn nước bảo 
đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với BĐKH 
và phù hợp với các điều ước quốc tế, hợp tác song 
phương liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam 
đã tham gia. Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, bảo 
đảm số lượng, chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu 
phát triển KT - XH và giảm thiểu tác hại do nước 
gây ra. Hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ 
tài nguyên nước được thực hiện theo phương thức 
trực tuyến trên cơ sở quản trị thông minh. Phục hồi 
các nguồn nước, dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô 
nhiễm nghiêm trọng trên lưu vực sông. Bước đầu 
kiểm soát được cao độ đáy sông vùng đồng bằng, duy 
trì mực nước trên sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu 
trong mùa cạn, đặc biệt là các đoạn sông chảy qua các 
đô thị như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh để tạo cảnh 
quan ven sông…[2].

Các nội dung chính của Quy hoạch, bao gồm:
Chức năng nguồn nước: Các nguồn nước liên 

tỉnh, liên quốc gia trên LVS Hồng - Thái Bình có chức 
năng sử dụng cho các mục đích cấp nước sinh hoạt, 
sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, du dịch, 
kinh doanh dịch vụ, thủy điện, giao thông thủy. Các 

nguồn nước dưới đất trên LVS Hồng - Thái Bình có 
chức năng sử dụng cho các mục đích cấp nước sinh 
hoạt, sản xuất công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ…

Quản lý, điều hòa, phân bổ nguồn nước góp phần 
bảo đảm an ninh nguồn nước cho các mục đích khai 
thác, sử dụng và các mục tiêu phát triển KT - XH 
trên LVS: Quản lý điều hòa lượng nước có thể khai 
thác, sử dụng trên toàn lưu vực ứng với tần suất 
50% khoảng 133.930 triệu m3, ứng với tần suất 85% 
khoảng 102.210 triệu m3, trong đó lượng nước có thể 
khai thác, sử dụng từ ngoài biên giới chảy vào ứng 
với tần suất 50% khoảng 12.000 triệu m3, ứng với tần 
suất 85% khoảng 10.000 triệu m3 đáp ứng nhu cầu 
khai thác, sử dụng nước đến năm 2030…

Quản lý khai thác, sử dụng nước mặt bảo đảm 
dòng chảy tối thiểu trên sông: Việc khai thác, sử dụng 
nước mặt phải bảo đảm giá trị dòng chảy tối thiểu 
trên sông, suối quy định tại Phụ lục III kèm theo 
Quyết định này. Trường hợp xây dựng mới các công 
trình khai thác, sử dụng nước, căn cứ vào điều kiện 
thực tế, đặc điểm nguồn nước, Bộ TN&MT, UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan 
xem xét quyết định giá trị dòng chảy tối thiểu sau 
công trình theo thẩm quyền, bảo đảm giá trị dòng 
chảy tối thiểu trên sông theo quy định. Vận hành hệ 
thống công trình tạo dòng chảy thường xuyên, liên 
tục cho các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ, Đáy, Ngũ 
Huyện Khê bảo đảm môi trường, cảnh quan và các 
mục đích phát triển KT-XH.

Bảo vệ tài nguyên nước: Việc khai thác, sử dụng 
phải gắn với bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ nguồn 
sinh thủy, sự lưu thông dòng chảy, các hồ, ao có chức 
năng điều hòa, có giá trị đa dạng sinh học phù hợp 
với chức năng nguồn nước trong kỳ Quy hoạch. 
Quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có thuộc các 
tỉnh trên LVS Hồng - Thái Bình. Duy trì, bảo vệ, phát 
triển tỷ lệ che phủ rừng góp phần nâng cao năng lực 
thích ứng với BĐKH và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính…

Phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông: Thực hiện 
biện pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi 
sông; điều tra, đánh giá, giám sát diễn biến dòng chảy, 
bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; nghiên cứu sự biến 
đổi lòng dẫn, quy luật tự nhiên tác động đến sự ổn 
định của lòng, bờ, bãi sông. Quản lý chặt chẽ các hoạt 
động khai thác cát, sỏi lòng sông theo quy định bảo 
đảm ổn định lòng, bờ, bãi sông và giảm thiểu tình 
trạng suy giảm mực nước trên các sông. Các khu vực 
khai thác cát, sỏi lòng sông ở các đoạn sông có điều 
kiện địa hình, địa chất kém ổn định phải cách mép 
bờ khoảng cách an toàn tối thiểu phù hợp với chiều 
rộng tự nhiên của lòng sông theo quy định [2].
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3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách, các quy 

chuẩn về khai thác, sử dụng, tái sử dụng tài nguyên 
nước: Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, bảo 
vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn; 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước, tái sử dụng 
nước. Sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính; cơ chế thu hút, 
huy động các nguồn lực tài chính trong khai thác, sử 
dụng, bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra; bổ sung các cơ chế về sử dụng nguồn 
nước xuyên biên giới; điều chỉnh các quy hoạch có liên 
quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm 
thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch; khuyến khích 
người dân sử dụng nước tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử 
dụng nước, bảo vệ môi trường nước…

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách 
khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, 
trồng rừng, dịch vụ rừng. Tăng cường triển khai các 
chính sách nâng cao nguồn thu từ dịch vụ cung ứng 
môi trường rừng ngoài dịch vụ điện, nước đang thực 
hiện phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng phòng hộ đầu nguồn.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, 
chính sách của ngành nước, tăng cường phân cấp, 
giảm thủ tục hành chính, minh bạch tạo điều kiện 
động lực cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản 
lý, vận hành kết cấu hạ tầng ngành nước, sản xuất và 
kinh doanh nước sạch.

Thứ hai, điều hòa, phân bổ, phát triển, bảo vệ tài 
nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tái sử 
dụng nước góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước. 
Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, mô hình số, 
bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định để đánh giá nguồn 
nước trên lưu vực trong điều kiện bình thường, thiếu 
nước nhằm hỗ trợ điều hòa, phân bổ nguồn nước 
trên LVS Hồng - Thái Bình. Xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước 
trên LVS Hồng - Thái Bình. Kiểm soát các hoạt động 
khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn 
nước trên LVS Hồng - Thái Bình thông qua việc kết 
nối, truyền thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát 
khai thác, sử dụng nước, xả nước thải theo quy định.

Nâng cao khả năng tích nước, trữ nước của các hồ 
chứa nước hiện có trên nguyên tắc bảo đảm an toàn; 
bổ sung, xây dựng mới công trình điều tiết, khai thác, 
sử dụng, phát triển tài nguyên nước đa mục tiêu, bảo 
đảm cấp nước cho hạ lưu theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp 
xảy ra thiếu nước, phù hợp với Quy hoạch này và các 
quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan…

Chuyển đổi sản xuất, áp dụng các mô hình tưới 
tiết kiệm, nhất là tại các khu vực thường xuyên xảy ra 
hạn hán, thiếu nước. Cân đối, điều chỉnh lưu lượng 

khai thác hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế ở các 
khu vực khan hiếm nước, khu vực hạ thấp mực nước 
trên sông và các tầng chứa nước.

Thứ ba, Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế: 
Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, 
hiện đại, thông minh để sử dụng nước tuần hoàn, 
tiết kiệm và tái sử dụng nước, quản lý, bảo vệ nguồn 
nước, phát triển, liên kết nguồn nước.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi, 
cung cấp thông tin về nguồn nước xuyên biên giới, 
nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ sử 
dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm, tái sử dụng nước.

Về tổ chức thực hiện, Bộ TN&MT chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương liên 
quan tổ chức thực hiện Quy hoạch theo chức năng 
quản lý nhà nước được giao; kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện; định kỳ đánh giá thực hiện, rà soát, điều 
chỉnh Quy hoạch theo quy định. Xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống thông tin, mô hình số để kết nối 
thông tin, dữ liệu, thực hiện giám sát khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước và hỗ trợ ra quyết định điều 
hòa, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông theo quy 
định. Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước, 
xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền phù 
hợp chức năng nguồn nước, mục tiêu chất lượng 
nước và dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Quyết 
định này. Thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng 
nước, xả nước thải vào nguồn nước bảo đảm chức 
năng nguồn nước, bảo đảm dòng chảy tối thiểu và 
các nội dung khác của Quy hoạch. Phối hợp với các 
bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có liên quan quyết 
định phương án điều hoà, phân bổ nguồn nước trên 
lưu vực sông liên tỉnh; thực hiện đo đạc, quan trắc 
dòng chảy, chất lượng nước. Tổ chức thực hiện việc 
chia sẻ, điều hòa, phân bổ nguồn nước giữa các đối 
tượng khai thác, sử dụng nước trong vùng, giữa vùng 
trung du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông 
Hồng theo quy hoạch này trên cơ sở các kết quả thực 
hiện hằng năm về dự báo khí tượng thủy văn, nguồn 
nước, tổng lượng nước trữ được vào cuối mùa lũ, đầu 
mùa cạn của các hồ chứa quan trọng, có khả năng 
điều tiết, quy trình vận hành liên hồ chứa đã được 
Thủ tướng Chính phủ ban hành và thông tin, số liệu 
liên quan trên các sông liên tỉnh, liên quốc gia, các 
sông nội tỉnh bảo đảm việc phối hợp giữa các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ và địa phương trên lưu vực...n

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp LVS 
Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.
2. Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng hợp LVS Hồng - 
Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai thi hành  
Luật Tài nguyên nước năm 2023

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (Luật 
Tài nguyên nước năm 2023) được Quốc 
hội Khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. 
Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước kịp 
thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND TP. Hà 
Nội đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc 
triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/
QH15 trên địa bàn.

1. NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐÔ THỊ Ở HÀ NỘI
TP. Hà Nội được đánh giá là địa phương có 

nguồn tài nguyên nước phong phú, với 104 hồ thủy 
lợi, 105 tuyến sông, kênh với chiều dài hơn 799 km 
được cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ theo quy 
định. Với nước mặt, nguồn tài nguyên nước mặt 
chủ yếu của Hà Nội là các đoạn sông chính chảy qua 
thành phố (TP) gồm: Sông Hồng đoạn chảy qua Hà 
Nội dài 163 km, mực nước sông Hồng dao động từ 
2 - 12 m, lưu lượng nước (Q) trung bình trong năm 
là 4.100 m3/s, Qmin: 448 m3/s; Sông Đà qua Hà Nội 
khoảng 35 km có lưu lượng Qtb:1.690 m3/s, Qmax: 
17.200 m3/s và Qmin: 174 m3/s. Sông Đuống dài 24 
km, nối sông Hồng với sông Thái Bình, lưu lượng 
trung bình tại ngã ba sông Qtb: 880 m3/s và Qmin: 
90,5 m3/s. Ngoài ra, TP. Hà Nội có khoảng 2.625 hồ 
hình thành từ tự nhiên và hồ đào nhân tạo, trong đó 
có 122 hồ trong 12 quận nội thành và 2.503 hồ phân 
bố trên 18 huyện và thị xã Sơn Tây [1]. Tuy nhiên, 
nguồn nước mặt hiện nay có dấu hiệu ô nhiễm và 
mất an toàn. Các sông thoát nước ô nhiễm nặng, 
các hồ nội đô bị phú dưỡng do tiếp nhận nước thải 
và chất thải rắn. Diện tích mặt nước sông hồ đô thị 
bị giảm dần do quá trình đô thị hóa và suy thoái 
chất lượng nước.

Đối với tài nguyên nước dưới đất ở TP. Hà 
Nội gồm 3 tầng chứa nước chính: Tầng chứa nước 
Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp) và 
tầng chứa nước Neogen (n). Theo Báo cáo thuộc 
Dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên 
nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên 
toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho 
các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước 
Holocen (qh) là 976.204 m3/ngày, tầng chứa nước 
Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày. Nguồn bổ 
cập cho tầng chứa nước (qp) chủ yếu là nước các 
sông về mùa lũ và nước mưa thấm qua tầng chứa 
nước (qh) bên trên. Sông Hồng là nguồn bổ cập 

chính thông qua tầng cuội sỏi nằm dưới đáy sông, 
cho khoảng 90% trữ lượng nước ngầm của Hà 
Nội. Tiềm năng nguồn nước dưới đất (trữ lượng 
khai thác cho phép) [2]: Phía Nam sông Hồng là 
700.000 m3/ngày, phía Bắc sông Hồng: 142.000 
m3/ngày, khu vực Hà Đông là 63.644 m3/ngày, 
khu vực Sơn Tây là 34.840 m3/ngày.

Bên cạnh đó, Hà Nội mang đặc tính của miền 
châu thổ phù sa sông Hồng với chế độ thủy văn 
phụ thuộc vào khí hậu và dòng chảy từ thượng lưu. 
Tác động của khí hậu theo mùa gồm (mùa bão và 
mùa khô). Lượng mưa của Hà Nội: 1.680 mm/năm, 
mùa mưa bão vùng đồng bằng sông Hồng chịu ảnh 
hưởng của lũ lụt. Mưa lớn nhất thường vào tháng 
7 - 8, đây cũng là tháng thường có nhiều cơn bão 
nhất, mực nước các sông dâng cao gây khó khăn 
cho việc tiêu thoát nước của TP. Theo đánh giá của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 
năm 2017, hệ thống công trình thủy lợi hiện có trên 
địa bàn TP cơ bản bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, phòng chống lũ lụt và đời sống 
dân sinh trong điều kiện thời tiết diễn biến bình 
thường, với lượng mưa dưới 150 mm trong 3 ngày. 
Tuy nhiên, nếu lượng mưa từ 200 mm - 300 mm 
trong 3 ngày, ngoại thành Hà Nội sẽ ngập khoảng 
32.345 ha.

Theo Quyết định số 725/2013/QĐ-TTg ngày 
10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 
tầm nhìn đến năm 2050, vào năm 2030 tổng lượng 
nước thải sinh hoạt và công nghiệp hình thành từ 
100% các hoạt động là 1.975.000 m3/ngày [3]. Ước 
tính cho thấy, hàng ngày có khoảng 0,74 triệu m3 
nước thải đổ vào bốn con sông thoát nước nội đô: 
Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu. Tổng tải lượng chất 
ô nhiễm do các loại nước thải sản sinh trên lưu vực 
các sông này là hơn 255 tấn BOD, gần 9 tấn NH4-N, 
hơn 99 tấn NO3-N hàng ngày. Hiện nay, việc thu 
gom nước thải của TP còn gặp nhiều khó khăn do 
hệ thống đường ống thu gom khá xa với khu dân cư; 
công nghệ xử lý tại nhiều nhà máy là cơ bản truyền 
thống; tổng lượng nước thải được xử lý triệt để bảo 
đảm các yêu cầu phục vụ tái sử dụng nước còn thấp. 
Nhiều nhà máy xử lý nước thải được xây dựng trong 
thời gian trước, đã cũ ảnh hưởng không ít đến việc 
xử lý khối lượng nước thải đang ngày càng tăng tại 
các khu đô thị, cũng như ảnh hưởng đến môi trường 
sống của người dân.
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2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT  
TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2023

Nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời 
hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi 
hành Luật Tài nguyên nước bảo đảm kịp thời, đồng 
bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, UBND TP. Hà Nội 
đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc 
triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/
QH15 trên địa bàn. Theo đó, Kế hoạch cũng xác định 
lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/7/2024, Luật Tài 
nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết hướng 
dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước được thực hiện 
thống nhất, đồng bộ trên địa bàn TP; đồng thời kịp 
thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết 
vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ 
chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc 
triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước.

Theo Kế hoạch, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị 
quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn 
bản quy định chi tiết một số điều của Luật tại các địa 
phương; tổ chức tuyên truyền Luật Tài nguyên nước 
và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan; xây dựng, ban 
hành, phối hợp triển khai thực hiện các văn bản quy 
định, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước của 
UBND TP… Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền 
thông sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh 
và truyền hình trên địa bàn TP để tuyên truyền rộng 
rãi về Luật Tài nguyên nước. Thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, người dân và các tổ chức sẽ 
được tiếp cận và hiểu rõ hơn về các quy định mới. 
Ngoài ra, các khóa tập huấn chuyên sâu sẽ được tổ 
chức cho cán bộ, công chức liên quan đến công tác 
quản lý nhà nước về tài nguyên nước nhằm nâng cao 
hiểu biết, kỹ năng và khả năng ứng dụng của họ trong 
việc thực thi Luật. Đồng thời, Sở TN&MT sẽ phối 
hợp với các cơ quan liên quan để rà soát và hệ thống 
hóa các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến 
lĩnh vực tài nguyên nước. Các văn bản này sẽ được 
sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để đảm bảo tính phù 
hợp với quy định mới của Luật Tài nguyên nước. Đặc 
biệt, các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, 
thị xã Sơn Tây sẽ tiến hành rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của mình 
và báo cáo về Sở TN&MT trước ngày 20/12/2024 để 
tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban/
ngành và đơn vị trên địa bàn TP, với nội dung công việc 
phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị 
được phân công chủ trì. Trong đó, Sở TN&MT Hà Nội 

là cơ quan đầu mối giúp UBND TP thực hiện quản lý 
Nhà nước về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục 
hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quản 
lý nguồn nước; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, duy 
trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 
trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu TN&MT của TP; 
xác định, công bố chức năng đối với nguồn nước mặt 
nội tỉnh trong trường hợp chưa có quy hoạch hoặc quy 
hoạch chưa thể hiện chức năng nguồn nước; chủ trì, phối 
hợp, tham mưu UBND TP tổ chức lập, công bố, điều 
chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 
nguồn nước; phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành lang 
bảo vệ nguồn nước, kế hoạch, phương án cắm mốc giới 
hành lang bảo vệ nguồn nước; giao mốc giới hành lang 
bảo vệ nguồn nước cho UBND cấp huyện hoặc UBND 
cấp xã để quản lý, bảo vệ… Sở NN&PTNT tổ chức lập, rà 
soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy trình vận hành đập, 
hồ chứa thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi và công 
trình thủy lợi khác bảo đảm sử dụng nguồn nước hiệu 
quả, tổng hợp, đa mục tiêu, đảm bảo các nguyên tắc điều 
hòa, phân phối tài nguyên nước theo quy định của pháp 
luật; rà soát các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 
ngành có liên quan đến khai thác, sử dụng nước thuộc 
lĩnh vực được phân công quản lý bảo đảm đồng bộ, phù 
hợp với các quy hoạch khác có liên quan theo đúng quy 
định của pháp luật về quy hoạch…

Các Sở, ngành có liên quan như: Sở Công Thương, 
Sở Xây dựng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP theo 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm phối hợp với Sở TN&MT xây dựng và triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, 
dự án trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đào tạo, tăng 
cường nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước, các 
nội dung khác có liên quan theo quy định của Luật 
Tài nguyên nướcn

TRẦN THỊ VÂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 2244/2011/QĐ-UBND ngày 
18/5/2011 của UBND Hà Nội về Quy chế quản lý, duy 
trì chất lượng các hồ sau xử lý ô nhiễm của TP. Hà Nội.
2. Quyết định số 50/2000/QĐ-TTg ngày 24/4/2000 về 
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp nước TP. Hà Nội đến 
năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.
3. Quyết định số 725/2013/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 
của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch 
thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 
đến năm 2050.
4. Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc triển khai thi 
hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa 
bàn TP. Hà Nội.
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Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật  
lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Theo Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy 
định, hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ 
lập hành lang bảo vệ nguồn nước là hoạt 

động điều tra cơ bản (Điều 9), tại khoản 4 Điều 29 
Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 cũng 
quy định việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của 
Bộ TN&MT. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định 
kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập hành lang 
bảo vệ nguồn nước được cơ quan có thẩm quyền 
ban hành, gây khó khăn cho công tác lập, thẩm định 
và triển khai thực hiện. Do đó, để phù hợp với Luật 
Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật 
cũng như thực tiễn yêu cầu của công tác quản lý tài 
nguyên nước trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng 
và ban hành Thông tư quy định kỹ thuật lập hành 
lang bảo vệ nguồn nước là rất cần thiết.

1. QUY ĐỊNH VỀ LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ 
NGUỒN NƯỚC

Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định, nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm các nguồn 
nước quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Tài nguyên 
nước bao gồm: Hồ, ao, đầm, phá trong Danh mục 
hồ, ao, đầm, phá không được san lấp có diện tích 
mặt nước từ 2 ha trở lên. Căn cứ vào tình hình thực 
tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định đưa 
vào Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 
vệ nguồn nước đối với hồ, ao, đầm, phá trong Danh 
mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp có diện 
tích mặt nước nhỏ hơn 2 ha. Nguồn nước phải lập 
hành lang bảo vệ theo quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 23 Luật Tài nguyên nước bao gồm: Đoạn sông, 
suối, kênh, mương rạch là nguồn cung cấp nước của 
công trình cấp nước sinh hoạt, sản xuất; Đoạn sông, 
suối bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở; Sông, suối, 
kênh, mương, rạch liên huyện, liên tỉnh là trục tiêu, 
thoát nước cho các đô thị, khu dân cư tập trung, khu, 
cụm công nghiệp; Đoạn sông, suối, kênh, rạch bị suy 
thoái, ô nhiễm, cạn kiệt, cần cải tạo, phục hồi nguồn 
nước; Sông, suối, kênh, rạch gắn liền với sinh kế của 
cộng đồng dân cư sống ven sông.

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ 
nguồn nước được quy định tại Điều 22 Nghị định 
số 53/2024/NĐ-CP bao gồm: Chức năng của hành 
lang bảo vệ nguồn nước. Đặc điểm địa hình, địa chất, 
thủy văn, môi trường, sinh thái; diễn biến lòng dẫn, 

bờ sông, suối, kênh, mương, rạch. Các quy định cụ 
thể về phạm vi của hành lang bảo vệ nguồn nước tại 
các Điều 23, 24 và 25 của Nghị định, cụ thể: Tại Điều 
24: Đối với hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch có 
chức năng bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống 
lấn chiếm đất ven nguồn nước, phạm vi của hành 
lang bảo vệ nguồn nước quy định như sau: Không 
nhỏ hơn 10 m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, 
suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập 
trung hoặc được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân 
cư tập trung; Không nhỏ hơn 5 m tính từ mép bờ đối 
với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các 
đô thị, khu dân cư tập trung; Trường hợp đoạn sông, 
suối, kênh, rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở, 
UBND cấp tỉnh căn cứ vào diễn biến lòng dẫn, tình 
trạng sạt lở để quyết định phạm vi hành lang bảo vệ 
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân 
dân, hạn chế các nguyên nhân gây sạt lở bờ, bảo vệ sự 
ổn định của bờ. Đối với hành lang bảo vệ sông, suối, 
kênh, rạch có chức năng phòng, chống các hoạt động 
có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, phạm 
vi hành lang bảo vệ nguồn nước quy định như sau: 
Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép bờ đối với đoạn 
sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư 
tập trung hoặc được quy hoạch xây dựng đô thị, khu 
dân cư tập trung; Không nhỏ hơn 15 m tính từ mép 
bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy 
qua các đô thị, khu dân cư tập trung… 

Điều 25 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP cũng 
quy định: Đối với hồ, ao, đầm, phá được xác định 
trong Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san 
lấp thì phạm vi không nhỏ hơn 10 m tính từ mép 
bờ, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 
và 4 Điều này. Đối với hồ thủy điện, thủy lợi trong 
Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp thì 
phạm vi hành lang thực hiện theo quy định tại Điều 
23 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. Đối với đầm, 
phá tự nhiên và các nguồn nước liên quan đến hoạt 
động tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao về đa dạng 
sinh học, bảo tồn văn hóa và bảo vệ, phát triển hệ 
sinh thái tự nhiên, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 
nước không nhỏ hơn 30 m tính từ mép bờ. Trường 
hợp nguồn nước nằm trong khu vực bảo tồn thiên 
nhiên hoặc nằm trong phạm vi bảo vệ di tích lịch 
sử, văn hóa thì thực hiện theo quy định của pháp 
luật về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ di tích lịch sử, 
văn hóa…
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2. DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Nhằm bảo đảm các quy định của Luật Tài nguyên 
nước, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP được triển khai 
đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ TN&MT đã xây 
dựng Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập hành 
lang bảo vệ nguồn nước. Theo đó, các nội dung thực 
hiện lập hành lang bảo vệ nguồn nước gồm: (i) Lập 
danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 
nguồn nước; (ii) Xây dựng phương án cắm mốc giới 
hành lang bảo vệ nguồn nước khác theo quy định tại 
Điều 29 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; (iii) Thực 
hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. 
Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 29 Điều, cụ thể: 
Chương I. Quy định chung gồm 4 Điều; Chương II. 
Quy trình kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước, 
gồm 23 Điều; Chương III. Điều khoản thi hành, 
gồm 2 Điều. Trong đó, Chương I. Quy định chung: 
Chương này quy định những nội dung về phạm vi 
điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; 
các nội dung thực hiện lập hành lang bảo vệ nguồn 
nước. Chương II. Quy trình kỹ thuật lập hành lang 
bảo vệ nguồn nước gồm 3 mục. Mục 1: Lập Danh 
mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ bao gồm 
9 điều từ Điều 5 đến Điều 14: Quy trình kỹ thuật lập 
hành lang bảo vệ nguồn nước; Thu thập, rà soát dữ 
liệu, thông tin liên quan; Điều tra, khả o sát phục vụ 
lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 
nguồn nước; Tổng hợp, chỉnh lý số liệu thu thập và 
điều tra thực địa; Phân tích, xác định nguồn nước 
phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước, xác định các 
đoạn sông để xác định chức năng hành lang bảo vệ và 
phạm vi hành lang bảo vệ của từng nguồn nước; Lập 

bản đồ nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn 
nước; Lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 
bảo vệ nguồn nước và hồ sơ phục vụ lấy ý kiến, trình 
phê duyệt…

Mục 2 của Chương II quy định: Xây dựng phương 
án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối 
với các nguồn nước khác theo quy định tại Điều 29 
của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP bao gồm 6 điều từ 
Điều 15 đến Điều 20: Quy trình kỹ thuật xây dựng 
phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với các nguồn nước khác theo quy định tại 
Điều 29 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; Cập nhật 
các văn bản, dữ liệu và thông tin, số liệu liên quan; 
Khảo sát thực tế các vị trí dự kiến cắm mốc; Tổng 
hợp, xử lý các thông tin thu thập và phân tích các 
điều kiện, mức độ khó khăn của việc cắm mốc hành 
lang bảo vệ nguồn nước; Xây dựng nội dung của 
phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với các nguồn nước khác theo quy định tại 
khoản 3 Điều 29 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; 
Chuẩn bị hồ sơ phục vụ trình phê duyệt phương án 
cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. Mục 
3: Thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước bao gồm 7 Điều, từ Điều 21 đến Điều 27 gồm: 
Quy trình kỹ thuật thực hiện cắm mốc giới hành 
lang bảo vệ nguồn nước; Công tác chuẩn bị; Đưa vị 
trí mốc trên bản đồ ra thực địa, đánh dấu phục vụ 
thi công; Chuẩn bị mốc, ghi số hiệu mốc; Thi công 
cắm mốc, đo tọa độ mốc; Kiểm tra, nghiệm thu và 
giao nộp sản phẩm; Cập nhật mốc hành lang bảo vệ 
nguồn nước vào Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên 
nước quốc gia.

VŨ NHUNG

 V Các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ
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Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh 
nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
TS. ĐỖ LƯỜNG THIỆN
Học viện Cảnh sát nhân dân
Với mạng lưới sông ngòi dày đặc, tỉnh Hưng Yên là địa phương có nguồn tài nguyên nước (TTN) mặt 
phong phú, dồi dào, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, đe dọa đến 
an ninh nguồn nước (ANNN), tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định và phát triển bền vững 
(PTBV) nền kinh tế trước mắt cũng như lâu dài. Vì vậy, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguồn gây ô 
nhiễm, tăng cường bảo vệ TNN đang là vấn đề đặt ra mang tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn cho 
các cấp ngành cũng như chính quyền địa phương. Xuất phát từ yêu cầu đó, những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 
phương tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) về môi trường 
nói chung, vi phạm về an toàn, ANNN nói riêng.

1. QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM VÀ HÀNH VI  
VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC  
MÔI TRƯỜNG 

1.1. Tội phạm về môi trường
Trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1985, các 

tội phạm có tính chất xâm phạm đến môi trường 
được quy định rải rác ở nhiều chương khác nhau, 
tuy nhiên, việc quy định hành vi phạm tội về 
môi trường chỉ giới hạn trong các lĩnh vực theo 
cách hiểu truyền thống, chịu sự tác động của môi 
trường như mua bán, chuyển nhượng đất đai, 
khai thác rừng, khai thác trái phép tài nguyên, mà 
chưa bao quát hết được các hành vi của tội phạm 
về môi trường. Đến BLHS năm 1999, lần đầu tiên 
các tội phạm về môi trường được tách ra thành 
một chương riêng, bao gồm 11 Điều (từ Điều 192 - 
Điều 191); những hành vi xâm hại đến môi trường 
đã được tội phạm hóa tại 25 cấu thành tội phạm 
(10 cấu thành tội phạm cơ bản; 10 cấu thành tội 
phạm tăng nặng và 5 cấu thành tội phạm đặc biệt 
tăng nặng). Phần lớn các tội phạm môi trường 
(9/11 tội) được quy định trong BLHS năm 1999 
sửa đổi, bổ sung năm 2009 có cấu thành vật chất, 
tức là để khẳng định tội phạm hoàn thành cần 
chứng minh được những hành vi vi phạm gây ra 
hậu quả cụ thể, có mối quan hệ nhân quả. Trong 
bối cảnh hành vi xâm hại môi trường phức tạp, 
phổ biến hiện nay thì cấu thành vật chất chưa phát 
huy được vai trò trong xử lý các tội phạm về môi 
trường (TS. Ngô Ngọc Diễm, 2023).

Tại BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 
(BLHS năm 2015), tội phạm về môi trường tiếp 
tục được quy định thành chương riêng (Chương 

XIX: Các tội phạm về môi trường), với 12 Điều (từ 
Điều 235 - Điều 246), gồm: Tội gây ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT) (Điều 235); tội vi phạm quy định 
về quản lý chất thải nguy hại (Điều 236); tội vi 
phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy 
lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy 
định về bảo vệ bờ, bãi sông (Điều 238); tội đưa 
chất thải vào lãnh thổ Việt Nam (Điều 239); tội 
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
cho người (Điều 240); tội làm lây lan dịch bệnh 
nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 241); tội 
hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 242); tội hủy 
hoại rừng (Điều 243); tội vi phạm quy định về bảo 
vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (Điều 244); tội vi 
phạm quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên 
(Điều 245); tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại 
lai xâm hại (Điều 246). BLHS năm 2015 đã tiếp thu 
được phần lớn những quy định của pháp luật quốc 
tế quy định về tội phạm môi trường để hoàn thiện 
hơn quy định về nhóm các hành vi xâm hại đến 
môi trường được quy định là tội phạm, như: Cụ 
thể hóa các hành vi phạm tội; xây dựng cấu thành 
tội phạm môi trường có cấu thành hình thức; mở 
rộng phạm vi áp dụng và nâng mức phạt tiền cũng 
như bổ sung chủ thể của trách nhiệm hình sự là 
pháp nhân thương mại, từ đó hướng tới BVMT 
hiệu quả và khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. So với BLHS năm 1985 
và BLHS năm 1999, các tội phạm về môi trường 
trong BLHS năm 2015 cũng được quy định cụ thể 
hơn, tuy nhiên, vẫn chưa đưa ra được khái niệm về 
tội phạm về môi trường, chưa nội luật hết những 
hành vi xâm hại đến môi trường.
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1.2. Hành vi vi phạm pháp luật về môi trường
VPPL trong lĩnh vực môi trường là những hành 

vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực BVMT do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách 
cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm. Đây là 
những vi phạm các quy tắc, quy định về bảo vệ, quản 
lý, khai thác TN&MT, gây ra tác động tiêu cực lên 
môi trường và đời sống cộng đồng. Trong lĩnh vực 
môi trường, vi phạm hành chính (VPHC) có thể bao 
gồm nhiều loại hành vi, từ không tuân thủ các quy 
định xử lý chất thải; không thực hiện nghĩa vụ bảo 
vệ diện tích rừng, đến những vi phạm nghiêm trọng 
như gây ÔNMT; khai thác trái phép tài nguyên thiên 
nhiên; xâm phạm khu vực bảo tồn, rừng nguyên sinh 
và hầm mỏ…

Hành vi VPPL về môi trường thường được quy 
định tại các văn bản pháp luật như Luật BVMT; khoản 
2, Điều 1, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP (được 
sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1, Nghị định số 55/2021/
NĐ-CP, trong đó quy định rõ hành vi VPHC, hình 
thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục 
hậu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác BVMT trong 
tình hình mới, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp 
luật); Chương II, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 
7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC 
trong lĩnh vực BVMT... Các hình thức VPHC có thể 
liên quan đến việc xâm phạm đến diện tích đất đai, 
không gian biển, rừng, sông, ao hồ; không tuân thủ 
quy định về quản lý, vận hành, giám sát công trình, 
dự án môi trường; vi phạm quy định về bảo vệ các 
khu vực đặc biệt như khu vực bảo tồn, vùng nguồn 
nước, khu vực đa dạng sinh học; vi phạm về bảo vệ 
và sử dụng tài nguyên thiên nhiên...

VPHC trong lĩnh vực môi trường thường gây 
ra hậu quả nghiêm trọng cho cả môi trường và con 
người. Đối với những hành vi gây ÔNMT, xâm phạm 
đến các khu vực bảo tồn và sinh thái quan trọng có 
thể làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái và các loài động, thực vật. 
Vi phạm trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên không bền vững có thể làm suy thoái 
đất đai, suy giảm sản xuất nông nghiệp và gây lũ lụt, 
hạn hán, sạt lở. Vi phạm về quản lý công trình, dự 
án môi trường có thể gây ra tai nạn và thảm họa môi 
trường nghiêm trọng như sụp đổ đập, nứt vỡ đường 
ống dẫn dầu, ô nhiễm nước sông, biển... Đối diện với 
những thách thức, vấn đề môi trường ngày càng tăng 
cao, việc thực hiện và tuân thủ nghiêm quy định về 
BVMT là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự đồng lòng, 
đồng thuận của cả xã hội. Mọi tổ chức, cá nhân đều 
có trách nhiệm, vai trò quan trọng trong việc đảm 
bảo môi trường trong lành và bền vững.

2. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Hưng Yên được đánh giá là địa phương có nguồn 
nước mặt khá dồi dào với hệ thống sông ngòi, kênh 
mương dày đặc, trải dài trên lãnh thổ như sông 
Hồng, sông Luộc, sông Điện Biên, sông Từ Hồ - Sài 
Thị, sông Cửu An và công trình đại thủy nông Bắc 
Hưng Hải... Tuy nhiên, tình hình an ninh, an toàn 
nguồn nước (ATNN) của địa phương còn tiềm ẩn 
nhiều diễn biến phức tạp. Tại nhiều doanh nghiệp 
(DN), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp 
(CCN), khu đô thị, khu tập trung dân cư, khu vực 
nông thôn, tình trạng đổ rác thải, chất thải nguy hại 

 V Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa 
an ninh môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổ chức ngày 15/5/2024
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không qua xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu ra môi 
trường, khiến một số tuyến kênh, mương, ao, hồ, 
sông nội đồng và hệ thống nước ngầm bị ô nhiễm, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất 
nông nghiệp, đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe 
của người dân. Trong khi đó, cấp ủy, chính quyền 
một số địa phương, nhất là ở cơ sở chưa nhận thức 
đầy đủ về tầm quan trọng của công tác BVMT, bảo vệ 
an ninh, ATNN; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát 
sao trong quản lý, điều hành, phối hợp giải quyết, xử 
lý ÔNMT. Công tác quản lý nhà nước về khai thác, 
sản xuất, kinh doanh nước sạch tại một số đơn vị, địa 
phương còn buông lỏng; công tác thanh tra, kiểm tra, 
phát hiện, xử lý các hành vi VPPL về môi trường còn 
nhiều hạn chế, bất cập…

Theo kết quả điều tra của Sở TN&MT tỉnh Hưng 
Yên, hiện toàn tỉnh có khoảng 214 nguồn xả thải 
chính, với 605 điểm xả thải từ các KCN, CCN, cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề, y tế, 
chăn nuôi, dân sinh… vào hệ thống sông, kênh, ao, 
hồ, tổng lưu lượng khoảng 170.598 m3/ngày, đêm. 
Trong đó, tổng lượng nước thải công nghiệp khoảng 
65.978 m3/ngày, đêm (chiếm khoảng 38,67%), cơ bản 
được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường. 
Tuy nhiên, lượng nước thải từ các hộ chăn nuôi, 
làng nghề, cơ sở y tế, sinh hoạt… với khối lượng ước 
khoảng 104.620 m3/ngày, đêm (chiếm 61,33%), chưa 
được kiểm soát, không được xử lý hoặc xử lý không 
đạt tiêu chuẩn, xả thải trực tiếp ra các sông, kênh, 
mương. Ngoài ra, do đặc thù về vị trí địa lý, Hưng 
Yên còn phải tiếp nhận lượng nước bị ô nhiễm của 
TP. Hà Nội, từ sông Cầu Bây qua cống Xuân Thụy và 
kênh Kiên Thành (huyện Gia Lâm, Hà Nội), với lưu 

lượng khoảng trên 155.520 m3/ngày, đêm (ước tính 
từ năm 2020) và ngày càng gia tăng.

Kết quả tổng hợp, giám sát của Sở TN&MT 
Hưng Yên cũng cho thấy, nguồn nước bị ô nhiễm 
đầu nguồn hệ thống Bắc Hưng Hải từ tháng 1/2020 
- 18/12/2021 có 137 đợt xả, tổng thời gian xả là 2.573 
giờ, mực nước cao nhất tại cống Xuân Thụy khi 
xả vào từ đầu nguồn sông Bắc Hưng Hải cao 3,91 
m và cứ sau 24 giờ sau khi mở cống, nguồn nước ô 
nhiễm đã chảy vào đến địa bàn huyện Ân Thi (Hưng 
Yên), đây là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn 
nước. Năm 2023, theo thống kê của Cục Thủy lợi (Bộ 
NN&PTNT), tổng lượng nước thải từ các tỉnh, thành 
phố chảy qua, xả vào hệ thống thủy lợi (HTTL) Bắc 
Hưng Hải đạt khoảng gần 440.000 m3/ngày, đêm. 
Năm 2024, tình trạng ô nhiễm tại HTTL Bắc Hưng 
Hải và sông Điện Biên, đoạn chảy qua thị trấn Lương 
Bằng và xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động) được 
ghi nhận liên tiếp trong nhiều ngày, nhất là vào tháng 
3/2024, mực nước sông xuống thấp, nước chuyển 
màu đen, sủi bọt, bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng đến 
cuộc sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp của 
người dân. Ngày 18/3/2024, tại KCN Dệt may Phố 
Nối, thuộc huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào cũng xảy 
ra tình trạng nước thải sản xuất công nghiệp chưa 
qua xử lý bị tràn ra môi trường. Được biết, KCN này 
chuyên sản xuất sản phẩm dệt may, cơ khí, điện tử, 
hóa chất, dược phẩm, hàng tiêu dùng… Nhà máy xử 
lý nước thải (XLNT) của KCN được xây dựng với 
tổng công suất 10.000 m3/ngày, đêm nhưng bị quá 
tải, khiến một phần nước thải chưa qua xử lý tràn 
ra, chảy vào kênh mương và dẫn trực tiếp vào HTTL 
Bắc Hưng Hải. 

 V Ngày 17/5/2024, 
Công an tỉnh Hưng Yên 
kiểm tra tại Công ty 
TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ  
Tâm Trường An (xã 
Hoàng Hoa Thám, 
huyện Ân Thi), phát 
hiện nhiều sản phẩm có 
chứa chất gây ÔNMT
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3. SỰ VÀO CUỘC CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH

Các kết quả quan trắc, phân tích gần đây cho 
thấy, chất lượng nước mặt tại nhiều khu vực trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn 
cho phép, nhất là tại các dòng sông, dòng kênh có 
mức độ ô nhiễm cao bởi chất hữu cơ, vi sinh, chủ 
yếu là COD, BOD5, NH4, DO và tổng coliform. Đặc 
biệt, vào mùa khô, khi lượng nước phát sinh tại chỗ 
thấp, lại không được tiếp nhận nước sạch từ thượng 
nguồn, khiến dòng nước gần như không lưu thông, 
làm giảm khả năng hòa tan của ô xy trong nước (có 
thời điểm và có nơi, chỉ số DO trong nước giảm 
xuống mức gần như bằng 0), ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống sản xuất và sinh hoạt cũng như sức 
khỏe người dân địa phương.

Để giải quyết bài toán mất an toàn, ANNN, ngày 
15/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 
khóa 19 đã ban hành Nghị quyết về Chương trình 
BVMT và thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên 
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, 
với quan điểm BVMT là nền tảng cho PTBV, là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; thu 
gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt là trách 
nhiệm của toàn xã hội. Mục tiêu của Nghị quyết là 
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, 
kiểm soát, xử lý triệt để ô nhiễm; cải thiện, nâng cao 
chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Đối với vấn đề xử lý ÔNMT tại HTTL Bắc Hưng Hải 
và các nhánh sông chính, UBND tỉnh Hưng Yên đã 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 
thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, trong đó quy 
định các DN xả thải với lưu lượng trên 100 m3/ngày, 
đêm phải lắp đặt quan trắc tự động, liên tục, truyền 
kết quả về Sở TN&MT, đến nay, đã có 20 cơ sở lắp 
đặt, vận hành hiệu quả hệ thống... Mới đây, UBND 
tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Văn bản số 1985/
UBND-KT2 ngày 16/7/2024 về việc tăng cường giải 
pháp kiểm soát, xử lý ÔNMT HTTL Bắc Hưng Hải.

Thực hiện Văn bản số 1985/UBND-KT2 của 
UBND tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động chỉ 
đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, 
chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, trinh 
sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành 
vi VPPL về BVMT; kiểm soát chặt chẽ các nguồn 
thải. Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Công 
an tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan 
thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của 
tỉnh về BVMT, bảo vệ nguồn nước đến cán bộ, đảng 
viên và toàn thể nhân dân. Cùng với đó, chỉ đạo 

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm bắt 
tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp 
vụ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những 
hành vi VPPL về BVMT nguồn nước và những hành 
vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh, ATNN ngoài 
môi trường. Đặc biệt, thực hiện Điều 49, Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực BVMT (được sửa đổi bởi khoản 34, Điều 
1, Nghị định số 155/2021/NĐ-CP của Chính phủ về 
thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân đối với 
các hành vi VPPL về môi trường, từ năm 2022 đến 
nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã xử lý 740 vụ, xử phạt 
751 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về xả nước 
thải vượt quy chuẩn; thu gom, lưu giữ, thải đổ chất 
thải không đúng nơi quy định với tổng số tiền trên 7 
tỷ đồng. Công an các đơn vị, địa phương theo chức 
năng, nhiệm vụ cũng thường xuyên rà soát, thống kê, 
lập danh sách, tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về môi trường của những cá nhân, tổ chức có 
hoạt động xả nước thải, thu gom, tập kết, xử lý chất 
thải có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước; kiểm tra 
đột xuất việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các 
DN; kiểm tra thực tế việc quản lý chất thải và tiến 
hành lấy mẫu nước của các DN để phân tích, làm căn 
cứ xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

Mới đây nhất, ngày 17/5/2024, các đơn vị chức 
năng đã phát hiện, tiến hành kiểm tra, xử lý 3 vụ vi 
phạm pháp luật về môi trường, cụ thể: Khoảng 7h20’ 
ngày 17/5/2024, qua công tác trinh sát nắm bắt tình 
hình, Đội phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, 
kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hưng 
Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra 
hành chính kho chứa hàng hóa của Công ty TNHH 
đầu tư thương mại và dịch vụ Tâm Trường An (thôn 
Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi), phát 
hiện nhiều sản phẩm vỏ can nước giặt, nước xả vải 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiếp đó, vào 7h50’ 
cùng ngày, Đội phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, 
kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hưng 
Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm 
tra hành chính đồng loạt 3 địa điểm sản xuất, kinh 
doanh, kho lưu trữ hàng hóa của Công ty TNHH đầu 
tư thương mại và dịch vụ Hiếu Vy trên địa bàn các xã 
Đào Dương, Xuân Trúc (huyện Ân Thi); Lý Thường 
Kiệt (huyện Yên Mỹ). Tại thời điểm kiểm tra, đại diện 
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các công ty nêu trên không xuất trình được hóa đơn, 
chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn 
bộ số hàng hóa này, trong đó gồm hơn 4.000 can 
nhựa các chủng loại không rõ nguồn gốc xuất xứ của 
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Tâm 
Trường An. Cơ quan chức năng đã tạm giữ vật chứng 
gồm: 6.693 đơn vị sản phẩm thành phẩm (nước giặt, 
nước xả vải nhãn hiệu D-nee, nước xả vải nhãn hiệu 
Hygiene; nước rửa chén nhãn hiệu Tauau); 288 can 
thành phẩm chưa dán nhãn; 840 vỏ can; 1.560 vỏ túi 
nhãn hiệu D-nee, nước xả vải nhãn hiệu Hygiene; 19 
kg nắp can; 10 bao hóa chất; 9 thùng phuy chứa dung 
dịch; 4 bồn khuấy, pha trộn nước giặt; 1 máy chiết 
rót; 1 máy hàn nhiệt và 349,6 kg tem nhãn các loại. 
Cũng trong ngày 17/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều 
tra Công an huyện Văn Lâm ra Quyết định khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 
Tạ Thị Tấn về tội gây ÔNMT theo quy định tại khoản 
2, Điều 235 BLHS. Trước đó, ngày 12/4/2024, tại khu 
đất thuộc Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm 
kim loại màu và nhựa của Công ty TNHH Hưng 
Thịnh Gia (thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm), Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Phòng 
TN&MT huyện, UBND xã, Công an xã Chỉ Đạo tiến 
hành kiểm tra và phát hiện 4 người đang điều khiển 
2 ô tô, 2 máy xúc đổ chất dạng bột, màu xám từ thùng 
xe xuống khu đất Dự án. Quá trình điều tra, những 
người nêu trên trình bày được thuê đổ, san lấp chất 
dạng bột màu xám trên mặt đất, ban đầu xác định 
toàn bộ số chất bột màu xám có trọng lượng trên 200 
tấn được lấy từ Công ty CP Gia Hưng Hưng Yên, do 
bà Tạ Thị Tấn hợp đồng thuê đổ và san lấp (Công ty 
CP Gia Hưng do chồng bà Tấn đứng tên). Hiện các 
vụ việc trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều 
tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác phối 
hợp giữa lực lượng chức năng trong việc nhận diện 
các thách thức, mối đe doạ tiềm ẩn đến an ninh môi 
trường, ANNN, ngày 15/5/2024, Công an tỉnh Hưng 
Yên đã phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống 
(Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa 
học cấp tỉnh với chủ đề “Cơ sở lý luận, thực trạng và 
giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa 
an ninh môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên”. Đây là dịp để các lực lượng chức 
năng cùng nhận diện, xác định khó khăn, thách thức, 
từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm 
và VPPL trong lĩnh vực TNN trên địa bàn tỉnh nói 
chung, BVMT tại HTTL Bắc Hưng Hải nói riêng. 
Đồng thời, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định sẽ 
tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt bảo 

đảm an ninh môi trường, ANNN, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phục 
vụ mục tiêu PTBV tỉnh Hưng Yên… Tiếp đó, ngày 
25/7/2024, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức Tọa 
đàm “Tội phạm, VPPL về môi trường nguồn nước 
mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Thực trạng và giải 
pháp, phương án phòng ngừa đấu tranh”. Tọa đàm 
đã bàn luận về những vấn đề lý luận, thực tiễn trong 
công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, VPPL 
về môi trường nguồn nước mặt, đồng thời, đánh giá 
thực trạng và xác định các nguyên nhân chính gây 
ÔNMT nguồn nước mặt; tình hình phát sinh nước 
thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh; công tác đấu 
tranh, phòng chống tội phạm về môi trường; công 
tác phòng ngừa, hạn chế ÔNMT nước mặt tại các 
làng nghề, HTTL Bắc Hưng Hải… Từ đó dự báo tình 
hình, yếu tố tác động đến an ninh môi trường nguồn 
nước mặt trên địa bàn tỉnh và đề xuất một số giải 
pháp khả thi trong thời gian tới. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, lực 
lượng Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các biện pháp như: Tăng cường 
công tác nắm tình hình VPPL về BVMT trên địa bàn; 
tổ chức trinh sát các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng 
điểm; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp 
tội phạm về môi trường; chú trọng phối hợp với các 
ngành chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước về BVMT; chủ động phối hợp kiểm tra, 
xử lý VPPL và tội phạm môi trường trên tất cả mọi 
lĩnh vực; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong 
công tác BVMT. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị nghiệp 
vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 
với các Sở: TN&MT, NN&PTNT, chính quyền địa 
phương tăng cường kiểm tra, trinh sát để kịp thời 
ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi VPPL về 
BVMT, bảo vệ TNN; kiểm soát chặt chẽ các nguồn 
thải gây ÔNMT…

4. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Công tác phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, 
thách thức, nhằm bảo vệ ANNN trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên được nhận định là vấn đề cấp bách cả về 
lý luận và thực tiễn, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ 
thống chính trị và toàn thể nhân dân. Do đó, bên cạnh 
sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an, các lực 
lực chức năng liên quan và người dân tỉnh Hưng Yên 
cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham 
gia vào các hoạt động BVMT nói chung, bảo vệ TTN 
nói riêng, trong đó tập trung vào một số giải pháp sau:
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Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa 
cũng như trách nhiệm BVMT, bảo vệ TTN cho 
cộng đồng; tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, 
khơi thông dòng chảy; công khai danh sách các cơ 
sở ÔNMT, ÔNMT nghiêm trọng và kết quả xử lý 
VPPL về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai, UBND tỉnh cần kiến nghị các Bộ, 
ngành Trung ương xây dựng, trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch 
quản lý chất lượng môi trường nước mặt HTTL 
Bắc Hưng Hải theo quy định của Luật BVMT. 
Đồng thời, đề xuất Bộ NN&PTNT thực hiện dự 
án nạo vét, cải tạo, nâng cấp toàn HTTL Bắc Hưng 
Hải, bảo đảm ngoài chức năng tưới, tiêu phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, còn thực hiện chức năng 
tiêu thoát nước thải cho công nghiệp, dân sinh... 
Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo các Sở, ngành, 
chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt các 
chương trình, đề án về BVMT; chỉ đạo đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa việc gây 
ÔNMT; kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án có 
nguy cơ gây ÔNMT ngay từ bước đầu; thẩm định 
chặt chẽ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
hoạt động cấp Giấy phép môi trường.

Thứ ba, Sở TN&MT sớm tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 
nước mặt các sông trên địa bàn tỉnh theo quy định 
của Luật BVMT năm 2020. Đồng thời, triển khai 
hiệu quả Đề án thu gom, XLNT sinh hoạt khu dân 
cư nông thôn, nhằm giảm thiểu, cải thiện chất lượng 
môi trường nước HTTL Bắc Hưng Hải đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, tổng hợp, 
đánh giá tổng thể hiện trạng các nguồn nước thải 
xả thải trực tiếp và gián tiếp vào HTTL Bắc Hưng 
Hải; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai các dự 
án đầu tư cho việc cải tạo, phục hồi môi trường 
đối với các đoạn sông bị ÔNMT trên địa bàn. Kiên 
quyết yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các dự 
án, DN không có Giấy phép môi trường, không có 
hệ thống XLNT đảm bảo theo quy định; xem xét 
rút Giấy phép hoạt động đối với những trường hợp 
vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài, gây bức 
xúc tại địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, 
kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý 
theo quy định.

Thứ tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần 
xác định, xây dựng điểm tập kết rác thải, khu xử lý 
rác thải sinh hoạt tập trung cách xa tuyến sông, kênh; 
tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn ô nhiễm, 
phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường theo quy 
định của pháp luật; quản lý các nguồn xả thải theo 

phân cấp; theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất 
lượng và chất thải môi trường trên địa bàn theo thẩm 
quyền được giao. Đối với UBND các xã, phường, thị 
trấn, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Kế 
hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND 
tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép 
trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công 
trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai 
thác cát trái phép; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn 
chiếm lòng sông thuộc HTTL Bắc Hưng Hải, yêu cầu 
hoàn trả hiện trạng lòng sông.

Kết luận: Nước là nguồn tài nguyên quý giá và 
thiết yếu cho sự sống, bảo vệ TTN không chỉ đảm 
bảo sự tồn tại của nhân loại mà còn bảo đảm cho sự 
PTBV của toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh ÔNMT 
và suy thoái tài nguyên ngày càng trầm trọng. Là địa 
phương có nguồn TTN khá dồi dào với một hệ thống 
sông ngòi, kênh mương dày đặc, tuy nhiên, tình hình 
an ninh, ATNN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn đang 
tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ, đe dọa. Vì vậy, để giải 
quyết được bài toán ÔNMT nguồn nước trên địa bàn 
tỉnh, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các 
lực lượng, đơn vị chức năng và toàn thể người dânn
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“Tội phạm và VPPL về môi trường nguồn nước mặt 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Thực trạng và giải pháp, 
phương án phòng ngừa đấu tranh”.
9. TS. Ngô Ngọc Diễm, 2023. Tội phạm về môi trường 
trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam, 
Tạp chí điện tử kiểm sát (https://kiemsat.vn/toi-pham-
ve-moi-truong-trong-phap-luat-quoc-te-va-kinh-
nghiem-cho-viet-nam-65249.html).
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Cần có những hành động khẩn cấp  
để bảo vệ hệ sinh thái nước ngọt
PHẠM THỊ NHÂM
Hội Sinh thái học Việt Nam

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI  
NƯỚC NGỌT

Hệ sinh thái nước ngọt mang lại những giá trị 
quan trọng cho con người và góp phần thích ứng với 
khí hậu bằng cách giảm thiểu lũ lụt cực đoan, xây 
dựng khả năng phục hồi trước hạn hán, điều hòa 
nhiệt độ và vi khí hậu… Theo đó, các dòng sông có 
khả năng được phục hồi, vùng đồng bằng ngập lũ 
được kết nối và vùng đất ngập nước lành mạnh đóng 
vai trò quan trọng trong phòng chống lũ lụt tự nhiên 
và làm chậm dòng chảy, đồng thời giúp giảm thiểu 
lũ lụt và xói mòn ở hạ lưu. Bằng cách hấp thụ lượng 
nước dư thừa và từ từ giải phóng sau đó, các vùng 
đồng bằng ngập lũ và vùng đất ngập nước cũng có 
thể giúp bổ sung các tầng ngậm nước và giảm bớt 
tình trạng khan hiếm nước trong thời gian lưu lượng 
nước giảm. Ngoài ra, các dòng sông và vùng đất ngập 
nước làm mát cảnh quan xung quanh và cung cấp 
điều hòa vi khí hậu ở cả khu vực nông thôn và thành 
thị. Thêm vào đó, động lực tự nhiên và dòng dinh 
dưỡng của những dòng sông nối liền cần thiết cho đa 
dạng sinh học, trong khi dòng trầm tích của chúng 
giúp để ngăn ngừa xói mòn, duy trì mực nước ngầm. 

Các vùng đất ngập nước cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc giảm nhẹ khí hậu. Đất than bùn lưu 
trữ lượng các-bon khổng lồ. Tuy nhiên, các vùng đất 
than bùn bị cạn kiệt, bị hư hại hoặc bị đốt cháy sẽ thải 
ra một lượng đáng kể CO2, chiếm 4% lượng phát thải 
nhà kính hàng năm do con người tạo ra vào năm 2021 
[1]. Dòng nước, trầm tích và chất dinh dưỡng từ sông 
cũng góp phần to lớn trong việc duy trì hầu hết rừng 
ngập mặn trên thế giới, vốn là nguồn cô lập trung bình 
6 - 8 tấn CO2 tương đương/ha mỗi năm [2]. Tỷ lệ này 
cao hơn khoảng 2 - 4 lần so với tỷ lệ cô lập trung bình 
ở các khu rừng nhiệt đới trưởng thành [3].

Sông, hồ và vùng đất ngập nước là những điểm 
nóng về đa dạng sinh học, nơi sinh sống của gần 40% 
tổng số loài đã biết [4]. Khoảng 1/3 các loài động vật 
có xương sống [5], bao gồm hơn một nửa số loài cá 
đã được định danh, được hỗ trợ bởi môi trường sống 
nước ngọt [6]. Sông và vùng đồng bằng ngập lũ đóng 
vai trò là hành lang kết nối, sinh sản và kiếm ăn nơi 
di cư của cá, động vật lưỡng cư, rùa và cá heo sông. 
Trong khi đó, các vùng đất ngập nước dọc theo các 
Đường bay lớn của thế giới, đóng một vai trò quan 

trọng như là nơi dừng chân, sinh sản và kiếm ăn 
cho hàng triệu loài chim di cư mỗi năm [7]. Nhưng 
nhân loại đã mất 1/3 số vùng đất ngập nước còn lại 
trên thế giới trong 50 năm [8], trong khi quần thể 
các loài nước ngọt đã giảm trung bình 83% trong 
cùng khoảng thời gian. Hệ sinh thái nước ngọt và đa 
dạng sinh học vẫn đang gặp nguy cơ cao nhất, với 
khoảng 1/3 các loài nước ngọt hiện đang bị đe dọa 
tuyệt chủng.

Sức khỏe của hệ sinh thái nước ngọt cũng rất 
quan trọng đối với sức khỏe của hệ sinh thái trên cạn, 
biển và đa dạng sinh học. Các dòng sông kết nối đất 
liền và đại dương, chảy qua và duy trì các hệ sinh 
thái đa dạng từ nguồn đến biển. Một số khu vực như 
sông Mê Kông, phụ thuộc vào lũ lụt định kỳ và sự 
lắng đọng trầm tích giàu dinh dưỡng để tạo độ phì 
cho đất. Ngoài ra, các loài cá đóng vai trò trung tâm 
trong việc phân tán hạt giống rừng trong các hệ sinh 
thái như rừng Amazon và Pantanal [9]. Sức khỏe 
của vùng đồng bằng, rừng ngập mặn, vùng đất ngập 
nước ven biển và đại dương có mối liên hệ chặt chẽ 
với các dòng sông vì chúng cung cấp nước ngọt, chất 
dinh dưỡng và trầm tích cần thiết để giúp duy trì các 
hệ sinh thái này và đa dạng sinh học của chúng, bao 
gồm nitơ và phốt pho để nuôi thực vật phù du ở dưới 
cùng của lưới thức ăn. Cuối cùng, nước ngọt duy trì 
hầu hết mọi loài trên cạn, trong khi cá   c con sông 
nối liền tạo ra hành lang quan trọng cho cá di cư giữa 
hệ sinh thái nước mặn và nước ngọt. Tuy nhiên, việc 
bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái nước ngọt luôn bị bỏ 
qua với các quyết định bảo tồn tập trung vào đất liền 
và biển.

CÁC MỐI ĐE DỌA CHÍNH ĐỐI VỚI  
HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Mặc dù việc bảo vệ, phục hồi và quản lý bền 
vững các hệ sinh thái nước ngọt rất quan trọng để 
tăng cường an ninh nguồn nước, lương thực và 
năng lượng, giảm rủi ro về kinh tế, giải quyết các 
cuộc khủng hoảng về khí hậu và thiên nhiên, nhưng 
nguồn tài nguyên nước ngọt vẫn luôn bị đánh giá 
thấp và không được ưu tiên. Có thể thấy rõ, các tác 
nhân gây ra sự thay đổi nước ngọt rất nhiều và có 
mối quan hệ với nhau, cụ thể như:

Khai thác quá mức: Việc sử dụng quá mức các 
nguồn tài nguyên nước ngọt (sông, hồ, đất ngập 
nước, tầng chứa nước) vượt quá khả năng tự nhiên 
của chúng, đặc biệt việc khai thác nước cho mục đích 
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nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt là động lực 
chính gây ra sự thay đổi trong các vùng nước nội 
địa. Thêm vào đó, đô thị hóa, nạn phá rừng cũng 
góp phần đáng kể vào việc thay đổi cảnh quan, từ 
đó ảnh hưởng đến sự thẩm thấu nước, dòng chảy và 
lượng phù sa được đưa vào sông, hồ. Hơn nữa, việc 
xây dựng đập, hồ chứa và triển khai các dự án chuyển 
hướng nước làm thay đổi đáng kể dòng chảy và sự 
phân phối tự nhiên của các vùng nước nội địa, tác 
động đến cả hệ sinh thái và khả năng cung cấp nước 
cho con người sử dụng. Đặc biệt, khai thác cát không 
bền vững góp phần gây xói mòn và thay đổi dòng 
chảy, trong khi đánh bắt quá mức làm mất ổn định 
chuỗi thức ăn và hệ sinh thái.

Biến đổi khí hậu: Những thay đổi về nhiệt độ 
và lượng mưa làm gián đoạn chu trình thủy văn và 
làm giảm lượng nước sẵn có, làm giảm chất lượng 
và số lượng của hệ sinh thái nước ngọt, dẫn đến hạn 
hán hoặc lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn. 
Những ảnh hưởng toàn cầu này tác động đến dòng 
chảy của sông và mực nước hồ.

Ô nhiễm nước: Thuốc trừ sâu sử dụng trong nông 
nghiệp, phân bón, nước thải công nghiệp và chất thải 
của con người gây ra phú dưỡng, làm suy giảm chất 
lượng nước và dẫn đến mất đa dạng sinh học trong 
tất cả các hệ sinh thái nước ngọt. Mưa axít và ô nhiễm 
có thể làm axít hóa các vùng nước ngọt. Bên cạnh đó 
là các mối đe dọa mới nổi như vi nhựa, ô nhiễm ánh 
sáng và tiếng ồn cũng đang gia tăng. 

Biến đổi dòng chảy: Việc chuyển hướng dòng 
sông và cơ sở hạ tầng như đập, đập tràn để phục vụ 
thủy điện, tưới tiêu và các mục đích sử dụng khác, 
làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên và chức năng của 

các con sông, gây ra tình trạng mất đa dạng sinh học 
và thay đổi dòng chảy trầm tích. Việc mất kết nối của 
các hệ thống nước ngọt sẽ cản trở sự di chuyển của 
các loài đến khu vực sinh sản, kiếm ăn hoặc nghỉ 
ngơi và có thể gây ra sự suy giảm hoặc tuyệt chủng 
của các loài.

Sự phá hủy hoặc suy thoái môi trường sống: Việc 
mất môi trường sống nước ngọt và thay đổi mục đích 
sử dụng đất xung quanh các con sông, hồ, vùng đất 
ngập nước góp phần làm mất đa dạng sinh học và suy 
giảm các dịch vụ hệ sinh thái cho các cộng đồng phụ 
thuộc vào nước.

Sự xâm nhập của nước mặn: Sự xâm nhập của 
nước mặn vào sông, hồ, đất ngập nước và tầng chứa 
nước làm tăng độ mặn của nước uống, gây hại cho 
động vật hoang dã và làm giảm năng suất cây trồng.

Bệnh truyền nhiễm: Ô nhiễm, mầm bệnh xâm 
lấn và sự nóng lên của các vùng nước góp phần vào 
sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, tác động đến 
quần thể động vật hoang dã và sức khỏe con người.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ  
ĐỂ BẢO VỆ HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước 
ngọt đóng vai trò quan trọng để đạt được các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của thế giới. 
Nước có liên quan trực tiếp đến mọi SDG vì tác 
động tới sức khỏe con người và hành tinh, cũng là 
trọng tâm để giảm đói, nghèo, bất bình đẳng và dễ 
bị tổn thương trước các rủi ro khí hậu cũng như 
duy trì đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước. Vì 
vậy, việc đạt được tất cả các mục tiêu theo SDG6 
(Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người) vào năm 

 V Hệ sinh thái 
nước ngọt trên  
dòng sông Mê Kông 
có nguy cơ  
bị ô nhiễm
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2030 đòi hỏi các quốc gia trên thế giới đẩy nhanh 
hành động bảo vệ các hệ sinh thái nước ngọt. 

Các quốc gia cần khôi phục và bảo vệ các hệ sinh 
thái nước ngọt quan trọng bằng cách tham gia Sáng 
kiến Thử thách Nước ngọt. Đây là sáng kiến phục 
hồi sông và đất ngập nước lớn nhất từ trước đến nay 
trên thế giới nhằm mục đích khôi phục 300.000 km 
sông bị suy thoái, 350 triệu ha các vùng đất ngập 
nước bị suy thoái vào năm 2030 và bảo vệ các hệ 
sinh thái nước ngọt còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, 
các quốc gia cũng cần đưa các mục tiêu rõ ràng về hệ 
sinh thái nước ngọt vào quy hoạch, bao gồm các Kế 
hoạch thích ứng quốc gia (NAP), Đóng góp do quốc 
gia tự quyết định (NDC), Chiến lược và Kế hoạch 
hành động về đa dạng sinh học quốc gia (NBSAP). 
Trên cơ sở đó sẽ đảm bảo các mục tiêu về hệ sinh thái 
nước ngọt được đưa vào quá trình hoạch định chính 
sách trong mọi lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, năng 
lượng, công nghiệp và giao thông, đặc biệt khi đưa ra 
quyết định về các vấn đề phát triển Chính phủ mỗi 
quốc gia sẽ cân nhắc một cách có ý thức giữa sự đánh 
đổi liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ sông, hồ, 
vùng đất ngập nước và tầng chứa nước.

Quản lý sông và vùng đất ngập nước từ góc độ hệ 
thống trong điều kiện khí hậu thay đổi: Thời đại biến 
đổi khí hậu đòi hỏi các quốc gia một cách tiếp cận 
mới đối với quản lý nước ngọt khi các quyết định 
phát triển không còn được đưa ra một cách biệt lập 
(đánh giá riêng từng đập thủy điện hoặc dự án giao 
thông thủy được đề xuất) mà dựa trên một cách tiếp 
cận hệ thống tác động đến sức khỏe và khả năng 
phục hồi của các lưu vực sông, vùng đất ngập nước 
và tất cả các giá trị đa dạng do các hệ thống tự nhiên 
này mang lại. Bên cạnh đó, các chính phủ cũng cần 
giám sát và quản lý việc sử dụng nước ngầm để mực 
nước ngầm và sự trao đổi giữa nước ngầm, nước mặt 
vẫn ổn định và có khả năng phục hồi linh hoạt, đặc 
biệt là khi đối mặt với biến đổi khí hậu. Điều này sẽ 
liên quan đến việc thiết lập các giới hạn khai thác 
bền vững, tăng cường nạp lại tầng chứa nước thông 
qua việc bổ sung tự nhiên hoặc được quản lý và giảm 
nhu cầu. Vì vậy, quản lý tổng hợp hệ sinh thái nước 
ngọt là rất quan trọng nhằm cung cấp nước cho tất cả 
mọi người, đảm bảo đủ nước cho nông nghiệp, năng 
lượng và công nghiệp, đồng thời duy trì hoạt động 
lành mạnh của các hệ sinh thái nước ngọt và chu 
trình nước, bao gồm cả việc bổ sung nguồn nước. 

Đánh giá và đầu tư vào việc lưu trữ nước tự nhiên 
thông qua các giải pháp dựa trên thiên nhiên: Các 
quốc gia cần theo đuổi cách tiếp cận hệ thống để lưu 
trữ nước bằng cách ưu tiên đầu tư quy mô lớn vào 
các giải pháp xanh, dựa trên thiên nhiên như khôi 

phục các vùng đất ngập nước, lưu vực sông, bổ sung 
tầng ngậm nước và các hệ sinh thái khác. Điều này 
không chỉ cải thiện nguồn nước sẵn có mà còn làm 
giảm tác động của lũ lụt cực đoan, cung cấp nguồn 
cung cấp nước tăng cường trong thời gian hạn hán và 
tăng cường sức khỏe của đất.

Cải thiện việc thu thập dữ liệu và sử dụng thông 
tin chuyên sâu để đưa ra các quyết định, cũng như 
việc cung cấp dữ liệu về nước, khí hậu và sử dụng đất. 
Vì vậy, cải thiện việc thu thập, giám sát dữ liệu về đa 
dạng sinh học, hệ sinh thái nước ngọt, đồng thờì phát 
triển, hệ thống hóa các số liệu đối với sức khỏe hệ 
sinh thái và đa dạng sinh học là rất quan trọng trong 
bối cảnh hiện nayn
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Động lực thúc đẩy và nhu cầu của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi áp dụng  
mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
PGS. TS. NGUYỄN CÔNG THÀNH
Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, 
Đại học Kinh tế Quốc dân

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo Báo cáo “Triển vọng dân số thế giới 2024: 
Tóm tắt kết quả” của Liên hợp quốc dự báo, dân số 
thế giới sẽ tăng từ mức 8,2 tỷ người vào năm 2024 
lên khoảng 10,3 tỷ người vào giữa những năm 2080 
và sau đó sẽ quay trở lại mức khoảng 10,2 tỷ người 
vào cuối thế kỷ này. Sự gia tăng dân số thế giới sẽ gây 
áp lực lên các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu trong 
tương lai. Dân số cao hơn cùng với nhu cầu tiêu thụ 
lớn sẽ dẫn đến những thách thức về khai thác cạn 
kiệt tài nguyên thiên nhiên, phát sinh chất thải tạo 
áp lực ô nhiễm môi trường và gia tăng khí nhà kính 
(KNK) gây biến đổi khí hậu (BĐKH). Để giải quyết 
những vấn đề này, các nước trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam, đang dần chuyển đổi sang các mô hình 
kinh tế tuần hoàn (KTTH) và bền vững.

Mô hình KTTH sẽ giúp tăng đồng thời vốn kinh 
tế, vốn tự nhiên và vốn xã hội. Mô hình này đòi hỏi 
sự thay đổi mang tính hệ thống nhằm xây dựng khả 
năng phục hồi lâu dài, tạo ra các cơ hội kinh doanh 
và kinh tế cũng như mang lại lợi ích về môi trường và 
xã hội (EMF, 2012). Cách tiếp cận KTTH yêu cầu các 
hành động bền vững ở mọi giai đoạn bao gồm khai 
thác, sản xuất, phân phối, sử dụng và tái chế các sản 
phẩm, linh kiện và vật liệu.

Để đạt được các yêu cầu của KTTH, hành vi của 
người sản xuất và người tiêu dùng cần phải thay đổi. 
Chính phủ đóng vai trò là người hỗ trợ cho các bên 
liên quan thông qua quá trình hoạch định chính 
sách. Sự kết hợp giữa thay đổi hành vi và các chính 
sách hiệu quả sẽ giúp khuyến khích người tiêu dùng 
và nhà sản xuất hướng tới các sản phẩm thân thiện 
với môi trường. Ngoài ra, các chính sách cũng nên 
nhằm mục đích khuyến khích người tiêu dùng tái sử 
dụng và tái chế sản phẩm, từ đó thúc đẩy các nhà tái 
chế thực hiện phần việc của mình và cho phép mỗi 
người trở thành một phần của hệ thống KTTH.

Ngày nay, hướng tới con đường phát triển bền 
vững đang là mục tiêu được nhiều quốc gia, tổ chức 
chia sẻ. Các nước đang phát triển có nhu cầu cấp 
thiết áp dụng và thực hiện cách tiếp cận KTTH để 

tăng trưởng kinh tế lâu dài, BVMT và phát triển xã 
hội. Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (DNVVN) nói riêng đóng vai trò quan trọng 
trong việc thực hiện KTTH. Do đó, bài viết này tập 
trung vào việc các DNVVN áp dụng và thực hành 
mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam.

2. TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH TUẦN HOÀN 
VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI KTTH TẠI VIỆT NAM

2.1. Tổng quan về mô hình kinh doanh tuần hoàn
Mô hình kinh doanh mô tả cách một tổ chức 

hoặc mạng lưới các tổ chức tìm cách tạo ra giá trị 
cho khách hàng, cho chính tổ chức đó và các bên liên 
quan khác (theo Bouwman, De Vos & Haaker, 2008). 
Mô hình doanh thu là một phần của mô hình kinh 
doanh mô tả cách tạo ra doanh thu. Mô hình kinh 
doanh bao gồm nhiều thành phần như đề xuất giá 
trị, mô hình tổ chức và mô hình doanh thu (Jonker 
& Faber, 2020).

Trong những năm gần đây, KTTH đã thu hút 
sự chú ý ngày càng tăng về mặt chính trị và kinh 
tế. Theo Kirchherr và cộng sự (2017), “KTTH mô 
tả một hệ thống kinh tế dựa trên các mô hình kinh 
doanh thay thế khái niệm ‘hết tuổi thọ’ bằng việc 
giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi vật liệu 
trong quá trình sản xuất/phân phối và tiêu dùng, 

 V Mô hình kinh tế tuần hoàn giúp bảo vệ môi trường 
và tăng tính bền vững cho doanh nghiệp
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[ở cấp vi mô (sản phẩm, doanh nghiệp, người tiêu 
dùng), cấp trung bình (khu công nghiệp sinh thái) 
và cấp vĩ mô (thành phố, khu vực, quốc gia và hơn 
thế nữa)], với mục đích đạt được sự phát triển bền 
vững, bao hàm việc tạo ra chất lượng môi trường, sự 
thịnh vượng kinh tế và công bằng xã hội, vì lợi ích 
của thế hệ hiện tại và tương lai”. 

Khái niệm KTTH xoay quanh các mô hình kinh 
doanh và doanh thu trong đó việc duy trì giá trị của 
sản phẩm, linh kiện và vật liệu là trọng tâm, và tạo ra 
ít tác động tiêu cực nhất có thể (Jonker và cộng sự, 
2021). Các mô hình kinh doanh đưa ra nhiều cách 
tiếp cận (chiến lược) khác nhau để hình thành các 
cách khác nhau nhằm duy trì giá trị, mang đến cơ hội 
tạo ra giá trị. Một số mô hình kinh doanh cung cấp 
cơ sở cho các giao dịch giữa các bên. Khi đó, trong 
quá trình tạo ra giá trị dựa trên các giao dịch, một số 

giá trị luôn được tạo ra đồng thời cho và bởi các bên 
liên quan. Điều này thường được gọi là tạo ra nhiều 
giá trị. Cần lưu ý rằng các giá trị mang tính chủ quan 
và bối cảnh (địa điểm, thời gian) và phụ thuộc vào 
con người.

Trọng tâm của KTTH là tổ chức việc lưu giữ giá 
trị của sản phẩm, linh kiện và vật liệu theo vòng lặp. 
Khái niệm vòng lặp không nên được hiểu theo nghĩa 
đen. Vật liệu không phải lúc nào cũng trở lại hình dạng 
hoặc sản phẩm cũ mà biến đổi trong suốt vòng đời 
thành các dạng và giá trị khác và theo các vòng lặp liên 
tiếp khác nhau. Một hình ảnh trực quan mạnh mẽ về 
các hình thức kéo dài tuổi thọ khác nhau trong các 
vòng liên quan gọi là “Chiến lược R”, tức là các cách 
cụ thể để đóng, làm chậm hoặc thậm chí thu hẹp các 
vòng vật liệu (Bảng 1).

 V Tổng quan về Chiến lược R (chuyển thể từ Jonker, Faber & Haaker, 2021)
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2.2. Động lực thúc đẩy các doanh nghiệp  
áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn

Ngày nay, các doanh nghiệp hướng tới các 
hoạt động tuần hoàn hơn. Điều này bắt nguồn từ 
ý thức trách nhiệm đối với thế hệ tương lai, yêu 
cầu của khách hàng và nhà đầu tư cho đến việc 
tăng cường luật pháp và quy định (Jonker et al., 
2021). Ngày càng nhiều tổ chức ở các quốc gia 
khác nhau bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của 
KTTH, các chính sách, cơ chế được Nhà nước 
được ban hành để thúc đẩy việc áp dụng các mô 
hình kinh doanh tuần hoàn. Các quy định pháp 
luật đã tạo môi trường thúc đẩy doanh nghiệp áp 
dụng cách tiếp cận KTTH. Jesus và Mendonça 
(2018) phân loại các động lực thúc đẩy áp dụng 
KTTH thành một số loại là yếu tố kinh tế, tài 
chính, thị trường, thể chế và quy định. Các yếu 
tố kinh tế bao gồm sự sẵn có của nguyên liệu thô, 
khả năng tiếp cận công nghệ phù hợp và động lực 
tài chính có nghĩa là khả năng tiếp cận nguồn vốn 
đầy đủ và các lợi ích tài chính khác. Thị trường 
thể hiện xu hướng của người tiêu dùng đối với 
các sản phẩm và dịch vụ xanh hơn, dẫn đến cả 
sản phẩm và dịch vụ đều được sản xuất và định 
giá phù hợp một cách bền vững. 

Động lực thức đẩy thực hiện KTTH được phân 
loại thành động lực bên trong và bên ngoài. Các yếu 
tố bên trong liên quan đến áp lực từ cổ đông, sự 
hỗ trợ từ ban quản lý, lao động có tay nghề, sự kết 
nối giữa các doanh nghiệp và quy trình công nghệ 
(Jabbour và cộng sự 2020). Công nghệ là yếu tố then 
chốt để áp dụng thành công mô hình kinh doanh 
tuần hoàn, do đó mô hình kinh doanh này mang lại 
động lực để phát triển công nghệ. Ngày nay, nhiều 
loại công nghệ khác nhau, bao gồm blockchain, 

Internet vạn vật (IoT), nhận dạng tần số vô tuyến 
(RFID), học máy, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, là 
những công cụ hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng tuần 
hoàn (Tura và cộng sự, 2019). Việc áp dụng số hóa 
và robot thông minh nhằm nâng cao hiệu quả trong 
các hệ thống phân loại và xử lý chất thải đang trở 
nên phổ biến hiện nay.

Đối với các yếu tố bên ngoài, các bên liên quan 
chính chủ yếu là khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu 
tư, đối thủ cạnh tranh và các nhà hoạch định chính 
sách của chính phủ. Các doanh nghiệp áp dụng mô 
hình kinh doanh tuần hoàn có thể nâng cao danh 
tiếng đối với người tiêu dùng và phát triển mạng lưới 
giá trị của doanh nghiệp với các đối tác. Các vòng 
nguyên liệu của mô hình kinh doanh tuần hoàn có 
thể hoạt động ở cấp độ trung bình (khu công nghiệp 
sinh thái), nơi các doanh nghiệp tạo ra kết nối trong 
việc tận dụng nguyên liệu phế liệu trong khu công 
nghiệp (Kirchherr et al., 2017). Trong trường hợp 
đó, doanh nghiệp sẽ tích cực tương tác với các nhà 
cung cấp trong việc thiết kế mạng lưới chuỗi cung 
ứng tuần hoàn.

Ngoài ra, đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng để 
triển khai thành công các mô hình kinh doanh tuần 
hoàn. Mô hình kinh doanh tuần hoàn cần những ý 
tưởng mới, hệ thống năng lượng tái tạo và cơ sở hạ 
tầng để nâng cao hiệu quả của các hệ thống truyền 
thống. Đổi mới cũng có thể giảm bớt gánh nặng chi 
phí phát sinh và nâng cao khả năng tương tác giữa 
các doanh nghiệp trong việc tạo ra sự cộng sinh công 
nghiệp và mạng lưới giá trị cho nguyên liệu luân 
chuyển giữa các doanh nghiệp.

Mối lo ngại về sự khan hiếm tài nguyên vốn là 
yếu tố thúc đẩy chính đối với các quốc gia phát triển 
có nguồn lực hạn chế, đặc biệt là ở khu vực châu Âu. 

 V Mô hình KTTH giúp doanh nghiệp giảm chi phí xử lý chất thải và khai thác tài nguyên
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Tura et al., 2019 coi sự khan hiếm tài nguyên là một 
trong những yếu tố chính khuyến khích các doanh 
nghiệp áp dụng khái niệm KTTH để tái tuần hoàn 
tài nguyên phế liệu vào chu trình sản xuất và tiêu 
dùng. Nguyên nhân gây ra tình trạng khan hiếm tài 
nguyên được các quốc gia và tổ chức trên thế giới 
chia sẻ, có thể thấy qua cam kết phát triển bền vững 
của Liên hợp quốc đối với nỗ lực sản xuất và tiêu 
dùng có trách nhiệm.

2.3. Quá trình chuyển đổi sang KTTH ở Việt Nam
Tại Việt Nam, việc chuyển đổi sang KTTH được 

chú trọng trong những năm gần đây. Ở cấp quốc 
gia, khái niệm KTTH đã được quy định cụ thể tại 
Điều 142 Luật BVMT năm 2020 và tại Điều 139 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết các 
điều của Luật BVMT. Năm 2022, Chính phủ đã phê 
duyệt Đề án phát triển KTTH tại Việt Nam (Quyết 
định số 687/2022/QĐ-TTg). Hiện nay, Bộ TN&MT 
được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang 
bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Kế 
hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH đến cuối 
năm 2024.

Ở cấp độ vi mô, các doanh nghiệp nói chung 
và DNVVN nói riêng đã bắt đầu xem xét cách tiếp 
cận KTTH trong mô hình kinh doanh của mình do 
các quy định và yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, 
mức độ áp dụng KTTH trong các doanh nghiệp 
Việt Nam tương đối thấp (CIEM, 2022). CIEM 
(2022) báo cáo, tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng KTTH 
theo năm hình thức gồm “Bán sản phẩm theo chức 

năng”, “Từ gốc đến gốc”, “Quản lý chuỗi cung ứng 
xanh”, “Cộng sinh công nghiệp” và “Quản lý thu 
hồi” ở mức tốt chỉ chiếm 3% - 6%. Trong khi đó, 
tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh 
tuần hoàn theo sáu hình thức gồm “Sữa chữa và 
bảo trì”, “Sử dụng và phân phối lại”, “Tân trang và 
sản xuất lại”, “Tái chế và thu hồi vật liệu”, “Sắp xếp 
và định vị lại mục đích sử dụng sản phẩm” và “Sử 
dụng nguyên liệu hữu cơ” ở mức tốt dao động từ 
3,3% - 5,5%. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp chưa 
từng áp dụng bất kỳ hình thức đổi mới mô hình 
kinh doanh, mô hình kinh doanh tuần hoàn nào 
là 37,6%. Như vậy, mức độ áp dụng mô hình kinh 
doanh tuần hoàn còn thấp. Hầu hết các doanh 
nghiệp Việt Nam chưa áp dụng hoặc thậm chí chưa 
tìm hiểu về KTTH, đặc biệt là các DNVVN. Chỉ có 
khoảng 3-6% doanh nghiệp được khảo sát cho biết 
đã áp dụng mô hình kinh doanh sáng tạo hoặc chỉ 
áp dụng một hình thức mô hình kinh doanh tuần 
hoàn (CIEM, 2022).

3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC DNVVN VIỆT NAM 
VỀ ĐỘNG LỰC, NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SANG 
KINH TẾ TUẦN HOÀN

DNVVN đóng vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế Việt Nam. Các DNVVN chiếm 96% tổng số doanh 
nghiệp, họ sử dụng 47% lực lượng lao động và đóng 
góp 36% giá trị gia tăng quốc gia (OECD, 2021). Do 
đó, các DNVVN ở Việt Nam sẽ là đối tác quan trọng 
trong quá trình chuyển đổi, áp dụng và vận hành các 

 V  Tỉnh Bình Dương khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để phát triển 
bền vững, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn
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mô hình kinh doanh tuần hoàn. Hiểu rõ hơn về vị thế 
hiện tại của các DNVVN đối với cách tiếp cận KTTH 
có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi KTTH ở Việt 
Nam.

Nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi KTTH 
ở Việt Nam đối với các DNVVN, vừa qua, Đại sứ 
quán Hà Lan tại Việt Nam, Chương trình Phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP) đã hỗ trợ Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo Huế (Hue Innovation Hub), Viện 
Phát triển KTTH (ICED), Viện Chính sách và Kinh 
tế Môi trường (EEPI phối hợp thực hiện Dự án 
“Chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp 
nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi KTTH tại 
Việt Nam”. 

Trong khuôn khổ Dự án, một cuộc khảo sát 
trực tuyến các DNVVN Việt Nam đã được triển 
khai đã cho thấy rõ hơn về động lực thúc đẩy cũng 
như nhu cầu của DNVVN Việt Nam trong quá 
trình chuyển đổi sang KTTH Dữ liệu cuộc khảo 
sát trực tuyến các DNVVN Việt Nam về động lực, 
nhu cầu chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn được 
thu thập từ các nguồn sơ cấp thông qua khảo sát 
bằng bảng câu hỏi có cấu trúc. Bảng câu hỏi được 
thiết kế dựa trên bản phỏng theo Phiếu khảo sát 
về “Quick Scan Circular Business Models” của 
Jonker, Faber, & Haaker (2021). Các câu hỏi khảo 
sát được chia thành hai phần chính: (1) Thông tin 
chung về doanh nghiệp; (2) Quan điểm của doanh 
nghiệp về KTTH. Việc khám phá quan điểm của 
các doanh nghiệp tập trung vào động lực, tham 
vọng, kinh nghiệm và lựa chọn mô hình kinh 
doanh tuần hoàn. Các câu hỏi về nhận thức được 
thiết kế theo thang đo Likert 5 điểm, chẳng hạn 
như mức độ người trả lời đồng ý hoặc không đồng 
ý với các nhận định (1 = hoàn toàn không đồng ý 
và 5 = hoàn toàn đồng ý); Cuối cùng, những người 
trả lời được hỏi họ cần hỗ trợ gì để nâng cao năng 
lực áp dụng các mô hình kinh doanh tuần hoàn. 
Bảng câu hỏi trực tuyến được gửi bằng biểu mẫu 
của Google vào tháng 6/2022. 

Kết quả khảo sát đã thu thập phản hồi từ 69 
DNVVN ở các khu vực Bắc, Trung và Nam của Việt 
Nam. Đối với thông tin chung về doanh nghiệp, kết 
quả khảo sát cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp 
tham gia khảo sát (93%) là doanh nghiệp tư nhân, 
chỉ có 4% doanh nghiệp được khảo sát là doanh 
nghiệp có vốn nhà nước và 3% là doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. Ngành nghề của các doanh 
nghiệp tham gia khảo sát rất đa dạng, hầu hết là 
doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nông sản, chế 
biến thực phẩm và các doanh nghiệp xử lý chất thải.

Quan điểm của doanh nghiệp về KTTH, động lực 
lựa chọn mô hình kinh doanh tuần hoàn, các doanh 

nghiệp chỉ ra lý do chính khiến họ xem xét mô hình 
kinh doanh tuần hoàn là (i) giảm tiêu thụ nguyên liệu 
thô; (ii) nâng cao vị thế trên thị trường của doanh 
nghiệp; (iii) để đạt được tham vọng của doanh nghiệp; 
(iv) tránh vấn đề khan hiếm tài nguyên trong tương 
lai; (v) để có được lợi ích tài chính, chẳng hạn như trợ 
cấp. Như vậy, các động lực chính thúc đẩy việc áp dụng 
mô hình kinh doanh tuần hoàn của các DNVVN chủ 
yếu là các yếu tố kinh tế, tài chính và thị trường.

Tìm hiểu tham vọng thực hiện kinh doanh tuần 
hoàn trong tương lai, kết quả khảo sát cho thấy, ba 
mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp tham gia 
khảo sát là (1) được công nhận là doanh nghiệp tuần 
hoàn và bền vững trong 10 năm tới; (2) tập trung 
phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, 
tuần hoàn; (3) từng bước thích ứng với yêu cầu của 
các quy định pháp luật.

Liên quan đến kinh nghiệm của doanh nghiệp, 
kết quả cho thấy các DNVVN được khảo sát đang nỗ 
lực giảm tiêu thụ nguyên liệu thô và đã bắt đầu phát 
triển chuỗi giá trị của mình theo hướng tuần hoàn, 
hợp tác với các đối tác (nhà cung cấp hoặc khách 
hàng) trong chuỗi, kinh doanh tuần hoàn cũng được 
xác định là nguyên tắc định hướng chiến lược.

Kết quả khảo sát cũng cung cấp thông tin về các 
mô hình kinh doanh tuần hoàn đang được triển khai 
hoặc dự kiến áp dụng. Các mô hình kinh doanh 
được lựa chọn hàng đầu bao gồm tái sử dụng, sửa 
chữa, giảm thiểu, suy nghĩ lại và tái sản xuất. Tuy 
nhiên, kết quả cho điểm thường nhỏ hơn 4 (được coi 
là “đồng ý”), cho thấy các mô hình kinh doanh tuần 
hoàn chưa được áp dụng rộng rãi trong hoạt động 
hiện nay của các doanh nghiệp được khảo sát.

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về nhu cầu chuyển 
đổi sang KTTH, các doanh nghiệp tham gia khảo 
sát được yêu cầu nêu tên ba yếu tố quan trọng mà 
doanh nghiệp của họ cần giải quyết để đạt được mục 
tiêu áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn. Theo 
Kirchherr và cộng sự, (2018), các yếu tố thách thức 
được các doanh nghiệp báo cáo trong khảo sát được 
phân thành 4 nhóm rào cản là: Văn hóa, quy định, thị 
trường và công nghệ. Phản hồi của các doanh nghiệp 
trong khảo sát chỉ ra rằng những rào cản chính đối 
với việc áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn liên 
quan đến yếu tố công nghệ và văn hóa.

Về nhu cầu nâng cao năng lực áp dụng KTTH 
của doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy, các 
DNVVN ở Việt Nam mong muốn có sự hiểu biết sâu 
sắc hơn về cách tiếp cận KTTH như: Hiểu rõ hơn 
về KTTH để có thể đưa ra quyết định triển khai mô 
hình kinh doanh tuần hoàn; tìm đối tác phù hợp để 
cùng phát triển sản phẩm tuần hoàn; đánh giá lợi ích 
của việc thực hành KTTH của doanh nghiệp; tìm 
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hiểu về các cơ hội mở rộng thị trường liên quan đến 
việc thực hiện cách tiếp cận KTTH; tìm hiểu về các 
tiêu chí đánh giá KTTH trong lĩnh vực hoạt động của 
doanh nghiệp; cập nhật các quy định pháp luật liên 
quan đến KTTH; đối tác cung cấp nguyên liệu đáp 
ứng chiến lược thực hiện KTTH của doanh nghiệp; 
hỗ trợ tài chính để thực hiện KTTH…

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Như vậy, có thể thấy, một trong những nền tảng 

quan trọng quyết định sự thành công của KTTH là 
duy trì các dạng vật chất lưu thông trong thời gian 
dài nhất. Mô hình kinh doanh tuần hoàn góp phần 
vào sự tăng trưởng kinh tế của các DNVVN. 

Qua kết quả khảo sát các DNVVN ở các khu vực 
Bắc, Trung và Nam của Việt Nam cho thấy, động lực 
chính thúc đẩy việc áp dụng mô hình kinh doanh 
tuần hoàn theo quan điểm của các DNVVN chủ yếu 
là các yếu tố về kinh tế, tài chính và thị trường. Rào 
cản chính đối với việc áp dụng các mô hình kinh 
doanh tuần hoàn liên quan đến các yếu tố công nghệ 
và văn hóa. Kết quả cũng cho thấy, nhu cầu mạnh mẽ 
trong việc hỗ trợ các DNVVN ở Việt Nam hiểu rõ 
hơn về cách tiếp cận KTTH. Tuy nhiên, các DNVVN 
ở Việt Nam vẫn còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức 
về các mô hình kinh doanh tuần hoàn. Từ báo cáo 
khảo sát trên, tác giả đề xuất một số khuyến nghị 
nhằm thúc đẩy thực hiện KTTH đối với các DNVVN 
ở Việt Nam, cụ thể như:

Thứ nhất, cần hỗ trợ công nghệ và đổi mới trong 
ứng dụng các mô hình KTTH và cho các DNVVN 
của Việt Nam. Kết quả khảo sát trong nghiên cứu 
này đã giúp xác định rào cản lớn nhất mà các doanh 
nghiệp đang phải đối mặt trong quá trình thực 
hiện KTTH chính là rào cản công nghệ. Vì vậy, các 
DNVVN cần kịp thời nắm bắt và đổi mới công nghệ 
để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức và kiến thức về 
các mô hình KTTH và khả năng ứng dụng cho các 
DNVVN của Việt Nam. Trong nghiên cứu này cho 
thấy, nhu cầu số 1 của các doanh nghiệp trong giai 
đoạn hiện nay là “Nhu cầu hiểu rõ hơn về KTTH để 
có thể đưa ra quyết định thực hiện KTTH”. Ngoài ra, 
nhận thức và hiểu biết tốt hơn về KTTH cũng sẽ giúp 
các doanh nghiệp vượt qua rào cản về văn hóa, đây là 
rào cản quan trọng khi thực hiện KTTH. 

Thứ ba, xây dựng cơ chế và chính sách hỗ trợ các 
DNVVN trong hợp tác và kết nối nhằm phát triển 
các mô hình KTTH. Trong quá trình thực hiện mô 
hình KTTH, doanh nghiệp là một trong những chủ 
thể được coi là động lực và quan trọng bậc nhất trong 
các hệ sinh thái kinh tế này. Nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra việc thực hiện KTTH đòi hỏi sự liên kết mang 
tính dài hạn giữa các doanh nghiệp liên quan hướng 
tới phát triển hệ sinh thái thực hiện KTTH. Đối với 
nhu cầu nâng cao năng lực thực hiện KTTH, là nhu 
cầu quan trọng thứ 2 (sau nhu cầu về nâng cao nhận 
thức, hiểu biết về KTTH), hầu hết các DNVVN đều 
quan tâm tìm kiếm các đối tác hỗ trợ về công nghệ, 
mở rộng thị trường để cùng phối hợp phát triển sản 
phẩm mang tính tuần hoànn
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Kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước bền vững 
tại Ôxtrâylia và bài học cho Việt Nam
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo
NGUYỄN THỊ TRÀ
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Nước đóng vai trò quan trọng đối với sự sống 
và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc 
gia cũng như toàn cầu. Theo thống kê của Bộ 

TN&MT, Việt Nam có 3.450 sông, suối có chiều dài từ 
10 km trở lên, trong đó có 697 sông, suối, kênh, rạch 
thuộc nguồn nước liên tỉnh; 173 sông suối, kênh, rạch 
thuộc nguồn nước liên quốc gia và 38 hồ, đầm phá liên 
tỉnh. Tổng lượng dòng chảy hàng năm đạt khoảng 844,4 
tỷ m3; trong đó tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Cửu 
Long. Tuy nhiên, lượng nước sinh ra ở phần lãnh thổ 
Việt Nam chỉ chiếm khoảng 310 - 315 tỷ m3/năm, chủ 
yếu thuộc các lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Đồng 
Nai, sông Cả, sông Mã, sông Vũ Gia - Thu Bồn. Chính 
vì vậy, việc quản lý, bảo vệ tài nguyên nước là một trong 
những nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam nói riêng, toàn 
cầu nói chung. Để tăng cường quản lý tài nguyên nước, 
Việt Nam đang hướng tới quản trị tổng hợp ngành nước, 
sử dụng tài nguyên nước theo chu trình tuần hoàn, bảo 
đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững. Qua kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước bền 
vững tại Ôxtrâylia sẽ là bài học giúp Việt Nam quản lý 
tài nguyên nước hiệu quả.

 1. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC TẠI ÔXTRÂYLIA

Là quốc gia khan hiếm nguồn nước cùng với sự 
gia tăng dân số, Chính phủ Ôxtrâylia rất quan tâm 
đến công tác quản lý nguồn tài nguyên nước. Trong 
nhiều năm qua, công tác quản lý tài nguyên nước nơi 
đây đang gặp những khó khăn, thách thức như: Áp 
lực từ việc gia tăng dân số, sự di cư, sử dụng nước 
mặt và nước dưới đất không bền vững, quản lý 
nước xuyên biên giới chưa có sự phối hợp hiệu quả. 
Đặc biệt, những thách thức về khan hiếm nước ở 
Ôxtrâylia, trước hết là do liên quan đến khí hậu, rủi 
ro; nhận thức chưa đầy đủ các giá trị của nước. Do 
vậy, mục tiêu của Ôxtrâylia hiện nay là quản lý hiệu 
quả tài nguyên nước để đáp ứng nhu cầu đô thị, nông 
thôn và môi trường. Từ đó, cải thiện hiệu quả cung 
cấp, sử dụng nước ở các thành phố và thị trấn; cơ sở 
hạ tầng thủy lợi; tạo điều kiện cho đường thủy, hỗ trợ 
nhu cầu của cộng đồng; thúc đẩy cơ chế quản lý cho 
ngành nước có hiệu suất cao và hiệu quả; nâng cao 
năng lực ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ôxtrâylia sử dụng cả phương pháp tiếp cận thị 
trường và phương pháp tiếp cận lập kế hoạch trong 
quản lý nước.

Giao dịch nước: Thị trường nước ở Ôxtrâylia tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc mua bán quyền sử dụng 
nước và phân bổ cho các mục đích sử dụng nông 
nghiệp, đô thị và môi trường. Trong năm 2019 - 2020, 
giá trị doanh thu của thị trường nước Ôxtrâylia ước 
tính vào khoảng 7 tỷ đô la, tăng từ 5 tỷ đô la của năm 
trước. Giao dịch nước chủ yếu diễn ra giữa những 
người sử dụng nông nghiệp tại nhiều địa phương 
trên khắp nước Ôxtrâylia. Những người tham gia 
thị trường nước gồm cả các nhà quản lý nước, môi 
trường, công ty cung cấp nước và nhà đầu tư, đặc biệt 
là ở lưu vực sông Murray-Darling. Giá giao dịch nước 
được xác định bởi giá trị mà người mua và người bán 
đặt ra cho nước, chẳng hạn như mục đích sử dụng 
nước, mô hình thời tiết, khối lượng lưu trữ, các thỏa 
thuận pháp lý theo thẩm quyền và điều kiện thị trường 
hàng hóa. Khi điều kiện khí hậu khô sẽ đẩy giá nước 
lên cao đối với cả giao dịch phân bổ và quyền sở hữu.

Quy hoạch tài nguyên nước: Quản lý nước ở 
Ôxtrâylia là trách nhiệm của các tiểu bang và vùng 
lãnh thổ. Luật Tài nguyên nước tại Ôxtrâylia chủ yếu 
được quản lý ở cấp địa phương (tiểu bang và vùng 
lãnh thổ), ngoại trừ lưu vực sông Murray - Darling, 
được quản lý bởi cả 2 cấp chính quyền (Trung ương, 
địa phương), từ đó tạo nên các thỏa thuận pháp lý đa 
dạng trong một quốc gia. Khuôn khổ pháp lý về quản 
lý nước ở Ôxtrâylia dựa trên sự kiểm soát tương đối 
mạnh mẽ của Chính phủ đối với việc sử dụng nước 
thông qua việc lập kế hoạch và cấp phép. Bên cạnh đó, 
luật pháp cũng cho phép sử dụng tài nguyên nước cho 
các mục đích nhất định (sử dụng cho hộ gia đình, chăn 
nuôi…) mà không cần giấy phép. Các quyền về nước 
mặt được coi là tài sản, vì vậy, các chủ sở hữu khai thác, 
sử dụng nước có thể tiếp cận với nguồn tài chính ngân 
hàng dành cho các dự án phát triển khai thác, sử dụng 
nước. Đối với lưu vực sông Murray-Darling, Chính 
phủ đặt ra yêu cầu đối với kế hoạch quản lý mà các 
bang trong lưu vực sông phải tuân thủ, với những quy 
tắc ràng buộc về mặt pháp lý. Các quy tắc này đảm bảo 
an ninh cho người sử dụng nước, đồng thời đảm bảo 
nguồn nước không bị phân bổ vượt quá khả năng của 
nó, từ đó, bảo vệ lưu vực khỏi tình trạng thiếu nước.

Bên cạnh đó, Đạo  Luật Tài nguyên nước năm 
2007    (ACT) quy định về quản lý tài nguyên nước 
mặt và nước ngầm trong lãnh thổ Thủ đô. Theo đó, 
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Kế hoạch lãnh thổ năm 2008  cũng được ban hành 
nhằm cung cấp khuôn khổ chính sách để quản lý quy 
hoạch tại ACT. ACT được chia thành 14 khu vực quản 
lý nước (WMA), với 32 khu vực lưu vực phụ trong 
WMA. WMA tại ACT phù hợp với khuôn khổ quy 
hoạch của Kế hoạch Lãnh thổ năm 2008. Chính quyền 
ACT quản lý các WMA nằm trong ranh giới ACT; 
Chính quyền New South Wales quản lý các phần bên 
ngoài ranh giới ACT. Các lưu vực phụ trong ranh giới 
ACT nằm 1 trong 4 giá trị môi trường chính gồm: Bảo 
tồn, cấp nước, thoát nước và không gian mở.

Các quy định về nước môi trường là trách nhiệm 
của Bộ trưởng ACT và được quản lý, điều hành thông 
qua Cơ quan BVMT ACT. Ôxtrâylia cũng ban hành 
hướng dẫn về dòng chảy môi trường năm 2013, đây là 
tài liệu chính nêu rõ các quy định về nước môi trường 
trong ACT. Mục đích của hướng dẫn này là xác định 
các thành phần của dòng chảy từ chế độ dòng chảy 
thay đổi cần thiết để duy trì sức khỏe của dòng suối. 

Bảng.  Khối lượng phân bổ và quyền được  
giao dịch nước ở Ôxtrâylia, từ năm 2016 - 2020

Năm

Giao dịch 
phân bổ 

nước mặt 
(GL)

Quyền 
sử dụng 

nước mặt 
(GL)

Giao dịch 
phân 

bổ nước 
ngầm 
(GL)

Quyền 
sử dụng 

nước 
ngầm 
(GL)

2016-
2017 6.840 1.732 197 341

2017-
2018 7.290 1.229 236 369

2018-
2019 5.518 1.317 281 414

2019-
2020 5.956 1.553 319 408

GL = gigalitre
Nguồn: HĐQT (2018a), HĐQT (2019e), HĐQT (2020c),  

HĐQT (2021a)

2. BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Trong những năm qua, tại Việt Nam, các chủ 
trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên nước đã 
được Nhà nước xây dựng, hoàn thiện, ban hành đáp 
ứng yêu cầu cấp thiết bảo vệ hiệu quả nguồn nước 
phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Tuy 
nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những 
vấn đề ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. Trong khi đó, 
hệ thống quản lý, thể chế, chính sách chưa đồng bộ; 
các nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ... còn 
hạn chế. Từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia, Việt Nam có 
thể rút ra những bài học hữu ích trong công tác quản 
lý tài nguyên nước, cụ thể:

Thứ nhất, cần hoàn thiện công cụ chính sách về 
nguồn lực cho tài nguyên nước, làm rõ trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, tài 
chính cho việc bảo vệ nguồn nước, khai thác, xử lý 
nước cho sinh hoạt, công nghiệp và bổ cập cho nước 
ngầm; các quy định liên quan đến tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước, trường hợp miễn, giảm, 
các ưu đãi hỗ trợ... Ngoài ra, cần có sự tham gia, trao 
đổi giữa các bên liên quan như: Kinh nghiệm về tài 
chính, khung pháp lý tài nguyên nước và hoạt động 
tổ chức ủy ban lưu vực sông.

Thứ hai, tăng cường năng lực cho các cán bộ quản 
lý tài nguyên nước và các nhà khoa học trẻ, chuyên 
gia trẻ tham gia giải quyết, ứng phó với thách thức về 
tài nguyên nước.

Thứ ba, hiểu được giá trị đầy đủ của nước và có 
sự cam kết đối với việc quản lý tài nguyên nước; lộ 
trình thực hiện rõ ràng.

Thứ tư, cần hoàn thiện các quy hoạch tài nguyên 
nước, vì từ các quan điểm, mục tiêu, định hướng và 
nội dung trong quy hoạch về tài nguyên nước sẽ đưa 
ra định hướng khai thác, sử dụng nước cho các ngành 
sử dụng nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, phát huy văn hóa, truyền thống liên 
quan đến bảo vệ nguồn nước; ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến và giải pháp phù hợp để thu gom và 
sử dụng nước mưa như: Công nghệ thu hoạch sương 
mù giúp thu thập giọt nước từ sương mù và ngưng tụ 
thành nước sạch, ATM nước.

Thứ sáu, tăng cường đầu tư tài chính, khoa học 
công nghệ trong việc tìm ra các sáng kiến/giải pháp 
tốt hơn trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước, góp 
phần quan trọng trong việc tìm ra giải pháp phù hợp 
và hiệu quả đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương. 

Thứ bảy, thực hiện các giải pháp sử dụng nước 
tiết kiệm, hiệu quả, giảm tỷ lệ thất thoát trong các hệ 
thống cấp nước đô thị và nông thôn. 

Thứ tám, cần có chế độ giám sát, báo cáo đầy đủ 
nhằm thúc đẩy sự minh bạch.

Thứ chín, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống 
suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, tác hại do 
nước gây ra; Kiểm soát các hoạt động khai thác, sử 
dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên các 
lưu vực sông, hệ thống thủy lợi phù hợp chức năng 
nguồn nước, mục tiêu chất lượng nước và dòng chảy 
tối thiểu…n

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê 
duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050.
2. Bộ TN&MT, (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường 
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Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nguồn nước 
và an toàn hồ, đập tại Việt Nam
TS. LÊ VĂN GIANG
Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị 
ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu 
(BĐKH) và các hiện tượng thiên tai như lũ 

lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và sự biến động dòng 
chảy của các con sông lớn. Đặc biệt, với mạng lưới 
đê đập và hồ chứa rộng khắp từ miền Bắc đến Nam, 
Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về an 
toàn đập, quản lý nguồn nước và ứng phó với BĐKH. 
Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển thêm các dự 
án thủy điện ở thượng nguồn, đặc biệt là ở Trung 
Quốc và các nước láng giềng trong lưu vực song 
(LVS) Mekong, càng làm tăng nguy cơ về suy thoái 
tài nguyên nước, xung đột nguồn nước và các rủi ro 
về vỡ đập.

Sự mất cân đối giữa mùa mưa và mùa khô, cùng 
với ảnh hưởng của các con đập thượng nguồn, có thể 
dẫn đến những nguy cơ lớn về hạn hán vào mùa khô 
và lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa. Trong khi đó, 
với nền kinh tế phần lớn phụ thuộc vào nông nghiệp 
và đời sống của hàng triệu người dân gắn liền với 
sông ngòi, việc đảm bảo an toàn hồ đập, quản lý 
nguồn nước bền vững và ứng phó với các rủi ro từ 
BĐKH là vô cùng cấp thiết. Bài viết phân tích kinh 
nghiệm quốc tế trong quản lý nguồn nước và an toàn 
hồ, đập của một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề 
xuất giải pháp cho Việt Nam phát triển bền vững và 
quản lý an toàn hồ, đập, giảm thiểu tác động tiêu cực 
từ các thảm họa thiên nhiên.

1. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ 
NGUỒN NƯỚC VÀ AN TOÀN HỒ, ĐẬP

Nhật Bản và Na Uy: Đây là hai quốc gia có kinh 
nghiệm quản lý an toàn đập hàng đầu thế giới, đặc 
biệt là trong điều kiện khắc nghiệt và phải đối mặt với 
nhiều nguy cơ từ thiên tai. Những kinh nghiệm từ 
hai quốc gia này có thể cung cấp những bài học quý 
giá cho Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống quản 
lý và giám sát an toàn đập. 

Tại Nhật Bản, nhằm bảo đảm sự an toàn của 
các đập, đặc biệt là các đập đắp, các đâp này thường 
xuyên được giám sát đo lường định kỳ về thấm, biến 
dạng và dòng thấm bề mặt với một tần suất quy định. 
Ngoài việc kiểm tra thực hiện bởi quản trị viên đập, 
kiểm tra định kỳ đập được tiến hành 3 năm/lần bởi 
các chuyên gia nhằm đánh giá về mức độ an toàn và 

khả năng vận hành tốt của đập. Ngoài ra, Nhật Bản 
có hệ thống tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về thiết kế, 
xây dựng và bảo trì đập. Đặc biệt, trong các vùng có 
nguy cơ cao về động đất và lũ lụt, các đập ở Nhật Bản 
được thiết kế để chịu được các thảm họa thiên nhiên 
với cường độ mạnh. Hệ thống kiểm tra và bảo trì đập 
định kỳ được thực hiện theo chu kỳ hàng năm, với sự 
tham gia của các chuyên gia độc lập [3].

Nhật Bản cũng đã phát triển hệ thống giám sát 
an toàn đập theo thời gian thực, sử dụng các cảm 
biến để phát hiện các dấu hiệu nguy cơ như nứt vỡ, 
rung chấn hoặc thay đổi bất thường về áp lực nước. 
Hệ thống này cung cấp thông tin liên tục cho các cơ 
quan quản lý, giúp họ có thể đưa ra các quyết định 
kịp thời để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Ở Na Uy, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được 
áp dụng để phân tích dữ liệu từ các cảm biến giám sát 
đập và đưa ra các cảnh báo sớm khi có nguy cơ xảy 
ra sự cố. Hệ thống này đã được chứng minh là hiệu 
quả trong việc giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, đồng thời 
giúp tối ưu hóa công tác bảo trì và kiểm tra định kỳ 
[4]. Ngoài ra, Na Uy có một hệ thống quản lý nguy 
cơ vỡ đập hiệu quả, trong đó các kịch bản khẩn cấp 
được chuẩn bị sẵn sàng và đội ngũ cứu hộ được huấn 
luyện kỹ lưỡng. Các cộng đồng sinh sống gần các đập 
cũng được trang bị kiến thức và kỹ năng để ứng phó 
với các tình huống khẩn cấp.

Mỹ: Là một trong những quốc gia tiên phong 
trong việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt 
là đối với các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, bão, 
và sự cố đập. Hệ thống cảnh báo sớm tại Mỹ được 
triển khai trên quy mô rộng và áp dụng nhiều công 
nghệ hiện đại, đặc biệt là sự kết hợp giữa dữ liệu thời 
gian thực và các mô hình dự báo. Mỹ đã xây dựng 
hệ thống cảm biến giám sát và phân tích dữ liệu thời 
gian thực từ các đập và hồ chứa. Những cảm biến 
này được lắp đặt ở các vị trí chiến lược trên toàn bộ 
hệ thống đập, giúp theo dõi các thông số quan trọng 
như mực nước, áp lực nước, và tình trạng cấu trúc 
của đập. Khi phát hiện có sự bất thường, hệ thống 
sẽ ngay lập tức gửi thông báo tới cơ quan chức năng 
và người dân thông qua các kênh như tin nhắn, ứng 
dụng di động và cảnh báo qua radio [5]. 

Nước này cũng áp dụng mô hình dự báo khí 
tượng kết hợp dữ liệu thủy văn. Hệ thống cảnh báo 
sớm tại Mỹ không chỉ dựa trên dữ liệu từ các đập mà 
còn kết hợp chặt chẽ với dữ liệu khí tượng từ các mô 
hình dự báo thời tiết. Điều này cho phép các cơ quan 
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chức năng có thể dự báo trước được tình hình mưa 
lũ, từ đó điều chỉnh lưu lượng xả nước tại các hồ đập 
để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng trong thành 
công của hệ thống cảnh báo sớm tại Mỹ là sự tham 
gia của cộng đồng. Chính phủ thường xuyên tổ chức 
các buổi diễn tập phòng chống lũ lụt và ứng phó với 
sự cố vỡ đập cho người dân. Các cộng đồng sống gần 
các hồ đập lớn được trang bị kiến thức về an toàn, kỹ 
năng sơ tán và ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

Hà Lan: Là một quốc gia đặc biệt dễ bị ngập lụt do 
phần lớn diện tích nằm dưới mực nước biển. Chính 
vì vậy, quốc gia này đã phát triển một hệ thống quản 
lý và ứng phó với lũ lụt rất hiện đại, từ việc thiết kế 
các đê điều chống lũ đến hệ thống cảnh báo sớm và 
quản lý khủng hoảng. Nước này có hệ thống đê điều 
và kiểm soát nước hiện đại. Hà Lan đã xây dựng hệ 
thống đê điều khổng lồ, bao gồm các đập chắn sóng 
và các trạm bơm nước mạnh mẽ, để bảo vệ đất nước 
khỏi nguy cơ ngập lụt. Ngoài ra, Hà Lan còn xây dựng 
các “khu vực lưu trữ nước tự nhiên” (water retention 
areas), nơi nước lũ có thể được chứa lại và từ từ thoát 
đi mà không gây ra nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng 
cho các vùng dân cư [6]. 

Hà Lan có hệ thống cảnh báo sớm và phản ứng 
nhanh rất hiện đại, sử dụng các cảm biến theo dõi 
mực nước và áp lực lên các đê điều. Khi có dấu hiệu 
của sự cố, hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt các kịch 
bản ứng phó khẩn cấp, từ việc điều chỉnh các trạm 
bơm nước đến thông báo cho người dân tại khu vực 
có nguy cơ ngập lụt.

Mô hình tích hợp dự báo lũ lụt, sử dụng dữ liệu 
về khí tượng và thủy văn để dự đoán trước các đợt lũ 
được Hà Lan phát triển. Điều này giúp Chính phủ và 
các cơ quan quản lý có thể chuẩn bị sẵn sàng trước 
khi lũ xảy ra, từ việc lên kế hoạch sơ tán dân cư đến 
triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều [7].

Israel: Là một trong những quốc gia quản lý và tái 
tạo tài nguyên nước hiệu quả. Do nguồn nước ngọt 
rất hạn chế nên Israel đã phát triển công nghệ tưới 
tiêu nhỏ giọt, giúp giảm thiểu lãng phí nước trong 
nông nghiệp. Công nghệ này cho phép các nông trại 
cung cấp nước trực tiếp đến gốc cây, từ đó giảm thiểu 
sự bay hơi nước và tiết kiệm lượng nước sử dụng. 

Về tái sử dụng nước thải, hiện có hơn 85% nước 
thải tại Israel được tái sử dụng, chủ yếu cho nông 
nghiệp. Đây là tỷ lệ tái sử dụng nước cao nhất trên 
thế giới, cho thấy khả năng tối ưu hóa nguồn nước 
của Israel. Việt Nam có thể học hỏi mô hình này, đặc 
biệt là trong việc xây dựng các hệ thống xử lý nước 
thải để tái sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và 
công nghiệp. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu 

tình trạng thiếu nước ngọt mà còn giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường nước do nước thải không được 
xử lý [8]. Ngoài ra, một phần quan trọng trong chiến 
lược quản lý nước của Israel là việc khử mặn nước 
biển để sử dụng cho các mục đích sinh hoạt và công 
nghiệp. Việt Nam, với bờ biển dài và nhiều nguồn 
nước mặn, cũng có tiềm năng phát triển công nghệ 
khử mặn, đặc biệt là ở những khu vực như Ninh 
Thuận, Bình Thuận và đồng bằng sông Cửu Long, 
nơi nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm.

2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC  
VÀ AN TOÀN HỒ, ĐẬP TẠI VIỆT NAM

Việt Nam có hơn 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy 
điện đang hoạt động đã và đang đóng vai trò quan 
trọng trong việc kiểm soát lũ lụt, cung cấp nước cho 
nông nghiệp và sản xuất điện [1]. Tuy nhiên, các 
công trình này cũng đặt ra nhiều thách thức về an 
toàn, đặc biệt là trong bối cảnh BĐKH và quản lý yếu 
kém. Các hồ chứa lớn như Hòa Bình, Sơn La và Thác 
Bà ở miền Bắc đóng vai trò quan trọng trong việc 
điều tiết nước sông Hồng và cung cấp điện, nhưng 
đồng thời cũng đặt ra nguy cơ lớn nếu không được 
bảo trì, kiểm tra thường xuyên và quản lý chặt chẽ.

Nhiều hồ đập tại Việt Nam đã được xây dựng từ 
nhiều thập kỷ trước và hiện đang trong tình trạng 
xuống cấp nghiêm trọng. Theo báo cáo của Bộ 
NN&PTNT, hàng trăm hồ chứa nước ở Việt Nam 
đang đối mặt với nguy cơ vỡ đập do thiếu đầu tư vào 
công tác bảo trì và kiểm tra định kỳ. Bên cạnh đó, 
việc thiếu các quy trình quản lý sự cố hiệu quả và hệ 
thống cảnh báo sớm càng làm tăng nguy cơ đối với 
cộng đồng sinh sống gần các khu vực này.

Ngoài ra, tác động của BĐKH đến quản lý nguồn 
nước đang gây ra những thay đổi lớn về lượng mưa 
và dòng chảy của các con sông tại Việt Nam. Mùa 
mưa ngày càng trở nên cực đoan hơn với những trận 

 V Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về an 
toàn hồ, đập, quản lý nguồn nước
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mưa lớn, tạo ra nguy cơ lũ lụt, trong khi mùa khô lại 
kéo dài hơn với lượng nước ngọt ngày càng suy giảm. 
Điều này ảnh hưởng không chỉ đến hệ sinh thái sông 
ngòi mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực, 
sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ trung bình ở 
Việt Nam tăng lên và mực nước biển cũng đang dâng 
cao. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất 
của Việt Nam, đang phải đối mặt với tình trạng xâm 
nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 
hàng triệu ha đất nông nghiệp. Trong khi đó, miền 
Bắc và miền Trung Việt Nam đang gặp phải nguy cơ 
lũ quét và lũ lụt nghiêm trọng hơn do lượng mưa lớn 
tập trung trong thời gian ngắn. Gần đây nhất, bão 
Yagi (bão số 3) là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông 
trong vòng 30 năm qua, đổ bộ vào các tỉnh miền bắc 
với cường độ rất mạnh; hoàn lưu bão gây mưa lớn 
trên toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra với tổng 
lượng từ 200- 400 mm, các tỉnh miền núi từ 400 - 
600 mm, có nơi trên 700 mm. Nhiều hồ chứa thủy 
điện khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã phải 
xả lũ khẩn cấp để bảo đảm an toàn công trình thủy 
điện. Trong đó, mực nước thượng lưu hồ thủy điện 
Thác Bà (tỉnh Yên Bái) ở mức rất cao, lưu lượng đến 
hồ vượt quá khả năng xả lũ thiết kế của hồ. Ngoài ra, 
mực nước hạ lưu các sông thuộc LVS Hồng - Thái 
Bình ở mức cao, có nơi trên báo động 3; một số tuyến 
sông gần đạt hoặc đã vượt mức lịch sử, đe dọa an 
toàn hệ thống đê điều, gây ngập lụt nhiều khu vực 
dân cư, trường học, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ 
sở hạ tầng thiết yếu khác. Bão số 3 và hoàn lưu sau 
bão có phạm vi ảnh hưởng rất lớn, trải dài ở 26 tỉnh, 
thành phố ở toàn bộ miền Bắc và Thanh Hóa (chiếm 
trên 41% GDP và 40% dân số của cả nước), kết hợp 
với tình trạng xả lũ ở thượng nguồn một số con sông 
lớn, đã gây ra mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ ống, lũ 
quét, sạt lở đất… diễn ra nghiêm trọng trên nhiều địa 
bàn. Theo thống kê đến ngày 15/9/2024 từ Cục quản 
lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT, 
bão số 3 và mưa lũ đã làm 281 người chết, 67 người 
mất tích hơn 231,851 nhà ở bị hư hỏng và hơn 305 sự 
cố liên quan đến đê điều; tổng thiệt hại về kinh tế ước 
tính ban đầu hơn 31.596 tỷ đồng. 

Để hạn chế những nguy cơ về an toàn hồ, đập, 
cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, vận hành 
các hồ chứa nước; rà soát, sửa đổi các bất cập trong 
quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông 
Hồng-Thái Bình (thời gian mùa lũ, quy định về tích 
nước sớm, quy định, quy trình trong tình huống 
khẩn cấp); củng cố, nâng cấp bảo đảm an toàn đập, 
hồ chứa nước, xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ hồ 
chứa; vận hành hiệu quả, an toàn công trình hồ chứa 
và vùng hạ du, nhất là các hồ chứa quan trọng đặc 

biệt: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang theo 
quy định. Tu bổ, nâng cấp, nhất là các công trình 
xung yếu, bị thiệt hại trong đợt mưa lũ; củng cố, nâng 
cấp các tuyến đê biển đảm bảo chống chịu được với 
các trận bão rất mạnh như bão số 3 và kiểm tra, rà 
soát, có phương án xử lý các trọng điểm đê điều xung 
yếu, các vị trí bị sự cố trong đợt mưa lũ vừa qua…

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ  
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM TRONG 
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ AN TOÀN HỒ, ĐẬP

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về 
an toàn hồ, đập, quản lý nguồn nước và ứng phó với 
BĐKH. Các kinh nghiệm từ Hà Lan có thể mang lại 
nhiều bài học quý giá cho Việt Nam, đặc biệt là trong 
bối cảnh nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt ngày 
càng gia tăng cần xây dựng công trình phòng, chống 
lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trọng điểm, xung 
yếu; xây dựng, lắp đặt các trạm cảnh báo lũ quét tự 
động tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét; 
thiết lập các khu vực trữ nước để đối phó với lũ…

Ngoài ra, một trong những thách thức lớn nhất 
của Việt Nam là quản lý các con sông lớn xuyên biên 
giới, đặc biệt là sông Mekong và sông Hồng. Sự kiểm 
soát và quản lý nguồn nước từ thượng nguồn, đặc 
biệt là từ Trung Quốc và các nước khác trong LVS 
Mekong, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy và tài 
nguyên nước tại Việt Nam. Để đối phó với vấn đề 
này, Việt Nam có thể học hỏi từ kinh nghiệm của 
các quốc gia châu Âu trong quản lý các con sông 
[2]. Ủy hội Bảo vệ sông Danube (ICPDR) đã thành 
công trong việc xây dựng một hệ thống quản lý nước 
xuyên biên giới, thông qua việc thiết lập các quy tắc 
về xả nước, giám sát chất lượng nước và quản lý nguy 
cơ lũ lụt. Cần có sự tăng cường cam kết và hợp tác từ 
tất cả các quốc gia liên quan để giải quyết các vấn đề 
về chia sẻ nước và tác động của các dự án thủy điện. 
Một giải pháp quan trọng là thúc đẩy các thỏa thuận 
quốc tế về chia sẻ dữ liệu và thông tin về lưu lượng 
nước, mực nước hồ chứa và điều kiện khí hậu từ các 
đập thủy điện thượng nguồn. Dựa trên những kinh 
nghiệm quốc tế, sau đây là đề xuất một số giải pháp 
quan trọng để cải thiện công tác quản lý nguồn nước 
và an toàn hồ đập tại Việt Nam, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác quốc tế và quản lý 
nguồn nước xuyên Biên giới

Việt Nam nên tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp 
tác quốc tế về quản lý nguồn nước xuyên biên giới, 
đặc biệt là trong khu vực LVS Mekong và sông Hồng. 
Cần thiết lập các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu và thông 
tin giữa các quốc gia trong lưu vực, đồng thời yêu cầu 
các quốc gia thượng nguồn như Trung Quốc và Lào 
cam kết về việc xả nước một cách bền vững.
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Ngoài ra, cũng cần xây dựng các kịch bản ứng 
phó với việc thiếu hụt nước vào mùa khô và nguy 
cơ lũ lụt vào mùa mưa, đồng thời tăng cường đầu tư 
vào các công nghệ giám sát dòng chảy và chất lượng 
nước. Việc áp dụng các mô hình dự báo dòng chảy sẽ 
giúp cải thiện khả năng dự báo và quản lý dòng chảy.

Thứ hai, nâng cao tiêu chuẩn an toàn hồ, đập và 
tăng cường bảo trì

Cần có những cải tiến đáng kể về tiêu chuẩn 
an toàn trong việc xây dựng và vận hành các đập 
thủy điện tại Việt Nam. Bộ NN&PTNT, cùng với Bộ 
Công Thương, nên cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật 
và quy định liên quan đến an toàn đập, học hỏi từ 
các quốc gia như Nhật Bản và Na Uy. Việc kiểm tra 
định kỳ, bảo trì và nâng cấp các đập đã xuống cấp 
là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn cho người dân 
sống quanh khu vực. Ngoài ra, việc áp dụng các hệ 
thống giám sát thời gian thực và sử dụng trí tuệ 
nhân tạo để phân tích dữ liệu từ các cảm biến giám 
sát sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ và 
giảm thiểu rủi ro.

Thứ ba, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và ứng 
phó thảm họa

Việt Nam cần đầu tư vào việc xây dựng hệ thống 
cảnh báo sớm lũ lụt và vỡ đập, học hỏi từ kinh nghiệm 
của Mỹ và Hà Lan. Các hệ thống này nên được tích 
hợp với mô hình dự báo thời tiết, dòng chảy và áp 
lực nước tại các đập để cung cấp thông tin chính xác 
và kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân. 
Cùng với đó, Chính phủ cần tổ chức thường xuyên 
các buổi diễn tập phòng chống lũ lụt và vỡ đập, nâng 
cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho cộng đồng 
sống gần các khu vực đê đập. Những biện pháp này 
sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó nhanh chóng 
trong tình huống khẩn cấp.

Thứ tư, phát triển công nghệ tiết kiệm nước và tái 
sử dụng nguồn nước

Nước ta nên áp dụng các công nghệ tiết kiệm 
nước tiên tiến, chẳng hạn như hệ thống tưới nhỏ giọt 
và công nghệ xử lý nước thải tái sử dụng, đặc biệt 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu 
nước ngày càng nghiêm trọng. Kinh nghiệm từ Israel 
có thể được áp dụng để phát triển các giải pháp tiết 
kiệm nước trong nông nghiệp và công nghiệp, từ đó 
giảm bớt áp lực lên các nguồn nước ngọt tự nhiên.

Thứ năm, phát triển khu vực lưu trữ nước tự nhiên 
và bảo vệ rừng đầu nguồn

Cần phát triển các khu vực lưu trữ nước tự nhiên, 
giống như các khu vực “water retention areas” tại Hà 
Lan. Những khu vực này có thể được sử dụng để 
chứa nước lũ trong mùa mưa, giúp giảm áp lực cho 
các con sông và hồ chứa, đồng thời bảo vệ các vùng 
dân cư khỏi nguy cơ lũ lụt.

Việc bảo vệ và tái tạo rừng đầu nguồn cũng là một 
biện pháp quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên 
nước. Rừng đầu nguồn giúp điều tiết dòng chảy, 
ngăn chặn xói mòn đất và giảm nguy cơ lũ lụt. Chính 
phủ cần tăng cường các chính sách bảo vệ rừng, đồng 
thời khuyến khích các cộng đồng địa phương tham 
gia vào việc quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

5. KẾT LUẬN
Việt Nam, với hệ thống hồ đập và nguồn nước 

phức tạp, cần học hỏi từ các kinh nghiệm quốc tế về 
quản lý an toàn hồ đập và bảo vệ nguồn nước. Những 
kinh nghiệm của các nước Mỹ, Hà Lan, Israel và các 
quốc gia khác minh chứng cho hiệu quả của việc áp 
dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản 
lý tài nguyen nước và an toàn hồ, đập. Để bảo vệ tài 
nguyên nước và đảm bảo an toàn hồ, đập, Việt Nam 
cần đầu tư vào công nghệ giám sát, cảnh báo sớm, tái 
sử dụng nước và BVMT đầu nguồn, từ đó xây dựng 
hệ thống quản lý nguồn nước bền vữngn
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Ứng dụng các mô hình công nghệ trong quản lý  
tài nguyên nước tại một số quốc gia  
và khuyến nghị cho Việt Nam
NGUYỄN HOÀNG NAM
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)
Theo Ngân hàng thế giới (Worldbank), nước là nguồn tài nguyên tác động đến mọi khía cạnh của sự phát 
triển và liên kết với hầu hết mọi Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Nước là yếu tố cơ bản không thể 
thiếu trong việc duy trì sự sống và mọi hoạt động của con người trên hành tinh, là nguồn tài nguyên thiết 
yếu cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia và là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững. Bài viết 
này sẽ tập trung đánh giá về nhu cầu và thực trạng trong quản lý tài nguyên nước trên thế giới nói chung 
và tại Việt Nam nói riêng. Đồng thời, tìm hiểu kinh nghiệm của các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Hàn 
Quốc trong việc ứng dụng các mô hình công nghệ vào quản lý mạng lưới cấp nước quốc gia. Qua đó, đúc 
kết một số bài học cho Việt Nam trong hoạt động triển khai quản lý tài nguyên nước hiệu quả.

1. GIỚI THIỆU

Việc đảm bảo mô hình dịch vụ cấp nước chất 
lượng đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ dân số và bảo 
tồn các hệ sinh thái vẫn còn là một mục tiêu xa vời 
(Parasuraman và cộng sự, 1985; Cronin và Taylor, 
1992). Do sự biến đổi về nhiệt độ và lượng mưa, hiện 
nay, nhiều khu vực trên thế giới thường xuyên xảy ra 
tình trạng không có đủ nước để đáp ứng nhu cầu của 
người dân (Mishra, 2023). Theo đánh giá của Liên 
hợp quốc, thực tế số người thiếu nước uống sạch, an 
toàn vẫn đang không ngừng gia tăng, ước tính hiện 
tại có khoảng 1/3 số quốc gia trên thế giới bị thiếu 
nước và đến năm 2025 con số này sẽ là 2/3, tương 
đương với khoảng 35% dân số thế giới sẽ rơi vào tình 
cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Mối lo về nước không phải của riêng một quốc 
gia nào (Saghi và Ansari, 2015). Ở một số quốc gia, 
lượng nước cho mỗi đầu người đang bị giảm đáng kể. 
Hội nghị về Nước của Liên hợp quốc vào năm 1997 
đã thống nhất rằng “Tất cả mọi người, không phân 
biệt tuổi tác, địa vị kinh tế, xã hội đều có quyền tiếp 
cận nước uống với số lượng và chất lượng đảm bảo 
cho các nhu cầu cơ bản của mình”. Theo đó, tiếp cận 
với nước uống là quyền cơ bản của con người.

Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực tăng cường 
và kiện toàn, thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài 
nguyên nước. Về mặt pháp lý, trong những năm qua, 
cơ bản khung thể chế về phát triển cấp, thoát nước đã 
từng bước được hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu 
lực quản lý Nhà nước cũng như tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham 
gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực cấp, thoát nước. 
Theo đó, nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến 
quản lý và phát triển cấp, thoát nước đã được ban 

hành để điều chỉnh phù hợp với những đổi mới cơ 
bản. Việc quan tâm đầu tư phát triển cấp nước trong 
những năm vừa qua đã góp phần nâng cao chất lượng 
dịch vụ cấp nước, bảo vệ sức khỏe người dân và góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ  
TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI  
VÀ TẠI VIỆT NAM

2.1 Tình hình quản lý hoạt động cấp nước trên 
thế giới

Nhu cầu về nước ngày càng tăng, tại nhiều quốc 
gia trên thế giới tài nguyên nước đã bị khai thác quá 
mức, vượt quá khả năng của nguồn nước (Tkachuk 
và cộng sự, 2018). Bên cạnh các tác động của biến 
đổi khí hậu, vấn đề cạnh tranh về nước đang ngày 
càng trở nên căng thẳng giữa các quốc gia, khu vực 
đang làm tình trạng khan hiếm nước càng thêm 
trầm trọng hơn. Điều đó khiến cho nước đang dần 
trở thành một trong những vấn đề chính trị tại nhiều 
quốc gia trên thế giới. Nhằm hạn chế nhu cầu cũng 
như chống thất thoát nước, đồng thời tăng cường 
quản lý tài nguyên nước, nhiều chính sách đã được 
áp dụng (Takahash và cộng sự, 2015). 

2.1.1 Nhu cầu về tiếp cận nguồn nước
Mục tiêu thiên niên kỷ của toàn Thế giới về nước 

vào năm 2015 là 90% dân số thế giới sẽ được hưởng 
nước sạch. Tuy nhiên cho đến nay, việc tiếp cận được 
với những dịch vụ cơ bản liên quan đến nước như 
nước uống an toàn, vệ sinh… vẫn là một vấn đề khó 
khăn đối với các nước đang phát triển (Peña và cộng 
sự, 2021). Báo cáo Phát triển Nước Thế giới của Liên 
hợp quốc gần đây cho thấy, chỉ có 81% dân số thế 
giới có thể tiếp cận nước uống an toàn tại nhà, ước 
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tính đến năm 2030 khoảng 1,6 tỷ người chưa được 
tiếp cận với các điều kiện vệ sinh về nước.

Gia tăng dân số cũng đồng nghĩa với gia tăng nhu 
cầu lương thực cũng như nhu cầu về nước cũng tăng. 
Viện Kỹ sư Cơ khí của Vương quốc Anh (IME) tuyên 
bố rằng, nhu cầu về nước để đáp ứng nhu cầu lương 
thực vào năm 2050 có thể đạt từ 10 - 13,5 nghìn tỷ 
mét khối mỗi năm, gấp khoảng ba lần lượng nước 
hiện tại mà con người sử dụng hàng năm. Sản xuất 
thịt cần lượng nước cao hơn nhiều so với rau. Ước 
tính sơ bộ để sản xuất 1kg thịt cần từ 5.000 đến 20.000 
lít nước trong khi để sản xuất 1kg lúa mì cần từ 500 
đến 4.000 lít nước. Nếu không có quy hoạch sử dụng 
hợp lý, nhu cầu nước cho nông nghiệp trên toàn thế 
giới sẽ tăng lên từ 70% đến 90% vào năm 2050, mặc 
dù sử dụng tài nguyên nước của một số nước hiện 
đã chạm đến mức giới hạn. Đồng thời, những thay 
đổi về lối sống và thói quen ăn uống đã diễn ra trong 
nhiều năm gần đây, nhất là gia tăng tỷ lệ mức tiêu thụ 
thịt và các sản phẩm bơ sữa tại những nước vừa giàu 
lên đã tác động rất lớn đến tài nguyên nước.

Sản xuất nhiên liệu sinh học tăng nhanh trong 
những năm qua đã gây ra những tác động đáng kể 
đến nhu cầu về nước. Theo thống kê của Statista vào 
tháng 3/2024, sản lượng ethanol toàn thế giới đã đạt 
hơn 29,5 tỷ gallon trong năm 2023, tăng gần 1,4 tỷ 
gallon so với năm 2022. Trong đó, lượng tiêu thụ tập 
trung chủ yếu ở các nước như Mỹ, Australia, New 
Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil... với khoảng 
80% lượng dầu thực vật sản xuất tại Cộng đồng Châu 
Âu được dùng làm nhiên liệu diesel sinh học. Tuy 
vậy, mặc dù việc gia tăng sử dụng cây trồng cho nhiên 
liệu sinh học, nhưng tỷ lệ so với tổng sản lượng vẫn 
còn nhỏ. Mặt khác, để làm ra 1 lít nhiên liệu sinh học 
phải cần khoảng từ 1.000 đến 4.000 lít nước (vấn đề 
ở đây là phải cần một lượng lớn nước và phân bón để 
gieo trồng).

Trong khi đó, nhu cầu về năng lượng đang tăng 
nhanh, tỷ lệ thuận với nhu cầu về nước. Nhu cầu 
năng lượng toàn cầu dự kiến tăng lên khoảng 55% 
vào năm 2030 và chỉ riêng Trung Quốc và Ấn Độ 
đã chiếm tới 45% lượng tăng này. Sản xuất điện từ 
nguồn thủy điện dự kiến tăng trung bình hàng năm ở 
mức 1.7% trong giai đoạn 2004 - 2030, gia tăng tổng 
thể là 60%. Tuy bị chỉ trích là nguyên nhân gây ảnh 
hưởng nặng nề đến môi trường và khiến nhiều người 
dân bị mất chỗ ở, nhưng với nhiều người, các đập 
thủy điện vẫn được xem là một giải pháp nhằm đáp 
ứng các nhu cầu năng lượng hiện nay.

Bên cạnh các áp lực gia tăng nhu cầu về nước nêu 
trên, sự ấm lên toàn cầu sẽ làm cho chu trình thủy văn 
trở nên biến động mạnh hơn như thay đổi về chế độ 

mưa và bốc hơi. Mặc dù chưa xác định được cụ thể 
những ảnh hưởng nào của hiện tượng này tác động 
đến tài nguyên nước, nhưng tình trạng thiếu nước 
chắc chắn sẽ tác động trở lại đến chất lượng nước 
và tần suất các hiện tượng cực đoan như hạn hán, lũ 
lụt (Jachimowski, 2017). Chỉ tính riêng ở Châu Phi, 
do biến đổi khí hậu, số người chịu cảnh thiếu nước 
và bị đe dọa thiếu nước vào khoảng 720 triệu người, 
chiếm 50% dân số Châu Phi. Theo ước tính, đến năm 
2030 sẽ có 47% dân số thế giới sinh sống tại các vùng 
chịu căng thẳng về nước. Khan hiếm nước ở một số 
vùng khô hạn và bán khô hạn sẽ tác động lớn tới sự 
di cư; do hiếm nước sẽ có từ 24 triệu đến 700 triệu 
người dân mất chỗ ở.

2.1.2 Hoạt động của các quốc gia nhằm tăng cường 
đầu tư và quản lý tài nguyên nước

Theo đánh giá chung, đầu tư vào lĩnh vực tài 
nguyên nước là rất quan trọng đối với tất cả các quốc 
gia, kể cả với những nước nghèo. Sự phồn vinh trong 
tương lai của các nước đang phát triển một phần phụ 
thuộc vào mức độ đầu tư mà họ dành cho ngành 
nước. Phát triển tài nguyên nước là nội dung chính 
yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đầu tư 
vào ngành nước có thể được lợi theo nhiều cách.

Mỗi một đô la đầu tư vào nước sạch và vệ sinh 
ước tính sẽ thu lợi được từ 3 đến 34 đô la (Schaefer, 
2008). Tuy vậy, tỷ lệ đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tăng 
cường năng lực cho ngành nước từ nguồn ngân sách 
nhà nước và nguồn vốn ODA là không thỏa đáng. 
Hỗ trợ phát triển quốc tế cho toàn ngành nước đang 
ngày càng giảm sút và vẫn chỉ duy trì ở mức 5% tổng 
nguồn tài trợ. Tại Zambia, chính sách mới về quản 
lý tổng hợp tài nguyên nước dự định sẽ thực hiện 
quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở tất cả các ngành. 
Từ năm 2004, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Canada (CIDA), Đối tác Nước Toàn cầu 
(GWP), chính phủ Zambia đã triển khai Dự án Đối 
tác Phát triển Nước Châu Phi (PAWD). Cụ thể như 
khung quốc gia về quản lý tài nguyên nước bền vững 
và cung cấp dịch vụ đã được xây dựng và triển khai 
tốt tại Zambia, tăng cường thiết lập hợp tác với các tổ 
chức tiềm năng để hỗ trợ các dự án - việc phối hợp 
tốt hơn giữa các ngành xung quanh Kế hoạch phát 
triển quốc gia lần thứ năm (FNDP) đã tạo ra cơ hội 
hỗ trợ tài chính tiềm năng cho kế hoạch thực hiện 
quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM).

Hay dự án Anatolia Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ (GAP) 
là một chương trình phát triển kinh tế - xã hội đa 
ngành được thiết kế nhằm tăng thêm thu nhập ở khu 
vực kém phát triển với tổng kinh phí dự tính khoảng 
32 tỷ đô la. Kể từ khi mở rộng hệ thống tưới, thu nhập 
đầu người đã tăng gấp 3 lần. Điện hóa nông thôn và 
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tỷ lệ được tiếp cận với điện đạt 90%, giảm tỷ lệ tử 
vong ở trẻ em, khởi động kinh doanh tăng và chế độ 
sở hữu đất đai công bằng hơn được mở ra đối với đất 
canh tác, số dân thành thị được phục vụ nước tăng 
gấp 4 lần. Tại Úc, Chính phủ cũng thay đổi các chính 
sách quốc gia với một loạt biện pháp mới trong quản 
lý tài nguyên nước. Tại những thành phố chính đã 
áp dụng quy định hạn chế dùng nước đối với một số 
hoạt động như tưới vườn, rửa xe, nước cho bể bơi… 
Từ năm 2008, Sydney đã áp dụng hình thức cấp nước 
hai chế độ - một cho nước uống và một dành cho các 
sử dụng khác được lấy từ nguồn nước tái sử dụng.

Xử lý nước thải cũng giúp tăng thêm lượng nước 
có thể sử dụng được. Tiêu biểu như biến nước biển 
thành nước ngọt dựa trên phương pháp khử nước 
muối được áp dụng để lấy nước uống và nước sử 
dụng trong ngành công nghiệp tại một số quốc gia 
khu vực như Ả rập Xê Út, Israel.

2.2 Tình hình quản lý hoạt động cấp nước tại 
Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu cấp nước ngày càng tăng 
cao và tài nguyên nước ngày càng hạn hẹp, tỷ lệ thất 
thoát nước tại đơn vị quản lý tài nguyên nước trong 
nước là tương đối cao khiến việc cung ứng nhu cầu 
dùng nước tại Việt Nam trở nên kém hiệu quả, ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động của người dân. Mạng lưới 
cấp nước đã được mở rộng, tỷ lệ dân cư được tiếp cận 
với nước sạch tăng đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng 
nước tại một số khu vực, đặc biệt là các vùng nông 
thôn, vẫn còn hạn chế. Nhiều hạ tầng cấp nước đã 
sử dụng nhiều năm chưa được thay thế, công nghệ 
sử dụng đã lạc hậu, do đó, hoạt động của các đơn 
vị còn mang tính bị động, chưa chủ động trong việc 
ứng dụng công nghệ mới để đầu tư cải tạo hệ thống 
cấp nước, gây khó khăn trong việc quản lý cấp nước, 
tỷ lệ thất thoát nước lớn, đơn cử như đồng hồ nước 
sử dụng đã nhiều năm chưa thay thế ảnh hưởng thất 
thoát do sai số đo đếm. Tình trạng vỡ ống nước xảy 
ra thường xuyên do các đơn vị thi công gây ra mà 
không được xử lý kịp thời, gây gián đoạn đến việc cấp 
nước cho khách hàng và tốn kém chi phí khắc phục.

Lượng nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) phụ thuộc vào hơn 80% tổng lượng nước 
ngọt hằng năm từ thượng nguồn sông Mê-kông đổ 
về. Nhưng những năm gần đây, có nhiều dấu hiệu 
cho thấy tài nguyên nước ở ĐBSCL đang bị suy thoái 
cả về số lượng và chất lượng cũng như sự thay đổi 
động thái của dòng chảy theo mùa. Nguồn nước thô 
được khai thác để xử lý làm nước cấp sinh hoạt chủ 
yếu là nước dưới đất, đây là nguồn nước có chất lượng 
tương đối tốt và ổn định. Tuy nhiên do ảnh hưởng 
chung của biến đổi khí hậu và khai thác nước ngầm 

quá mức tại ĐBSCL, mực nước ngầm ngày càng hạ 
thấp. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ TN&MT dự 
báo bằng mô hình tới năm 2022 cho thấy 0,32% (52 
km2) diện tích vùng phân bố nước (16.435 km2), tập 
trung nhiều ở các tỉnh ven biển như Cà Mau, Bạc 
Liêu, Bến Tre… có nguy cơ bị nhiễm mặn.

2.3 Một số khó khăn và bất cập
Về quản lý rủi ro cấp nước, các địa phương chưa 

thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả quản lý rủi 
ro cấp nước. Theo Báo cáo tài nguyên nước quốc gia 
giai đoạn 2016 - 2021, nếu khu vực nông thôn tồn 
tại nhiều dự án “đắp chiếu” thì tại khu vực đô thị lại 
có nhiều công trình về nguồn nước thi công sai quy 
định, gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. Hiện 
nay, 2/5 nguồn nước đô thị được khai thác từ nước 
dưới đất để phục vụ mục đích sinh hoạt và được xem 
có chất lượng cao hơn. Tuy vậy, việc khai thác nguồn 
nước dưới đất quá mức đáp ứng các mục đích sử 
dụng đang làm cạn kiệt nguồn nước dưới đất ở một 
số khu vực, gây suy thoái nguồn nước về cả số lượng 
và chất lượng cũng là một trong những nguyên nhân 
làm sụt lún đất. Ở một số đô thị khu vực của vùng 
đồng bằng, sự suy giảm về số lượng và chất lượng 
nước dưới đất đang làm tăng đáng kể chi phí cung 
cấp khi nhu cầu vận chuyển và xử lý chất lượng nước 
tăng lên (Bùi Xuân Khoa và Lý Thành Tài, 2016). 

Tại khu vực nông thôn, nhiều công trình nước sạch 
được đầu tư hàng tỷ đồng theo Chương trình 135 và 
Chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng không 
phát huy được hiệu quả, nhiều công trình chờ sửa 
chữa, thậm chí có công trình đã “chết hẳn” không thể 
cung cấp nước sạch cho người dân. Trong điều kiện 
nguồn nước bị ô nhiễm, khô hạn hay xâm nhập mặn, 
giải pháp đầu tư công trình cấp nước quy mô vùng 
liên đô thị, vùng liên huyện hoặc liên xã đáp ứng yêu 
cầu bền vững nhưng ít được quan tâm, ưu tiên đầu tư 
đúng mức; đối với công trình cấp nước quy mô vùng 
liên tỉnh đang gặp khó khăn về cơ chế chính sách và 
sự phối hợp của Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh.

Về giá nước sạch, cung cấp nước sạch được quy 
định là dịch vụ công ích, đồng thời lại được quy định 
là hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát 
của Nhà nước. Việc quy định đồng thời cấp nước 
là dịch vụ công ích và sản xuất kinh doanh gây khó 
khăn trong quản lý phát triển cấp nước. Ngoài ra, 
giá nước được xác định theo điều kiện dịch vụ, chất 
lượng đầu tư theo từng vùng phục vụ cấp nước, ví dụ 
khi xã hội hóa cấp nước, mỗi tỉnh, thành phố sẽ có 
nhiều giá nước sạch theo các vùng phục vụ. Như vậy, 
UBND các tỉnh có thể sẽ gặp khó khăn trong việc 
kiểm soát và ban hành giá bán nước, đặc biệt là khi 
giá nước sạch không thống nhất ở khu vực dân cư.
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Các khu công nghiệp, khu vực dân cư có điều 
kiện kinh tế phát triển sẽ được các doanh nghiệp 
quan tâm lựa chọn đầu tư cấp nước, nhưng đa số đối 
với các khu vực dân cư nông thôn nghèo, khó khăn 
về nguồn nước chưa được đầu tư cấp nước hoặc 
chất lượng công trình, chất lượng nước không đáp 
ứng yêu cầu. Mặc dù, giá nước đã bao gồm chi phí 
vận hành, song có thể vẫn chưa đủ kinh phí cho vận 
hành, bảo dưỡng. Tính trung bình, các khoản tiền 
chi trả chung bao gồm chi phí hoạt động với biên độ 
50%. Tuy vậy, tỷ lệ này đã giảm trong thập kỷ qua, với 
những tác động đối với tính bền vững về tài chính. Ở 
nhiều nơi chất lượng nước thô đang suy giảm, do vậy 
các công ty cấp nước có thể sẽ phải chuyển sang các 
nguồn cấp khác hoặc các quy trình xử lý đắt đỏ hơn, 
làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển nước. Điều 
này có thể khiến mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận 
nước sạch trở nên khó khăn.

3. KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC TRONG VIỆC  
ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ  
NHẰM TRIỂN KHAI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC HIỆU QUẢ

Những năm gần đây, hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) và hệ thống SCADA đóng vai trò quan trọng 
trong các lĩnh khác nhau như: giao thông, điện, 
thông tin liên lạc, hàng hải... Đặc biệt là trong lĩnh 
vực quản lý mạng lưới cung cấp nước sạch sinh hoạt. 

Đánh giá và quản lý các yếu tố thủy lực là một khâu 
vô cùng quan trọng trong vận hành mạng lưới cấp 
nước, tích hợp giữa dữ liệu GIS, SCADA và các phần 
mềm chuyên ngành cấp nước đem lại hiệu quả cao 
trong quá trình quản lý, điều phối nước trong mạng 
lưới. Các nghiên cứu liên quan đến GIS và hệ thống 
SCADA trong quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước 
xoay quanh vấn đề phân phối nước dựa trên dữ 
liệu của GIS, xây dựng ứng dụng mới dựa trên dữ 
liệu GIS để quản lý mạng lưới, xây dựng hệ thống 
SCADA để vận hành và quản lý lưu lượng và áp lực 
mạng lưới cấp nước, đánh giá mức độ ô nhiễm nước 
trong mạng lưới… Trên thế giới, nhiều quốc gia đã 
và đang ứng dụng GIS và hệ thống SCADA vào quản 
lý mạng lưới cấp nước.

3.1 Công nghệ ArcGIS tại Mỹ
ArcGIS là hệ thống GIS hàng đầu hiện nay, cung 

cấp một giải pháp toàn diện từ thu thập/nhập số liệu, 
chỉnh lý, phân tích và phân phối thông tin trên mạng 
Internet tới các cấp độ khác nhau như CSDL địa lý 
cá nhân hay CSDL của các doanh nghiệp. Hiện nay, 
ArcGIS được sử dụng bởi 70% các công ty toàn cầu 
lớn nhất, 95% các chính phủ quốc gia lớn nhất và 
80% các thành phố lớn nhất.

Về mặt công nghệ, hiện nay các chuyên gia GIS 
coi công nghệ ESRI là một giải pháp mang tính chất 
mở, tổng thể và hoàn chỉnh, có khả năng khai thác 
hết các chức năng của GIS trên các ứng dụng khác 

 V Hình 1: Minh họa bộ phần mềm ứng dụng ArcGIS



83Số 10/2024

NHÌN RA THẾ GIỚI

nhau như: Ứng dụng máy trạm (ArcGIS Desktop), 
máy chủ (ArcGIS Server), các ứng dụng Web 
(ArcIMS, ArcGIS Online) hoặc hệ thống thiết bị di 
động (ArcPAD, Collector for ArcGIS, Survey123 for 
ArcGIS…) và có khả năng tương thích cao đối với 
nhiều loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau.

ArcGIS Desktop bao gồm những công cụ rất 
mạnh để quản lý, cập nhật, phân tích thông tin và 
xuất bản tạo nên GIS hoàn chỉnh với 4 chức năng: 
Thứ nhất là tạo và chỉnh sửa dữ liệu tích hợp (dữ 
liệu không gian tích hợp với dữ liệu thuộc tính), cho 
phép sử dụng nhiều loại định dạng dữ liệu khác nhau 
thậm chí cả những dữ liệu lấy từ Internet; Thứ hai là 
truy vấn dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ 
nhiều nguồn và bằng nhiều cách khác nhau; Thứ ba 
là hiển thị, truy vấn và phân tích dữ liệu không gian 
kết hợp với dữ liệu thuộc tính; Thứ tư là thành lập 
bản đồ chuyên đề và các bản in có chất lượng trình 
bày chuyên nghiệp.

ArcGIS Destop là một bộ phần mềm ứng 
dụng gồm: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, 
ModelBuilder, ArcScene và ArcGlobe. Khi sử dụng 
các ứng dụng này đồng thời, người sử dụng có thể 
thực hiện được các bài toán ứng dụng GIS bất kỳ, từ 
đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả thành lập bản 
đồ, phân tích địa lý, chỉnh sửa và biên tập dữ liệu, 
quản lý dữ liệu, hiển thị và xử lý dữ liệu, chia sẻ dữ 
liệu GIS. Phần mềm ArcGIS Desktop được cung 
cấp cho người dùng ở 1 trong 3 cấp bậc với mức độ 
chuyên sâu khác nhau là ArcView (Basic), ArcEditor 
(Standard), ArcInfo (Advanced).

ArcView (Basic) có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ 
chức năng cho phép biểu diễn, quản lý, xây dựng và 
phân tích dữ liệu địa lý, các công cụ phân tích không 
gian cùng với việc biên tập và phân tích thông tin từ 
các lớp bản đồ khác nhau đồng thời thể hiện các mối 
quan hệ và nhận dạng các mô hình. Với ArcView với 
6 chức năng chính: (1) Ra các quyết định chuẩn xác 
hơn dựa trên các dữ liệu địa lý; (2) Xem và phân tích 
các dữ liệu không gian bằng nhiều phương pháp; (3) 
Xây dựng đơn giản và dễ dàng các dữ liệu địa lý; (4) 
Tạo ra các bản đồ có chất lượng cao; (5) Quản lý tất 
cả các file, CSDL và các nguồn dữ liệu; (6) Tùy biến 
giao diện người dùng theo yêu cầu.

ArcEditor (Standard) là bộ sản phẩm có nhiều 
chức năng hơn, dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu 
địa lý. ArcEditor bao gồm các tính năng của ArcView 
và thêm vào đó là một số các công cụ chỉnh sửa, biên 
tập. Với ArcEditor, cho phép (1) dùng các công cụ 
CAD để tạo và chỉnh sửa các đặc tính GIS, tạo ra các 
CSDL địa lý thông minh; (2) tạo quy trình công việc 
một cách chuyên nghiệp cho 1 nhóm và cho phép 

nhiều người biên tập; (3) xây dựng và giữ được tính 
toàn vẹn của không gian bao gồm các quan hệ hình 
học topo giữa các đặc tính địa lý; (4) quản lý và mở 
rộng mạng lưới hình học; (5) làm tăng năng suất biên 
tập; (6) quản lý môi trường thiết kế đa người dùng 
với versioning; (7) duy trì tính toàn vẹn giữa các lớp 
chủ đề và thúc đẩy tư duy logic của người dùng; (8) 
cho phép chỉnh sửa dữ liệu độc lập (khi tạm ngừng 
kết nối với CSDL).

ArcInfo (Advanced) là bộ sản phẩm ArcGIS đầy 
đủ nhất. ArcInfo bao gồm tất cả các chức năng của 
ArcView lẫn ArcEditor. Cung cấp các chức năng tạo 
và quản lý một hệ GIS, xử lý dữ liệu không gian và 
khả năng chuyển đổi dữ liệu, xây dựng dữ liệu, mô 
hình hóa, phân tích, hiển thị bản đồ trên màn hình 
máy tính và xuất bản bản đồ ra các phương tiện khác 
nhau. Với ArcInfo hệ thống này cho phép người dùng: 
(1) Xây dựng một mô hình xử lý không gian rất hữu 
dụng cho việc tìm ra các mối quan hệ, phân tích dữ 
liệu và tích hợp dữ liệu; (2) Thực hiện chồng lớp các 
lớp vector, nội suy và phân tích thống kê; (3) Tạo ra các 
đặc tính cho sự kiện và chồng xếp các đặc tính của các 
sự kiện đó; (4) Chuyển đổi dữ liệu và các định dạng 
của dữ liệu theo rất nhiều loại định dạng; (5) Xây dựng 
những bộ dữ liệu phức tạp, các mô hình phân tích và 
các đoạn mã để tự động hóa các quá trình GIS; (6) Sử 
dụng các phương pháp trình diễn, thiết kế, in ấn và 
quản lý bản đồ để xuất bản bản đồ.

Việc ứng dụng GIS đã góp phần tin học hóa trong 
công tác quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật nói 
chung và cấp thoát nước nói riêng. Về mặt lý thuyết, 
nghiên cứu bước đầu đã tiếp cận công nghệ GIS và 
xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ cho công 
tác quản lý mạng lưới cấp thoát nước.

3.2 Hệ thống WATSYS tại Mỹ
Dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ ArcGIS, 

hệ thống WATSYS được cơ quan BVMT Hoa Kỳ phát 
triển, với hạt nhân cơ bản là EPANET. WATSYS giúp 
người dùng phân tích, thiết kế và quản lý hệ thống 
cấp nước. Đó là một hệ thống thông tin đồ họa cho 
các cơ sở hạ tầng nước. Phần mềm mô phỏng các 
tình huống để xác định và sửa chữa thiếu sót trong 
một hệ thống phân phối hiện có, mở rộng hệ thống 
để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, hoặc để dự đoán 
năng suất của hệ thống trong trường hợp khẩn cấp 
như trục trặc máy bơm, sự hỏng hóc, trang thiết bị 
trục trặc hoặc cháy nổ (Sonaje và Joshi, 2015). Nó 
có thể được sử dụng để mô phỏng ở thời gian cao 
điểm và thời điểm sử dụng thấp. WATSYS cũng có 
thể thực hiện phân tích chất lượng nước bao gồm 
việc phân rã Clo, phân phối Florua, tìm nguồn nước 
và đo tuổi của nước.
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3.3 Hệ thống quản lý mạng lưới đường ống 
AQUAMAP tại Nhật Bản

Hệ thống quản lý mạng lưới đường ống 
AQUAMAP được nghiên cứu và phát triển bởi tập 
đoàn HITACHI của Nhật Bản. Hệ thống thông tin 
địa lý phát triển trên phần mềm AQUAMAP giúp 
thiết lập và nâng cao hiệu quả kinh doanh với các 
dữ liệu kỹ thuật số. Với khả năng sử dụng mô phỏng 
phân phối áp suất, phân phối lưu lượng và hiển thị 
hướng dòng chảy, đồng thời lưu và quản lý mạng 
lưới đường ống đã quy hoạch trong CSDL, các dữ 
liệu mạng lưới cấp nước được số hóa và chuyển sang 
dữ liệu GIS, các nhà quản lý có thể truy cập từ trình 
duyệt web và thiết bị đầu cuối di động, qua đó các 
thông tin trong mạng lưới cấp nước quốc gia được 
quản lý một cách hiệu quả. Nhìn chung, hệ thống 
giúp mô phỏng mạng lưới đường ống cấp nước theo 
nguyên tắc như phần mềm EPANET.

3.4 Hệ thống i-WATER tại Hàn Quốc
Hệ thống i-Water là hệ thống chuyên ngành được 

nghiên cứu và phát triển bởi công ty K-Water của Hàn 
Quốc. Hệ thống được ứng dụng để quản lý hệ thống 
cấp nước dựa vào thông tin địa lý của mạng lưới cấp 
nước và giám sát mạng lưới cấp nước thông qua hệ 
thống SCADA. Hệ thống đưa ra giải pháp giám sát 
toàn diện và điều khiển quá trình xử lý nước tại một vị 
trí bất kỳ trên mạng lưới cấp nước. Ngoài ra, hệ thống 
còn giúp giải quyết hiệu quả hơn trong những quyết 
định về kinh doanh nước sạch và các định hướng về 
quy hoạch và phát triển hệ thống cấp nước.

Dựa trên hệ thống i-Water, công ty K-Water đã 
phát triển một Nhà máy lọc nước AI hoạt động tự 
động bằng cách sử dụng các công nghệ AI dựa trên 
dữ liệu lớn. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tại 
Hàn Quốc, công nghệ i-Water là một sự thay đổi đáng 
kể so với các nhà máy xử lý nước truyền thống được 
vận hành và quản lý bằng phân tích và phán đoán của 
con người, vận hành dựa trên bốn công nghệ cốt lõi: 
(1) Vận hành tự động (Autonomous operation); (2) 
Quản lý năng lượng (Energy management); (3) Bảo 
trì cơ sở dự đoán (Predictive facility maintenance); 
(4) Công nghệ an toàn thông qua video thông minh 
(Intelligent video safety technologies). Tháng 4/2022, 
K-water đã hoàn thành một dự án thí điểm thành 
công tại Nhà máy lọc nước Hwaseong. K-water lên kế 
hoạch mở rộng hệ thống lọc nước AI tại 43 nhà máy 
lọc nước đô thị vào cuối năm 2024.

4. HÀM Ý KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp cung cấp nước là hết sức cần thiết, mang lại 
hiệu quả kinh tế và môi trường, tiết kiệm chi phí sản 

xuất và vận hành, góp phần giảm thiểu phát thải khí 
các-bon trong quá trình xử lý và phân phối nước 
sạch… Ý nghĩa hơn, lượng nước thu hồi được do 
giảm thất thoát nước sẽ giúp nhiều người dân được 
sử dụng nước sạch hơn, áp lực nước tốt hơn, có ý 
nghĩa vô cùng to lớn về mặt kinh tế và xã hội. Một số 
khuyến nghị đúc kết dưới đây có thể được tham khảo 
để cải thiện chính sách hiện hành và tăng cường khả 
năng quản lý tài nguyên nước hiệu quả trong thời 
gian tới.

Một là, hoàn thiện các quy định pháp luật về 
quản lý tài nguyên nước. Đơn cử như Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP quy định giá nước sạch phải được 
tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp 
lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch 
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị 
cấp nước và khách hàng sử dụng nước. Tuy nhiên, 
giá nước hiện nay chưa tính đủ các chi phí hoặc 
chưa cập nhật, bổ sung kịp thời các chi phí phát 
sinh để thực hiện các hoạt động như: Thực hiện cấp 
nước an toàn, đấu nối và duy trì đấu nối, quản lý 
rủi ro, lợi nhuận và lộ trình điều chỉnh giá. Hoặc 
tại Điều 31 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP có 
quy định UBND hoặc cơ quan được ủy quyền với 
doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nước ký kết 
Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước. Dù vậy 
hình thức “thỏa thuận” thể hiện tính pháp lý không 
cao, đồng thời không có chế tài đi kèm cho đến nay 
mới chỉ có số ít địa phương thực hiện ký kết Thỏa 
thuận này. Nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch 
phục vụ sinh hoạt và đời sống của nhân dân là trách 
nhiệm của chính quyền địa phương, việc không ký 
kết này có thể tiềm ẩn rủi ro về an toàn trong cấp 
nước. Chính vì vậy, cần xem xét lại quy định liên 
quan đến giá nước sạch và hình thức quản lý, giám 
sát chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp 
cung cấp nước.

Hai là, cải thiện chính sách khuyến khích đầu tư 
vào hệ thống cấp thoát nước hiện đại nói chung và 
áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải 
nói riêng. Chính phủ và các cơ quan ban, ngành 
liên quan cần đưa ra những chính sách ưu đãi hấp 
dẫn hơn nữa dành cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 
những đơn vị sở hữu công nghệ xử lý nước thải tiên 
tiến. Tiêu biểu như chính sách về miễn, giảm thuế, 
hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi 
trong thủ tục hành chính, ưu tiên lựa chọn các dự án 
ứng dụng công nghệ xanh… 

Ba là, triển khai mô hình quản lý tài nguyên nước 
quốc gia thông qua nâng cấp hệ thống hạ tầng công 
nghệ thông tin. Hệ thống thông tin hiện đại không 
chỉ giúp các cơ quan quản lý nắm bắt kịp thời tình 
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hình tài nguyên nước mà còn hỗ trợ trong việc đưa 
ra các quyết định chính xác, hiệu quả. Bằng cách kết 
nối các nguồn dữ liệu, hệ thống giúp dự báo chính 
xác các tình huống như hạn hán, lũ lụt, từ đó chủ 
động ứng phó. Các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và 
Hàn Quốc đã chứng minh rằng đầu tư vào công nghệ 
quản lý tài nguyên nước là một giải pháp hiệu quả 
trong giám sát, xử lý nguồn nước sạch, góp phần giải 
quyết các vấn đề ô nhiễm nguồn nước và biến nước 
thải thành tài sản.

Bốn là, bên cạnh việc xây dựng các chính sách 
khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm và nâng cao 
nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc 
bảo vệ nguồn nước, Chính phủ, các cơ quan ban, 
ngành và doanh nghiệp cũng cần nâng cao trình 
độ ứng dụng công nghệ trong vận hành quản lý tài 
nguyên nước. Thông qua các chương trình trao đổi, 
Việt Nam nên tăng cường đào tạo hợp tác quốc tế, 
chủ động kết nối chia sẻ thông tin, kinh nghiệm 
trong công tác thúc đẩy mạng lưới các trường Đại 
học, nhóm các chuyên gia, nhà quản lý và doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và quản 
lý tài nguyên nước, định hướng sử dụng bền vững tài 
nguyên nước quốc gia.

5. KẾT LUẬN
Qua việc phân tích nhu cầu và thực trạng về 

quản lý tài nguyên nước trên thế giới cũng như tại 
Việt Nam, nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng 
của nguồn tài nguyên này đối với sự phát triển bền 
vững của mỗi quốc gia. Các nước phát triển như 
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được những 
thành tựu đáng kể trong quản lý tài nguyên nước 
bằng cách tăng cường đầu tư vào công nghệ, xây 
dựng các chính sách hợp lý và nâng cao nhận thức 
của cộng đồng. Trong đó, ứng dụng công nghệ hiện 
đại vào điều hành, giám sát mạng lưới cấp nước 
không chỉ tối ưu công tác quản lý tài nguyên nước 
mà còn góp phần BVMT và thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Về lâu dài, để thực hiện mục tiêu xây dựng 
một hệ thống quản lý tài nguyên nước hiệu quả và 
bền vững, nước ta cần tập trung đầu tư mạnh mẽ 
vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực với 
sự chung tay tham gia tích cực của cả chính phủ, 
doanh nghiệp và người dânn
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Sáng kiến quản lý tài nguyên nước của Thái Lan và 
bài học cho Việt Nam
NGUYỄN THỊ THU HÀ 
Viện Địa lý nhân văn -  
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Nằm ở lục địa Đông Nam Á thuộc vùng nhiệt 
đới gần đường xích đạo, với khí hậu khô 
hạn, Thái Lan phải chịu hạn hán và thiếu hụt 

nguồn nước. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, 
do sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), dân 
số gia tăng và các hoạt động phát triển kinh tế, chủ 
yếu là nông nghiệp làm nhu cầu về nước tăng cao, 
trong khi nguồn nước dự trữ chính của Thái Lan là 
từ nước mưa. Hiện tại, Thái Lan có khoảng 720 tỷ 
m3 nước mưa hàng năm. Tuy nhiên, hệ thống kênh 
rạch và hồ chứa mới chỉ dự trữ được khoảng 79 tỷ m3 
khối nước tương đương khoảng 10,8% lượng nước 
mưa hàng năm. Việc xây dựng mới kênh rạch và hồ 
chứa để trữ nước không khả thi do những lo ngại về 
môi trường. Vì vậy, để sử dụng và quản lý hiệu quả 
tài nguyên nước, Thái Lan đang triển khai đồng bộ 
một số giải pháp nhằm phát triển tài nguyên nước 
trên khắp đất nước. 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC TẠI THÁI LAN

Thái Lan là quốc gia có diện tích đất liền lớn thứ 
50 và đông dân thứ 22 trên thế giới, gồm 76 tỉnh có 
diện tích 513.120 km2, với dân số hơn 71 triệu người 
[6]. Thái Lan được phân loại là một quốc gia công 
nghiệp mới, với GDP năm 2019 là 1,39 nghìn tỷ USD 
Mỹ dựa trên sức mua tương đương [4]. Đây là nền 
kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Inđônêxia 
và là quốc gia giàu thứ 4 theo GDP bình quân đầu 
người sau Singapore, Brunei và Malaixia [8]. Nhu 
cầu sử dụng tài nguyên nước ở Thái Lan vẫn liên tục 
tăng và gây nhiều xung đột về nước giữa các khu vực 
thượng nguồn và hạ nguồn [14]. 

Hiện nay, Thái Lan tiêu thụ hơn 90% lượng nước 
ngọt cho sản xuất nông nghiệp, cao hơn nhiều so với 
các quốc gia phát triển, chỉ tiêu thụ từ 41% - 68% [7]. 
Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới với 
khoảng 55% đất canh tác được sử dụng để sản xuất 
lúa gạo và hầu hết trong số đó sử dụng thủy [11].

Trong 40 năm qua, Thái Lan đã phải đối mặt 
với tình trạng hạn hán và thiếu nước để sản xuất, 
ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân và sản lượng 
kinh tế của đất nước. Các đợt hạn hán nghiêm trọng 
xảy ra vào năm 1979, 1994 và 1999. Năm 2017, có 
khoảng 75.000 ngôi làng ở Thái Lan không có hệ 

thống cấp nước do Trung ương quản lý. Ngoài hạn 
hán, Thái Lan còn phải hứng chịu lũ lụt ở hầu hết 
các tỉnh, thành trong cả nước, gây thiệt hại về người, 
tài sản và nền kinh tế. Năm 2011, Thái Lan phải đối 
mặt với trận lũ lụt lớn, ảnh hưởng đến hơn 13 triệu 
người, với thiệt hại kinh tế lên tới hơn 0,46 nghìn tỷ 
USD Mỹ [9].

Để quản lý hiệu quả tài nguyên nước, Thái Lan đã 
xây dựng Chiến lược quản lý tài nguyên nước quốc 
gia (2015 - 2026) và Kế hoạch tổng thể 20 năm về 
quản lý tài nguyên nước (2018 - 2037) [5]. Theo đó, 
Kế hoạch tổng thể quản lý tài nguyên nước của Thái 
Lan (2018-2037) đã đặt ra tầm nhìn phát triển “Mỗi 
làng đều có nước sạch để tiêu dùng, sản xuất nước 
bền vững, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt và chất lượng 
nước đạt tiêu chuẩn, quản lý nước bền vững trong 
quá trình phát triển cân bằng với sự tham gia của tất 
cả các ngành” [5]. Kế hoạch tổng thể quản lý nguồn 
nước của Thái Lan đặt mục tiêu cung cấp nước sạch 
cho 75.032 làng vào năm 2030, giải quyết tình trạng 
lũ lụt và hạn hán tại 66 khu vực, với diện tích 55.360 
km2, xây dựng hơn 541.000 đập nhỏ và khôi phục các 
vùng lưu vực với tổng diện tích 5.600 km2. Những 
mục tiêu này dựa trên 6 chiến lược, bao gồm: Quản lý 
việc sử dụng nước; an ninh sản xuất nước; kiểm soát 
ngập lụt; bảo tồn chất lượng nước; trồng rừng trong 
các vùng lưu vực; ngăn chặn xói mòn đất.

Bên cạnh đó, công tác quản lý các hồ chứa nước 
được Thái Lan chú trọng để đối phó với vấn đề hạn 
hán. Đối với những khu vực có nhiều nguy cơ bị hạn 
hán, Chính phủ ban hành các kế hoạch hành động 
như tăng hồ chứa nước, khoan giếng phun, thu hẹp 
đất canh tác… Các địa phương triển khai biện pháp 
dài hạn nhằm thúc đẩy dự trữ nguồn nước bổ sung 
cho nông dân; chiến dịch trồng ít cây kinh tế dựa trên 
nước; tăng hiệu quả của hệ thống thủy lợi; điều chỉnh 
quản lý nước trong điều kiện hạn hán khủng hoảng. 

SÁNG KIẾN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC  
TẠI THÁI LAN

Tái chế nước ngọt
Hầu hết các hoạt động công nghiệp ở Thái Lan 

đều tập trung ở các khu đô thị lớn. Các con sông 
ở những khu vực đông dân cư, như hạ lưu sông 
Chao Phraya dễ bị ô nhiễm do nước thải từ nhiều 
nhà máy khác nhau, tuy nhiên trong vài năm trở lại 
đây, công tác xử lý nước thải vẫn chưa phát triển. 
Hiện tại, chỉ có khoảng 15% tổng lượng nước tiêu 
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thụ là nước thải đã qua xử lý [4]. Chính phủ Thái 
Lan đã đưa vấn đề giải quyết tình trạng nước thải 
công nghiệp vào trong Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội quốc gia lần thứ 12 (2017-2021). Hiện nay, 
vấn đề này đang được giải quyết khẩn trương bằng 
cách cải thiện hiệu quả xử lý nước thải và quản lý 
các hệ thống xử lý nước thải thông qua việc tái sử 
dụng nước thải đã qua xử lý. Mục tiêu của Kế hoạch 
là phát triển hệ thống xử lý nước thải tại 201 cộng 
đồng và tăng hiệu quả của các hệ thống xử lý nước 
thải tại 47 cộng đồng [4]. Ngoài ra, Chính phủ Thái 
Lan đã phân bổ nguồn quỹ đáng kể cho các chính 
quyền địa phương để xây dựng, cải tạo và giám sát 
các nhà máy xử lý nước thải.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp cũng điều 
chỉnh các biện pháp để sử dụng hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên thông qua việc sử dụng quản lý nước 
“3R” (Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế) theo Hệ 
thống kinh tế tuần hoàn, trong đó có việc sử dụng 
năng lượng mặt trời trong sản xuất cấp nước và xử 
lý nước thải [4]. Xây dựng trung tâm học tập quản lý 
nước để chia sẻ kiến thức, thành lập Hệ thống thông 
minh; xây dựng các trạm xử lý nước thải và tái chế 
nước thải; quản lý nước hiệu quả ở mọi khía cạnh về 
kinh tế, xã hội và môi trường. 

Tìm nguồn nước ngọt mới
Chính phủ Thái Lan, Bộ Nông nghiệp và các 

Hợp tác xã tại một số địa phương đã triển khai kế 
hoạch xây dựng thêm 421 cơ sở chứa nước. Các cơ 
sở chứa nước mới sẽ tăng khả năng chứa nước thêm 
942 triệu m³ [10]. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xây 
dựng các đường ống để chuyển nước từ các hồ của 
Campuchia đến các hồ chứa của nước này và các 
đập hiện có để chuyển đến các khu vực thiếu nước 
ở phía Đông Thái Lan.

Để ứng phó với tình trạng hạn hán đang diễn ra 
và trong tương lai, Cơ quan quản lý khu công nghiệp 
Thái Lan (IEAT) triển khai Kế hoạch đầu tư vào một 
Nhà máy khử muối nước ở Hành lang kinh tế phía 
Đông (EEC). Nhà máy khử muối nước sẽ giải quyết 
tình trạng thiếu nước trong dài hạn và đảm bảo các 
khu vực phía Đông sẽ không phải đối mặt với tình 
trạng thiếu hụt trong tương lai. 

Nhằm cung cấp nước cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, Chính phủ Thái Lan có chính sách xây 
dựng một con đập từ Laem Chabang về phía Nam. 
Mục đích là xả nước để đẩy nước mặn ra ngoài, 
ngăn không cho nước mặn ảnh hưởng đến đất nông 
nghiệp và có thêm nước dự trữ để sử dụng trong mùa 
hạn hán. Cục Thủy lợi đã xây dựng quy định đóng-
mở các cửa cống được kết nối với Sông Chao Phraya 
theo nhịp độ dao động của nước biển và độ mặn.

Quản lý thất thoát nước
Quản lý nước không doanh thu trong các hệ 

thống phân phối nước luôn là một thách thức đối với 
các nước đang phát triển với sự kết hợp giữa cơ sở 
hạ tầng kém và hoạt động kém. Đặc biệt, thất thoát 
nước do đường ống bị vỡ hoặc rò rỉ vẫn là vấn đề 
quản lý nước chính ở Thái Lan. Do rò rỉ trong các 
đường ống trên toàn bộ hệ thống phân phối, hơn 25 
% lượng nước bị thất thoát trong quá trình truyền tải 
từ nhà máy xử lý đến các hộ gia đình.

Để giảm thất thoát nước, tại trung tâm Thái Lan 
(Bangkok), cơ quan quản lý nước đô thị (MWA) đang 
dựa vào công nghệ kỹ thuật số (ABB) để theo dõi 
nguồn nước đang được sử dụng bằng cách sử dụng 
hơn 400 đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số ABB trên 
khắp Bangkok [4]. Đồng hồ đo lưu lượng ABB là một 
trong những công cụ quan trọng cung cấp dữ liệu có 
độ phân giải cao giúp phát hiện rò rỉ và phân tích mạng 
lưới nước tại khu vực đô thị Bangkok. Do đó, trong các 
môi trường đô thị đông dân, một số đồng hồ đo này 
được chôn dưới lòng đất hoặc ngập trong nước [4].

Để giảm thất thoát nước, việc đo đếm lượng nước 
theo từng quận (DMA) đã được áp dụng như một 
biện pháp quản lý để kiểm soát tình trạng thất thoát 
nước rò rỉ ở mỗi khu vực. Các chuyên gia đã tạo ra 
một hệ thống giám sát được thiết lập để so sánh lưu 
lượng dòng chảy quan sát được và giới hạn trên của 
các giá trị cảnh báo cho mỗi DMA. Để giảm những 
tổn thất này, các giá trị cảnh báo nhạy cảm dựa trên 
các mô hình tiêu thụ nước theo mùa và hàng ngày đã 
được xác định và triển khai với số lượng DMA tăng 
lên bao phủ toàn bộ khu vực dịch vụ [12]. 

Cùng với đó, Chính phủ đã thành lập một trung 
tâm chỉ huy đặc biệt do Thủ tướng làm Chủ tịch để 
xử lý khủng hoảng nước và hỗ trợ các làng bị ảnh 
hưởng. Trung tâm sẽ giám sát các hoạt động, dự báo 
tình hình, quản lý, cảnh báo khủng hoảng nước và 
quan hệ công chúng. Văn phòng Tài nguyên nước 
Quốc gia (ONWR) đã được lệnh giải quyết vấn đề 
theo cách hiệu quả và kịp thời nhất, yêu cầu các cơ 
quan có liên quan hợp tác để giải quyết các vấn đề 
cấp bách và xây dựng các kế hoạch quản lý nước dài 
hạn. Để quản lý nước bền vững, chính phủ đã thiết 
lập sáng kiến mới, giúp tăng hiệu quả quản lý nước 
theo hướng hiện đại và bền vững bằng cách hỗ trợ 
thực hiện các kết quả nghiên cứu, thông tin, phát 
minh, sáng kiến và hợp tác học thuật khác nhau. 

Cung cấp quyền truy cập thuận tiện vào thông 
tin và sử dụng và đưa ra các quyết định quản lý nước 
chính xác hơn. Sáng kiến này được gọi là “One Map” 
tạo ra Lưu trữ thông tin quốc gia về nước và khí hậu. 
Đây là bản tổng hợp hệ thống cơ sở dữ liệu thời gian 
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thực từ các cơ quan có liên quan, bao gồm dữ liệu 
mưa, dự báo mưa và bão, mực nước ở nhiều nguồn 
nước khác nhau. Cũng như chất lượng nước và thảm 
họa xảy ra dưới cùng một kênh và cũng phát triển các 
ứng dụng và công tác nghiên cứu để đưa ra kiến thức 
mới kết hợp với kiến thức từ dân làng địa phương để 
quản lý nước trong các vấn đề và nhu cầu khác nhau.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO QUẢN LÝ  
TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM

Theo thống kê, Việt Nam có 3.450 sông, suối với 
chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 697 sông, suối, 
kênh, rạch thuộc nguồn nước liên tỉnh, 173 sông, 
suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên quốc gia và 
38 hồ, đầm phá liên tỉnh. Tổng lượng dòng chảy hàng 
năm khoảng 844,4 tỷ m³ [1]. 

Mặc dù, được đánh giá là quốc gia có nguồn tài 
nguyên nước khá phong phú và dồi dào song Việt 
Nam cũng là một trong những nơi hứng chịu nhiều 
thảm họa thiên tai lớn nhất ở Đông Nam Á, Thái Bình 
Dương. Cùng với đó, trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, mức độ rủi 
ro thiên tai ngày càng tăng đã khiến cho nguồn tài 
nguyên nước của nước ta đối mặt với nhiều thách thức 
lớn, trong đó phải kể đến một số thách thức như:

Nguồn tài nguyên nước phân bố không đều theo 
cả không gian và thời gian đã dẫn đến tình trạng khan 
hiếm và thiếu nước vào mùa khô. Theo không gian, 
khoảng 60% nước mặt Việt Nam thuộc đồng bằng 
sông Cửu Long, hơn 20% thuộc sông Hồng và Đồng 
Nai và lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa mưa. 
Theo thời gian, mùa khô thường kéo dài từ 6 đến 9 
tháng, lượng dòng chảy tự nhiên trong mùa khô chỉ 
chiếm 20 - 30% tổng lượng dòng chảy cả năm. Tổng 
lượng nước hàng năm chiếm 70 - 80% tập trung vào 
3 - 4 tháng mùa mưa [2]. 

Bên cạnh đó, tài nguyên nước Việt Nam phụ 
thuộc nhiều vào các nguồn nước quốc tế và đang 
đứng trước thách thức về an ninh nguồn nước do các 
quốc gia thượng nguồn tăng cường khai thác nguồn 
nước. Đa số các hệ thống sông lớn của Việt Nam đều 
là các sông có liên quan đến nước ngoài, phần diện 
tích nằm ngoài lãnh thổ của các lưu vực sông quốc 
tế chiếm hơn 70% tổng diện tích của toàn bộ các lưu 
vực sông [1]. Trong bối cảnh các nước ở thượng lưu 
đang tăng cường xây dựng các công trình thủy điện, 
chuyển nước và xây dựng nhiều công trình lấy nước, 
dẫn đến tình trạng nguồn nước chảy về Việt Nam sẽ 
ngày càng suy giảm.

 Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công 
nghiệp hóa, đô thị hóa; sự gia tăng của dân số và nhu 
cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và sản xuất, kinh 
doanh ngày càng tăng nhanh, tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước chưa được giải quyết triệt để đã làm suy 
giảm chất lượng nước. Thực tế cho thấy, nguồn nước 
mặt ở nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng 
nghề đều đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ, nhiều nơi 
ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiễm bẩn, ô nhiễm nguồn 
nước dưới đất từ ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm đất: 
Nhiễm mặn, cạn kiệt nguồn nước dưới đất do khai 
thác có xu hướng gia tăng nhất là tại các khu vực đô 
thị, khu dân cư, làng nghề, ven biển của đồng bằng 
Bắc bộ, Nam bộ, ven biển miền Trung.

Để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, 
trong những năm qua, các chủ trương, chính sách, 
pháp luật về tài nguyên nước đã được Nhà nước xây 
dựng, hoàn thiện, ban hành đáp ứng yêu cầu cấp 
thiết bảo vệ hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội. Công tác điều tra cơ bản, 
quy hoạch liên quan đến nguồn nước được quan 
tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản 
lý, khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn 

 V Sông Chao Phraya Thái Lan
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nước, chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, thủy 
lợi, phòng, chống thiên tai được thực hiện thường 
xuyên. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang phải đối mặt 
với những vấn đề ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. 
Trong khi đó, hệ thống quản lý, thể chế, chính sách 
chưa đồng bộ; các nguồn lực tài chính, khoa học 
công nghệ... còn nhiều hạn chế. Từ kinh nghiệm 
của Thái Lan có thể rút ra những bài học hữu ích 
cho Việt Nam trong thời gian tới nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý tài nguyên nước, đảm bảo cho sự 
phát triển bền vững tài nguyên nước trong tương 
lai, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác điều tra cơ bản, 
quy hoạch liên quan đến nguồn nước. Công tác 
thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý, khai thác, sử 
dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, chấp hành 
pháp luật về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng, chống 
thiên tai được thực hiện thường xuyên. Nghiên cứu, 
nâng cao hiệu quả việc điều tiết để tăng khả năng tích 
trữ nước của các hồ chứa thủy lợi; nghiên cứu các 
giải pháp trữ lũ, giữ nước ngọt, tích trữ nước nhằm 
khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn. Triển khai các giải pháp và huy động nguồn lực 
thực hiện Kế hoạch quản lý, sử dụng tài nguyên nước 
hiệu quả.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ tái chế, cải thiện 
hiệu quả xử lý nước thải và quản lý các hệ thống xử 
lý nước thải thông qua việc tái sử dụng nước thải đã 
qua xử lý. Điều chỉnh các biện pháp để sử dụng hiệu 
quả tài nguyên nước tại các khu công nghiệp thông 
qua việc sử dụng quản lý nước “3R” (Giảm thiểu, Tái 
sử dụng và Tái chế) theo hệ thống kinh tế tuần hoàn. 
Điều này sẽ tiết kiệm được lượng nước lớn đồng thời 
giảm các nguy cơ ô nhiễm nước mặt, nước ngầm từ 
đó có thêm nguồn dự trữ nước cho các hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất.

Thứ ba, áp dụng các biện pháp để tìm nguồn 
nước ngọt mới như: Xây dựng thêm các cơ sở chứa 
nước, xây dựng đập, đào thêm các giếng phun, xây 
dựng các đường ống để chuyển nước từ các hồ chứa 
lớn tới khu vực lân cận bị thiếu nước. Ngoài ra có 
thể khử muối từ nước biển để đảm bảo cung cấp đủ 
nước phục vụ nhu cầu nước. 

Thứ tư, quản lý thất thoát nước: Quản lý nước 
không doanh thu trong các hệ thống phân phối nước 
luôn là một thách thức đối với các nước đang phát 
triển với sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng kém và hoạt 
động kém. Việc quản lý thất thoát nước có thể dựa 
vào công nghệ kỹ thuật số, các hệ thống giám sát so 
sánh lưu lượng dòn chảy quan sát được và giới hạn 
trên của các giá trị cảnh báon
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Thực trạng cấp nước sinh hoạt và  
giải pháp đảm bảo chất lượng nước sạch  
tại thành phố Hồ Chí Minh
TS. TÔ VĂN TRƯỜNG
Chuyên gia độc lập

TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trên 
cả nước đảm bảo nước sạch đến với 100% hộ 
dân. Tuy nhiên, việc cung ứng nước sạch ở TP. 

Hồ Chí Minh hiện đang đối mặt với không ít thách 
thức bởi tình trạng nhiễm mặn ở các dòng sông do 
biến đổi khí hậu, đặc biệt là vào mùa khô, hay tình 
trạng ô nhiễm nước mặt xảy ra thường xuyên trên 
các dòng sông, kênh rạch... Vì thế, cần có những 
hành động quyết liệt, đồng bộ để đảm bảo nguồn 
nước sạch và đủ cho người dân tại TP. Hồ Chí Minh 
nói riêng, cả nước nói chung.

1. HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hiện nay, tổng nhu cầu nước cho sinh hoạt được 
xác định trên cơ sở tiêu chuẩn sử dụng nước và dân 
số. Nhu cầu nước cho sinh hoạt trong kỳ quy hoạch 
dự kiến tăng từ 485,9 triệu m3 năm 2022 lên 578,3 
triệu m3 năm 2030. Nguồn nước thô cho TP. Hồ Chí 
Minh khai thác chủ yếu đến 96% từ nước mặt gồm 
lưu vực sông Đồng Nai và lưu vực sông Sài Gòn, còn 
lại một phần nhỏ 4% từ nguồn nước dưới đất. Một số 
đặc điểm chính của các nguồn nước bao gồm:

Nguồn nước mặt: Chủ yếu được khai thác từ hai 
sông Đồng Nai và Sài Gòn. Nước mặt sông Đồng 
Nai có chế độ thủy văn đặc trưng theo mùa và chịu 
ảnh hưởng của thủy triều cộng với chế độ vận hành 
của hồ Trị An. Lưu lượng cung cấp được đánh giá 
là “Đáp ứng” tổng nhu cầu về nước thô của các nhà 
máy nước. Công suất cung cấp nước thô của sông 
Đồng Nai đến cụm nhà máy nước Thủ Đức chiếm 
tỷ lệ 6,8÷10,1%. Chất lượng nước khá tốt, có thể đáp 
ứng được yêu cầu cấp nước sinh hoạt ngắn và trung 
hạn. Tuy nhiên, hiện tượng xâm nhập mặn có ảnh 
hưởng trực tiếp đối với nhà máy nước Bình An tại 
một số thời điểm. Nước mặt sông Sài Gòn có chế độ 
thủy văn phụ thuộc nhiều vào lượng mưa trên lưu 
vực và sự điều tiết của hồ Dầu Tiếng. Lưu lượng cung 
cấp được đánh giá là “Đáp ứng thấp” tổng nhu cầu 
về nước thô của các nhà máy nước. Công suất cung 
cấp nước thô của sông Sài Gòn đến Cụm nhà máy 
nước Tân Hiệp chiếm tỷ lệ 20,7÷31,1%. Trong khi đó, 
nước bị ô nhiễm nặng (hữu cơ, ammonia, vi sinh, 

mangan), đặc biệt là khu vực hạ nguồn do tiếp nhận 
nguồn nước ô nhiễm từ nhánh sông Thị Tính đổ vào 
sông Sài Gòn (bao gồm cả vị trí trạm bơm Hòa Phú).

Nước dưới đất: Có dấu hiệu suy giảm về trữ lượng 
và mực nước. Các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc 
Môn có trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất lớn 
nhất. Theo chủ trương chung, nhiều giếng nước dưới 
đất đã ngưng khai thác và chuyển sang sử dụng như 
nguồn nước dự phòng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của 
sự dâng mực nước biển và sự sụt lún mà một trong 
những nguyên nhân gây nên được cho là do khai 
thác nước ngầm quá mức nên một số nguồn nước 
ngầm đã và đang có nguy cơ nhiễm mặn. 

 V Bản đồ hiện trạng phân vùng cấp nước
 Nguồn: Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh

Phân vùng cấp nước: Thành phố được phân thành 
8 tiểu vùng cấp nước theo điều kiện nguồn nước thô 
và khả năng phát triển của các hệ thống cấp nước gồm: 
Tiểu vùng nhà máy nước Thủ Đức (TP. Thủ Đức) bao 
gồm các khu vực TP. Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Phú 
Nhuận, 3, 1, 11, 5,4, 7,10,12, Tân Bình, Gò Vấp, huyện 
Bình Chánh, Nhà Bè, với tổng diện tích khoảng 55 
nghìn ha; Tiểu vùng nhà máy nước Tân Hiệp (huyện 
Hóc Môn) bao gồm các khu vực Quận 12, Gò Vấp, Tân 
Bình, 6, 8, Bình Tân, Tân Phú, 12, huyện Bình Chánh, 
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Hóc Môn với diện tích khoảng 41 nghìn ha; Tiểu vùng 
nhà máy nước Kênh Đông (huyện Củ Chi) với phạm 
vi tổng diện tích khoảng 44 nghìn ha bao gồm các khu 
vực huyện Củ Chi; Tiểu vùng nhà máy nước dưới đất 
Tân Phú (quận Tân Phú) gồm các khu vực quận Tân 
Phú và huyện Hóc Môn, với diện tích khoảng 660ha; 
Tiểu vùng trạm cấp nước Gò Vấp (quận Gò Vấp) gồm 
các khu vực quận Gò Vấp với diện tích khoảng 860 ha; 
Tiểu vùng trạm cấp nước Bình Trị Đông (Quận Bình 
Tân) với phạm vi tổng diện tích khoảng 750 ha bao gồm 
khu vực quận Bình Tân; Tiểu vùng nhà máy nước dưới 
đất Bình Hưng (huyện Bình Chánh) với phạm vi tổng 
diện tích khoảng 690 ha bao gồm khu vực huyện Bình 
Chánh; Tiểu vùng nhà máy nước Cần Giờ (huyện Cần 
Giờ) với phạm vi tổng diện tích khoảng 71 nghìn ha bao 
gồm khu vực huyện Cần Giờ.

Công trình đầu mối: Ở TP. Hồ Chí Minh có 
tổng số 8 nhà máy nước/trạm cấp nước chính với 
tổng công suất thiết kế các nhà máy nước 2,40 
triệu m3/ngày. Ngoài ra, có 2 cụm trạm bơm nước 
thô Hóa An và Hòa Phú. Tỷ lệ dân số được cấp 
nước: 100%; lượng nước cấp bình quân đầu người 
là 148 l/người/ ngày. Tỷ lệ nước không doanh thu 
(NRW) - nước thất thoát thu: 20,8% (2019) đến 
tháng 10/2022 còn 18,81%. Các hệ thống xử lý 
nước hiện hữu: Chủ yếu áp dụng các công nghệ 
truyền thống, không xử lý được nguồn nước đang 
thay đổi theo chiều hướng xấu đi (ô nhiễm hữu 
cơ, xâm nhập mặn, tăng giảm lưu lượng dòng 
chảy thất thường…); cơ sở hạ tầng kỹ thuật, máy 
móc thiết bị chưa đồng bộ; hệ thống quản lý, vận 
hành, giám sát ở mức độ thủ công và bán tự động.

Thống kê các công trình đầu mối 

TT Công trình đầu mối Công suất
(m3/ngày) Vị trí Diện tích

I Nguồn sông Đồng Nai/ Hồ Trị An
Cụm Nhà máy nước Thủ Đức 1.350.000 TP. Thủ Đức 285.000 m2

Nhà máy nước Bình An 100.000 TP. Dĩ An 56.000 m2

II Nguồn sông Sài Gòn/
Hồ Dầu Tiếng

Cụm Nhà máy nước Tân Hiệp 600.000 Huyện Hóc Môn 285.000 m2

Nhà máy nước Kênh Đông 200.000 Huyện Củ Chi 500.000 m2

III Nguồn nước dưới đất
Nhà máy nước ngầm Tân Phú 70.000 Quận Tân Phú

Đã ngưng khai thác và 
chuyển qua dự phòng

Trạm cấp nước Gò Vấp 10.000 Quận Gò Vấp
Trạm cấp nước Bình Trị Đông 8.000 Quận Bình Tân

Nhà máy nước ngầm Bình Hưng 15.000 Huyện Bình Chánh
IV Trạm bơm nước thô

Cụm Trạm bơm nước thô Hóa An 1.450.000 Biên Hòa, Đồng Nai 5,0 ha
Trạm bơm Hòa Phú 630.000 Huyện Củ Chi 2,5 ha

Nguồn: Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh

2. HIỆN TRẠNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Công tác quản lý hệ thống cấp nước: Hiện tại, hệ 
thống mạng lưới cấp nước của TP. Hồ Chí Minh đang 
được quản lý, vận hành bởi nhiều đơn vị khác nhau 
gồm doanh nghiệp nhà nước và tư nhân như: Tổng 
Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO 
- Công ty vốn Nhà nước 100%) và đơn vị trực thuộc, 
công ty con: Quản lý Nhà máy nước Thủ Đức, Tân 
Hiệp, nhà máy nước ngầm Tân Phú, Bình Hưng và 
toàn bộ hệ thống cấp nước của 21/22 quận huyện, và 
thành phố (trừ huyện Củ Chi); Công ty CP hạ tầng 
nước Sài Gòn (SII): Quản lý hệ thống mạng lưới cấp 
nước cho khu vực huyện Củ Chi; Các công ty CP: 
Công ty CP BOO nước Thủ Đức, Công ty CP đầu tư 
và kinh doanh nước sạch Sài Gòn, Công ty CP nước 
sạch Tân Hiệp, Công ty CP cấp nước Kênh Đông. 
Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp tham gia công tác 

cung cấp nước sạch tại các huyện ngoại thành theo 
hình thức xã hội hóa cấp nước với quy mô nhỏ lẻ.

Công tác khai thác và cung cấp nước: Nguồn nước 
thô đang được khai thác chủ yếu đến 96% từ nước 
mặt gồm lưu vực sông Đồng Nai và lưu vực sông Sài 
Gòn, một phần nhỏ 4% từ nguồn nước dưới đất. Tổng 
công suất cấp nước thiết kế các nhà máy nước hiện nay 
2.400.000 m3/ngày, công suất phát nước thực tế trung 
bình là: 1.928.000 m3/ngày. 

Như vậy, với tổng công suất thiết kế vào khoảng 
2.400.000 m3/ngày, đêm, đảm bảo nhu cầu dùng 
nước của người dân Thành phố cho sản xuất, sinh 
hoạt (mặc dù chưa xây dựng nhà máy nước Kênh 
Đông 2) và còn dư công suất khoảng hơn 400.000 m3/
ngày, đêm có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng thêm 
của người dân trong thời gian tới. Đặc biệt, tỷ lệ hộ 
dân được cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố đạt 
100%. Chất lượng nước sạch được đảm bảo theo các 
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quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế, trong đó có sự kiểm 
soát liên tục, toàn diện từ quy trình xử lý, đầu ra tại 
nhà máy và nước sạch trên mạng lưới cấp nước của 
SAWACO bằng hệ thống giám sát online và lấy mẫu 
kiểm tra định kỳ bởi phòng thí nghiệm đạt chuẩn 
ISO 17025. Các nhà máy nước trên địa bàn thành 
phố ứng dụng nhiều giải pháp, công nghệ tối ưu hóa 
hiệu quả hoạt động giúp cho chất lượng nước sạch ổn 
định và từng bước được nâng cao, đảm bảo cấp nước 
an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.

3. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
Thời gian qua, các đơn vị cấp nước đã thực hiện 

nhiều chương trình tuyên truyền, vận động khách 
hàng sử dụng nguồn nước sạch, giảm khai thác nước 
dưới đất, tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số khách 
hàng chưa dừng hẳn việc khai thác và sử dụng nước 
dưới đất, gây lãng phí đầu tư hệ thống cấp nước, 
giảm mực nước dưới đất; Chất lượng nguồn nước 
thô hiện nay đang có xu hướng bị ô nhiễm và nhiễm 
mặn; Tác động của biến đổi khí hậu đã và đang trực 
tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nước, nguồn nước. 
Bên cạnh đó, công nghệ xử lý nước thô tiềm ẩn rủi 
ro không đáp ứng yêu cầu do nguồn nước ô nhiễm 
và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.Vấn đề 
an ninh nguồn nước cho TP. Hồ Chí Minh thể hiện 
ở tốc độ sụt lún rất đáng quan ngại, theo ước tính 
xấp xỉ khoảng 4 cm/năm, gấp 10 lần so với tốc độ 
dâng mực nước biển. Nguyên nhân do mức khai 
thác nước ngầm quá lớn so với khả năng bổ cập từ 
nước mưa và sụt lún do nền địa chất. Điều này, có 
thể dẫn đến sự sụt giảm nguồn nước ngầm cũng 
như nguy cơ nhiễm mặn nguồn nước ngầm. Hay 
nói cách khác, vấn đề an ninh nguồn nước chưa có 
đủ nguồn nước dự phòng và công trình chứa nước 
thô dự phòng khi nguồn nước mặt bị sự cố.

Ngoài ra, sự biến động trong chế độ mưa và tình 
trạng hạn hán trên toàn khu vực do biến đổi khí hậu, 
trong đó có cả lưu vực sông cung cấp nước cho TP. Hồ 
Chí Minh dẫn đến sự biến động nguồn nước cấp, gây 
ra tính không ổn định cho hệ thống cấp nước.

4. GỢI Ý GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO, NÂNG CAO  
CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

Hiện nay, việc cấp nước cho TP. Hồ Chí Minh có 
hai vấn đề chính là ô nhiễm nguồn nước thô từ thượng 
nguồn do nước thải công nghiệp và nhiễm mặn từ hạ 
nguồn do biến đổi khí hậu, trong khi phải giảm công 
suất khai thác nước ngầm do có những tác động tiêu 
cực đến môi trường KT - XH. Trước đây, có ý kiến cho 
rằng nên thi công một đường ống để lấy nước thô từ 
Hồ Dầu Tiếng về tới TP. Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm 
của TP. Bangkok, Thái Lan đã xây một con kênh dài 31 

km từ thượng nguồn Sông Chao Phraya (quá ô nhiễm 
đoạn gần Bangkok) về đến trung tâm thành phố. 
Người Thái Lan bảo vệ rất tốt con kênh này cho dù nó 
chảy qua những khu đô thị đông đúc nhưng không 
bị ô nhiễm bởi nước thải và rác thải. Ở Việt Nam thì 
khó đảm bảo giữ cho kênh không bị ô nhiễm như Thái 
Lan, cho nên việc xây đường ống kín là thích hợp. 

Đồng thời, các chuyên gia có thể xem xét lại ý tưởng 
nêu trên về các mặt công nghệ, tài chính, tỷ lệ lợi ích 
và chi phí. Việt Nam đã có kinh nghiệm dùng robot để 
khoan đường ống nước thải nên có thể tự lực khoan 
đường ống cấp nước thô. Vấn đề khá cấp thiết bởi vì hai 
con sông Sài Gòn và Đồng Nai ngày càng ô nhiễm, khó 
tiếp tục khai thác nguồn nước thô, hoặc chi phí xử lý sẽ 
rất tốn kém để có nước uống, mà vẫn có thể không đạt 
tiêu chuẩn về tất cả các loại hóa chất độc hại do nước 
thải công nghiệp xả ra. Tuy nhiên, việc lấy nước ở hồ 
Dầu Tiếng có phần lưu vực ở Campuchia, cần nghĩ đến 
việc ô nhiễm xuyên biên giới cho nên phải so sánh với 
việc lấy nước ở hồ Trị An. Về khoảng cách cả 2 nguồn 
nước nói trên đều gần TP. Hồ Chí Minh nhưng về đầu 
nguồn nước có thể từ hồ Trị An có lợi hơn vì cao trình 
mực nước đến 60 m, trong khi hồ Dầu Tiếng chỉ có 24,4 
m. Đáp án cho vấn đề trên là kết quả của bài toán quy 
hoạch nguồn nước.

Đặc biệt, các đơn vị quản lý cần có chính sách thu hút 
đầu tư phù hợp, đơn giản các thủ để thu hứt các nguồn 
vốn đầu tư phát triển hệ thống cấp nước; Hoàn thiện và 
đồng bộ hệ thống giám sát, quản lý rủi ro về chất lượng 
nước đã được xây dựng, các giải pháp và quy trình ứng 
phó với sự cố có thể xảy ra cho việc cấp nước; Đảm bảo 
mạng lưới cấp nước từ đầu nguồn đến cuối nguồn đủ áp 
lực và có hệ thống kiểm soát chất lượng trên mạng lưới 
đường ống; Giám sát, quản lý rủi ro về chất lượng nước 
là vấn đề then chốt trong quản lý và cung cấp nước sạch, 
cấp thiết và quan trọng hơn là tăng công suất cấp nước 
đáp ứng nhu cầu. Vùng phục vụ cấp nước có phạm vi 
rộng, có các điểm cách xa các nhà máy nước, mạng lưới 
cấp nước cấu trúc dạng vòng, nên cần có bể chứa trung 
gian, các trạm tăng áp để tăng khả năng dự trữ nước sạch 
và thời gian lưu nước trong đường ống.

Có thể nói, nước sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh 
đang đứng trước nhiều thách thức lớn, nhưng cũng 
đồng thời mở ra cơ hội để cải thiện và phát triển bền 
vững. Việc đảm bảo nguồn nước sạch và đủ cho người 
dân không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng 
mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Thông qua 
những giải pháp công nghệ tiên tiến, quản lý hiệu quả 
và nâng cao ý thức sử dụng nước, chúng ta có thể tạo 
ra một tương lai tươi sáng hơn cho thành phố. Để TP. 
Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn 
là nơi đáng sống, cần có những hành động quyết liệt và 
đồng bộ ngay từ bây giờn
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Phát triển năng lượng bền vững trong thực hiện 
Tiêu chuẩn về Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) 
tại các doanh nghiệp Việt Nam
NGUYỄN THỊ THỤC
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, thế giới đang phải đối mặt với các thách 
thức ngày càng lớn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, do đó, việc chuyển 
đổi sang mô hình phát triển bền vững (PTBV) trở 
nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đặc biệt, lĩnh vực năng 
lượng - vừa là đầu vào thiết yếu cho mọi hoạt động 
kinh tế - xã hội (KT - XH), vừa là nguồn gây phát 
thải khí nhà kính (KNK) chính - đóng vai trò then 
chốt trong chuyển đổi này. Theo số liệu của Bộ Công 
Thương, các ngành công nghiệp tiêu thụ hơn 50% 
tổng mức năng lượng toàn quốc và phát thải khoảng 
70% tổng lượng khí nhà kính của Việt Nam, chi phí 
năng lượng đối với nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp hiện vẫn đang chiếm hơn 60% giá thành 
sản phẩm (Thanh Nguyễn, 2021)... Vì vậy, trong giai 
đoạn này, việc chuyển đổi sang mô hình sử dụng 
năng lượng bền vững là cấp thiết đối với Nhà nước, 
cộng đồng, doanh nghiệp.

Với xu hướng chuyển đổi sang mô hình phát 
triển bền vững, khái niệm ESG (Environmental, 
Social, and Governance - Môi trường, xã hội, quản 
trị) đang ngày càng được chú trọng trên phạm vi 
toàn cầu như là một Bộ tiêu chuẩn đánh giá doanh 
nghiệp. ESG không chỉ là công cụ đánh giá tính bền 
vững và tác động xã hội của doanh nghiệp, mà còn là 
công cụ quản trị rủi ro và tạo giá trị dài hạn. Theo Bùi 
Thị Thu Loan và cộng sự (2024), các công ty có điểm 
số ESG cao thường có hiệu suất tài chính tốt hơn và 
khả năng phục hồi cao hơn trước các cú sốc của thị 
trường. Còn theo KPMG Big shifts (2022), các doanh 
nghiệp tích cực áp dụng các tiêu chuẩn ESG có thể 
giảm chi phí năng lượng từ 5-20% thông qua các biện 
pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Tại Việt Nam, mặc dù khái niệm ESG còn khá 
mới, nhận thức và việc áp dụng, thực thi các tiêu 
chuẩn ESG của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đang ngày càng gia 
tăng. Trong đó, các hoạt động nhằm phát triển bền 
vững năng lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng 
trong khung ESG khi tác động trực tiếp đến cả ba khía 
cạnh môi trường, xã hội và quản trị. Việc chuyển đổi, 
phát triển mô hình năng lượng sạch và tái tạo của 

các doanh nghiệp nhằm giúp giảm phát thải KNK và 
BVMT. Về mặt xã hội, năng lượng bền vững đảm bảo 
an ninh năng lượng, cải thiện chất lượng sống và tạo 
việc làm. Đồng thời, việc xây dựng chiến lược năng 
lượng bền vững đòi hỏi cấu trúc quản trị tốt, minh 
bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc đầu tư, thay đổi về chiến lược phát 
triển năng lượng của doanh nghiêp theo hướng bền 
vững hơn, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện 
ESG tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều 
thách thức, hạn chế về nguồn lực tài chính, điều kiện 
kỹ thuật công nghệ đến tầm nhìn, nhận thức của 
doanh nghiệp. Bài viết nhằm phân tích vai trò, đóng 
góp của phát triển bền vững năng lượng trong việc 
thực hiện các tiêu chuẩn ESG tại các doanh nghiệp 
Việt Nam. Thông qua việc đánh giá hiện trạng, xác 
định điều kiện thuận lợi, khó khăn, bài viết đưa ra 
một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực hiện phát 
triển năng lượng bền vững, góp phần hoàn thiện 
ESG của doanh nghiệp, hướng tới nền kinh tế xanh 
và bền vững tại Việt Nam.

2. KHÁI QUÁT VỀ ESG TẠI VIỆT NAM
ESG là một khái niệm đánh giá tính bền vững 

và tác động của doanh nghiệp đối với xã hội, gồm 
ba khía cạnh chính: (i) Môi trường (E), đánh giá tác 
động của doanh nghiệp đối với môi trường tự nhiên, 
bao gồm các vấn đề như BĐKH, sử dụng tài nguyên, 
ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học; (ii) Xã hội (S), 
tập trung vào mối quan hệ của doanh nghiệp với các 
bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng, cộng 
đồng địa phương và xã hội nói chung; (iii) Quản trị 
(G), đề cập đến cách thức doanh nghiệp được điều 
hành và quản lý, bao gồm cơ cấu quản trị, đạo đức 
kinh doanh, và tuân thủ pháp luật. Khái niệm này 
được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2004 trong Báo cáo 
“Who Cares Wins” của Liên hợp quốc (UN, 2004) 
và từ đó đã trở thành một công cụ quan trọng trong 
đánh giá doanh nghiệp toàn cầu.

Tại Việt Nam, nhận thức và sự quan tâm của 
các doanh nghiệp về ESG đang dần được nâng cao, 
đặc biệt là sau khi Chính phủ cam kết đạt mức phát 
thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP 26. Tuy 
nhiên, mức độ áp dụng và công bố Báo cáo ESG còn 
khá khiêm tốn và không đồng đều giữa các doanh 
nghiệp; việc áp dụng ESG chủ yếu là các doanh 
nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu 
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tư nước ngoài hoặc có hoạt động xuất khẩu. Đối với 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm tới 97% tổng số 
doanh nghiệp tại Việt Nam, việc áp dụng ESG còn 
hạn chế. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn lực 
tài chính, hạn chế về nhận thức của doanh nghiệp và 
thiếu hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan quản lý.

Mặc dù, ESG đang ngày càng được chú trọng tại 
Việt Nam, việc áp dụng vẫn còn nhiều thách thức, 
đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong 
bối cảnh đó, phát triển bền vững năng lượng trở 
thành một phần quan trọng của ESG và là động lực 
để doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu hành trình hướng 
tới phát triển bền vững toàn diện.

3. MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
NĂNG LƯỢNG VỚI ESG

Phát triển năng lượng bền vững là một trong 
những mục tiêu quan trọng của SDGs 2030, hướng 
tới (i) Đảm bảo tiếp cận phổ cập với các dịch vụ năng 
lượng hiện đại; (ii) Tăng đáng kể tỷ trọng năng lượng 
tái tạo trong tổng cung năng lượng; (iii) Tăng gấp đôi 
hiệu quả sử dụng năng lượng. Sự phát triển bền vững 
năng lượng quốc gia phụ thuộc rất lớn vào sự phát 
triển bền vững năng lượng của mỗi doanh nghiệp 
trong nền kinh tế. Ngược lại, với nhu cầu năng lượng 
đang ngày càng gia tăng, sản xuất và sử dụng năng 
lượng theo hướng bền vững có ảnh hưởng trực tiếp 
tới quy mô và định hướng phát triển của mỗi doanh 
nghiệp. Vì vậy, phát triển bền vững năng lượng và 
chiến lược ESG của doanh nghiệp có mối liên hệ chặt 
chẽ, thể hiện qua ba khía cạnh Môi trường (E), Xã 
hội (S) và Quản trị (G).

Về mặt môi trường (E): PTBV năng lượng đóng 
vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tác động môi 
trường của doanh nghiệp, đặc biệt là giảm phát thải 
khí nhà kính. Việc chuyển đổi sang năng lượng sạch 
và tái tạo trực tiếp góp phần vào mục tiêu môi trường 
trong ESG bằng cách: (1) Giảm phát thải khí nhà 
kính; (2) Bảo tồn tài nguyên; (3) Giảm ô nhiễm.

Về mặt xã hội (S): PTBV năng lượng có tác động 

tích cực đến xã hội thông qua việc đảm bảo an ninh 
năng lượng, tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc 
sống. Điều này phù hợp với các mục tiêu xã hội trong 
ESG về (1) An ninh năng lượng; (2) Tạo việc làm; (3) 
Sức khỏe cộng đồng; (4) Phát triển địa phương.

Và về mặt quản trị (G): Việc xây dựng và thực 
hiện chiến lược PTBV năng lượng đòi hỏi (1) Định 
hướng chiến lược dài hạn; (2) Quản lý rủi ro; (3) 
Minh bạch và trách nhiệm giải trình; (4) Khuyến 
khích đổi mới và thích ứng, phù hợp với các nguyên 
tắc quản trị tốt trong ESG.

Trên thực tế, trong hầu hết các Bộ chỉ tiêu đánh 
giá ESG đang áp dụng, năng lượng thường chiếm 
một phần quan trọng, đặc biệt trong khía cạnh môi 
trường. Ví dụ như Bộ chỉ tiêu Global Reporting 
Initiative (GRI) có đến 5 chỉ tiêu liên quan đến năng 
lượng trong mục GRI 302. Một nghiên cứu đánh giá 
ESG của các doanh nghiệp ASEAN cũng chỉ ra, năng 
lượng là chủ đề đuợc công bố nhiều nhất trong Báo 
cáo bền vững, với tỷ lệ công bố lên tới 65,4% (NUS và 
ASEAN CSR Network, 2018).

Như vậy, có thể thấy, mối liên hệ giữa PTBV năng 
lượng và kế hoạch phát triển ESG của doanh nghiệp 
là toàn diện và đa chiều. PTBV năng lượng là động 
lực thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực hiện ESG. 
Nó tác động đến tất cả các khía cạnh của ESG, từ 
giảm thiểu tác động môi trường, cải thiện điều kiện 
xã hội, đến tăng cường quản trị doanh nghiệp. Hiểu 
rõ mối liên hệ này giúp doanh nghiệp xây dựng kế 
hoạch thực hiện ESG toàn diện và hiệu quả, tạo ra giá 
trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.

4. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG 
LƯỢNG BỀN VỮNG TRONG THỰC THI ESG TẠI 
VIỆT NAM

Cùng với các Chiến lược về Tăng trưởng xanh, 
sản xuất sạch hơn... Việt Nam cũng đã và đang thực 
hiện những chủ trương và chính sách quan trọng 
để thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững. Nghị 
quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng 
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu ưu 
tiên cho việc khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái 
tạo với hàng loạt các chính sách, bao gồm cả các ưu 
đãi, khuyến khích doanh nghiệp quản lý và sử dụng 
năng lượng theo hướng bền vững. Sau cam kết đạt 
mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP 
26, Việt Nam đã có những động thái mạnh mẽ hơn 
để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản 
xuất và tiêu dùng năng lượng theo hướng bền vững.

Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các 
doanh nghiệp FDI, đã bắt đầu có những hành động 
tích cực để phát triển năng lượng sạch và tái tạo.Về 

 V Các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện ESG sẽ tăng 
lợi thế cạnh tranh trên thị trường và phát triển năng 
lượng bền vững
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mặt môi trường, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng kế 
hoạch giảm phát thải các-bon, trong đó chuyển đổi 
sang năng lượng sạch được coi là giải pháp chính. 
Hiện đã có hơn 10 nhà máy xi măng sử dụng 35-40% 
nhiên liệu thay thế từ rác thải để giảm phát thải (Hải 
Yến, 2024). Vingroup cũng cam kết đạt mức phát thải 
bằng “0” vào năm 2040 thông qua sử dụng năng lượng 
tái tạo và cải thiện hiệu suất năng lượng. 

Về mặt xã hội, với tiềm năng và điều kiện khai 
thác thuận lợi, mục tiêu phát triển năng lượng sạch 
cho phát triển KT - XH cũng đang được triển khai 
mạnh mẽ. Cả nước hiện có gần 90 dự án điện mặt trời 
với tổng công suất hơn 5000 MW, tiêu biểu như: Cụm 
nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận với công suất 
330 MW; Nhà máy GT&Associates và Mashall&Street 
Ltd tại Quảng Nam có công suất 150MW.... Đồng 
thời, một nghiên cứu gần đây của WWF-Việt Nam và 
Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) 
cho thấy, tính khả thi của việc cung cấp 100% nhu 
cầu điện năng trong nước bằng năng lượng tái tạo 
vào năm 2050 với sự hỗ trợ của tổng cộng khoảng 60 
doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, về mặt quản trị, việc thực hiện và công 
bố thông tin ESG liên quan đến năng lượng tại các 
doanh nghiệp Việt Nam còn khá hạn chế. Theo Báo 
cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam 
năm 2022 (PwC, 2022) , chỉ có 35% doanh nghiệp 
niêm yết ở Việt Nam đã đặt ra cam kết ESG, trong khi 
58% có kế hoạch thực hiện trong 2 - 4 năm tới. Những 
thách thức chính khi triển khai ESG tại Việt Nam là 
thiếu các quy định ESG rõ ràng và thiếu lãnh đạo ESG 
trong tổ chức để thúc đẩy cam kết. Về thực hành báo 
cáo phát triển bền vững, phần lớn các doanh nghiệp 
niêm yết được nghiên cứu tại Việt Nam đều công bố 
các mục tiêu ESG ngắn hạn và trung hạn (lần lượt là 
84% và 70%). Tuy vậy, chưa đến một nửa (48%) tiết 
lộ các mục tiêu dài hạn (trên 5 năm) và chỉ có 8% 
tiết lộ mục tiêu NetZero. So với khu vực châu Á Thái 
Bình Dương, doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối 
mặt với khoảng cách lớn trong thực hành báo cáo bền 
vững liên quan đến quản trị cấp cao và trách nhiệm 
của họ đối với các vấn đề ESG. Việt Nam cũng chỉ có 
một quỹ đầu tư ESG khoảng 14 triệu USD, thấp hơn 
nhiều các nước trong khu vực như Thái Lan (61 quỹ 
giá trị 1,36 tỷ USD), Malaixia (27 quỹ, giá trị 393 triệu 
USD) (Thúy Ngà, 2024).

Nhìn chung, mặc dù đã có những chủ trương, 
chính sách và nỗ lực quan trọng từ phía Nhà nước 
cũng như các doanh nghiệp lớn, tích hợp phát triển 
năng lượng bền vững vào thực thi ESG của đa số 
doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (chiếm 97% tổng số các doanh nghiệp), 
vẫn còn nhiều hạn chế. Các rào cản chủ yếu bao gồm: 

hạn chế về nhận thức, thiếu nguồn lực tài chính và 
công nghệ để triển khai, cũng như khó khăn trong 
việc đo lường, báo cáo và công bố thông tin ESG đạt 
chuẩn. Do đó, để thúc đẩy phát triển năng lượng bền 
vững trong khung ESG trở thành một xu hướng lan 
tỏa, vừa cần có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể hơn 
từ phía Nhà nước, vừa cần sự nỗ lực hơn nữa của các 
doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức, đầu tư 
nguồn lực và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VIỆC  
THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN  
NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG TRONG ESG

Về thuận lợi, xu hướng ESG và năng lượng bền 
vững đang trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, tạo động lực 
chuyển đổi mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Cụ thể, theo 
KPMG Big shifts, small steps (2023), hiện có 64% 
nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn cho doanh nghiệp 
Việt Nam có hiệu quả ESG tốt, đặc biệt trong lĩnh vực 
năng lượng và môi trường. Chính phủ cũng đang tăng 
cường hỗ trợ thông qua các ưu đãi phát triển năng 
lượng xanh. Bên cạnh đó, thông qua đầu tư vào năng 
lượng bền vững, doanh nghiệp có thể mở ra cơ hội 
tiếp cận thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất 
khẩu với các tiêu chuẩn cao về ESG và tiềm năng giảm 
chi phí năng lượng trong dài hạn (IFC, 2022).

Về khó khăn, rào cản lớn nhất là chi phí đầu tư 
ban đầu. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 
ước tính cần khoảng 16 tỷ USD đầu tư cho năng 
lượng sạch tại Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2030. 
Bên cạnh đó là hạn chế về cơ sở hạ tầng và công nghệ 
khi Việt Nam vẫn thiếu các quy hoạch, chiến lược 
dài hạn và lộ trình cụ thể cho phát triển năng lượng 
tái tạo (VCCI & Deloitte, 2022). Nhận thức và kiến 
thức về năng lượng bền vững trong ESG của nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn 
hạn chế. Khó khăn trong đo lường, thống kê và báo 
cáo các chỉ tiêu cũng là một rào cản đáng kể, đòi hỏi 
doanh nghiệp phải đầu tư vào hệ thống thu thập dữ 
liệu và nâng cao năng lực báo cáo (PwC, 2022).

Như vậy, bên cạnh động lực quan trọng từ xu 
hướng thị trường, yêu cầu của nhà đầu tư và hỗ trợ 
của Chính phủ, tích hợp năng lượng bền vững trong 
ESG vẫn còn nhiều khó khăn từ chính doanh nghiệp, 
hạn chế về tài chính, công nghệ, nhận thức cho đến 
năng lực đo lường và báo cáo. Đây là những vấn đề 
phức tạp và đa chiều, cần sự nỗ lực và hợp tác từ 
nhiều bên để tháo gỡ. Tất cả cần được cân nhắc đầy 
đủ trong quá trình xây dựng và thực thi giải pháp thúc 
đẩy năng lượng bền vững trong khung ESG, tạo ra 
môi trường thuận lợi và đồng thuận để doanh nghiệp 
có thể tích cực tham gia và đi đầu trong quá trình 
chuyển đổi này.
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5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP 
NHẰM CẢI THIỆN ESG

Để phát triển năng lượng bền vững trong thực thi 
ESG tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam cần 
tập trung vào những giải pháp như:

Thứ nhất, xây dựng chiến lược năng lượng bền 
vững dài hạn, gắn với định hướng phát triển chung 
của doanh nghiệp. Chiến lược này cần dựa trên đánh 
giá toàn diện về tiềm năng, điều kiện của doanh 
nghiệp và xu hướng thị trường, đồng thời đặt ra các 
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tham vọng nhưng khả thi. 
Việc lồng ghép chiến lược năng lượng bền vững vào 
các chiến lược và quy trình nghiệp vụ của doanh 
nghiệp cũng rất quan trọng để đảm bảo tính đồng bộ 
và hiệu quả trog triển khai.

Thứ hai, ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu và 
chuyển giao các công nghệ năng lượng sạch, sử dụng 
năng lượng hiệu quả phù hợp với đặc thù của doanh 
nghiệp. Bên cạnh hợp tác với các đối tác trong và 
ngoài nước, doanh nghiệp cũng cần chú trọng đổi 
mới sáng tạo nội bộ, khuyến khích người lao động 
đóng góp ý tưởng, sáng kiến cải tiến công nghệ và 
quy trình quản lý năng lượng. Đầu tư vào hệ thống 
quản lý năng lượng tiên tiến, tự động hóa cũng giúp 
doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn việc sử dụng năng 
lượng, giảm lãng phí.

Thứ ba, thường xuyên đào tạo, truyền thông nâng 
cao nhận thức và năng lực về năng lượng bền vững, 
ESG cho các cấp quản lý và người lao động. Nội dung 
cần bao quát các chủ đề về chính sách, thị trường, 
công nghệ, thực hành tốt, cũng như kỹ năng lập kế 
hoạch, vận hành, giám sát và báo cáo liên quan. ây 
dựng văn hóa tiết kiệm năng lượng trong doanh 
nghiệp cũng rất cần thiết để tạo sự lan toả và duy trì 
quá trình chuyển đổi (VCCI, 2021).

Thứ tư, tiếp tục cải thiện chất lượng công bố 
thông tin năng lượng và ESG, vừa đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của thị trường, vừa giúp doanh nghiệp 
nhìn nhận bức tranh tổng thể để điều chỉnh chiến 
lược phù hợp. Việc tham chiếu và từng bước áp dụng 
các tiêu chuẩn, thông lệ tốt về báo cáo ESG trong khu 
vực và quốc tế sẽ giúp thông tin minh bạch, tin cậy và 
dễ so sánh hơn. Bên cạnh báo cáo định kỳ, các kênh 
truyền thông đa dạng cũng nên được sử dụng để lan 
toả thông điệp phát triển bền vững của doanh nghiệp 
tới cộng đồng.

Thứ năm, hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan 
như cơ quan quản lý, hiệp hội ngành, các tổ chức phi 
chính phủ và cộng đồng để cùng thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi năng lượng bền vững. Thông qua hợp tác, 
doanh nghiệp không chỉ nhận được hỗ trợ về chính 

sách, tài chính, kỹ thuật, thị trường mà còn có cơ hội 
học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để từng bước 
hoàn thiện hoạt động của mình.

Với sự nỗ lực và hành động đồng bộ, kịp thời từ 
chính các doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ, đồng hành 
của các bên liên quan, hoạt động phát triển năng 
lượng bền vững và thực thi ESG hiệu quả sẽ dần trở 
thành hiện thực, nhằm phục vụ cho chính nhu cầu 
thiết thực của doanh nghiệp cũng như góp phần 
thiết yếu vào quá trình phát triển bền vững chung 
của quốc gian
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Tác động của biến đổi khí hậu đến  
tài nguyên nước tỉnh Thái Nguyên  
và đề xuất giải pháp ứng phó
ThS. NGUYỄN NHẬT MINH 
Đại học Quốc gia Hà Nội
LÊ ĐẮC TRƯỜNG
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thái Nguyên là một tỉnh miền núi nằm ở vùng 
trung du miền núi Bắc bộ, với điều kiện khí 
hậu tương đối thuận lợi, tuy nhiên những 

năm gần đây biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra 
ngày càng nghiêm trọng, đã tác động trực tiếp đến 
nguồn tài nguyên nước của tỉnh.Với những biểu hiện 
như nhiệt độ trung bình hàng năm có xu hướng tăng 
dần, số lượng ngày nắng nóng tăng lên và kéo dài, các 
hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, 
rét đậm rét hại, hạn hán diễn ra thường xuyên trên 
địa bàn tỉnh làm suy giảm tài nguyên nước, trong khi 
nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, đó chính là 
nguyên nhân gây ra khủng hoảng về nước. Bài viết 
đánh giá tác động BĐKH đến tài nguyên nước trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất các biện 
pháp khai thác, sử dụng tài nguyên nước bền vững và 
bảo vệ tài nguyên nước hiệu quả giúp giảm thiểu các 
tác động của BĐKH, đồng thời tăng cường khả năng 
thích ứng với BĐKH.

1. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

 Tỉnh Thái Nguyên có 2 sông chính chảy qua là 
sông Cầu và sông Công. Ngoài ra, còn có sông Rong 
bắt nguồn từ vùng núi huyện Võ Nhai đổ vào lưu vực 
sông (LVS) Thương ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn. Sông Cầu có lưu vực rộng 6.030 km2, có đập 
Thác Huống giữ nước tưới cho 24.000 ha lúa 2 vụ của 
các huyện Phú Bình (Thái Nguyên) và Hiệp Hòa, Tân 
Yên (Bắc Giang). Sông Công có chiều dài 96 km, có 
lưu vực rộng 951km2, lượng nước sông khá dồi dào 
do chảy qua khu vực có lượng mưa nhiều nhất tỉnh 
[1]. Toàn tỉnh có 850 ha hồ thủy lợi, 2.400 ha ao hồ 
nhỏ, trong đó có một số hồ lớn nhất là hồ Núi Cốc, 
tương đối lớn như hồ Khe Lạnh (Phổ Yên), hồ Bảo 
Linh (Định Hóa), hồ Gềnh Chè (TP. Sông Công)...

Theo thống kê của ngành chức năng, tổng lượng 
nước toàn tỉnh Thái Nguyên là 3.656,5 triệu m3/năm, 

trong đó tổng lượng nước mặt là khoảng 3,54 tỷ m3/
năm, tổng trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác 
được là 116,46 triệu m3/ngày, đêm. Tổng lượng tài 
nguyên nước có thể sử dụng bằng tổng lượng nước 
mặt có thể sử dụng và lượng nước dưới đất có thể 
khai thác ổn định là 3.302,5 triệu m3/năm, trong đó 
lớn nhất tại LVS Cầu và nhỏ nhất là LVS Rong [2].

Trong các LVS, nguồn nước sông Cầu có vai trò 
đặc biệt quan trọng phục vụ đời sống người dân, phát 
triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Vì vậy, để 
quản lý chất lượng nước, Sở TN&MT được UBND 
tỉnh giao quan lý vận hành mạng lưới gồm 77 điểm 
quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, 5 điểm 
quan trắc tự động môi trường nước mặt, 12 điểm 
quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước 
sông Cầu, nếu như năm 2021 có tới 8% lượng mẫu 
không đạt chất lượng phục vụ mục đích tưới tiêu thì 
năm 2023 chất lượng nước đều đảm bảo cho mục 
đích tưới tiêu trở lên, trong đó có 42% đạt mục đích 
cấp nước sinh hoạt với công nghệ xử lý phù hợp [4].

Tài nguyên nước mặt là nguồn cung cấp chủ yếu 
cho các hoạt động dân sinh - kinh tế trên địa bàn với 
tỷ lệ sử dụng nước mặt đạt 95,4% trong đó chủ yếu là 
nước dùng cho sản xuất nông nghiệp chiếm 99,15% 
nhu cầu, đáp ứng 94,33% nhu cầu nước công nghiệp 
và 54,44% nhu cầu nước sinh hoạt. Căn cứ vào đặc 
điểm nguồn nước; khai thác, sử dụng nước của các 
mục đích sử dụng nước trong kỳ quy hoạch chức 
năng các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
được phân vùng theo mục đích sử dụng chính như: 
Cấp nước sinh hoạt; cấp nước công nghiệp - dịch vụ; 
cấp nước nông nghiệp (tưới tiêu - nuôi trồng thủy 
sản); giao thông thủy [2]. Bên cạnh đó dựa vào điều 
kiện địa hình, điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện 
về thủy văn, nguồn nước, hệ thống công trình thủy 
lợi và khai thác nước khu vực nghiên cứu, nguồn 
nước được phân thành 5 vùng: Vùng thượng Thác 
Huống, hạ Thác Huống; thượng Núi Cốc; hạ Núi Cốc 
và vùng LVS Rong.

 Về tài nguyên nước ngầm, theo đánh giá của cơ 
quan chuyên môn, nước ngầm của tỉnh Thái Nguyên có 
12 phức hệ, chứa 1,5-2 tỷ m3, nguồn nước chủ yếu cấp 
cho TP. Thái Nguyên và một số thành phố khác của tỉnh 
là nước ngầm mạch sâu dọc sông Cầu, sông Công do 
các Nhà máy nước cung cấp, ngoài ra nhiều hộ gia đình 
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 V Cải thiện, phục hồi các dòng sông bị suy thoái, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

trong tỉnh vẫn dùng nước giếng khoan hoặc nước giếng 
khơi để sinh hoạt ăn uống. Tuy nhiên, những năm gần 
đây, với sự phát triển nhanh của công nghiệp nên nhu 
cầu sử dụng nước của Thái Nguyên cũng ngày một 
cao. Để quản lý tốt nguồn nước ngầm, thời gian qua, 
Thái Nguyên đã chú trọng, đẩy mạnh công tác bảo vệ 
tài nguyên nước dưới đất thông qua việc khoanh định, 
thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới 
đất, rà soát xử lý, trám lấp các giếng không sử dụng và 
kiểm soát các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác 
nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, qua đó đã góp phần 
làm giảm đáng kể tình trạng hạ thấp mực nước dưới đất 
quá mức cũng như gây ô nhiễm và sụt lún bề mặt đất ở 
các khu vực đô thị [3].

 Những năm gần đây, BĐKH tác động trực tiếp 
đến tài nguyên nước tỉnh Thái Nguyên, với việc xuất 
hiện nhiều mô hình thời tiết khắc nghiệt, gây ra sự 
biến động lượng mưa và nắng nóng kéo dài.Trong 
mùa khô, lượng mưa giảm làm giảm trữ lượng nước 
các sông, suối, hồ đập trên địa bàn tỉnh.Vào mùa 
mưa, lượng mưa gia tăng, các hồ đập, sông suối đều 
có trữ lượng đỉnh, nguy cơ mất an toàn về đê kè ven 
sông và hồ đập. Sự thay đổi lượng mưa và việc tăng 
nhiệt độ làm bốc hơi nhiều hơn sẽ thay đổi cân bằng 
nước của vùng. Điều đó có nghĩa là khả năng lũ trong 
mùa mưa và cạn kiệt trong mùa khô đều trở nên 
khắc nghiệt hơn, mùa mưa cũng sẽ bị chuyển dịch, 
mở rộng, thu hẹp, tuy vậy sự tăng hay giảm lượng 
mưa cũng sẽ không đồng đều. Thay đổi về mưa sẽ 

dẫn tới thay đổi của dòng chảy, tần suất cường độ 
của các trận lũ, đặc điểm của hạn hán trong vùng 
đất canh tác và cuộc sống con người khi thừa khi lại 
thiếu nước, hoặc nơi thừa nơi thiếu nước. 

BĐKH tác động đến chất lượng nước do lũ lụt 
làm gia tăng nguy cơ phát tán thêm các chất ô nhiễm 
vào nguồn nước đặc biệt tại các khu vực mỏ, khu 
công nghiệp, khu vực xử lý rác thải... do nước mưa 
chảy tràn mang theo các chất ô nhiễm làm ô nhiễm 
gia tăng cả về diện và lượng; hạn hán làm thay đổi 
nồng độ các chất ô nhiễm trong nước (do mực nước 
giảm, giảm khả năng tự làm sạch của sông suối)... 
Cụ thể, mùa hè trùng với mùa mưa ở khu vực tỉnh 
Thái Nguyên, với địa hình tương đối phức tập nhiều 
sông suối nên nguy cơ gia tăng sạt lở và lũ vào mùa 
mưa. Theo kịch bản BĐKH trung bình thấp RCP4.5, 
lượng mưa mùa hè có xu thế tăng từ 18,7 - 22,7 %, 
đặc biệt ở khu vực hạ du. Ngược lại vào mùa khô, 
lượng mưa có xu hướng giảm do BĐKH cộng với 
việc chặt phá rừng đầu nguồn làm khả năng trữ nước 
trong đất suy giảm, hệ thống công trình thủy lợi 
tuy tương đối hoàn chỉnh nhưng nhiều công trình 
được xây dựng đã lâu thiết kế không còn phù hợp 
với điều kiện thực tế. Do đó, việc đảm bảo nước cho 
phát triển nông nghiệp cũng là thách thức trong bối 
cảnh BĐKH. Cụ thể, kết quả tính toán lượng nước 
cần cho trồng trọt tăng từ 437.31 tr.m3/năm trong 
giai đoạn đánh giá (2014) lên 448.35 tr.m3/năm vào 
năm 2020. Ngoài ra, nhiệt độ không khí tăng, hơi 
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nước bốc hơi nhiều sẽ dẫn đến tình trạng hạn hán, 
gây ra những thách thức đối với việc đáp ứng nhu 
cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng của tỉnh Thái 
Nguyên. Nguồn nước mùa khô có xu hướng suy 
giảm, cạn kiệt nguồn nước kéo dài hơn, nhiều khu 
vực nước ngọt cũng sẽ bị xâm nhập mặn, ô nhiễm 
gia tăng do dòng chảy không còn khả năng tự làm 
sạch, khả năng chống chọi với thiên tai, trong đó có 
hạn hán sẽ tạo ra thách thức lớn đối với bảo đảm an 
ninh về nước [2]. 

Ngoài ra, cùng với sự phát triển kinh tế vượt bậc, 
quá trình đô thị hóa nhanh, các hoạt động sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp gia tăng kéo theo các hoạt 
động xả nước thải nhất là nước thải chưa được xử lý 
đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn xả vào nguồn nước, đã và 
đang tác động và gây sức ép ngày càng lớn, nghiêm 
trọng đến cả số lượng và chất lượng nguồn nước các 
sôngtrên địa bàn tỉnh.

Hồ Núi Cốc được thiết kế với nhiệm vụ chính 
là cấp nước sản xuất nông nghiệp và cắt lũ, phòng 
chống úng lụt, giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du 
sông Công. Hồ có nhiệm vụ đảm bảo nước cho 
sản xuất nông nghiệp cho hơn 30.000 ha hoa màu 
mỗi năm. Nguồn nước từ hồ phục vụ thủy lợi cho 
tỉnh Bắc Giang với dung lượng 30 triệu m3/năm; 
phục vụ sinh hoạt cho TP. Thái Nguyên với dung 
lượng 30.000 m3/ngày; cung cấp nước cho Nhà máy 
nước sạch Yên Bình với công suất 30.000 - 150.000 
m3/ngày. Nguồn nước chảy qua cống hồ được tận 
dụng để phát điện 10 triệu KW/h/năm. Mặt nước 
hồ cho phép kết hợp nuôi trồng thủy sản với sản 
lượng 100 - 400 tấn/năm. Hồ cũng góp phần điều 
hòa khí hậu, tạo môi trường và cảnh quan thuận 
lợi cho phát triển khu du lịch trọng điểm quốc gia 
hồ Núi Cốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Tuy nhiên, kể từ khi công trình đã đi vào vận 
hành từ tháng 10/1978 đến năm 2017, việc nâng 
cấp công trình thủy lợi hồ Núi Cốc chưa được thực 

hiện. Do ảnh hưởng của BĐKH thời tiết có nhiều 
diễn biến bất thường dẫn đến tổng lượng mưa hàng 
năm tăng dần, gây lũ lớn. Tháng 7/2013, xuất hiện 
lũ lớn kéo dài gây nguy hiểm, uy hiếp sự an toàn 
cho đập đất và các công trình đầu mối trên địa bàn. 
Lũ lớn làm ngập một vùng rộng lớn, gây thiệt hại 
nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân khu vực xung 
quanh hồ và 2 bên bờ sông Công. Tháng 7/2014, 
trước diến biến bất thường của thời tiết, Công ty 
TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã 
phải xả nước qua tràn xả lũ để phòng lũ và đảm bảo 
an toàn công trình. Liên tiếp các năm 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 nhiều thời điểm mưa lũ xảy ra 
dồn dập với cường độ ngày càng mạnh hơn khiến 
hồ Núi Cốc như “quả bom nước” khổng lồ nơi đầu 
nguồn TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công và TX Phổ 
Yên… Tháng 6/2017, đập chính hồ Núi Cốc có hiện 
tượng thấm bờ tả phía hạ lưu đập làm tụt các tấm 
lát mái và rãnh thoát nước chân mái hạ lưu bị đổ, 
UBND tỉnh Thái Nguyên đã phải công bố tình trạng 
khẩn cấp đập chính hồ Núi Cốc. Ban chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thái Nguyên 
phải tăng cường khả năng quan trắc, dự báo để hỗ 
trợ phương án vận hành, như xây dựng phương án 
phòng chống lũ lụt cho hạ du trong mưa lũ. UBND 
TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, thị xã Phổ Yên và 
huyện Phú Bình đã phải rà soát, sẵn sàng triển khai 
phương án di dân, bảo vệ công trình đê điều, cơ sở 
hạ tầng vùng hạ du trong trường hợp xả lũ, nhất là 
xả lũ lớn, vỡ đập đảm bảo an toàn tính mạng của 
người dân, hệ thống đê điều, giảm thiểu tối đa thiệt 
hại về người và tài sản [2].

Ngoài ra, do tác động của cơn bão Yagi, gây 
lượng mưa lớn trong nhiều ngày, đã làm nước lũ 
trên sông Cầu đạt mức 2.881 cm vào lúc 1h00 ngày 
10/9/2024 (đo tại trạm thủy văn Gia Bẩy, Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên). Đỉnh lũ này cao 
hơn 73 cm so với đỉnh lũ lịch sử xuất hiện vào ngày 
vào ngày 5/7/2001. Mực nước lũ trong sông lên cao, 
gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và 
đời sống của nhiều vùng dân cư sinh sống dọc theo 
hai bờ sông Cầu. Cụ thể, ngập úng các vùng trũng 
thấp, vùng ven sông Cầu tại các huyện Đồng Hỷ, 
Phú Bình, TP. Phổ Yên và TP. Thái Nguyên. Ngập 
úng tại một số tuyến đường, khu dân cư trung tâm 
TP. Thái Nguyên: các phường Quang Vinh, Đồng 
Tâm, Trưng Vương, Túc Duyên, Cao Ngạn, Cam 
Giá; Khu vực Ngã tư san nền, đường Hùng Vương 
và một số tuyến phố chính. Lũ tác động gây nguy 
hiểm tại một số khu vực ngầm tràn, đập tràn, cầu 
phao, các tuyến đê xung yếu dọc hai bờ sông phía 
hạ du sông Cầu...

 V Nâng cấp các cụm công trình thủy lợi nhằm ứng phó 
với tình hình BĐKH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
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2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  
TÀI NGUYÊN NƯỚC BỀN VỮNG ỨNG PHÓ  
VỚI BĐKH 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công 
tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên 
nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh 
BĐKH, sau đây là một số đề xuất giải pháp cần triển 
khai như:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 
giám sát, bảo vệ tài nguyên nước. Triển khai thực 
hiện quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp 
lưu vực sông; xây dựng kế hoạch sử dụng nước nhằm 
chủ động nguồn nước đối với các ngành, lĩnh vực. 
Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa 
mục tiêu tài nguyên nước…

Thứ hai, đảm bảo nhu cầu nước trong sinh hoạt 
và sản xuất; Chủ động phòng, chống, giảm thiểu tác 
hại tới tài nguyên nước (cạn kiệt, hạn hán …) do tác 
độngcủa BĐKH. Triển khai hiệu quả các chương 
trình, dự án cung cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, đặc biệt là dân ở các vùng còn khó 
khăn, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Thứ ba, cải thiện, phục hồi các dòng sông bị 
suy thoái, bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. Phục 
hồi nguồn sinh thủy, các hệ sinh thái ngập nước 
quan trọng, đảm bảo an ninh nước. Kiểm soát, 
giám sát chặt chẽ các chất thải ra môi trường, đặc 
biệt là nước thải xả vào nguồn nước phải đạt quy 
chuẩn chất lượng nước phù hợp với chức năng của 
nguồn nước. 

Đối với LVS cầu, đây là nguồn nước có vai trò 
đặc biệt quan trọng phục vụ đời sống người dân, 
phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Để 
kiểm soát chất lượng nước sông Cầu, các Sở, ngành, 
địa phương cần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
giải pháp trong kế hoạch BVMT của Ủy ban BVMT 
LVS Cầu. 

Thứ tư, tăng cường công tác điều tra cơ bản, đánh 
giá chất lượng, tiềm năng tài nguyên nước các vùng 
thiếu và khan hiếm nước. Nâng cao khả năng trữ lũ, 
giữ nước ngọt, công trình bổ sung nhân tạo nước 
dưới đất với quy mô phù hợp với từng vùng, từng 
LVS nhằm khắc phục hiệu quả tình trạng hạn hán 
thiếu nước vào mùa khô. 

Thứ năm, rà soát, đánh giá hiện trạng các hồ 
chứa, khả năng xả lũ có xét đến BĐKH và phù hợp 
với tiêu chuẩn hiện hành. Lồng ghép thực hiện Đề án 
Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 
thủy lợi và vùng hạ du trên địa bản tỉnh Thái Nguyên 
đến năm 2025; Xây dựng hệ thống trang thiết bị hỗ 
trợ nâng cao năng lực vận hành ứng phó với mùa 
mưa, lũ, bảo đảm an toàn thông qua triển khai lắp 

đặt và vận hành hệ thống quan trắc khí tượng thủy 
văn chuyên dùng tại 41 lưu vực, hồ chứa lớn và vừa 
trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, công bố danh mục hồ, ao, đầm không 
được phép san lấp để phòng chống ngập, úng và bảo 
vệ nguồn nước được thực hiện kịp thời, đặc biệt 
trong bối cảnh thời tiết biến đổi và những tác động 
tiêu cực của BĐKH nhằm tăng cường hiệu quả quản 
lý và xử lý vấn đề quan trọng về tài nguyên nước của 
chính quyền địa phương.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng dự báo/cảnh báo 
mưa lũ trên các lưu vực sông, suối. Tăng cường phối 
hợp liên ngành dự báo, cảnh báo lũ, vận hành hồ 
chứa và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu đập.

Thứ tám, kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn 
các huyện, thành phố; tiếp tục hoàn thiện nâng cấp 
các cụm công trình thủy lợi Võ Nhai, huyện Đại Từ, 
tây Phổ Yên; nâng cấp hồ Núi Cốc để ứng phó với 
tình hình BĐKH và đáp ứng yêu cầu khai thác phục 
vụ sản xuất…

3. KẾT LUẬN
BĐKH đang diễn ra nhanh, trực tiếp tác động tài 

nguyên nước ở tỉnh Thái Nguyên do nhiệt độ tăng, 
thay đổi lượng mưa. Những đợt mưa, bão gây ngập 
lụt, sạt lở đất diễn ra ở phạm vi lớn và rộng hơn, đặc 
biệt là ở các vùng trũng, thấp gây thiệt hại nặng nề 
đến cuộc sống con người và tiếp tục hủy hoại các 
hệ sinh thái. Qua việc đánh giá thực trạng và một 
số tác động của BĐKH đến tài nguyên nước tỉnh 
Thái Nguyên, nhiều biện pháp khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước bền vững đã được đề xuất, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, bảo 
vệ tài nguyên nước hiệu quả giúp giảm thiểu các tác 
động của BĐKH, đồng thời tăng cường khả năng 
thích ứng với BĐKH ở địa phươngn
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